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Báo cáo kết quả khảo sát:
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I.1 Mục đích khảo sát. 

Mục đích của chuyến khảo sát là:
1. Khảo sát tình hình thu chi ngân sách xã. Các chính sách “khoan dân” với các chính sách liên quan bao gồm: giảm khối lượng đóng góp của các khoản phí; miễn cho một số đối tượng như: chính sách, nghèo đói...; hoặc lộ trình bãi bỏ các khoản đóng góp này cho người dân. 

2. Khảo sát tình hình sản xuất và thu nhập của hộ nông dân, cân đối thu chi của hộ nông dân, sự khác biệt giữa người nghèo, người giầu. Các khoản đóng góp này ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của hộ gia đình

3. Khảo sát bức xúc, nhu cầu của địa phương và hộ nông dân trong tình hình hiện nay.

4. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với sự nghiệp CNH-HĐH NNNT và xây dựng nông thôn mới

I.2 Lịch trình và phương pháp khảo sát:

Chuyến công tác tại địa tại 8 tỉnh được thực hiện trong 4 ngày kể từ ngày 4 đến hết ngày 7 tháng 3, được phối hợp bởi các đoàn thực hiện và làm việc tại các địa phương cụ thể như sau:

	Nhóm thực hiện
	Địa điểm thực hiện

	
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	Lê Đức Thịnh
	Long An
	Tân Thạnh
	Hậu Thành Đông
Nhơn Hòa

	Ngô Vi Dũng
	Bình Thuận
	Hàm Thuận Nam
	Hàm Minh
Hàm Thạnh

	Ngô Văn Hải
	Quảng Ngãi
	Tư Nghĩa
	Nghĩa Hoà
Nghĩa Thọ

	Trần Thị Thanh Nhàn 
	Đắc Lắk
	Krông Pắc
	Ea Yieng
TT.Phước An

	Chu Sỹ Huân
	Hòa Bình
	Kỳ Sơn
	Hợp Thịnh
Độc Lập

	Đào Đức Huấn
	Thái Bình
	Đông Hưng
	Đông Xuân
Hoa Nam

	Nguyễn Ngọc Luân
	Hà Tĩnh
	Đức Thọ
	Trường Sơn

Đức Châu

	Nguyễn Mạnh Cường
	Hải Dương
	Nam Sách
	Hợp Tiến

An Sơn

	Nguyễn Tiến Định
	Bắc Kạn
	Ba Bể
	Yến Dương

Hà Hiệu
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2. Thông tin cấp tỉnh:

· Phân loại các huyện, thị trong tỉnh theo tiêu chí nhóm huyện nghèo, trung bình, khá. Đặc điểm của các hộ này, đặc thù trong các điều kiện kinh tế - xã hội hình thành nên đời sống kinh tế của người dân.

· Phân loại các kiểu hộ nông dân trong tỉnh theo tiêu chí giầu, nghèo, những kiểu hộ này có bao gồm những loại hình sản xuất nào, đặc điểm chính của các kiểu hộ này (thu nhập bình quân đầu người, nguồn thu nhập chính...)

3. Thông tin cấp huyện: 1 huyện trung bình của tỉnh
· Đặc điểm kinh tế- xã hội của huyện, những đặc thù tạo lên sự thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển KT-XH của địa phương

· Phân loại xã: theo tiêu chí giầu, nghèo; đặc điểm của các xã này về đời sống của dân (thu nhập bình quân đầu người, cơ sở hạ tầng nông thôn...), về hoạt động phát triển kinh tế...

· Phân loại các kiểu hộ nông dân trong tỉnh theo tiêu chí giầu, nghèo, những kiểu hộ này có bao gồm những loại hình sản xuất nào, đặc điểm chính của các kiểu hộ này (thu nhập bình quân đầu người, nguồn thu nhập chính...)

4. Thông tin cấp xã: 1 xã nghèo và1 xã khá của huyện

· Đặc điểm kinh tế- xã hội của xã, những đặc thù tạo lên sự thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển KT-XH của địa phương

· Đời sống của người dân: đói nghèo, đời sống xã hội, giáo dục, y tế...

· Thu chi ngân sách của địa phương trong 3 năm

· Các nguồn thu chính: thường xuyên và không thường xuyên

· Các khoản phí, lệ phí mà dân phải đóng góp cho UBND xã, HTX, các đoàn thể... Các giải pháp mà xã đã thực hiện nhằm giảm bới sự đóng góp của dân: ví dụ như: đấu thầu đất 5%, bán đất để đầu tư cơ sở hạ tầng...

· Những bức xúc của chính quyền địa phương về các chính sách của nhà nước

· Đề xuất chính sách của địa phương:

+ Miễn, giảm, bỏ các khoản đóng góp của dân, vì sao? nếu miễn, giảm, bỏ thì thực hiện trên những khoản nào? hoặc được thực hiện như thế nào (vi dụ như tư nhân hóa dịch vụ...), thay đổi cách thức thực hiện... Sự thay đổi này có ảnh hưởng đến ngân sách của địa phương hay không? Vì sao? Nếu thực hiện việc bỏ thì yêu cầu nhà nước hỗ trợ như thế nào?

+ Nhà nước cần hỗ trợ gì để thúc đẩy kinh tế, tiếp sức cho dân phát triển đời sống kinh tế, xã  hội nông thôn

+ Chính sách khác?
5. Thông tin hộ nông dân: 3 hộ khá và 3 hộ nghèo của xã

· Nguồn lực sản xuất của hộ gia đình: lao động, đất đai, mặt nước...

· Cơ cấu nguồn thu nhập trong năm của hộ: từ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, lương, tiền gửi... Thời gian thu trong năm

· Các khoản chi của hộ: 

+ Chi thường xuyên (chi tiêu hàng ngày)

+ Chi đột xuất: bao gồm những khoản nào? bao nhiêu trong 3 năm qua

+ Chi các khoản đóng góp cho địa phương, HTX, đoàn thể, làng xóm..., khối lượng chi, thường xuyên hay không thường xuyên...

· ý kiến của người dân về các khoản đóng góp này, về điều kiện phát triển kinh tế, mong muốn của họ là gì, họ cần sự hỗ trợ gì từ nhà nước

· Bức xúc của dân về các vấn đề: giáo dục, y tế, việc làm, đất đai, tín dụng, trợ giúp pháp lý của nhà nước (sự phổ biến và trợ giúp)...

Phần 2. Kết quả nghiên cứu tại các tỉnh

I. Tỉnh Hải dương

I.1 Khái quát chung

Tỉnh Hải Dương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với 6 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hưng Yên. Hải Dương là tỉnh có đầy đủ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, có nhiều trục giao thông quốc gia quan trọng chạy qua như đường 5, đường 18, đường 183 và hệ thống đường tỉnh, huyện đã được nâng cấp, cải tạo rất thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi với bên ngoài. Phía Bắc tỉnh có hơn 20 km quốc lộ 18 chạy qua, nối sân bay quốc tế Nội Bài ra cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh. Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua Hải Dương là cầu nối giữa thủ đô và các tỉnh phía Bắc ra các cảng biển. Là tỉnh nằm giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hải Dương sẽ có cơ hội tham gia vào phân công lao động trên phạm vi toàn vùng và xuất khẩu.
Hải Dương bao gồm 11 huyện thị và 1 thành phố với tổng diện tích tự nhiên 1.651,1 km2, diện tích đất nông nghiệp chiếm 66,2%. Tổng dân số 1.711.522 người, trong đó dân số nông thôn chiếm 84%.

Hải Dương được chia làm 2 vùng: vùng đồi núi và vùng đồng bằng. Vùng đồi núi nằm ở phía bắc tỉnh, chiếm 11% diện tích tự nhiên gồm 13 xã thuộc huyện Chí Linh và 18 xã thuộc huyện Kinh Môn, đây là vùng đồi núi thấp phù hợp với việc trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng đồng bằng còn lại chiếm 89% diện tích tự nhiên do phù sa sông Thái Bình bồi đắp, đất mầu mỡ kết hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.300 - 1.700 mm, nhiệt độ trung bình 23,3 0 C, độ ẩm tương đối trung bình 85 - 87% thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả, đặc biệt là sản xuất cây rau mầu vụ đông.

Mặt khác, một số huyện trên địa bàn tỉnh như Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành có đường QL5 chạy qua, là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

I.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Nam Sách – Hải Dương

Nam Sách là huyện đồng bằng, nằm giữa châu thổ sông Hồng, ở phía Bắc của tỉnh Hải Dương. Phía Bắc huyện giáp huyện Chí Linh, phía Nam giáp thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà, phía Đông giáp huyện Kim Thành và huyện Kinh Môn, phía Tây giáp huyện Cẩm Giàng và huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh).

Diện tích tự nhiên của huyện là 132,8km2, chiếm 8,2% diện tích tự nhiên của tỉnh Hải Dương. Nằm trong vùng trọng điểm phía Bắc - một trong 3 vùng năng động nhất của Việt Nam hiện nay, gần thành phố Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long nên Nam Sách có nhiều thuận lợi trong việc liên kết trao đổi, giao lưu hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ thuật-Huyện được bao bọc bởi 3 con sông lớn là sông Thái Bình, sông Kinh Thầy và Hữu sông Lai Vu. Nam Sách có các trục đường Quốc lộ 5A, 183 và tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua, cùng với các tuyến đường sông cho phép huyện có vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế với bên ngoài. Huyện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với đặc trưng nóng ẩm, mưa vào mùa hè và hanh khô vào mùa đông, ít chịu ảnh hưởng của bão, đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển một hệ sinh thái đa dạng và bền vững, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nói chung. Khí hậu và số giờ nắng trong năm trên địa bàn huyện tương đối thích hợp, cùng với đặc điểm đất đai phì nhiêu, địa hình khá bằng phẳng nên rất có điều kiện thâm canh cây lúa nước, cây ăn quả và các loại rau màu thực phẩm khác.

Huyện Nam Sách có 22 xã thị trấn trong đó Thị trấn Nam Sách vừa là trung tâm kinh tế, văn hoá chính trị của huyện, các xã khác với những thế mạnh riêng của mình tạo nên sự phong phú, đa dạng sản xuất và ngành hàng 

Xã Ái Quốc, Đồng Lạc, Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Trung, Nam Hưng, An Lâm, Hợp Tiến… phát triển mạnh về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ do có nhiều  thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông. Đây là các ngành kinh tế quan trọng nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Bên cạnh các nghề và sản phẩm truyền thống như sản xuất gạch nung, gạch không nung, khai thác cát, huyện đã chú trọng khôi phục lại nghề gốm Chu Đậu và hình thành một số nghề mới như chế biến nông sản, mây, giang, làm hương, cán thép, đóng tàu thuyền.

Xã Cộng Hòa, Nam Tân, Thượng Đạt, Hiệp Cát …phát triển mạnh về chăn nuôi bò thịt, lợn, gia cầm … với chính sách chuyển đổi đất bãi trũng, cấy lúa năng xuất thấp sang đào ao, làm trang trại, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều trang trại tập trung, quy mô lớn, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Cung cấp lượng thịt đáng kể cho địa phương  và các thị trường lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Ngoài ra trên địa bàn còn phát triển mạnh một số cây vụ đông cho giá trị kinh tế cao như hành, tỏi ở xã Nam Trung…

Kết quả, nền kinh tế của huyện Nam Sách đã có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 11,9% trong đó dịch vụ đạt 22,8%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 15,8%. Nông nghiệp đạt 8,7%.

Cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường, trạm cũng được xây dựng nâng cấp, thay đổi đáng kể. Trong đó, đã hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc của Huyện uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện; xây dựng kiên cố 74,4% số phòng học, kiên cố hoá 11,4% số kênh mương, 70% đường bê tông thôn, xóm; 100% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt, tỷ lệ số máy điện thoại đến tháng 6/2003 đạt 3,4 máy/100 dân.

Toàn huyện hiện có 76 trường; trong đó có 24 trường mầm non, 23 trường Tiểu học, 24 trường THCS, 3 trường THPT, 01 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên. Đa số các trường học đều đảm bảo tiêu chuẩn, 74,4% phòng học được xây dựng kiên cố (Tỷ lệ các trường THPT, THCS, Tiểu học kiên cố cao tầng là 81,6%); 100% số trường THCS có phòng thí nghiệm, 35% số trường có máy vi tính; 81% thư viện đạt loại khá. Đến nay đã có 6 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt. Đến nay, Trung tâm y tê huyện có 30 bác sỹ, trong đó có 9 bác sỹ chuyên khoa cấp 1; 14/23 xã, thị trấn có bác sỹ trực tiếp khám chữa bệnh cho nhân dân, 19 xã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú, 100% xã có nữ hộ sinh trung học hoặc dược sỹ sản nhi, 20 xã có dược tá kiêm nhiệm và 15 xã có cán bộ đông y hoạt động kiêm nhiệm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác khám chữa bệnh không ngừng được đầu tư. 

Về thực hiện chính sách xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động: Toàn huyện hiện có 176 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3.450 liệt sỹ, trên 1.800 thương binh, bệnh binh. Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Sách thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách; quản lí và chi trả kịp thời, chính xác chế độ phụ cấp, trợ cấp ưu đãi; làm tốt việc thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn, khen thưởng cho các đối tượng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh; trong đó đã hoàn thành xoá nhà tranh tre cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách; tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; quan tâm chăm lo đến người già không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật, mồ côi, bị nhiễm chất độc hoá học...

Cùng với chăm lo thực hiện tốt các chính sách xã hội, huyện luôn quan tâm đẩy mạnh chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình giải quyết việc làm cho người lao động. Hàng năm, giải quyết việc làm mới cho từ 2.000 - 2.500 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và hạ tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện đến nay xuống còn 7,4%. 

I.3  Đặc điểm của các xã lựa chọn nghiên cứu

1.  Xã Hợp Tiến

Xã Hợp Tiến có vị trí địa lý nằm ở phía tây bắc của huyện Nam Sách. Phía bắc giáp xã Nam Hưng, Nam Tân; phía tây giáp xã Hiệp Cát; phía đông giáp xã Thanh Quang và phía nam giáp xã Quốc Tuấn. Cách QL 183 2km và cách Trung tâm thị trấn Nam Sách 7 km.

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 643.08ha trong đó đất nông nghiệp 376.26ha, chiếm 58.51%. Tổng dân số 7407 người, số người đang ở độ tuổi lao động là 3629 người, chiếm 48.99% tập trung chủ yếu là lao động trong nông nghiệp (64.98%), ngoài ra còn có lao động trong các lĩnh vựa khác như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ (28.14%), lao động nước ngoài (6.89%).

Quản lý hành chính trên địa bàn xã được chia làm 5 thôn với tổng số 1998 hộ. Năm 2006 cơ cấu sản xuất của hộ đã có sự chuyển biến đáng kể. Số hộ sản xuất nông nghiệp 1359 hộ chiếm 68.02% giãm so với 82.01% năm 2004 và 69.98% năm 2005. Số hộ sản xuất phi nông nghiệp tăng từ 223 hộ năm 2004 đến năm 2006 là 538 hộ chiếm 26.93% tổng số hộ. Xuất phát từ sự chuyển dịch này tỷ lệ số hộ nghèo trong 3 năm qua cũng có những thay đổi đáng kể. Nếu như năm 2004 số hộ nghèo trên địa bàn chiếm 24% (theo tiêu chí cũ) thì năm 2006 số hộ nghèo chỉ còn 16% (theo tiêu chí mới). 

Theo đánh giá của lãnh đạo địa phương và kết quả khảo sát, chủ yếu các hộ nghèo hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào các hộ sản xuất nông nghiệp thuần tuý 2 vụ lúa/năm, ít lao động, không có điều kiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi…thu nhập bình quân 0.7 triệu đồng/hộ/năm. Các hộ giầu chủ yếu tập chung vào các hộ chuyển đổi cây trồng vật nuôi như phát triển trang trại, phát triển cây vụ đông và đặc biệt là các hộ làm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, hơn nữa trên địa bàn xã trong những năm qua số lao động nước ngoài đã tăng đáng kể một phần nâng cao số lượng hộ giầu trên địa bàn, thu nhập bình quân đạt 80 triệu/hộ/năm.

Tình hình phát triển kinh tế của xã

Năm 2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn xã là 12.7%. Sản lượng lương thực đạt 545 kg/người. Thu nhập bình quân đầu người 6.6 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân/ha canh tác đạt 44 triệu đồng.

Sản xuất nông nghiệp

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2006 của xã đạt 16.28 tỷ đồng trong đó trồng trọt đạt 15.67 tỷ, chăn nuôi đạt 7.22 tỷ và nuôi trồng thuỷ sản  2.61 tỷ. 

Đối với trồng trọt, ngoài vệc gieo cấy lúa 2 vụ/năm xã khuyến khích và đẩy mạnh phát triển các loại cây vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao như như mủa, hành, khoai tây, cải bắp…

Đối với chăn nuôi, xã đã có chính sách chuyển đổi vùng đất trũng kém năng xuất sang làm trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. Tổng đàn lợn năm 2006 là 6.736 con, 635 con bò và 24.600 con gia cầm

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

Năm 2006, tổng giá trị sản xuất từ dịch vụ của xã đạt 12.01 tỷ đồng chủ yếu tập trung vào dịch vụ vận tải, sữa chữa, tạp hoá, điện, dịch vụ nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi. Trên địa bàn xã hiện có 32 hộ làm dịch vụ vận tải (ôtô, công nông, xe bò xe ngựa…), 57 hộ làm dịch vụ bán hàng tạp hoá, 15 hộ buôn bán kinh doanh thức ăn gia súc, 10 hộ kinh doanh nhà ăn, 10 hộ sữa chữa xe máy xe đạp…

Tổng giá trị sản xuất từ tiểu thủ công nghiệp cũng đạt 11.95 tỷ đồng trong đó làm cơ khí 11 hộ, đan lát 70 hộ, xấy hành mủa 63 hộ, xay sát 46 hộ, làm mộc 16 hộ, mổ lợn 10 hộ …

Công tác giao thông, thuỷ lợi và xây dựng trên địa bàn xã

Về giao thông, Năm 2006 xã đã hoàn thiện cơ bản việc bê tông hoá đường làng ngõ xóm cho toàn bộ các thôn trong xã

Thuỷ lợi, Xã đã kiên cố hoá 1.423,4 m kênh mương đảm bảo tưới tiêu cho các hộ sản xuất nông nghiệp.

Xây dựng cơ bản,  Hiện xã đã nghiệm thu bốn phòng cấp 4 trạm y tế của xã và hiện đang triển khai thi công Trường tiểu học 3 tầng theo chuẩn quốc gia.

Y tế giáo dục và văn hoá xã hội

Toàn xã có 1 trường THPT, 1 trường THCS, 1 trường tiểu học và hiện đang triển khai xây dựng trường tiểu học cao tầng theo tiêu chuẩn quốc gia. Bậc mầm non cũng đã làm tốt công tác chăn sóc cho các cháu với đầy đủ trang thiết bị phụ vụ cho việc vui chơi và phát triển của trẻ. Hiện đã có 4 thôn tổ chức ăn bán trú cho các cháu được các bậc phụ huynh tin tưởng và ủng hộ.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân cũng được chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh. Hiện xã đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng trạm y tế của xã theo chuẩn của huyện. Các chương trình y tế cộng động và hoạt động dự phòng cũng được đảm bảo. Đã tổ chức khám và cấp thuốc cho 4.650 lượt người, trong đó khám bảo hiểm 3.420 lượt, khám cho nhân dân 1.230 lượt. Đã tổ chức tiêm phòng đủ 6 mũi cho 101 cháu trong độ tuổi, tổ chức khám bệnh miễn phí cho 256 cháu ở độ tuổi mẫu giáo, tiêm sởi cho 103 chau học sinh lớp 1, tiêm AT cho 152 cháu gái học sinh lớp 9…

Hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, xây dựng các làng văn hoá theo tiêu chí văn minh, lịch sự và phát triển.

2. Xã An Sơn

An Sơn là một trong những xã nghèo, nằm ở phía tây bắc của huyện Nam Sách. Phía bắc xã giáp với xã Nam Chính; phía đông và đông nam giáp xã Nam Trung, Nam Hưng; phía nam giáp xã Thái Tân, Hồng Phong; phía tây giáp Sông Thái Bình.

Xã nằm cách trung tâm Thị trấn Nam Sách 4 km tuy nhiên không gần các đường giao thông  chính, khó khăn trong việc phát triển thương mại dịch vụ. Sản xuất trên địa bàn xã chủ yếu tập trung vào trồng lúa, rau vụ đông và chuyển đổi phát triển chăn nuôi.

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 538.12 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp là 367.79 ha, chiếm 68.37% chủ yếu là diện tích đất cây hàng năm 310.3 ha chiếm 84.37% tổng diện tích đất nông nghiệp. Diện tích đất chuyên dùng 94.62 ha chiếm 17.58% diện tích đất tự nhiên. Đất khu dân cư 38.9 ha; Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 35.9ha.

Tổng dân số toàn xã năm 2006 là 5605 người trong đó số người trong độ tuổi lao động là 2999 người, chiếm 53.51% dân số. Cơ cấu lao động trong địa bàn xã chủ yếu là lao động trong nông nghiệp với 2249 lao động, chiếm 74.99%. Lao động trong các lĩnh vực khác như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, công nhân…chiếm một tỷ lệ tương đối ít 24.75%. Số lao động đi lao động tại nước ngoài là 7 người, chiếm 0.23% tổng lao động toàn xã.

Tổng số hộ dân cư trên địa bàn xã năm 2006 là 1420 hộ tập trung tại 5 thôn: thôn Cõi, thôn Quan Sơn, thôn An Giới, thôn Nhuế Sơn và thôn An sơn. Đặc thù sản xuất nông nghiệp của thôn Quan Sơn là trồng rau vụ Đông và chế biến nông sản, thôn An Giới và thôn Cõi chủ yếu là chuyển đổi chăn nuôi gia súc, gia cầm

Trong 3 năm trở lại đây, cơ cấu sản xuất của hộ có sự thay đổi tuy nhiên không đáng kể. Năm 2004 toàn xã có 1269 số hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm 91.82% đến năm 2006 số hộ sản xuất nông nghiệp là 1217 hộ,  chiếm 85.70%. Số hộ sản xuất phi nông nghiệp là 175 hộ chiếm 12.32%, tăng 5.8% so với năm 2004. Tỷ lệ hộ giầu nghèo trong xã cũng có sự thay đổi đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo ở An Sơn năm 2006 theo tiêu chí mới là 18%, giãm 10 % so với năm 2004 (tiêu chí cũ). Thu nhập bình quân/hộ/năm là 0.9 triệu đồng. Số hộ giầu trên địa bàn xã là 20%, tăng 10% so với năm 2004, Thu nhập bình quân 10 triệu/hộ/năm. Đây có thể coi là kết quả đáng mừng đối với một xã thuần nông như An Sơn.

Nhìn chung, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn ở mức cao, đây chủ yếu là các hộ ít ruộng, sản xuất nông nghiệp thuần tuý, đông con nên chi phí cao nhất là chi phí về giáo dục. 

Các hộ giầu trên địa bàn một phần là các hộ kinh doanh, dịch vụ. Phần khác là các hộ có thu nhập cao từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây vụ đông năng xuất cao.

Tình hình phát triển kinh tế của xã

Năm 2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 10.4% năm, trong đó sản xuất nông nghiệp 5.5%; Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 16.5%; Dịch vụ tăng 17.8%.

Tổng giá trị thu nhập 28.385 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 5.1 triệu đồng/người/năm. Bình quân lương thực đầu người 665kg/người/năm. Thu nhập bình quân/ha canh tác 37 triệu đồng.

Sản xuất nông nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2006 đạt 15.5 tỷ đồng, trong đó trồng trọt đạt 8.48 tỷ chiếm 54.71%, chăn nuôi đạt 5.46 tỷ chiếm 35.23%, nuôi trồng thuỷ sản đạt 1.56 tỷ chiếm 10.06%.

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt giãm so với năm 2005 do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết làm cho diện tích cây vụ đông giãm xuống. Tổng diện tích cây vụ đông của xã là 124 ha, giãm 6 ha so với năm 2005. Trong đó ngô 15 ha; hành tỏi 55 ha; khoai tây 20 ha; rau các loại 34 ha.

Ngoài ra năm 2006 xã đã chuyển được 0.15 ha diện tích đất trũng trồng lúa năng xuất kém sang mô hình lúa - cá, đào ao, chăn nuôi trang trại …cho năng xuất cao.

Về chăn nuôi, xã tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay trên địa bàn xã có 20 hộ chăn nuôi gia cầm từ 200 con đến 1000 con. 80 hộ nuôi lợn từ 10 đến 80 con. Tổng đàn trâu bò trong xã là 760 con.

Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

Tổng giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp- xây dựng là 5.7 tỷ đồng, chủ yếu tập trung và phát triển các nghề sẳn có tại địa phương như cơ khí, mộc, xây dựng, đúc xoong, chế biến nông sản, xấy hành tỏi, đóng gạch…

Hoạt động dịch vụ

Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ là 7.185 tỷ. Hiện trên toàn xã có 30 hộ kinh doanh vận tải, 40 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi.

Quản lý đất đai - giao thông thủy lợi

Toàn xã đã nạo vét được 11.000 m3 kênh mương, xây dựng một cống tiêu nước phục vụ cho sản xuất và đắp 7.000 m3 giao thông nội đồng.

Giao thông nông thôn cơ bản đã được bê tông hoá. Đường liên xã, liên thôn đã được rải nhựa tạo thuận lợi cho việc đi lại thông thương với các địa phương khác.

Giải quyết triệt để và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trong xã.

Giáo dục và Y tế

Trên địa bàn xã có đầy đủ 3 trường: Mầm non, Tiểu học và trường Trung học cơ sở tuy nhiên trang thiết bị dạy, học còn thiếu thốn, thiếu phòng học, phòng chức năng

Xã có 1 trạm y tế nhưng cơ sở vật chất còn kém, chưa có bác sỹ. Là một trong 3 xã  của huyện chưa chuẩn về y tế (xã An Sơn, xã Nam Đồng và xã Hồng Phong).

I.4 Tình hình thu ngân sách tại 2 xã lựa chọn nghiên cứu

1. Xã Hợp Tiến

Năm 2004, tổng thu ngân sách của xã Hợp Tiến là 2.091.504.503 đồng đạt 85% so với dự toán năm. Trong đó các khoản thu 100% là 519.659.673 đồng chiếm 24.85% tổng ngân sách. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm là 713.827.830 đồng  chiếm 34.13% tổng ngân sách và thu bổ sung ngân sách từ cấp trên là 858.017.000 đồng chiếm 41.02% trong đó bổ sung thiếu hụt ngân sách là 251.000.000 đồng và bổ sung ngân sách có mục tiêu là 607.017.000 đồng.

Năm 2005, tổng thu ngân sách của xã là 1.497.656.353 đồng, đạt 61% so với dự toán ngân sách năm (2.467.920.000 đồng). Các khoản thu 100% là 373.830.703 đồng đạt 78% so với dự toán và chiếm 24.96% tổng ngân sách. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm là 54.314.650 đồng, đạt 10% so với dự toán năm và chiếm 3.63% tổng ngân sách. Trong năm 2005, lượng ngân sách bổ sung từ cấp trên cho xã là 1.069.511.000 đồng chiếm 71.41% ngân sách xã trong đó bổ sung ngân sách thiếu hụt là 360.400.000 đồng và bổ sung ngân sách có mục tiêu là 709.111.000 đồng.

Năm 2006 tổng thu ngân sách xã là 2.082.923.228 đồng đạt 84% so với dự toán năm (2.488.166.000 đồng). Các khoản thu 100% là 411.274.653 đồng chiếm 19.75% tổng ngân sách xã và đạt 91% so với dự toán năm. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm là 639.365.575 đồng, chiếm 30.7% tổng ngân sách và đạt 74% so với dự toán năm. Bổ sung ngân sách từ cấp trên là 1.032.283.000 đồng chiếm 49.56% tổng ngân sách xã. Trong đó bổ sung ngân sách thiếu hụt là 519.880.000 đồng và bổ sung ngân sách có mục tiêu là 512.403.000 đồng.

Qua báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã qua các năm thì hiện nay tổng ngân sách thu từ đóng góp của người dân là 942.362.094 đồng chiếm 45.06% ngân sách năm 2004 (đạt 74.07% so với dự toán); 198.546.755 đồng chiếm 13.26% ngân sách năm 2005 (đạt 21.75% so với dự toán) và 989.500.781 đồng chiếm 47.51% ngân sách năm 2006 (đạt 82.44% so với dự toán) bao gồm các khoản như: thu từ quỹ đất công ích và đất công; thu từ đóng góp của dân theo quy định; thu thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà đất; thuế môn bài; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế trước bạ nhà, đất; thu tiền cấp quyền sử dụng đất; các khoản thu phân chia khác được tỉnh phân cấp … 

Nếu theo dự toán năm, tổng số tiền các hộ dân phải đóng góp trong 3 năm trở lại đây chiếm từ 41.11% đến 58.91%.

Các khoản đóng góp của dân theo quy định tại xã gởi về địa phương bao gồm:

	Khoản đóng góp
	ĐVT
	Xã Hợp Tiến

	Nghĩa vụ (nam từ 18 - 45 tuổi; nữ từ 18 -35 tuổi)
	đồng/người/năm
	50000

	Quỹ xã hội
	đồng/lao động/năm
	9000

	Quỹ kinh tế mới
	đồng/lao động/năm
	3000

	Quỹ phòng chống lụt bão
	đồng/lao động/năm
	3000

	Quỹ an ninh Quốc phòng
	đồng/lao động/năm
	3000

	Quỹ thú y
	hộ chăn nuôi/năm
	2.000

	Quỹ y tế dân lập
	đồng/lao động/năm
	3.000

	Vệ sinh môi trường
	đồng/khẩu
	1.500

	Thuỷ lợi phí

Vụ mùa

Vụ Chiêm

Vụ Đông
	đồng /sào


	8100

7950

3420


Đây là các khoản đóng góp theo quy định của nhà nước, ngoài ra tuỳ từng địa phương, thời điểm mà địa phương có thể thu thêm để phục vụ cho sản xuất trên cơ sở bàn bạc và thống nhất với dân.

Hiện trên địa bà xã cũng xẩy ra các trường hợp nông dân không đóng đúng thời hạn do quy định, đối với các hộ có điều kiện xã sẽ dùng biện pháp thủ tục hành chính như không đóng dấu… còn đối với các hộ nghèo thực sự khó khăn xã sẽ có biện pháp miễn giãm trên cơ sở xét đơn đề nghị và họp lấy ý kiến của dân.

2. Xã An Sơn

Năm 2004, tổng thu ngân sách của xã An Sơn là 703.330.036 đồng đạt 89% so với dự toán năm. Trong đó các khoản thu 100% là 261.785.956 đồng chiếm 37.22% tổng ngân sách. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm là 20.266.080 đồng  chiếm 2.88% tổng ngân sách và thu bổ sung ngân sách từ cấp trên là 421.278.000 đồng chiếm 59.89% trong đó bổ sung thiếu hụt ngân sách là 330.000.000 đồng và bổ sung ngân sách có mục tiêu là 91.278.000 đồng.

Năm 2005, tổng thu ngân sách của xã là 1.543.075.566 đồng, đạt 81% so với dự toán ngân sách năm (1.915.205.000 đồng). Các khoản thu 100% là 429.837.636 đồng đạt 160% so với dự toán và chiếm 27.86 % tổng ngân sách. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm là 163.573.930 đồng, đạt 22 % so với dự toán năm và chiếm 10.6 % tổng ngân sách. Trong năm 2005, lượng ngân sách bổ sung từ cấp trên cho xã là 949.664.000 đồng chiếm 61.54% ngân sách xã trong đó bổ sung ngân sách thiếu hụt là 392.650.000 đồng và bổ sung ngân sách có mục tiêu là 557.014.000 đồng.

Năm 2006 tổng thu ngân sách xã là 1.229.945.172 đồng đạt 79% so với dự toán năm (1.558.754.000 đồng). Các khoản thu 100% là 253.587.454 đồng chiếm 20.62 % tổng ngân sách xã và đạt 99% so với dự toán năm. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm là 164.563.718 đồng, chiếm 13.38% tổng ngân sách và đạt 34% so với dự toán năm. Bổ sung ngân sách từ cấp trên là 811.794.000 đồng chiếm 66 % tổng ngân sách xã. Trong đó bổ sung ngân sách thiếu hụt là 617.280.000 đồng và bổ sung ngân sách có mục tiêu là 194.514.000 đồng.

Qua báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã qua các năm thì hiện nay tổng ngân sách thu từ đóng góp của người dân là 100.236.084 đồng chiếm 14.25% ngân sách năm 2004 (đạt 98.35% so với dự toán); 240.900.508 đồng chiếm 15.59% ngân sách năm 2005 (đạt 46.94% so với dự toán) và 437.205.649 đồng chiếm 35.55% ngân sách năm 2006 (đạt 87.99% so với dự toán) bao gồm các khoản như: thuế môn bài hộ nhỏ (từ bậc 4-6); thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản; thu từ đóng góp của dân theo quy định; thu thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà đất; thuế môn bài; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế trước bạ nhà, đất; thu tiền cấp quyền sử dụng đất; các khoản thu phân chia khác được tỉnh phân cấp, thuế thu nhập doanh nghiệp … 

Nếu tính theo dự toán năm, tổng số tiền các hộ dân phải đóng góp trong 3 năm trở lại đây chiếm từ 12.83% đến 31.88% tổng ngân sách xã

Các khoản đóng góp của dân theo quy định xã gửi về thôn bao gồm:

· Thuế nhà đất: 16.400đ/hộ với diện tích đất ở từ 200 m2 trở lên

· Quỹ lao động công ích: 50.000 đồng/người/năm (nam từ 18 – 45 tuổi; nữ từ 18 – 35 tuổi) (năm 2007 hết hiệu lực)

· Quỹ bảo hiểm: 1.2 kg thóc/sào/năm

· Quỹ tiêm phòng gia súc: 4 kg thóc/hộ chăn nuôi/năm

· Quỹ xã hội: 6 kg thóc/lao động/năm 

· Quỹ kiến thiết: 6 kg thóc/lao động/năm

· Quỹ an ninh Quốc phòng và phòng chống lụt bảo: 3 kg thóc/lao động/năm

· Quỹ y tế : 1.500 đồng/lao động/năm. 

Đối với thuỷ lợi phí, nếu tính cả dịch vụ thì một năm mỗi một sào phải nộp vào 43.200 đồng. Những diện tích huyện điều hành thì xã thu và nộp về cho huyện 100% sau đó trả công điều hành cho xã. Còn diện tích do xã trực tiếp điều hành thì xã chỉ trả phần thuỷ lợi phí, còn tiền dịch vụ do xã tự chi phí.

Các thôn chịu trách nhiệm thu cho xã, riêng thuỷ lợi phí do HTX nông nghiệp thu. Nếu thôn muốn thu thêm khoản gì phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của thôn thì phải trên cơ sở bàn bạc và thống nhất với dân.

Các đoàn thể, hội không thu. Kinh phí hoạt động của các đoàn thể do ngân sách xã phân bổ.

Trong trường hợp các hộ không chịu nộp các khoản theo quy định, đối với các hộ khá, giầu xã sẽ không giải quyết bất kỳ thủ tục hành chính nào. Còn đối với các hộ nghèo xã vẫn tạo điều kiện để các hộ phát triển kinh tế.

Hiện nay, ngoài các khoản thôn thu nộp lên xã thì các hộ nông dân trong thôn còn nộp thêm một số các khoản sau cho thôn:

Phí diệt chuột: Thôn sẽ chịu trách nhiệm mua thuốc về tiến hành diệt chuột cho tất cả các hộ trong thôn, sau mỗi một vụ (mội vụ tiến hành diệt 1 lần)  thôn hạch toán và  chia đều cho các hộ dựa trên đầu sào.

Phí nội đồng: Là các chi phí phát sinh trên đồng ruộng hay các công việc cần thiết trong thôn liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp như đắp bờ, sữa chữa hệ thống cung cấp nước, chi phí thăm đồng….khoản này sau mỗi vụ cũng được lãnh đạo thôn họp thống nhất và chia đều cho các hộ trong thôn dựa trên đầu sào.

Chi phí vệ sinh: Tổng kết vệ sinh mỗi năm 1 lần. Định mức 4.000đồng/hộ.

I.5 Tình hình thu chi và các khoản đóng góp các hộ điều trên địa bàn thôn La Đôi - Hợp Tiến và Thôn Cõi - An Sơn huyện Nam Sách Hải Dương

1 Đặc điểm chung của các thôn
Thôn La Đôi có tổng số 635 hộ với tổng số 2450 nhân khẩu. Trong đó số hộ nghèo là 63 hộ, chiếm 9.92%. Số hộ giầu là 130 hộ, chiếm 20.47% tổng số hộ trong thôn.

Các hộ giầu chủ yếu là trong gia đình có người đi lao động nước ngoài, gần như không còn sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn tập trung chủ yếu ở một số thành phần như chăn nuôi lợn, buôn bán thức ăn chăn nuôi, làm dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh và buôn bán nông sản.

Các hộ nghèo chủ yếu là các hộ sản xuất nông nghiệp thuần tuý 2 vụ lúa/năm, không có đất sản xuất, không có nghề phụ trong khi phải chi phí trang trải nhiều khoản….

Thôn Cõi  có tổng cộng 476 hộ trong đó số hộ giầu là 47 hộ, chiếm 9.87% tổng số hộ trong thôn. Đây là những hộ chủ yếu phát triển mạnh về chuyển đổi sang phát triển trang trại chăn nuôi, thả cá. Ngoài ra phần còn lại tập trung chủ yếu vào buôn bán, dịch vụ…

Số hộ nghèo là 84 hộ, chiếm 17,65% các hộ chủ yếu tập trung vào các đối tượng già cả, neo người không có sức lao động. Sản xuất nông nghiệp thuần tuý, không có đất mở rộng sản xuất và chuyển đổi cây trồng…

2. Tình hình thu chi của các hộ điều tra

2.1 Tình hình thu nhập của các hộ điều tra

Nhóm hộ khá: Là những hộ chăn nuôi lớn, buôn bán gia súc và thức ăn gia súc gia cầm....

Nhóm hộ nghèo: Là những hộ ít lao động, thu nhập chính là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ chủ yếu là tận dụng

Bảng 1. Tình hình thu nhập của các nhóm hộ điều tra (ĐVT: trđ/hộ/năm)

	Các khoản thu nhập
	Nhóm hộ khá
	Nhóm hộ nghèo

	Trồng trọt
	4.997
	7.194

	Chăn nuôi
	51.968
	1.471

	Phi Nông nghiệp
	88.518
	3.057

	Tổng
	145.483
	11.722


Nguồn: Tổng hợp điều tra RUDEC- 2007
Bảng 2. Cơ cấu thu nhập của nhóm hộ điều điều tra
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2.2 Chi phí sinh hoạt, đời sống, xã hội của các hộ điều tra

Biểu: Các khoản chi phí sinh hoạt, đời sống xã hội trong năm của nhóm hộ điều tra

	Chi phí sinh hoạt, đời sống xã hội trong năm
	Nhóm hộ khá
	Nhóm hộ nghèo

	Lương thực, thực phẩm
	5.52
	4.31

	Y tế
	0.24
	0.28

	Giáo dục
	3.72
	0.5

	Hiếu hỷ, quan hệ xã hội
	3.82
	2.01

	Chi phí hàng ngày khác
	4.15
	0.55

	Tổng chi phí
	17.45
	7.65


Nguồn: Tổng hợp điều tra RUDEC- 2007

Biểu : Cơ cấu các khoản chi phí sinh hoạt, đời sống xã hội trong năm của nhóm hộ điều tra
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Nguồn: Tổng hợp điều tra RUDEC- 2007

2.3 Chi nộp các khoản theo quy định 

Biểu: Các khoản nộp định kỳ trong năm của các nhóm hộ điều tra

	 Các khoản đóng góp

 
	Nhóm hộ khá
	Nhóm hộ nghèo

	
	Số lượng

(tr.đồng)
	Cơ cấu (%)
	Số lượng

(tr.đồng)
	Cơ cấu (%)

	Thuế đất
	0.0102
	2.31
	0.0087
	1.81

	Nghĩa vụ lao động
	0.07
	15.84
	0.0714
	14.84

	Quốc phòng
	0.0096
	2.17
	0.012
	2.49

	Quỹ kiến thiết
	0.01
	2.26
	0.0178
	3.70

	Kiên cố hoá kênh mương
	0.0684
	15.48
	0.0545
	11.33

	Xã hội
	0.0244
	5.52
	0.0281
	5.84

	Kinh tế mói
	0.0072
	1.63
	0.0077
	1.60

	Thiên tai, bão lụt
	0.0048
	1.09
	0.0034
	0.71

	Bảo hiểm
	0.0068
	1.54
	0.0067
	1.39

	Y tế
	0.0076
	1.72
	0.0021
	0.44

	Thú y
	0.0028
	0.63
	0.067
	13.93

	Vệ sinh môi trường
	0.0056
	1.27
	0.0021
	0.44

	Thuỷ lợi phí
	0.1996
	45.16
	0.006
	1.25

	Chi nội đồng
	0.0076
	1.72
	0.1759
	36.56

	Diệt chuột
	0.0074
	1.67
	0.0177
	3.68

	Tổng các khoản phải nộp
	0.442
	100
	0.4811
	100


Nguồn: Tổng hợp điều tra RUDEC- 2007

2.4 Hạch toán thu chi các hộ sau khi trừ chi phí và đóng nộp các khoản theo quy định

Biểu:  Tổng thu và chi của các nhóm hộ điều tra (ĐVT: tr.đồng/năm)

	 Diễn giải
	Nhóm hộ khá
	Nhóm hộ nghèo

	Tổng thu
	145.48
	11.72

	Tổng chi phí sinh hoạt
	17.45
	7.66

	Tổng các khoản đóng góp
	0.44
	0.426

	Tích luỹ + chi khác
	127.6
	3.64


Nguồn: Tổng hợp điều tra RUDEC- 2007

Biểu: Cơ cấu các khoản thu chi của các nhóm hộ điều tra
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Nguồn: Tổng hợp điều tra RUDEC- 2007

I.6. Ý kiến đề xuất về các khoản đóng góp của dân

1 Ý kiến đề xuất chính sách của xã về các khoản đóng góp của dân:

Xã Hợp Tiến

Thứ nhất, đối với khoản thuỷ lợi phí hiện nay như dân phải đóng góp như vậy là quá cao, chưa kể về địa phương còn thu thêm để phục vụ cho bơm điện, công nông giang, nạo vét kênh mương… do đó nhà nước nên tìm nguồn để hỗ trợ giãm bớt cho dân. Có thể là từ công nghiệp, dịch vụ …

Thứ hai, Quỹ kinh tế mới cũng nên bỏ vì bây giờ không còn ai đi nữa, mà có đi cũng hoàn toàn do tự nguyện…

Thứ ba, nhà nước nên co chính sách trợ giá vật tư nông nghiệp cho dân. Hiện tại một sào lúa tính ra chẳng được bao nhiêu trong khi giá vật tư nông nghiệp càng ngày càng cao. 

Đối với các hộ vay vốn ngân hàng để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, trong trường hợp bị dịch bệnh, thiên tai thì nên xoá nợ cho dân.

Đối với địa phương, hiện nay nguồn thu của xã chủ yếu từ quỹ đất công 5% và tiền bán bán đất. Đối với quỹ đất công 5%, đợt tới xã có kế hoạch sẽ hạ xuống còn 16.000 đồng/sào/vụ (năm 2006 là 30.000đồng/sào/vụ). Còn đối với tiền bán đất, năm 2006 xã bán được 500.000.000đồng, dự kiến năm 2007 sẽ bán được 500.000.000 đồng nữa tuy nhiên phải nộp cho tỉnh mất 30%, nộp cho huyện 20%, xã chỉ còn giữ lại có 50% để đầu tư trở lại cơ sở hạ tầng nhưng cũng chẳng còn được bao nhiêu vì phải chi vào tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp…Do đó nên chăng tỉnh và huyện nên trích lại ít thôi.

Xã An Sơn

Hiện nay nguồn thu của xã chỉ dựa vào tiền bán đất, quỹ đất công 5% và tiền trợ cấp của nhà nước.

Đối với tiền bán đất, vì An Sơn là xã nghèo, lại không thuận lợi trong việc phát triển dịch vụ thương mại nên giá đất trên địa bàn tương đối rẻ  (40 triệu đồng/xuất). Trong khi tiền bán đất xã chỉ được giữ lại 50% còn lại phải nộp cho tỉnh, huyện nên cũng chẳng được là bao, chưa tính đến tiền đền bù, san lấp…Do đó xin kiến nghị là đối với các xã nghèo thì không thu 50% tiền bán đất nữa.

Thuê đất công điền 5% đang có xu hướng giảm vì đây là phần đất canh tác có năng xuất kém. Kế hoạch trong giai đoạn tới xã sẽ giảm xuống 40.000đồng/sào. (2006 vẫn thu 60.000đồng/sào).

Đối với thuỷ lợi phí, nhà nước nên giảm bớt phần lệ phí theo quy định. Còn phần dịch vụ  thì đương nhiên bà con vẫn phải thanh toán, tuỳ từng nơi, điều kiện mà có nơi thấp nơi cao, cái chính là tính làm sao cho hợp lý để dân không phải đóng góp nhiều. Hoặc có thể mình vẫn thu nhưng nên quay lại hỗ trợ xây dựng kênh mương cho bà con. Hiện tại thuỷ  lợi phí dân vẫn đóng trong khi kiên cố hoá kênh mương dân lại vẫn phải bỏ tiền ra để xây.

Đề xuất chính sách phát triển nông thôn

Về y tế giáo dục: Nên có chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Đào tạo, trợ cấp và tạo điều kiện để cán bộ về thôn làm việc đặc biệt là cán bộ y tế. Nên xây dựng chế độ cụ thể hỗ trợ để cán bộ có trình độ cao về nông thôn làm việc

Các công trình giao thông nông thôn như đường xá, nhà văn hoá… hiện lại người dân vẫn phải bỏ tiền ra rất nhiều (đường nông thôn từ 2.5m trở lên được hỗ trợ 20%, nhà văn hoá tỉnh hỗ trợ 50 triệu, xã 15 triệu). Nên có chính sách hỗ trợ để giãm gánh nặng cho dân.

2. Ý kiến đánh giá của các hộ đối với các khoản thu theo quy định hiện nay

· Chính quyền  nên giảm mức thu thuỷ lợi phí xuống. với mức như hiện tại bây giờ người dân đang phải chịu là quá cao trong khi người dân vẫn phải đóng lệ phí xây dựng kênh mương hàng năm.

· Nên bỏ quỹ kinh tế mới vì bây giờ là không cần thiết nữa

· Đối với vấn đề xây nhà văn hoá thôn, không biết sẽ mang lại lợi ích gì hay không chứ hiện tại xâylên bắt bà con đóng tiền như thế này là nhiều qua.

· Một số khoản người dân còn  băn khoăn đó là : Quỹ thú y, có hộ không nuôi gia súc nhưng vẫn phải đóng.

· Người dân không biết nội dung các quỹ và các quỹ này dùng vào việc gì trong xã cũng như thôn..

· Nhiều hộ nghèo và người cao tuổi , tàn tật chưa được sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo địa phương., mong muốn địa phương có chính sách giảm hay miễn với các hộ như thế này.

· Các khoản đóng góp chưa gắn với quyền lợi và trách nhiệm của người dân.

· Nhiều hộ còn phàn nàn về  kênh mương máng ít nạo vét, đôi khi còn chưa cung cấp đủ nước cho bà con, dẫn đến các hộ muốn giảm thuỷ lợi phí.

· Các hộ cho rằng với những lao động đi làm ăn xa mà chưa tách khẩu thì nhà nước nên giảm quỹ lao động công ích với những hộ nghèo hoặc neo đơn.

· Với những hộ còn nợ đọng thì chính quyền xã không  giải quyết hành chính cụ thể là không cho xin dấu khi hộ có việc cần xin dấu, việc này làm cho các hộ gặp khó khăn khi làm thủ tục hành chính.

· Các khoản về ruộng cấy lúa còn nhiều hộ bức xúc, cụ thể : Các hộ đều phải đóng các quỹ như nhau, trong khi đó chân ruộng (đẹp, xấu) thì khác nhau. Có hộ có chân ruộng xấu vẫn đóng các khoản như hộ khác có chân ruộng đẹp .

II. Tỉnh Hòa Bình

II.1 Tình hình chung của huyện Kỳ Sơn

Kỳ Sơn là một huyện có diện tích tự nhiên nhỏ nhất của tỉnh Hòa Bình. Hành chính của huyện được phân làm 9 xã và một thị trấn, với hơn 80 thôn xóm. Tổng số nhân khẩu của huyện 30.201 người, trong đó số người trong độ tuổi lao động 17.191 người. Tổng diện tích gieo trồng năm 2006 là 4.892,2 ha. Với hơn 1.000 ha đất canh tác và đất phù sa có độ màu mỡ cao tại 6 xã vùng ven sông Đà, huyện Kỳ Sơn có thể phát triển nhiều loại rau, quả thực phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, 20 km sông Đà chảy qua 06 xã, thị trấn và nhiều con suối nhỏ phân bố đều khắp các xã đảm bảo cung ứng đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Không chỉ có môi trường sống trong lành, Kỳ Sơn còn nằm gần các khu vực du lịch nổi tiếng của Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ và công trình thuỷ điện Hoà Bình, làng văn hoá các dân tộc và sân gôn huyện Lương Sơn, có thể kết nối xây dựng các tua, tuyến du lịch sinh thái, các khu nghỉ dưỡng lý tưởng hấp dẫn khách du lịch. Với hơn 6.000 ha rừng trồng (chủ yếu là rừng nguyên liệu), huyện thực hiện các biện pháp khai thác hợp lý để đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của các cơ sở chế biến lâm nghiệp đóng trên địa bàn, tăng nguồn thu ngân sách từ sản xuất lâm sản.

Đặc biệt, Kỳ Sơn có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng, phong phú, bao gồm mỏ sét (Mông Hoá, Hợp Thành), mỏ cát (Hợp Thành, Hợp Thịnh, Dân Hạ),... Đây chính là điều kiện rất thuận lợi giúp Kỳ Sơn có thể phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Không thụ động trông chờ vào tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, mở rộng hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Việc quy hoạch ổn định, lâu dài các vùng sản xuất cho từng loại cây trồng được thực hiện có kết quả. Đến năm 2006, toàn huyện đã quy hoạch 2.132 ha lúa (tại xã Mông Hoá, Dân Hoà), 700 ha ngô (xã Hợp Thịnh, Phú Minh, Hợp Thành), 400 ha sắn cao sản (xã Phú Minh). Riêng 2 loại cây chính là lúa và ngô đều được gieo trồng bằng giống mới cho năng suất cao. So với năm 2000, năm 2006, diện tích cấy giống mới tăng 40%, năng suất lúa bình quân tăng từ 40 tạ/ha lên 50 tạ/ha. Phong trào thâm canh, tăng vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, IPM được mở rộng.

Kết quả đó không chỉ giúp Kỳ Sơn từng bước đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, mà còn là tiền đề đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn sản phẩm nông nghiệp với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Huyện đã tập trung phát triển các loại cây màu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: vải, hồng, cam, mía; các loại thực phẩm xuất khẩu như: rau quả, hoa tươi, nấm... Đàn gia súc, gia cầm không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng...Công tác thuỷ lợi và phòng chống bão lụt thường xuyên được duy trì và đẩy mạnh. 5 năm qua nhiều công trình thuỷ lợi đã được kiên cố hoá, tu sửa và làm mới, góp phần quan trọng phục vụ tưới tiêu, thâm canh tăng vụ (từ 1 vụ lên 2 đến 3 vụ/năm), tăng năng suất và sản lượng cây trồng. Riêng năm 2005, huyện đã huy động nhân dân đóng góp 25.075 ngày công làm thuỷ lợi , hoàn thành 3 tuyến kênh mương ở xã Dân Hoà, Hợp Thành, Mông Hoá trị giá 600 triệu đồng.

Để bước vào tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Kỳ Sơn không thể dựa vào sản xuất nông nghiệp mà phải tạo bước bứt phá từ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Với những biện pháp hỗ trợ thiết thực của ban lãnh đạo huyện như: giải phóng mặt bằng, san lấp các khu công nghiệp, nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, ưu đãi giá vật liệu xây dựng,... ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản lượng tăng đều qua các năm. Góp sức rất lớn vào sự phát triển của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là thành phần kinh tế tư nhân, trong đó xuất hiện nhiều gương mặt cá nhân tiêu biểu, nhiều doanh nghiệp trẻ năng động và bản lĩnh như Công ty trách nhiệm hữu hạn Sanda (chuyên sản xuất các sản phẩm mây tre xuất khẩu)... Nhiều bà con nông dân đã tận dụng thời gian nhàn rỗi sau vụ mùa hoặc mạnh dạn từ bỏ nghề trồng lúa, trồng rừng để chuyển sang làm chổi chít, kinh doanh vận tải, đồ mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng,...

Ngành dịch vụ, thương mại, du lịch cũng có nhiều khởi sắc. Sắp tới, trên địa bàn huyện sẽ có một số dự án du lịch đi vào hoạt động như: dự án Khu du lịch Hồ Ngọc, Khu du lịch sinh thái Thành Thắng, dự án công viên rừng ASEAN kéo dài từ Dân Hoà đến Dân Hạ... hứa hẹn trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trong tương lai, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ Kỳ Sơn sẽ đem lại nguồn thu đáng kể, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh những thuận lợi, Kỳ Sơn cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển: xuất phát điểm từ nền kinh tế thuần nông, lại có tới 6/10 xã, thị trấn nằm trong vùng xả lũ của hồ Hoà Bình nên tình hình sản xuất và đời sống nhân dân rất bấp bênh. Nguồn vốn đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hạn chế. Điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn lạc hậu. Vấn đề huyện mong muốn nhất ở đây là có những chính sách đầu tư của tỉnh và của Trung ương về phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, từ dó tạo tiền đề cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


Với vị trí địa lý thuận lợi, các xã trong huyện hầu như đã có đường ô tô đến các xóm và các thôn bản. Trong quá trình phát triển kinh tế, mỗi xã có một đặc thù phát triển kinh tế riêng. Qua quá trình phân loại xã, dựa trên các tiêu chí về phát triển kinh tế, thu nhập trên đầu người, tiến hành chọn 2 xã khảo sát: xã Hợp Thịnh và xã Độc Lập. 

II.2 Tình hình chung của  xã Hợp Thịnh

Hợp Thịnh là một xã nằm trong vùng hạ lưu của huyện Kỳ Sơn với diện tích tự nhiên 930,31 ha. Theo báo cáo của xã, toàn xã có 4.200 nhân khẩu, trong đó số người trong độ tuổi lao động 2.290 ngưòi. Tổng số 918 hộ,trong đó hộ nông nghiệp chiếm hơn 80%. Trên địa bàn xã có rất nhiều dân tộc, nhưng chiếm phần lớn vẫn là dân tộc kinh chiếm 60%, dân tộc mường chiếm 39%, còn lại là các dân tộc khác. Những năm gần đây tỷ lệ nghèo đói của xã đã giảm đáng kể. Tính theo tiêu trí mới: năm 2004 tỷ lệ nghèo chiếm 9,7%, năm 2005 chiếm 8,3 % và đến năm 2006 tỷ lệ nghèo đã giảm xuống còn 7,73 %, mục tiêu năm 2007 toàn xã hộ nghèo chỉ còn 6%. Thu nhập bình quân lương thực trên đầu người 741 kg/người/năm. Thu nhập GDP bình quân 5.900.000/người/năm, mức tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%. Do có vị trí thuận lợi cả về đường thủy và đường bộ, nên quá trình phát triển kinh tế của xã khá thuận lợi. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 65.1%, công nghiệp TTCN:24.8%, thương mại dịch vụ chiếm 10%. Cơ sở hạ tầng của xã khá được chú trọng và đầu tư. Toàn xã đã có một hệ thống hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng từ mẫu giáo đến phổ thông trung học. Theo số liệu khảo sát gần đây thì cứ 2,7 người dân thì có 1 người đi học, đây là một tỷ lệ khá khích lệ đối với mạng lưới giáo dục của xã. Ngoài những thuận lợi do vị trí địa lý cũng như tiềm năng của vùng mang lại, hàng năm sông Đà đã đem lại cho đất đai của xã những lớp phù sa rất màu mỡ, hỗ trợ đắc lực cho quá trình sản xuất nông nghiệp. Hiện tại xã Hợp Thịnh được coi là một trong những xã phát triển nông nghiệp mạnh nhất của huyện Kỳ Sơn. Hiện tại người dân ở đây chủ yếu vẫn là phát triển nông nghiệp, lao động trẻ chiếm 20% nguồn lao động của địa phương, lực lượng này chủ yếu đi làm ăn xa. Trên thực tế tại địa phương mới chỉ tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 160 - 200 người với mức thu nhập từ 500.000 đến 700.000 đồng/tháng. Trong những năm tới thế mạnh của xã vẫn là tăng cường phát triển nông nghiệp.Bên cạnh đó quan tâm đầu tư vào phát triển công nghiệp và TTCN theo hướng phát triển nguồn lực sãn có của địa phương như: khai thác đá, làm chổi chít..tăng cường thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài, đặc biệt là khuyến khích hình thành các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

1.  Phân loại hộ trong xã:
Toàn xã có 918 hộ trong đó 70% là hộ trung bình, 20% hộ giàu, còn lại 10% là hộ nghèo. 

  + Những hộ giàu ở xã chủ yếu là những hộ nằm gần đường giao thông, thuận tiện cho việc đi lại và buôn bán. Đây là những hộ có kinh nghiệm trong sản xuất và phát triển kinh tế. Ngoài công việc sản xuất nông nghiệp họ còn tham gia buôn bán thương mại. Hiện tại trên địa bàn xã có khoảng 35 điểm thương mại dịch vụ buôn bán phân bố dọc theo 2 bên đường. Với loại hình dịch vụ này tại xã đã xuất hiện nhiều điểm buôn bán lớn, một số cơ sở đã thành lập công ty. 

+ Những hộ trung bình chủ yếu là những hộ thuần nông, nằm xa đường giao thông nên không tham gia buôn bán. Thu nhập chính của họ chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. 

+ Những hộ nghèo nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh nghiệm và năng lực lượng sản xuất, gia đình neo đơn. Nhiều hộ muốn sản xuất nhưng năng lực lao động không đáp ứng được, cũng có nhiều hộ không chú trọng vào quá trình sản xuất, lười lao động.

2. Những khoản thu chi và đề xuất của xã:

+ phân tích thu chi của xã

Hàng năm tất cả các xã trong huyện đều phải bổ xung ngân sách, mức bổ xung ngân sách giữa các xã khác nhau tuỳ theo nguồn thu và sự phân bổ kinh phí từ cấp trên.

Về khoản thu:

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Thu ngân sách xã

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	% tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH 
	473,688,000
	100.00
	690,159,000
	100.00
	679,096,822
	100.00

	I
	Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%
	19,859,000
	4.19
	8,000,000
	1.16
	9,898,700
	1.46

	II
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ cho xã
	48,334,000
	10.20
	169,500,000
	24.56
	142,147,122
	20.93

	III
	Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	393,495,000
	83.07
	482,659,000
	69.93
	527,051,000
	77.61

	IV
	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	V
	Thu ngoài cân đối
	12,000,000
	2.53
	30,000,000
	4.35
	22,000,000
	3.24


Đối với các khoản thu ngân sách xã Hợp Thịnh - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hoà Bình thì hầu như những khoản thu ngân sách mà xã được hưởng 100% là rất nhỏ so với tổng thu ngân sách của xã. Cụ thể: năm 2004, khoản thu này chiếm 4,19% so với tổng thu ngân sách của xã, đến năm 2005 giảm xuống còn 1,16%, nhưng đến năm 2006 là 1,46%. Như vậy, có thể thấy những khoản thu ngân sách mà xã được hưởng 100% ngày càng giảm và đóng vai trò rất nhỏ trong tổng thu ngân sách của xã mà chủ yếu nguồn thu ngân sách của xã là từ 2 khoản: Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ cho xã và Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. Trong đó, chủ yếu nguồn thu của ngân sách xã Hợp Thịnh trông chờ vào nguồn bổ sung ngân sách của huyện Kỳ Sơn. Điều này được thể hiện bằng tỷ trọng của khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên chiếm trong tổng thu ngân sách của xã: năm 2004, khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên chiếm 83,07%; năm 2005, khoản thu này chiếm tỷ lệ là 69,93%; năm 2006, tỷ lệ này là 77,61%.

Về khoản chi:

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Chi ngân sách xã

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi

	
	TỔNG CHI
	473,688,000
	100.00
	735,159,000
	100.00
	679,096,822
	100.00

	I
	Chi thường xuyên
	461,520,800
	97.43
	615,211,000
	83.68
	579,494,000
	85.33

	1
	Sự nghiệp xã hội
	45,925,200
	9.70
	58,975,000
	8.02
	50,416,000
	7.42

	2
	Sự nghiệp giáo dục
	29,900,000
	6.31
	65,193,000
	8.87
	91,337,000
	13.45

	3
	Sự nghiệp y tế
	73,956,600
	15.61
	91,740,000
	12.48
	75,252,000
	11.08

	4
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	11,700,000
	2.47
	4,140,000
	0.56
	4,100,000
	0.60

	5
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	2,000,000
	0.42
	3,690,000
	0.50
	4,100,000
	0.60

	6
	Sự nghiệp kinh tế
	6,670,000
	1.41
	23,000,000
	3.13
	6,400,000
	0.94

	7
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể
	262,049,000
	55.32
	341,153,000
	46.41
	290,206,000
	42.73

	8
	Chi dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội
	17,320,000
	3.66
	27,320,000
	3.72
	27,120,000
	3.99

	9
	Chi khác
	12,000,000
	2.53
	0
	0.00
	30,563,000
	4.50

	II
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	0
	0.00
	80,000,000
	10.88
	0
	0.00

	III
	Chi ngoài cân đối
	12,000,000
	2.53
	30,000,000
	4.08
	22,000,000
	3.24


Các khoản chi quản lý nhà nước, Đảng và các đoàn thể vẫn là các khoản chi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi của ngân sách của xã Hợp Thịnh. Tuy nhiên, khoản chi này đang có xu hướng ngày càng giảm trong 3 năm gần đây. Cụ thể, năm 2004, khoản chi này chiếm 55,32% trong tổng chi ngân sách của xã, nhưng đến năm 2006 tỷ lệ này giảm xuống còn 42,73%. 

Ngược lại, các khoản chi về giáo dục không chỉ chiếm tỷ trọng ngày lớn trong cơ cấu chi ngân sách của xã Hợp Thịnh mà còn thể hiện cả về số tuyệt đối. Cụ thể, năm 2004 chi cho sự nghiệp giáo dục là 29,9 triệu đồng, chiếm 6,31% trong tổng chi ngân sách của xã nhưng đến năm 2006, chi cho sự nghiệp giáo dục của xã tăng lên đến hơn 91 triệu đồng, chiếm 13,45% trong tổng chi ngân sách của xã. Mức chi cho sự nghiệp giáo dục của xã năm 2006 so với năm 2004 tăng lên hơn 3 lần. Điều này chứng tỏ xã ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục của xã. 

Khoản chi cho sự nghiệp văn hoá thong tin ngày càng chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu chi ngân sách của xã: năm 2004, khoản chi này chiếm tỷ trọng là 2,47% thì đến năm 2006, khoản chi này chỉ chiếm 0,6% trong tổng chi ngân sách của xã.

+ Những khó khăn và đề xuất của xã:

 Khó khăn: 

- Là một xã được xếp vào nhóm các xã có thu nhập khá của huyện nhưng hàng năm nguồn kinh phí hoạt động vẫn phải lấy từ nguồn trợ cấp của trung ương. Khó khăn ở đây là các khoản thu không bù được những chi phí của địa phương. Nguồn thu ngân sách chính của địa phương trong một năm gồm những khoản sau: Các khoản phí: bến bãi, giấy tờ, khu vực ngoài quốc doanh:HTX đóng trên địa bàn, xí nghiệp khai thác đá; thuế nhà đất; lệ phí trước bạ; đất 5%; xử lý hành chính..Những nguồn thu này đựoc bổ xung vào ngân sách xã hàng năm, ngoài ra xã còn thu các khoản như: thuỷ lợi phí, làm đường giao thông…đây là những khoản thu chi trả trực tiếp cho các đối tác thực hiện. Trên thực tế một trong các khoản thu trên của xã bị miễn giảm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngân sách của xã. Hiện tại xã cũng chưa có nguồn nào để bù vào số ngân sách thiếu hụt đó, đây cũng là một khó khăn rất lớn trong quá trình thực hiện chính sách giảm các khoản đóng góp trong dân.

- Ngoài những khó khăn về thu ngân sách, khó khăn nổi trội của xã hiện nay là giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương nhất là lực lượng lao động trẻ. Hiện tại các cơ sở sản xuất tại địa phương mới chỉ giải quyết được khoảng 200 lao động trong xã, còn lại nguồn lao động này chủ yếu đi kiếm việc ở các địa phương khác hoặc các khu công nghiệp lớn như: Hà nội, thành phố HCM…

- Xã cũng đang gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Vấn đề ở đây là chuyển dịch như thế nào cho hiệu quả. Trên thực tế đã có nhiều hướng chuyển đổi cây trồng của xã trong những năm gần đây nhưng trên thực tế chưa đem lại hiệu quả cao. Chủng loại cây trồng không đa dạng, vẫn dừng lại ở những cây trồng truyền thống như lúa, ngô. Trong thời gian tới nông nghiệp vẫn được coi là thế mạnh của xã, bởi vậy việc đưa các giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào trồng là rất cần thiết.

- Để phát triển kinh tế ngân hàng chính sách đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn để phát triển sản xuất. Khó khăn lớn nhất ở đây là lượng vốn cho các hộ vay chưa nhiều, thời gian còn hạn chế chưa đủ thu hồi vốn cho một quá trình sản xuất, bởi vậy việc đầu tư cho sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. 
Đề xuất

- Đề xuất lớn nhất của xã là muốn giảm khoản đóng góp thuỷ lợi phí cho người dân. Đối với người dân nông nghiệp thì đây là một mức đóng góp khá lớn. Với đề xuất của xã miễn 60% mức thu thuỷ lợi phí cho người dân, chỉ thu 40% để sử dụng vào duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh mương. Nếu làm được như vậy sẽ thúc đẩy được sản xuất nông nghiệp phát triển, người dân sẽ được khuyến khích hơn trong sản xuất, đặc biệt là sự tin tưởng vào sự quan tâm của nhà nước, từ đó tạo tiền đề cho quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Các mức đóng góp trong năm quá nhiều và không tập trung gây khó khăn rất lớn cho những người đi thu và người đóng góp. Bởi vậy cần có những mức thu cụ thể cho từng năm và đóng gộp thành một đợt, nếu có phát sinh thì sẽ lấy bổ sung từ các quỹ khác. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện và giảm bớt những khoản đóng góp nhỏ lẻ trong dân.

- Địa phương đang có những chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Hiện tại trong xã đang có một số cơ sở nhỏ sản xuất chổi chít, trong thời gian tới cần có sự quan tâm và đầu tư của các cấp để các cơ sở này có thể phát triển thành các khu sản xuất có quy mô, thu hút lao động đến làm việc vào những thời gian nông nhàn.

- Đề nghị ngân hàng chính sách cho người dân vay thêm vốn để phát triển sản xuất, với mức cho vay và thời gian vay như hiện nay là quá ngắn, đề xuất mức vay cho mỗi hộ từ 10 – 15 triệu/hộ với thờn gian là 5 năm. Như vậy sẽ khuyến khích được các hộ đầu tư sản xuất, với các môi hình có hiệu quả kinh tế cao.

- Hệ thống điện của xã đã được xây dựng nhưng chưa hoàn thiện, đề nghị nâng cấp một số đường dây, hiện nay có một số vùng nguồn điện không đáp ứng được dây truyền sản xuất của một số doanh nghiệp tư nhân. Nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng dây truyền do sự thiếu hụt về điện.

- Do có vị trí nằm trong vùng hạ lưu của sông Đà nên thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp sự điều tiết nước của hồ Hòa Bình nên hàng năm gây thiệt hại rất lớn đến hoa màu của địa phương. Cụ thể năm 2006 vào đợt tháng 9, tháng 10 khi lúa mùa vừ trỗ, nước đã làm thiệt hại 60 ha lúa bị mất trắng, 30 ha bị giảm 50% về sản lượng. Một số diện tích canh tác hai bên bờ sông bị sạt nở, nhiều gia đình đã bị mất toàn bộ diện tích trồng màu. Đề nghị trong thời gian tới phải có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân, đặc biệt là những hộ có diện tích gieo trồng ven sông nhằm giảm thiệt hại cho nông hộ.

3. Tình hình trung của xóm Tân Lập

3.1 Những khoản thu chi và đề xuất của xóm:

+ Những khoản thu chi

Các khoản thu của xóm được chỉ đạo từ cấp xã, thôn chỉ là cấp đứng ra trực tiếp thu của dân. Những người trực tiếp đi thu sẽ được hưởng một mức phí theo quy định chung. Cụ thể các khoản thu và các mức đóng góp của người dân như sau: 

Các khoản thu của thôn Tân Lập xã Hợp Thịnh - Kỳ Sơn – Hoà Bình

	TT
	Các khoản thu
	
	Mức nộp

	1
	Ủng hộ trẻ em khuyết tật
	đồng/hộ/năm
	2.000

	2
	Quỹ khuyến học
	đồng/hộ/năm
	2.000

	3
	Quỹ thương binh, liệt sỹ
	đồng/hộ/năm
	5.000

	4
	Hội phí hội người cao tuổi
	đồng/hộ/năm
	6.000

	5
	Thu quốc phòng
	đồng/lao động/năm
	3.000

	6
	Quỹ giáo dục
	đồng/hộ/năm
	5.000

	7
	Bảo hiểm (tự nguyện)
	đồng/ngưòi/năm
	100.000

	8
	Phí phòng chống thiên tai
	đồng/lao động/năm
	3.000

	9
	Ủng hộ bão, lụt (khi có phát động)
	đồng/hộ/năm
	5.000

	10
	Quỹ vì người nghèo
	đồng/hộ/năm
	5.000

	11
	Thuỷ lợi phí
	đồng/hộ/năm
	Thu theo diện tích

	12
	Xây dựng đường giao thông
	đồng/hộ/năm
	Thuy tuỳ theo đối tượng hưởng lợi. Hưởng lợi trực tiêp : 1triệu, hưởng lợi gián tiếp :100.000 đồng

	13
	Xây dựng trường học
	đồng/học sinh/năm
	Thu theo số lượng con em đi hoc. Bình quân 100.000/học sinh

	14
	Thuế nhà đất
	đồng/bìa đỏ/năm
	Đóng theo hạng đất, tại thôn thu 1 bìa đỏ 7.500 đồng.

	15
	Hội phí hội nông dân
	đồng/hộ/năm
	6.000

	16
	Hội phí hội phụ nữ
	đồng/hộ/năm
	6.000

	17
	Qũy hội phụ nữ(vì phụ nữ nghèo)
	đồng/hộ/năm
	10.000

	18
	Hội phí hội cựu chiến binh
	đồng/hộ/năm
	6.000

	19
	Quỹ hội cựu chiến binh
	đồng/hộ/năm
	Tuỳ theo từng chi hội thu, giao động trong khoảng từ 20.000 đến 50.000 đồng


Sau khi hoàn thiện các khoản thu, thôn tổng hợp và gửi lên xã. Thôn không giữ lại khoản nào. Những người trực tiếp đi thu được trích lại phần trăm theo quy định. Tại xóm không có khoản nào chi mang tính thường xuyên, bởi vậy xóm không thu quỹ. Những khoản chi phát sinh xóm sẽ huy động từ các đoàn thể hoặc thu từ các hộ trong xóm.

+ Đề xuất:

- Mong muốn của xã là được đầu tư kinh phí tu sửa nâng cấp hệ thống đường giao thông xuống huyện. Nếu hệ thông giao thông được cải thiện thì việc giao lưu hàng háo giũa các vùng trở lên thuận lợi và sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho người dân trong sinh hoạt cũng như mua bán vật liệu xây dựng phục vụ cho việc xây dựng nhà của các hộ dân. Hiện tại các hộ dân ở đây đang phải chịu một chi phí rất lớn cho khâu vận chuyển. Giá cả của các mặt hàng phục vụ cho xây dựng có thể cao hơn nhiều lần so với giá trị thực, theo ý kiến của các hộ dân giá trị để xây một ngôi nhà trên này thường cao gấp 2 lần giá trị thực tế cua nó. Chính vì vậy việc đầu tư cho hệ thống giao thông đang là vấn đè cấp thiết nhất đối với xã.  

- Đề xuất của thôn phần lớn tập trung vào việc miễn giảm thuỷ lợi phí cho người dân. Đời sống của người dân nông nghiệp trong thôn còn thấp, việc giảm thuỷ lợi phí cho người dân là rất cần thiết. Theo đề nghị của thôn nên miễn giảm 50% thuỷ lợi phí cho người dân. Còn lại 50% để duy tu và bảo trì, những năm tiếp theo giảm dần và tiến đến miến giảm hẳn thuỷ lợi phí cho người dân.

- Vấn đề lao động việc làm của thôn cũng đang được đề cập rất nhiều, vào các thời điểm nông nhàn lượng lao động dư thừa rất nhiều, thôn đang mong muốn có chính sách đào tạo nghề cho lao động tại xóm. Hàng năm học sinh cấp III học xong rất nhiều, tỷ lệ thi đỗ đại học không cao, việc bố trí công ăn việc làm cho nhóm đối tượng này đang là vấn đề không những của xóm mà của cả xã. Bởi vậy việc tạo ra công ăn việc làm tại địa phương là rất cần thiết.

- Do vấn đề sả nước của hồ hoà bình, diện tích canh tác hai bên bờ sông đang bị xói mòn, bởi vậy thôn kiến nghị phải có chính sách đầu tư xây kè cho hai bên bờ sông. Trên thực tế diện tích đất nông nghiệp hai bên bờ sông đang dần bị mất đi do tình trạng xói mòn.

- Cần có các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn, đặc biệt là đường nội đồng. Hiện tại việc việc vận chuyển và đi lại trong khu nội đồng còn rất nhiều hạn chế, trong thời gian tới cần mở rộng đường nội đồng, nâng cấp bê tông hoá để giúp xe cơ giới có thể tiếp cận đồng ruộng, từ đó giảm dần sức lao động thủ công của người dân.

- Các khoản thu ủng hộ được phát động quá nhiều lần trong năm gây khó khăn rất nhiều cho người đi thu. Tỷ lệ người daqan đóng góp không cao thường chỉ đạt 60 – 70%. Bởi vậy các khoản thu này nên tổng hợp và thu vào một hoặc hai lần trong năm, như thế sẽ thuận tiện cho cả người đi thu và người nộp. 

3.2 Những khoản thu chi và đề xuất của hộ nông dân

Qua điều tra hộ nông dân và sử lý phiếu thu được kết quả như sau:

	Chỉ tiêu
	Hộ trung bình
	Hộ Nghèo

	Nhân khẩu bình quân (người)
	4,6
	3

	Số lao động bình quân (người)
	1,67
	1

	Tỷ lệ hộ làm nông nghiệp (%)
	33,33
	100

	Diện tích canh tác bình quân (m2)
	7680
	540

	Tổng giá trị sản lượng bình quân (triệu đồng/năm)
	199,37
	1,98

	Tổng chi phí sản xuất bình quân 1 hộ (triệu đồng/năm)
	129,22
	1,07

	Tổng chi phí sinh hoạt bình quân (triệu đồng/năm)
	17,9
	0,652

	Tổng thu nhập bình quân (triệu đồng/năm)
	70,5
	0,91

	Tổng số tiền đóng góp bình quân (ngàn đồng)
	813
	404

	% số tiền đóng góp bình quân chiếm trong thu nhập bình quân
	1,05
	29,85

	Ý kiến hộ về các khoản đóng góp
	Nói chung là các khoản đóng góp đều hợp lý. Người dân ủng hộ, nhất là đối với các khoản quỹ, ủng hộ đối với người nghèo, đồng bào bị thiên tai…

Đối với xã Hợp Thịnh, 66,67% người dân có kiến nghị được giảm 50% mức thủy lợi phí trong 2 vụ chính và không thu thủy lợi phí đối với vụ đông.
	100% số hộ cho là các khoản thu đều hợp lý và họ sẵn sàng đóng tiền khi có người đến thu, vì hầu hết họ cho rằng các khoản thu đó là với mục đích từ thiện và vì mục đích chung của cộng đồng.




II.3 Tình hình chung của  xã Độc Lập

Độc lập là một xã nghèo nhất của huyện Kỳ Sơn, với tổng diện tích tự nhiên 3434,5 ha . Dân số của xã 1713 nhân khẩu với 363 hộ với 98% là dân tộc Mường, chỉ có khoảng 2% là dân tộc kinh. Tổng diện tích trồng lúa  của xã năm 2006 là 188,5 ha, trong đó lúa cấy đạt 110 ha. Năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha, sản lượng đạt 420 tấn. Ngoài diện tích trồng lúa, những năm gần đây xã đang đẩy mạnh phát triển trồng một số cây trồng khác như: ngô, mía tím, rau màu..Cụ thể năm 2006 xã đã trồng được 70 ha ngô sản lượng đạt 205 tấn, diện tích trồng sắn 32ha, trồng mía 20 ha, rau màu các loại 10 ha, các loại cây trồng khác 15 ha .. Đây là một xã vùng núi địa hình hiểm trở, bởi vậy việc giao lưu đi lại giữa các vùng rất khó khăn. Vào mùa mưa việc đi lại giữa trung tâm huyện và xã hầu như bị gián đoạn. Hàng hoá sản xuất ra ở đây chủ yếu là tự cung tự cấp không có thị trường tiêu thụ. Do nằm cách xa trung tâm, giao thông không thuận tiện nên việc phát triển kinh tế của xã rất chậm, nguồn thu của xã chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên. Hiện tại xã đang được hưởng lợi từ dự án 135 và 134, đây là xã duy nhất trong huyện được hưởng lợi từ 2 dự án này.

1 Phân loại hộ trong xã: 

Trong xã hầu như không có hộ giàu, hộ trung bình chiếm 42%, hộ nghèo chiếm 42%. 

Nhóm hộ trung bình trong xã chủ yếu là những hộ Đảng viên trong xã, một số khác là những hộ có kiến thức trong phát triển kinh tế. Những hộ này vẫn lấy trồng trọt làm hướng phát triển chính, ngoài ra kết hợp nấu rượu và chăn nuôi. Nhóm hộ này cũng có một lượng vốn nhất định, nên việc đầu tư cho nông nghiệp cũng thuận lợi hơn. Mục đích hướng tới của nhóm hộ này là chuyển đổi diện tích cây trồng, đưa diện tích canh tác một vụ vào trồng hai vụ để nâng cao sức sản xuất của đất.

Những hộ nghèo của xã đa số là do đông con, thiếu lao động và thường xuyên bị ốm đau không có kiến thức trong sản xuất. Diện tích canh tác của những hộ này không phải là nhỏ nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cho hộ là rất thấp. Đây là một trong những khó khăn của nhóm hộ này, do kiến thức về sản xuất nông nghiệp còn rất hạn chế bởi vậy khi canh tác người dân đầu tư rất ít, thậm trí có gia đình không đầu tư gì.

2 Những khoản thu chi và đề xuất của xã:

+ phân tích thu chi của xã

Các khoản thu

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Năm

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	% tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ
	381,571,640
	100.00
	560,016,964
	100.00
	532,720,478
	100.00

	I
	Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%
	6,954,090
	1.82
	5,688,340
	1.02
	0
	0.00

	II
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ cho xã
	0
	0.00
	56,077,060
	10.01
	0
	0.00

	III
	Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	374,617,550
	98.18
	526,050,064
	93.93
	532,720,478
	100.00


Nguồn: Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã Độc Lập - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hoà Bình 

Xã Độc Lập là một xã nghèo duy nhất được hưởng chương trình 135 của huyện Kỳ Sơn. Vì vậy, các khoản thu của xã hầu như được miễn, bỏ hoặc nếu có thì mức thu rất thấp. Nguồn thu tại địa phương chủ yếu là đất 5%, nguồn thu này có những năm thu không đạt chỉ tiêu do đất bị bỏ trống, nhiều hộ không làm. Ngân sách của xã phần lớn được bổ sung từ nguồn ngân sách cấp trên. Đến năm 2006, ngân sách của xã Độc Lập hoàn toàn là do ngân sách huyện bổ xung.

Các khoản chi

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Chi ngân sách xã

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi

	 
	TỔNG CHI
	380,536,100
	100.00
	507,201,722
	100.00
	532,740,478
	100.00

	I
	Chi thường xuyên
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	1
	Sự nghiệp xã hội
	24,552,800
	6.45
	0
	0.00
	3,455,000
	0.65

	2
	Sự nghiệp giáo dục
	9,980,000
	2.62
	29,032,650
	5.72
	184,912,150
	34.71

	3
	Sự nghiệp y tế
	55,340,502
	14.54
	58,231,880
	11.48
	56,601,486
	10.62

	4
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	4,560,698
	1.20
	3,135,000
	0.62
	0
	0.00

	5
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	3,900,000
	1.02
	2,610,000
	0.51
	2,974,000
	0.56

	6
	Sự nghiệp kinh tế
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	7
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể
	262,570,800
	69.00
	360,226,242
	71.02
	280,900,842
	52.73

	8
	Chi dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội
	12,450,000
	3.27
	27,435,000
	5.41
	0
	0.00

	9
	Chi khác (chi quốc phòng)
	0
	0.00
	0
	0.00
	2,700,000
	0.51

	II
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	7,000,000
	1.84
	0
	0.00
	0
	0.00


Nguồn: Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách xã Độc Lập - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hoà Bình năm 2004, năm 2005, năm 2006.

Cũng như tình hình chi ngân sách xã Hợp Thịnh thì khoản chi cho quản lý Nhà nước, Đảng và đoàn thể của xã Độc Lập chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi ngân sách xã: năm 2004, chiếm 69%, năm 2005 chiếm tỷ trọng cao hơn, lên đến 71,02, nhưng đến năm 2006, tỷ trọng khoản chi này trong tổng chi ngân sách của xã giảm xuống còn 52,73%. Đây là tín hiệu đáng mừng vì tỷ trọng khoản chi cho quản lý Nhà nước, Đảng và đoàn thể đã giảm, dành ngân sách để chi cho các khoản khác. Tuy nhiên, tỷ trọng khoản chi này trong năm 2006 có thấp hơn so với năm 2004 nhưng thực tế thì con số tuyệt đối của năm 2006 vẫn cao hơn so với năm 2004.

Qua bảng số liệu có thể thấy, khoản chi cho sự nghiệp giáo dục có xu hướng tỷ trọng ngày càng cao trong tổng chi ngân sách của xã. Tuy nhiên, cần xem xét lại khoản chi này vì trong năm 2004, tỷ trọng chỉ là 2,62%, năm 2005 là 5,72%, nhưng đến năm 2006 tỷ trọng này lại tăng vọt lên đến 34,73%. 

Tỷ trọng khoản chi cho sự nghiệp y tế của xã ngày càng giảm trong 3 năm trở lại đây: năm 2004, tỷ trọng này là 14,54%, năm 2005 là 11,48% và năm 2006 là 10,62%. Tuy nhiên, số tuyệt đối lại cho thấy mức đầu tư của xã cho sự nghiệp y tế của xã mỗi năm là tương đối đều qua các năm.

+ Những khó khăn và đề xuất:

Khó khăn:

- Là một xã nghèo nhất của huyện Ký Sơn, nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào cấp trên. Nguồn thu tại xã rất hạn chế, ngoài khoản thu thuế 5% và một số phí và lệ phí thì không có khoản thu gì thêm để bù vào khoản ngân sách. Khó khăn lớn nhất của xã hiện nay là hệ thống đường giao thông đi lại, các mặt hàng sản xuất ra tại địa phương chỉ mang tính tự cung tự cấp do quá trình vận chuyển khó khăn, chi phí cho các sản phẩm đến nơi tiêu thụ rất lớn. Bởi vậy việc lưu thông hàng hoá rất khó thực hiện nhất là vào mùa mưa.

- Mặt bằng dân trí của người dân thấp, khả năng ứng dụng các phương thức sản xuất mới gặp rất nhiều khó khăn, người dân vẫn quen theo phương thức sản xuất cũ. Trong dân vẫn tồn tại những tư tưởng lạc hậu chỉ cần làm đủ ăn mà không nghĩ đến chuyện làm thế nào để phát triển kinh tế. 

- Trong những năm vừa qua cũng có nột số mô hình đưa vào nhưng đều không nhân rộng và tốn tại được do nhận thức của người dân chưa cao, chưa có sự chỉ đạo. Khó khăn nhất vẫn là sự hỗ trợ về vốn . Khi nguồn kinh phí của mô hình rút đi để giao lại cho người dân chủ động sản xuất nhưng mô hình không thể nhân rộng và phát triển được. Đây cũng là một khó khăn khá đặc trưng của quá trình đưa các mô hình vào phát triển tại các khu vực thuộc nông thôn miền núi.

Đề xuất

+ Đề xuất của bí thư Đảng uỷ: - Ngân sách còn hạn hẹp, kinh phí hoạt động cấp xã rất hạn chế, lương và phụ cấp cho cán bộ địa phương quá thấp, đối với các xóm chưa có mức phụ cấp cho cấp phó. Trong thời gian tới cần cân đối ngân sách bổ xung thêm phần hoạt động  phí cho cán bộ cấp phó, vì phạm vi hoạt động của các xóm ở đây rất rộng, việc đi lại thu sản phẩm rất khó khăn. Bởi vậy việc bổ xung phụ cấp cho cấp phó của các xóm là hoàn toàn cần thiết.

+ Đề xuất của phó chủ tịch: - Do có địa hình cao, thời tiết không thuận lợi cho sản xuát nông nghiệp, tập quán canh tác của người dân còn lạc hậu, chưa có những ứng dụng mới trong sản xuất. Bởi vậy người dân trong xã đang cần có những lớp tập huấn cũng như các mô hình cụ thể. Trong thời gian tới trong chương trình phân bổ ngân sách mục tiêu hàng năm nên bổ xung thêm khoản mục này.

- Trong thời gian tới phải quy hoạch lại đất trồng rừng, cần có sự hỗ trợ của cấp trên để hoạch định lại danh giới chính xác cho các hộ gia đình. Do thời gian trước giao đất chỉ theo định tính, nhiều hộ gia đinh trên giấy tờ diện tích rất lớn nhưng trên thực tế thì lại ít hơn rất nhiều và ngược lại có những hộ diện tích trên giấy tờ nhỏ nhưng diện tích sử dụng lớn gây lên những thắc mắc trong nội bộ người dân.

- Rất muốn được hỗ trợ kinh phí để phát triển một số nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương. hiện tại có một số hộ đang tiến hành làm chổi chít và tăm tre…Nếu được đầu tư có thể sẽ tạo ra một nghề cho địa phương,  thu hút được lao động lúc nông nhàn.

+ Hội phụ nữ: - Do đường giao thông đi lại khó khăn, con em trong xã đi học cấp III rất vất vả, bởi vậy các trường cần có khu nội chú cho con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Chị em phụ nữ trong xã rất muốn phát triển sản xuất nhưng thiếu vốn và kinh nghiệm sản xuất. Chị em muốn tổ chức các lớp học nhưng thiếu kinh phí. Đề nghị được cấp kinh phí và nên cấp theo ngành dọc để chị em tự tổ chức và hoàn thiện kiến thức cho chính bản thân chị em trong hội.

+ Hội nông dân: Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp, cần có những chính sách cho người dân mua phân bón theo hình thức trả chậm để đầu tư vào sản xuất. 

3. Những khoản thu chi và đề xuất của xóm:

+ Những khoản thu chi của xóm

Các khoản thu của thôn Nội xã Độc Lập - Kỳ Sơn – Hoà Bình

	TT
	Các khoản thu
	ĐVT
	Mức nộp

	1
	Quỹ ngày vì người nghèo
	Nghìn đồng/hộ
	2.000

	2
	Quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt
	Nghìn đồng/hộ
	2.000

	3
	Ủng hộ 1 triệu bộ quần áo cho người cao tuổi nghèo
	
	

	4
	Quỹ tình nghĩa
	Nghìn đồng/hộ
	5.000

	5
	Quỹ bảo trợ trẻ em
	Nghìn đồng/hộ
	2.000

	6
	Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam
	Nghìn đồng/hộ
	

	7
	Hội phí Hội nông dân
	Nghìn đồng/hội viên
	6.000

	8
	Hội phí Hội phụ nữ
	Nghìn đồng/hôị viên
	6.000

	9
	Hội phí Hội người cao tuổi
	Nghìn đồng/hôị viên
	6.000

	10
	Hội phí Hội Cựu chiến Binh
	Nghìn đồng/hôị viên
	12.000

	11
	Quỹ thương binh liệt sỹ (27/7)
	Nghìn đồng/hộ
	5.000

	12
	Quỹ vì phụ nữ nghèo (Hội phụ nữ)
	Nghìn đồng/hộ
	1.000

	13
	Quỹ Hội Cựu chiến Binh
	Nghìn đồng/hội viên
	10.000

	14
	Phí an ninh quốc phòng
	Nghìn đồng/hộ
	2.000

	15
	Phí an ninh trật tự
	Nghìn đồng/hộ
	

	16
	Quỹ xây dựng trường học
	Nghìn đồng/học sinh
	-20.000 /học sinh tiểu học

- 40.000/học sinh trung học



	17
	Thu 5% sản phẩm sản xuất
	Nghìnđồng/sản lượng lương thực
	Thu 5% giá trị sản xuất nông nghiệp


Nguồn : Thu thập thông tin từ trưởng xóm

Do là một xóm nằm trong xã nghèo nên các khoản đóng góp trực tiếp đượu ưu tiên hơn các xã khác. Các khoản phải đóng ở đây chủ yếu là các tiền ủng hộ, các quỹ hội. Ngoài các khoản thu theo quy định, thôn đứng ra thu 5% sản phẩm/tổng sản lượng thu được trên diện tích canh tác của từng hộ. Khoản thu này dùng để chi phí cho thuỷ lợi và kênh mương 2%, phí cho ban quản lý của xóm 1,5%, chi cho bảo vệ đồng ruộng và tổng kết năm 1,5%.

+ Đề xuất:

- Các khoản đóng góp của xóm chủ yếu là các khoản ủng hộ và quỹ của các Hội. Bởi vậy trong quá trình đóng góp người dân cũng không có phản ứng gì trong các khoản đóng góp. Yêu cầu lớn nhất của thôn là trong thời gian tới là được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng các cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao như : mướp đắng, bí lấy hạt và dưa chuột lấy hạt. Xóm đang cần những quy hoạch cụ thể để chuyển đổi một số diện tích trồng một vụ sang hai vụ và đưa các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất vụ đông.

- Ngân hàng chính sách nên tạo điều kiện hơn cho người dân được vay vốn để phát triển sản xuất. với mức vay và thời gian cho vay như hiện nay là quá ít để đầu tư cho một chu trình sản, người dân của xóm nhiều gia đình có kiến thức về sản xuất đang rất muốn đầu tư đưa những cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng như: mướp đắng, bí lấy hạt, dưa chuột lấy hạt…

4. Những khoản thu chi và đề xuất của hộ nông dân

Qua điều tra hộ nông dân  tại xã Độc Lập và sử lý phiếu thu được kết quả như sau:

	Chỉ tiêu
	Hộ trung bình
	Hộ Nghèo

	Nhân khẩu bình quân (người)
	5,33
	3

	Số lao động bình quân (người)
	2,33
	1,5

	Tỷ lệ hộ làm nông nghiệp (%)
	100
	100

	Diện tích canh tác bình quân (m2)
	12866,67
	750

	Tổng giá trị sản lượng bình quân (triệu đồng/năm)
	39
	1,1

	Tổng chi phí sản xuất bình quân 1 hộ (triệu đồng/năm)
	10,98
	0,05

	Tổng chi phí sinh hoạt bình quân (triệu đồng/năm)
	3,316
	2,042

	Tổng thu nhập bình quân (triệu đồng/năm)
	28,02
	1,05

	Tổng số tiền đóng góp bình quân (ngàn đồng)
	29
	29

	% số tiền đóng góp bình quân chiếm trong thu nhập bình quân
	0,11
	2,87

	Ý kiến hộ về các khoản đóng góp
	100% các khoản đóng góp đều hợp lý. Người dân ủng hộ, nhất là đối với các khoản quỹ, ủng hộ đối với người nghèo, đồng bào bị thiên tai…

Đối với xã Độc Lập, 100% người dân không có bức xúc gì về các khoản đóng góp do các khoản đóng góp ở đây rất nhỏ và nó không ảnh hưởng gì lớn đến kinh tế của hộ gia đình nên họ sẵn sàng đóng góp.
	100% số hộ cho là các khoản thu đều hợp lý và họ sẵn sàng đóng tiền khi có người đến thu, vì hầu hết họ cho rằng các khoản thu đó là với mục đích từ thiện và vì mục đích chung của cộng đồng.

Chỉ có 1 hộ có ý kiến rằng học phí của học sinh cũng như các khoản đóng góp để xây dựng trường hiện nay là cao quá và đề nghị là giảm 50% học phí và các khoản đóng góp của học sinh.


III. Tỉnh Bắc Kạn
III.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu
1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn

· Điều kiện tự nhiên

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là: 4857,2 km2, dân số trung bình là: 296.366 người (thống kê năm 2004), có 7 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 80,2%, dân tộc kinh chiếm 19,8%.

Trong 5 năm trở lại đây, giai đoạn 2001 – 2005, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển trên các mặt trận. Đặc biệt trong lĩnh vực Nông  - Lâm nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 5,95% vượt 0,95% so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp cũng có những bước phát triển. Trong năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 265% so với 2000, các mặt của đời sống xã hội cũng được nâng cao như giảm tỷ lệ đói nghèo xuống còn 9,56% vào năm 2005. Số xã có thông tin điện thoại liên lạc là 100% vào năm 2005, nhiều công trình hạng mục được xây dựng góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.

· Tình hình phát triển kinh tế xã hội

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng  GDP bình quân từ năm 2001 – 2003 đạt 12%/năm và đến năm 2004 đạt 11,17%. Cơ cấu GDP từng bước được cải thiện theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch. So với năm 2000, năm 2004 khu vực dịch vụ tăng từ 30,77% lên 35,99%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng từ 10,99% lên 18,33%; trong khi đó khu vực Nông – Lâm nghiệp giảm từ 58,24% xuống còn 45,68%.

Về lĩnh vực xoá đói giảm nghèo: Nếu như năm 2000, số hộ đói nghèo là 41,36% thì đén hết năm 2005, tỷ lệ này giảm xuống còn 12,5% theo tiêu chí cũ (nếu theo tiêu chí mới thì số hộ đói nghèo toàn tỉnh hiện nay là 31,141 hộ nghèo chiểm 50,87%). Đời sống của đại bộ phận dân trong tỉnh được nâng cao, thu nhập bình quân/đầu người năm 2005 đạt 3,44 triệu đồng. Công tác lao động, việc làm có tiến bộ , hàng năm giải quyết việc làm cho 3.200 lao động. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn năm 2005 là 80%. 

Về cơ cấu lao động có những bước chuyển dịch khá tích cực, lao động trong khu vực Nông – Lâm nghiệp giảm từ 83,6% năm 2001 xuống còn 74,3% năm 2005; khu vực công nghiệp - dịch vụ tăng từ 16,4% năm 2001 lên 26,5% năm 2005.

· Tình hình phát triển nông lâm nghiệp

Trong 5 năm qua, tỷ trọng GDP ngành Nông Lâm nghiệp đã có chiều hướng giảm dần, tuy nhiên tốc độ giảm vẫn còn ở mức thấp. Nếu năm 2000, tỷ trọng GDP của ngành Nông nghiệp chiếm 58,24%, thì đến năm 2005, tỷ trọng GDP giảm xuống 42,2% trong toàn bộ cơ cấu GDP của tỉnh. Trong khi đó, các ngành như công nghiệp và dịch vụ du lịch lại đang có dấu hiệu phát triển tăng dần. Điều đó cho thấy rằng, định hướng của tỉnh trong những năm vừa qua, cũng như trong tương lai là đầu tư phát triển mạnh vào các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ du lịch, nhằm thu hút nguồn lực lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp tham gia, tăng cao tỷ trọng GDP và đồng nghĩa với việc giảm tỷ trọng GDP trong ngành nông nghiệp của tỉnh.
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· Trong trồng trọt

Hiện nay, cây lúa, cây ngô, cây sắn và cây đỗ tương là 4 nhóm cây chiếm tỷ lệ % cao trong các giống cây trồng tại tỉnh Bắc Kạn. Trong 5 năm qua, diện tích cây lúa và cây sắn có chiều hướng giảm dần, trong khi đó diện tích cây ngô và cây đỗ tương lại đang được tăng lên. Ngoài ra, không có sự biến động nhiều đối với một số giống cây khác tại Bắc Kạn.
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· Trong chăn nuôi

Phát triển đàn bò là ưu tiên số một của tỉnh Bắc Kạn và thực tế đã chứng minh điều đó. Nếu như năm 2000, tổng số bò của tỉnh là 31.417 con chiểm tỷ lệ 11,58%, thì đến 2005, tổng số bò đã tăng lên 38.549 con, chiểm tỷ lệ 13,80%. Trong khi đó thì đàn Trâu đang có chiều hướng giảm xuống từ 32,01% năm 2000 xuống còn 29,9% năm 2005, và đàn lợn, mặc dù chiếm số lượng rất lớn nhưng trong 5 năm qua, tốc độ tăng đàn rất chậm.

· Trong lĩnh vực lâm nghiệp

Sau 5 năm, toàn tỉnh trồng được 15.587 ha rừng, trong đó Hồi chiếm 3.568 ha, chè Shan là 603 ha. Khoán khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng đạt 53.597 ha, vượt 34% kế hoạch đề ra và nâng độ che phủ từ 50,6% năm 2000 lên 53,8% năm 2005.

2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Ba Bể

· Điều kiện tự nhiên 

Ba Bể là huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm thị xã Bắc Kạn 60 km, phía Bắc giáp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng), phía Nam giáp huyện Bạch Thông, phía Đông giáp huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) và huyện Ngân Sơn, phía Tây giáp huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) và huyện Chợ Đồn. Ba Bể có tổng diện tích tự nhiên là 68412 ha, bao gồm 15 xã và 1 thị trấn. Ba Bể có 7 dân tộc anh em cùng chung sống đó là Hoa, Trại, Mông, Mường, Dao, Tày, Kinh. Trong đó dân tộc Tày chiếm tỷ lệ lớn hơn cả, sống phân bố trong 15 xã và thị trấn. Do có nhiều dân tộc khác nhau cùng chung sống trên địa bàn nên phong tục tập quán tương đối đa dạng. Ba Bể có nguồn nhân lực dồi dào cùng với truyền thống hiếu học, cần cù, chịu thương, chịu khó. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện có thể thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ba Bể có vị trí tưong đối thuận lợi, có đường tỉnh lộ 258 chạy qua nối với các xã trong huyện Ba Bể và huyện Bạch Thông; có đường 258B nối với các xã của huyện Pác Nặm; đường quốc lộ 279 nối với các xã huyện Ngân Sơn, đường 212 nối với các xã của tỉnh Cao Bằng. Huyện Ba Bể có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với các huyện trong và ngoài tỉnh.

Ba Bể có địa hình đối núi tương đối cao, bị chia cắt bởi các thung lũng, các dãy núi. Những núi thấp, thoải tạo thành những cánh đồng bậc thang nhỏ hẹp. Ba Bể có độ cao từ 400 - 1200m so với mặt nước biển, địa thế dốc từ Đông Bắc xuống Tây Nam.

Huyện Ba Bể nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Hàng năm chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Mùa đông lạnh khô, ít mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình trong năm là 21,80C; nhiệt độ cao nhất là 380C; nhiệt độ thấp nhất là 10C. Lượng mưa trung bình từ 1500 - 2000mm, tập trung vào các tháng 6, 7, 8 lượng mưa lớn tập trung nên thường gây lũ lụt cục bộ. Độ ẩm không khí trung bình năm là 80%.

Ba Bể có một hồ tự nhiên lớn là hồ Ba Bể và hệ thống sông, suối, khe rạch phân bố khá đều là điều kiện thuận lợi cung cấp nước cho sản xuất nông, lâm nghiệp và nước dùng cho sinh hoạt của nhân dân, lưu lượng nước phụ thuộc theo mùa.

Là một huyện ngành nghề phát triển còn chậm. Vốn đầu tư cho sản xuất chưa nhiều, chưa có mô hình sản xuất thành hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm. Khí hậu, đất đai nhìn chung khá thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp đặc biệt là trồng cây hàng năm. Song lũ lụt thường xuyên xảy ra trong mùa mưa bão nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tưới tiêu khi ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đới sống của nhân dân địa phương. Ba Bể có nguồn lao động dồi dào, lao động nông nghiệp chiếm phần đông, hiện nay việc làm cho người lao động đang là vấn đề được chính quyền và nhân dân rất quan tâm, đặc biệt là lúc kết thúc mùa vụ, thời gian nhàn rỗi.

Tình hình sử dụng đất nông nghiệp về một số loại cây trồng chủ yếu của huyện giai đoạn 2000 – 2005:

Đơn vị tính: ha.

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Cây lúa
	4497.4
	4666
	4779
	3431
	3486
	3540

	Cây ngô
	3265.8
	2932
	3459
	1746.7
	1755.3
	1957

	Cây đỗ tương
	354.85
	580
	608
	362.2
	427
	717

	Cây sắn
	517
	403
	1068
	392
	316.69
	273.5
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· Điều kiện kinh tế xã hội

Là một huyện miền núi vùng cao, Ba Bể không nằm ngoài những khó khăn chung của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, nhờ phát huy hiệu quả những tiềm năng sẵn có, bức tranh kinh tế huyện trong những năm gần đây đã có gam màu sáng, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 10%/năm. Trong đó, huyện chú trọng ưu tiên phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp. Với 936,9ha đất nông nghiệp, năng suất lúa ở mức trung bình so với toàn tỉnh, nhưng do khai thác hợp lý, thực hiện luân canh tăng vụ, tăng hệ số quay vòng đất nên sản lượng lương thực năm 2002 đạt trên 25000 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 360 kg/năm.

Trong lĩnh vực trồng trọt, vài năm gần đây, mô hình kinh tế vườn đồi, vườn rừng bắt đầu phát triển trên diện rộng, góp phần tăng nhanh diện tích trồng cây ăn quả và cây công nghiệp. Huyện chú trọng trồng tập trung và cải tạo 1500 ha chè ở xã Chu Hương, Mỹ Phương và một số xã phía Nam, bước đầu tạo cơ sở hình thành vùng nguyên liệu chè công nghiệp. Bên cạnh cây chè, luồng và hồi cũng là hai loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, đang được chú trọng phát triển. Bước đầu huyện đã tiến hành trồng hồi với diện tích trên 500 ha, phát triển rừng luồng, cung cấp nguyên liệu phục vụ Nhà máy giấy Bắc Kạn. Cải tạo vường tạp, phát triển vườn cây ăn quả đại trà như hồng không hạt, cam, quýt, mận tam hoa, mơ, chuối tiêu, nhãn, vải thiều, xoài với diện tích 1000 ha, phục vụ công tác chế biến và dịch vụ du lịch, cũng là mối quan tâm của lãnh đạo và nhân dân huyện Ba Bể. Đây là minh chứng sống động về chủ trương chuyển đổi một phần diện tích cây lương thực và cây màu năng suất thấp sang trồng các loại cây mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Ba Bể là huyện có số lượng gia súc vào loại khá. Trong đó, lớn nhất là đàn lợn với 48000 con, sau là đàn trâu với 22000 con và đàn bò với 20000con, đàn dê, đàn ngựa cũng có tốc độ tăng trưởng tương đối tốt. Đàn gia cầm lên tới 170000 con. 
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Qua biểu đồ có thể thấy giai đoạn 2003 – 2005, số lượng gia súc của huyện không biến động mạnh, duy chỉ có số lượng đàn bò là có xu hướng tăng rõ rệt. Số lượng đàn trâu cũng tăng nhưng chỉ tăng nhẹ hàng năm.

Nguồn: Phòng thống kê huyện Ba Bể

Có thể thấy, số lượng đàn gia cầm của huyện có xu hướng tăng mạnh qua các năm. Đặc biệt tăng mạnh vào năm 2005 (tăng hơn gấp đôi so với năm 2004).

Với thế mạnh đất rừng, đặc biệt, nhờ việc thực hiện các dự án PAM, 327, 661, dự án định canh, định cư, công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng được đẩy mạnh. Diện tích đất trống, đồi trọc giảm, độ che phủ rừng đạt 48%. Diện tích đất lâm nghiệp trong chính sách giao đất giao rừng từ năm 1998 đến năm 2002 đạt 30962 ha. Tác dụng thiết thực của chính sách này là người dân đã thực sự coi rừng là tài sản của mình, nâng cao tinh thần chăm sóc và bảo vệ rừng. Tính đến nay, 15 xã, thị trấn của huyện đều phổ biến hương ước bảo vệ rừng đến từng thôn bản, nâng cao ý thức quản lý và bảo vệ rừng đến từng người dân trên địa bàn huyện.

Công nghiệp, xây dựng cơ bản, tiểu thủ công nghiệp đạt tỷ trọng trung bình trong cơ cấu kinh tế huyện. Hiện nay, huyện Ba Bể đang tập trung khai thác các lợi thế của huyện như sản xuất vật liệu xây dựng, tăng cường sản xuất, chế biến hàng hóa nông sản từ các đặc sản địa phương như: trúc, mơ, hồng...

Chiếm 20% cơ cấu GDP của huyện, ngành dịch vụ - du lịch còn bộc lộ nhiều hạn chế trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài công tác bảo tồn, phát triển khu du lịch hồ Ba Bể và Vườn quốc gia Ba Bể, huyện đang tập trung đầu tư xây dựng các làng Pác Ngòi, Bó Lù ... thành các làng bản văn hóa, phát triển các đội văn nghệ phục vụ du lịch như hát then, hát lượn, thành lập các làng nghề dệt thổ cẩm, đan lát. Huyện cũng đang tiến hành xây dựng khu du lịch Đồn Đèn (độ cao hơn 850), với tiểu vùng khí hậu và khung cảnh giống khu du lịch Sa Pa. Dự kiến năm 2005, khi một số hạng mục trên khu du lịch này hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là một lợi thế, tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh của ngành du lịch, dịch vụ của huyện trong tương lai.

Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động phát triển kinh tế 

· Thuận lợi:

· Là một trong những huyện nghèo của Tỉnh Bắc Kạn, được hưởng nhiều các chính sách, chương trình dự án của nhà Nước.

· Thuận lợi trong việc phát triển du lịch

· Khó khăn:

· Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, rất khó khăn trong việc chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

· Việc đầu tư thâm canh cho sản xuất nông nghiệp còn thấp. Chăn nuôi chủ yếu là chăn thả tự nhiên nên nguồn phân để bón ruộng còn rất ít

· Hệ thống tưới tiêu thuỷ lợi hầu như đều phai tạm, phần lớn phụ thuộc vào nước khe. Về mùa khô hoàn toàn thiếu nước nên ảnh hưởng đến sản xuất nông-lâm nghiệp tại địa phương.

2.1. Xã Yến Dương

Là xã vùng cao về phía Tây  Bắc của huyện Ba Bể trung tâm xã cách huyện lỵ 12 km, phía Bắc giáp xã Địa Linh và xã Bành Trạch, phía Tây Nam giáp xã Đồng Phúc, phía Đông Nam giáp xã Chu Hương, phía Đông giáp xã Hà Hiệu và xã Chu Hương, phía Tây giáp xã Địa Linh. Tính đến hết tháng 6 năm 2005 toàn xã có tổng số 490 hộ với 2372 nhân khẩu phân bố ở 9 thôn, trong đó có 1273 người trong độ tuổi lao động (chủ yếu lao động nông nghiệp là chính). Xã Yến Dương có tổng số 9 thôn, nhìn chung vị trí các khu dân cư phân bố chưa hợp lý, các khu dân cư nằm rải rác không thuận tiện cho việc sản xuất, sinh hoạt và giao thông, có những thôn còn quá xa khu trung tâm nhưng lại chưa được quan tâm mở mang đường xá nên đi lại rất khó khăn.

Là xã vùng núi cao nên địa hình khá phức tạp, đồi núi là chủ yếu (đất lâm nghiệp có rừng chiếm khoảng trên 5% tổng diện tích tự nhiên) được phân bố trên toàn xã, xen kẽ giữa những dãy núi là các đồi thấp, những cánh đồng nhỏ hẹp và các ruộng bậc thang nằm ở độ cao từ 200 - 300 m so với mặt nước biển. Do đặc điểm của địa hình nên đất đai của Yến Dương được chia thành các loại chính sau: đất đồi gò (đất đỏ vàng) được hình thành do sự phong hóa của đá mẹ, loại đất này phù hợp với việc phát triển rừng, cây ăn quả và phát triển kinh tế vườn đồi nói chung; đất ruộng (sản phẩm của dốc tụ) chiếm tỷ lệ nhỏ, các cánh đồng chạy dọc theo các con suối nhỏ và ven đường liên xã, việc canh tác chịu nhiều ảnh hưởng của chế độ thủy văn nhất là vào mùa khô. Đất đai không màu mỡ, hàm lượng mùn thấp, lân dễ tiêu nghèo, độ chua trung bình, đất ruộng có tầng canh tác mỏng nên cần có biện pháp cải tạo phù hợp như: bón phân chuồng, phân xanh...Đất rừng có tầng đất mặt trung bình phù hợp với việc phát triển cây lâm nghiệp đặc biệt là các mô hình nông lâm kết hợp.

Xã Yến Dương có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.921 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 420,36 ha, trong đó diện tích cây lúa là 134 ha, diện tích ngô 140 ha, diện tích đỗ tương 67 ha, diện tích sắn 46,9 ha, diện tích rong giềng 32,46 ha. Về lâm nghiệp, số diện tích rừng trồng ngày một tăng do các chính sách phủ xanh đất trống, đồi núi trọc của Nhà nước. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong 5 năm qua bước đầu đã lồng ghép được các chương trình 327, 661, tạo nguồn lực tổng hợp, phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Yến Dương giai đoạn 2001 – 2005:

Đơn vị tính: ha

	
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	Lúa ruộng
	202.39
	210.44
	216.57
	218.85
	218.85

	Đông xuân
	72.30
	76.19
	82.57
	84.85
	84.85

	Lúa mùa
	130.09
	134.25
	134.00
	134.00
	134.00

	Ngô
	80.54
	129.18
	86.46
	121.55
	109.23

	Khoai lang
	5.00
	3.00
	4.00
	4.30
	3.00

	Sắn
	17.40
	89.00
	42.00
	67.00
	47.00


Nguồn: Thống kê xã Yến Dương

Chăn nuôi trong những năm qua tiếp tục phát triển, tổng đàn trâu đến năm 2005 là 646 con, đàn bò 293 con, đàn lợn 1859 con, đàn gia cầm khoảng 7670 con, bước đầu phát triển theo phương pháp chăn nuôi khoa học, nhiều hộ nuôi gà tăng trọng đem lại thu nhập cao.
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Nguồn: Thống kê xã Yến Dương

Nhìn chung, Yến Dương trong những năm gần đây đang có những bước phát triển khá mạnh nhờ có sự đầu tư, cải tiến phương tiện sản xuất và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật làm cho năng suất lao động ngày càng nâng cao và dần đi vào ổn định. Do nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội đòi hỏi phải có sự sắp xếp lại lao động và phân bố một cách hợp lý để tạo ra một bước phát triển toàn diện. Tuy nhiên, do dân số ngày càng đông, các nhu cầu của con người như giao thông, thủy lợi, các dịch vụ thương mại, về điện, các khu văn hóa, thể thao, khu dân cư ngày càng cao sẽ gây áp lực mạnh mẽ đối với đất đai, điều đó đòi hỏi phải bố trí lại việc sử dụng các loại đất để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển đó.

2.2. Xã Hà Hiệu

Hà Hiệu là xã miền núi huyện Ba Bể, phía Bắc và Tây Bắc giáp với Phúc Lộc, phía Nam giáp Chu Hương, Đông giáp xã Vân Tùng (Ngân Sơn). Tổng diện tích là 4,007 ha.

Địa hình phức tạp, đa phần là đồi núi, vùng thấp nhất có độ cao trên 250 m so với mặt biển, núi cao trung bình từ 500-600 m. Có một sông chảy qua giữa là sông Hà Hiệu, chảy vào sông Năng ra hồ Ba Bể, có 4 suối và nhiều nguồn tồn tại quanh năm.

Đất Hà Hiệu chủ yếu là đất Feralit đỏ vàng trên đá sét hay đá biến chất. Vùng thấp là thung lũng hay các cánh đồng ven sông suối thì có đất bồi tụ hay đất phù sa, bãi cát và hàng năm vẫn được bồi đắp thêm.

Tổng diện tích đất nông nghiệp trong xã là 3018.69 ha, trong đó đất cây hàng năm là 462.56 ha, đất trồng cây lâu năm là 75.78 ha, đất lâm nghiệp là 2554.34 ha. Đất nuôi trồng thuỷ sản chỉ có 1.7 ha. Diện tích đất chưa sử dụng là 905.21 ha

Toàn xã có 543 hộ với 2739 khẩu, trong đó độ tuổi lao động là 1189 người. Bình quân đất đai/người là 1.46 ha, trong đó đất trồng lúa là 0.08 ha/người. Tổng bình quân đất trồng lúa và ngô là 0.14 ha/người.

Thu nhập của Hà Hiệu chỉ phụ thuộc vào lúa và ngô, toàn xã sống bằng nghề nông, không có nghề phụ, rừng chỉ khai thác làm củi. 9.26 ha là đất trồng lúa một vụ, còn lại là 2 vụ, diện tích trồng ngô thì đất soi là 60 ha, còn lại là đất đồi. Các loại cây màu khác không đáng kể. Tổng đàn gia súc trâu và bò là 1589 con, bình quân 0.58 con/người.

Về năng suất cây trồng, lúa bình quân là 45 tạ/ha/vụ, ngô năng suất bình quân là 34 tạ/ha/vụ.

Dân Hà Hiệu chủ yếu là lao động nông nghiệp tự cung tự cấp, chưa có tư duy và thói quen sản xuất hàng hoá. Một số nông sản thừa được bán rải rác trong năm để trang trải một số nhu cầu khác của cuộc sống và cung cấp cho nhu cầu học hành của con cái. Bình quân trển 3 người lao động mới có một ha đất trồng trọt. Thời gian hoàn tất công việc trong một năm chỉ vào khoảng 4 tháng. Số gia đình làm thêm nghề phụ chỉ rất nhỏ, chủ yếu là say xát, bán hàng...

Thu nhập bình quân của người dân thấp nhất là 2 triệu/người/năm; cao nhất là 7 triệu/người/năm. Trên mức trung bình toàn xã là 300 USD có 36.3% số gia đình và dưới mức này có 63.7%. Từ bình quân thu hoạch lúa ngô và tính ra theo giá thị trường thì mỗi người thu nhập hàng năm là 3,312,000 đ/năm. Với bình quân đầu trâu, bò, lợn rất thấp, mỗi người 1 năm có thể thu từ chăn nuôi là 0.5 triệu và thu khác là 0.2 triệu. 

Bảng: So sánh một số đặc điểm của Hà Hiệu và Yến Dương

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Xã Yến Dương
	Xã Hà Hiệu

	1
	Đất đai
	
	
	

	
	Tổng DT
	Ha
	3979.83
	4007.00

	
	- Đất NN
	Ha
	420.36
	3018.69

	
	+ Đất trồng lúa
	Ha
	134
	218.53

	
	+ Đất hàng năm
	Ha
	
	168.25

	
	- Đất lâm nghiệp
	Ha
	
	2554.34

	2
	Dân số
	1000 ng
	2,403
	2,585

	3
	Tổng số hộ
	Hộ
	503
	548

	
	- Hộ NN
	Hộ
	
	493

	
	- Hộ phi NN
	Hộ
	
	55

	4
	Lao động
	LĐ
	1,380
	1,467

	
	- LĐ NN
	LĐ
	
	1,321

	
	- LĐ phi nông nghiệp
	LĐ
	
	146

	5
	Tình hình di cư LĐ
	Người
	30
	20

	6
	Tỷ lệ nghèo đói
	%
	54.0
	46.6

	7
	Thu nhập bình quân
	đồng
	
	4,212,000


Nguồn: thống kê xã Hà Hiệu và Yến Dương

III.2 Thực trạng thu chi ngân sách xã
Đánh giá tình hình thu chi của các xã thông qua phỏng vấn chính quyền xã, trong đó chủ tịch UBDN xã và kế toán là hai đầu mối chính, cùng với những số liệu báo cáo quyết toán thu chi ngân sách của xã hàng năm. Tuy mẫu biểu quyết toán thu chi được thống nhất trong cả nước, nhưng việc thể hiện nó ở các xã này lại không cho thấy như vậy.

Nhìn chung mức thu và chi tiêu ngân sách của 2 xã là tương đối bằng nhau và có mức chi tiêu không vượt quá số thu. Tỷ lệ bù ngân sách của 2 xã đều ở mức cao trên 87%, xã Hà Hiệu năm 2006 bù ngân sách xấp xỉ 91%. Trong khi đó mức đóng góp của nhân dân chỉ chiếm không quá 6.1% trong tổng thu ngân sách của cả 2 xã. 

Bảng: Tình hình thu chi ngân sách 2 xã trong 3 năm

	 

 
	Hà Hiệu
	Yến Dương

	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	Tổng thu ngân sách (đ)
	       547,232,629 
	       613,681,899 
	       382,842,011 
	       515,575,681 
	       570,276,902 

	Bù ngân sách (đ)
	488,168,633
	557,197,000
	334,392,000
	450,142,000
	509,800,000

	Tỷ lệ bù ngân sách (%)
	89.2
	90.8
	87.3
	87.3
	89.4

	Đóng góp của nhân dân (đ)
	 
	26,833,000.0
	23,334,000.0
	24,670,000.0
	30,030,000

	Tỷ lệ đóng góp của dân (%)
	 
	4.37
	6.09
	4.78
	5.27

	Tổng chi ngân sách (đ)
	       547,232,629 
	       613,681,899 
	       360,171,250 
	       515,575,681 
	       569,670,397 

	Dư (đ)
	                 -   
	                 -   
	22,670,761 
	-   
	606,505


Nguồn: kế toán xã Yến Dương và Hà Hiệu
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Như vậy, nguồn thu ngân sách chính của các hai xã nói riêng, và các xã thuộc huyện Ba Bể nói chung chủ yếu là từ nguồn bù ngân sách của Nhà nước. Nguồn thu từ dân quá thấp của các xã cho thấy Nhà nước sẽ phải tiếp tục tài trợ ngân sách trong những năm tới.

Tình hình thu và chi của ngân sách xã sẽ được trình bày kỹ hơn trong các phần tiếp theo

1. Tình hình thu ngân sách tại xã Yến Dương và Hà Hiệu

Các nhóm thu có thể được phân chia như sau:

· Nhóm thu 100%: tức là các khoản thu mà xã được giữ lại 100% để dành cho các hoạt động.

· Nhóm thu phân chia theo tỷ lệ: xã thu và nộp cho huyện, đồng thời được trích lại tỷ lệ nào đó (tuỳ theo từng khoản) dành cho các hoạt động.

· Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: khoản ngân sách mà Nhà nước cấp cho xã hàng năm.

Bảng: Thu ngân sách xã Hà Hiệu năm 2006

	Nội dung
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng thu
	  613,681,899 
	 100

	I. Các khoản thu 100%
	    42,999,219 
	7.01

	1. Các khoản chưa cân đối (kể cả vào kho bạc nhưng chưa vào cân đối)
	 
	 

	Phí, lệ phí
	    10,006,000 
	 

	Đóng góp của nhân dân
	    26,833,000 
	 4.37

	Thu khác
	      3,340,000 
	 

	2. Các khoản thu đã nộp vào Kho bạc và đưa vào cân đối
	 
	 

	Thuế môn bài
	      1,500,000 
	 

	Thu khác (thu giao đất trồng rừng)
	      1,320,219 
	 

	II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % cho xã
	    13,485,680 
	2.20

	1. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % theo quy định chung
	
	

	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	      9,006,720 
	 

	Lệ phí trước bạ nhà đất
	      4,478,960 
	 

	III. Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	  557,197,000 
	90.80

	Trợ cấp cân đối
	   46,297,000 
	 

	Trợ cấp có mục tiêu
	    10,900,000 
	 


Nguồn: kế toán xã Yến Dương

Như đã đề cập trong phần trên, ngân sách xã được tài trợ chủ yếu bởi nguồn bổ sung từ Nhà nước, số thu từ xã chỉ chiếm một phần nhỏ. Trong các khoản thu được giữ lại 100% cho xã, phần đóng góp từ nhân dân chiếm tỷ lệ lớn nhất (ở xã Hà Hiệu là 4.37% tổng thu, Yến Dương là 5.27%). Chi tiết các khoản đóng góp của người dân sẽ được trình bày trong phần tiếp theo. Các khoản thu phân chia tỷ lệ (thường là 70% cho xã, còn lại là 30% cho huyện) cũng không thu được con số đáng kể (năm 2006 số thu này ở xã Hà Hiệu là hơn 13 triệu đồng và ở Yến Dương chỉ là hơn 2.3 triệu đồng). Chỉ có thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất là phát sinh thu trong mục này.

Từ thực trạng thu của 2 xã có thể nhận thấy một số vấn đề sau:

· Nguồn thu của xã hết sức nghèo nàn, số khoản thu và số lượng thu được rất nhỏ.

· Nguồn thu chính từ dân chính là đóng góp các loại quỹ có thể duy trì thường xuyên hơn là các nguồn khác.

· Nguồn thu từ thuế môn bài rất thấp (xã Hà Hiệu là 1.5 triệu đồng/năm, xã Yến Dương là 1.85 triệu đồng/năm, mức thu là 30,000 đ/hộ/năm) cho thấy hoạt động kinh doanh của 2 xã không phát triển.

· Hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và mục đích sử dụng không được kiểm soát tốt để thu thuế và phí và hoạt động này không xảy ra nhiều tại đây.

Bảng: Ý kiến của lãnh đạo xã Yến Dương về một số khoản thu

	Khoản đóng góp
	Ý kiến Giải thích

	Phí khai tử
	Không cần thiết

	Phí đổi đất cho nhau (phải nộp 1% theo quy định của tỉnh)
	Không khuyến khích người dân đổi cho nhau để phát triển sản xuất

	Thuế chuyển mục đích sử dụng cao quá (50% giá trị đất chuyển mục đích)
	Dân không chấp nhận, thực ra xã không thu được phí này

	Thuế tài nguyên thu cao quá (đánh vào gỗ xoan)
	Thu 15% giá trị/m3 gỗ của tư thương, trong đó giá trị được tính theo giá Nhà nước quy định là 2 triệu đồng/m3


Bảng: Giải trình một số khoản thu ngân sách

	Khoản thu
	Mục chi tiết

	Thu phí, lệ phí
	Lệ phí địa chính, phòng chống thiên tai, ANTT, phí chợ, chứng thư, hộ tịch

	Thu khác
	Thu phạt vi phạm hành chính (tảo hôn, trộm cắp vặt, mất trật tự công cộng

	Thuế môn bài
	Thu cúa các hộ kinh doanh tại xã, thuế huyện trực tiếp thu, xã được giữ lại 100%.

	Thuế chuyển quyền sử dụng đất 
	Được giữ lại 70% cho xã, còn lại nộp lên huyện

	Thuế tài nguyên
	Thuế đánh vào khai thác gỗ đối với người buôn bán gỗ

	Lệ phí trước bạ nhà đất
	Được giữ lại 70% cho xã, còn lại nộp lên huyện


Tăng thu như thế nào

Như vây, câu trả lời cho vấn đề tăng thu của ngân sách xã ngoài nguồn trợ cấp bù của Nhà nước luôn là bài toán khó cho các xã miền núi như Hà Hiệu và Yến Dương, chưa kể đến áp lực thu năm sau cao hơn năm trước. Xã không có quỹ đất công để đấu thầu, tăng nguồn thu. Trong xã không có doanh nghiệp hoạt động. Một số giải pháp mà xã Hà Hiệu đưa ra là tăng nguồn thu từ thuế tài nguyên và tăng mức thu thuế môn bài thông qua hiệp thương với các hộ kinh doanh buôn bán. Ngoài ra, họ cũng kỳ vọng vào việc thu hút các cá nhân và đơn vị đầu tư vào trồng rừng để có thể tăng thu thuế tài nguyên. Trong xã có cửa hàng thương nghiệp do huyện quản lý và xã muốn huyện giao lại để xây thành các kios cho thuê tăng thu cho ngân sách. Tuy vậy, tất cả các giải pháp trên khó mà có thể đạt được thành công. Xã Yến Dương thì hoàn toàn không tìm được ra nguồn nào để tăng thu cho ngân sách của mình.

Bảng: Thu ngân sách xã Yến Dương năm 2006

	Nội dung
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng thu
	   570,276,902 
	100 

	1. Các khoản thu 100%
	     58,108,662 
	10.19

	Thuế môn bài
	       1,850,000 
	 

	Phí, lệ phí
	            75,000 
	 

	Phí chợ
	       4,515,000 
	 

	Phí phòng chống lụt bão
	     18,696,000 
	 

	Đóng góp của nhân dân
	     30,030,000 
	5.27 

	Phí an ninh trật tự
	       1,860,000 
	 

	Thu khác
	       1,082,662 
	 

	2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % cho xã
	       2,368,240 
	0.42

	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	          140,400 
	 

	Thuế tài nguyên
	                   -   
	 

	Lệ phí trước bạ
	          594,840 
	 

	Lệ phí chứng thư
	          933,000 
	 

	Phạt vi phạm hành chính
	          700,000 
	 

	3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	   509,800,000 
	89.40


Nguồn: kế toán xã Hà Hiệu

2. Tình hình chi ngân sách tại xã Yến Dương và Hà Hiệu

Do ngân sách hạn hẹp nên chi tiêu của xã luôn cố gắng thực hiện theo nguyên tắc chi không vượt quá thu. Con số dư ngân sách trong một năm thường là bằng 0. 

Vấn đề dễ nhận biết nhất trong chi tiêu ngân sách đó là một tỷ lệ rất lớn ngân sách được dùng để chi trả cho hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước, bao gồm trả lương, phụ cấp cho cán bộ, văn phòng phẩm và các hoạt động khác. Trong năm 2006, xã Yến Dương đã dành 52.29% ngân sách cho hoạt động này, còn Hà Hiệu là 55.23% (con số tuyệt đối của Hà Hiệu lớn hơn Yến Dương khoảng 41 triệu đồng). Chi cho hoạt động của các đoàn thể cũng chiếm phần không nhỏ. Chi cho hoạt động của dân quân tự vệ và an ninh trật tự ở mức cao (chiếm hơn 8% tổng chi ở cả 2 xã).

Các khoản chi sự nghiệp thường chiếm tỷ lệ nhỏ hơn so với các khoản chi khác. Chi cho sự nghiệp y tế là khoản chi cho y tá thôn bản với mức trợ cấp là 40,000 đ/tháng. Chi cho sự nghiệp giáo dục bao gồm việc sửa chữa bàn ghế, nhà trường, chỗ ăn ở cho giáo viên. Chi cho sự nghiệp văn hoá, thể thao chủ yếu là các phong trào, các buổi diễn, hội thao, tổng kết...Trước năm 2006, các khoản chi sự nghiệp không được cân đối thành nguồn riêng, xã phải tự cân đối chi tiêu để chi trả cho các hoạt động này. Từ năm 2007, các khoản chi này sẽ được đưa vào cân đối thành quỹ riêng.

Bảng: Chi ngân sách xã Yến Dương năm 2006

	Nội dung
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng chi ngân sách
	   569,670,397 
	100

	I. Chi thường xuyên
	 
	

	1. Chi sự nghiệp xã hội
	                   -   
	

	2. Hưu xã thôi việc
	     26,292,400 
	

	3. Sự nghiệp giáo dục
	       7,940,000 
	1.39

	4. Sự nghiệp y tế
	       4,320,000 
	0.76

	5. Sự nghiệp văn hoá
	                   -   
	

	6. Sự nghiệp thể dục thể thao
	                   -   
	

	7. Sự nghiệp kinh tế
	     21,525,760 
	

	8. Quản lý nhà nước
	   297,859,833 
	52.29

	9. Đảng
	     40,026,600 
	7.03

	10. Mặt trận tổ quốc
	     26,838,840 
	

	11. Đoàn thanh niên
	     23,042,900 
	


	12. Hội phụ nữ
	     20,951,500 
	

	13. Hội nông dân
	     17,316,000 
	

	14. Hội cựu chiến binh
	     18,071,584 
	

	15. Chi dân quân tự vệ ATXH
	     48,459,980 
	8.51

	16. Chi khác
	     17,025,000 
	

	II. Chi đầu tư phát triển
	                   -   
	


Nguồn: kế toán xã Yến Dương

Bảng: Chi ngân sách xã Hà Hiệu năm 2006

	Nội dung
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng chi
	   613,681,899 
	100 

	I. Chi thường xuyên
	 
	 

	1. Sự nghiệp xã hội
	 
	 

	Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác
	    43,106,200 
	 

	Già, cô đơn, trẻ mồ côi, cứu tế
	                   -   
	 

	2. Sự nghiệp giáo dục
	     11,600,000 
	 

	3. Sự nghiệp y tế
	       6,720,000 
	 

	4. Sự nghiệp văn hoá thông tin
	                   -   
	 

	5. Sự nghiệp thể dục thể thao
	                   -   
	 

	6. Sự nghiệp kinh tế
	                   -   
	 

	Sự nghiệp giao thông
	                   -   
	 

	Sự nghiệp nông lâm, thuỷ lợi, hải sản
	    10,900,000 
	 

	Sự nghiệp thị chính
	                   -   
	 

	Thương mại dịch vụ
	                   -   
	 

	Sự nghiệp khác
	                   -   
	 

	7. Chi quản lý nhà nước đoàn thể
	   541,355,699 
	88.21 

	Quản lý nhà nước
	  338,980,099 
	55.23

	Đảng
	    41,491,500 
	 

	Mặt trận tổ quốc
	    35,385,420 
	 

	Đoàn TNCS
	    18,349,880 
	 

	Hội phụ nữ
	    19,779,380 
	 

	Hội nông dân
	    19,949,080 
	 

	Hội cựu chiến binh
	    15,931,700 
	 

	8. Dân quân tự vệ, trật tự ATXH
	    51,488,640 
	8.39 

	9. Chi khác
	 -
	 

	II. Chi đầu tư phát triển
	 -
	 

	III. Dự phòng
	 -
	 


Nguồn: kế toán xã Hà Hiệu

III.3 Các khoản đóng góp - tình trạng thu nhập và chi tiêu của hộ nông dân ở các xã khảo sát tại Bắc Kạn

1. Các khoản đóng góp của dân

1.1. Các khoản đóng góp, mức đóng góp và hình thức đóng góp

Nhìn chung các khoản đóng góp hàng năm của người dân tại 02 xã điều tra là không nhiều và tương đối giống nhau giữa xã giàu và xã nghèo. Các khoản đóng góp bao gồm:

· Các khoản đóng góp thường xuyên (nghĩa vụ): bao gồm 9 - 10 khoản đóng góp và nếu không tính khoản đóng góp lao động công ích (bắt đầu được xoá bỏ từ năm 2007) thì các khoản đóng góp nghĩa vụ của hộ nông dân chỉ ở mức dưới 40.000 đồng/năm. 

Hình thức đóng góp: Đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt cho các trưởng thôn

Bảng: Các khoản đóng góp thường xuyên của hộ nông dân

	STT
	Khoản đóng góp
	ĐVT
	Mức đóng góp
	Đối tượng/Ghi chú

	
	
	
	Xã Yến Dương
	Xã Hà Hiệu
	

	1
	Lao động công ích
	
	
	
	- LĐ trong độ tuổi

- Được xoá bỏ từ năm 2007

	-
	Bằng tiền
	LĐ/năm
	36.000
	30.000
	

	- 
	Bằng ngày công
	Công/năm
	05
	05
	

	2
	Phí phòng chống thiên tai
	Hộ/năm
	5.000
	5.000
	

	3
	Phí an ninh trật tự
	Hộ/năm
	6.000
	6.000
	

	4
	Quỹ phòng chống lụt bão
	LĐ/năm
	1.500
	1.500
	Xã 135 được miễn

	5
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa
	Hộ/năm
	5.000
	2.000
	- Miễn gia đình C/S

- CB đóng 01 ngày lương

	6
	Quỹ chữ thập đỏ
	Hộ/năm
	2.000
	2.000
	

	7
	Quỹ chăm sóc trẻ em
	Hộ/năm
	2.000
	2.000
	- Xã Yến Dương từ năm 2006 thu 3.000đ/hộ nhưng miễn cho hộ nghèo

- CB đóng 01 ngày lương

	8
	Quỹ xoá đói giảm nghèo
	Hộ/năm
	4.000
	2.000
	

	9
	Quỹ khuyến học
	Hộ/năm
	5.000
	5.000
	

	10
	Vì người nghèo
	Hộ/năm
	5.000
	
	


· Các khoản đóng góp không thường xuyên khác: 

· Các khoản quyên góp: Xây dựng trường sở và bảo vệ nhà trường được tính theo mỗi học sinh (cấp II và III) là 42.500 đống/năm học. Hình thức đóng góp là bằng tiền mặt, trực tiếp cho các trưởng thôn

· Các khoản thuế và thuỷ lợi phí: Chủ yếu là các khoản thuế liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất do xã thu trực tiếp của những hộ dân có liên quan, tuy nhiên ở 02 xã khảo sát thì các khoản đóng góp này là không đáng kể. Ngoài ra còn có thuế môn bài (thu của các hộ kinh doanh) 25.000 - 30.000 đồng/tháng và thuỷ lợi phí do trưởng thôn thu ở mức 7.000 đồng/1000m2 (chỉ áp dụng cho những xứ đồng trồng lúa 2 vụ/năm).

Bảng: Các khoản quyên góp và thuế phải nộp của hộ nông dân

	STT
	Khoản đóng góp
	ĐVT
	Mức đóng góp
	Đối tượng/Ghi chú

	
	
	
	Xã Yến Dương
	Xã Hà Hiệu
	

	I
	Các khoản quyên góp
	
	
	
	

	1
	Xây dựng trường sở
	Hs/năm
	22.500
	22.500
	

	2
	Bảo vệ nhà trường
	Hs/năm
	20.000
	20.000
	

	3
	Ủng hộ, phòng chống bão lụt, thiên tai
	Hộ/đợt
	3.000 - 5.000
	3.000 - 5.000
	- Tuỳ tâm đóng góp

- Khi có phát động

	II
	Các khoản thuế
	
	
	
	

	1
	Phí trước bạ
	
	1%
	1%
	

	2
	Chuyển QSD đất
	
	50%
	50%
	

	3
	Thuế môn bài
	Hộ/tháng
	25.000
	30.000
	Hộ kinh doanh

	4
	Thuỷ lợi phí
	1000m2 /năm
	
	7.000
	Thu theo xứ đồng và chỉ áp dụng với ruộng trồng lúa 2 vụ


· Các khoản đóng góp tham gia các quỹ hội, đoàn thể: 

Các khoản đóng góp tham gia quỹ hội, đoàn thể nào thì do các hội, đoàn thể đó đứng ra thu trực tiếp của các hội viên theo quy định của hội và đoàn thể cấp trên. Hầu như tất các các quỹ hội, đoàn thể này đều thu ở mức trung bình 500 đồng/ tháng đối với mỗi hội viên tham gia.

Bảng: Các khoản đóng góp tham gia quỹ hội, đoàn thể

	STT
	Khoản đóng góp
	ĐVT
	Mức đóng góp
	Đối tượng/Ghi chú

	
	
	
	Xã Yến Dương
	Xã Hà Hiệu
	

	1
	Hội phụ nữ
	Người/năm
	6.000
	6.000
	Hội viên

	2
	Hội nông dân
	Người/năm
	6.000
	6.000
	Hội viên

	3
	Hội cựu chiến binh
	Người/năm
	12.000
	12.000
	Hội viên

	4
	Hội người cao tuổi
	Người/năm
	12.000
	12.000
	Hội viên

	5
	Đảng phí
	Người/năm
	12.000
	12.000
	Đảng viên

	6
	Đoàn phí
	Người/năm
	12.000
	12.000
	Đoàn viên có lương nộp 24.000 đồng/năm


1.2. Những bức xúc của người dân đối với các khoản đóng góp

Qua khảo sát tại 02 xã của huyện Ba Bể cho thấy: Phần lớn người dân cho rằng các khoản đóng góp và mức đóng góp tại địa phương như trên là hợp lý và không quá nhiều so với khả năng thu nhập của hộ. Tuy vậy những bức xúc của họ đối với các khoản đóng góp này thì không phải không có và với nhiều lý do khác nhau:
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· Thiếu sự minh bạch trong chi tiêu đối với các khoản đóng góp: Đó là các khoản đóng góp lao động công ích bằng tiền, phí phòng chống thiên tai, quỹ và các khoản đóng góp vì người nghèo,…. Các hộ nông dân đều có chung một câu hỏi thắc mắc là: Liệu số tiền mình đóng góp có đền được tận tay những người mình ủng hộ hay không, mặc giù vẫn cho rằng các khoản đóng góp này là rất hợp lý và cần thiết. Theo họ, cần minh bạch hơn các khoản đóng góp này, cụ thể là: Công bố công khai tổng số tiền thu được cũng như mức trích lại là bao nhiêu, trích lại cho đối tượng nào? mục đích trích lại để làm gì?

· Thiếu sự công bằng đối với các đối tượng đóng góp và hưởng lợi: 

· Lao động công ích (đóng góp bằng công): Theo quy định thì mỗi hộ phải đóng góp 5 ngày công lao động nhưng nhiều hộ chỉ thực hiện 2 – 3 công hoặc thậm chí nhiều hộ cho con em mình chưa đến tuổi lao động tham gia.

· Quỹ xóa đói giảm nghèo: Theo họ khoản đóng góp này là rất hợp lý để khuyến khích các hộ nghèo do thiếu đất hoặc thiếu lao động phát triển kinh tế. Tuy nhiên nhiều hộ nghèo do lười làm, ỉ lại để hưởng trợ cấp trong khi nhiều hộ thực sự nghèo hơn ở địa phương thì lại không được hưởng. Vì vậy mong muốn của các hộ là cần xác định chính xác những hộ nghèo thực sự cần được hỗ trợ.

· Các khoản đóng góp và chi tiêu chưa hợp lý: 

· Các khoản đóng góp xây dựng trường sở, bảo vệ nhà trường: Những bức xúc của các hộ nông dân đối với khoản đóng góp này là việc thu trên đầu học sinh 40 – 50 nghìn đồng là quá cao bởi vì, các trường học trên địa bàn xã mới được xây dựng từ năm 2003 trở lại đây theo chương trình 135. Vì vậy mức đóng góp này là quá cao néu chỉ sử dụng vào việc sửa chữa bàn ghế hàng năm và bảo vệ nhà trường. Theo họ cần được giảm khoản đóng góp này thấp hơn nữa.

· Đối với quỹ khuyến học, một số ý kiến phản ánh cho rằng quỹ này chỉ sử dụng cho việc khen thưởng các cháu học sinh tiên tiến mà không nên khen thưởng cả với các giáo viên dạy giỏi.

· Đối với thuế môn bài: Để đáp ứng chỉ tiêu tăng ngân sách hàng năm cho xã, xã đề nghị tăng khoản thu phí môn bài đối với những hộ kinh doanh trên địa bàn xã qua các năm. Điều này khiến nhiều hộ kinh doanh có nhiều thắc mắc và yêu cầu cần được giải thích nguyên nhân (năm 2004 là 15.000 đồng/tháng; năm 2005 là 25.000 đồng/tháng và năm 2006 là 30.000 đồng/tháng)

· Các dịch vụ y tế: Nhiều hộ mua sổ khám bệnh để được mua thuốc tại trạm y tế xã nhưng khi cần thì lại không có. Hoặc có thẻ bảo hiểm y tế nhưng mỗi khi khám bệnh phải lên tuyến trên trong khi đường xá đi lại xa xôi, khó khăn. Mong muốn của người dân là cần phát huy được vai trò của trạm ý tế xã trong việc khám và chữa bệnh.

· Chưa phát huy việc khai thác và sử dụng hiệu quả các khoản đóng góp: Đa số các hộ cho rằng nhiều khoản đóng góp của dân nhưng chưa được sử dụng hiệu quả hoặc thậm chí không thấy được hoạt động của các quỹ này như: An ninh trật tự, đền ơn đáp nghĩa, chữ thập đỏ. Hoặc các quỹ hội đoàn thể khác như hội phụ nữ, hội nông dân mà nhiều người cho rằng cần có các mô hình tập huấn, hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi hoặc có cơ hội được tiếp cận các khoản vốn vay ưu đãi

Bảng: Phản ứng của người dân về các khoản đóng góp

(Theo ý kiến đánh giá của 12 hộ khảo sát)

	STT
	Khoản đóng góp
	Tính hợp lý (% theo ý kiến đánh giá)
	Ý kiến bức xúc
	Mong muốn, đề xuất

	
	
	Đồng tình
	Không đồng tình
	
	

	I. Các khoản đóng góp nghĩa vụ

	1
	Lao động công ích
	
	
	
	

	-
	Bằng tiền
	83,3
	16,7
	Quá cao
	Miễn hoặc giảm

	-
	Bằng ngày công
	66,7
	33,3
	Thiếu hợp lý (nhiều hộ cử trẻ em tham gia)
	Công bằng giữa các đối tượng

	2
	Phí phòng chống thiên tai
	83,3
	16,7
	Không rõ việc chi tiêu
	Là xã nghèo, đề nghị được giảm

	3
	Phí an ninh trật tự
	75,0
	25,0
	Không thấy hoạt động
	Tăng cường hoạt động an ninh

	4
	Quỹ phòng chống lụt bão
	100,0
	0,0
	
	

	5
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa
	100,0
	0,0
	
	

	6
	Quỹ chữ thập đỏ
	91,7
	8,3
	Không thấy hoạt động
	Đề nghị được miễn

	7
	Quỹ chăm sóc trẻ em
	100,0
	0,0
	
	

	8
	Quỹ xoá đói giảm nghèo
	50,0
	50,0
	Hỗ trợ chưa đúng đối tượng nghèo 
	Xác định những hộ nghèo thực sự cần được hỗ trợ

	9
	Quỹ khuyến học
	83,3
	16,7
	Chi tiêu không hợp lý
	Không khen thưởng giáo viên dạy giỏi

	10
	Vì người nghèo
	80,0
	20,0
	Không rõ việc chi tiêu
	Minh bạch chi tiêu

	II. Các khoản quyên góp

	1
	Xây dựng trường sở
	75,0
	25,0
	- Không rõ chi tiêu

- Đóng góp quá cao
	Miễn hoặc giảm

	2
	Bảo vệ nhà trường
	75,0
	25,0
	
	

	3
	Ủng hộ, phòng chống bão lụt, thiên tai
	100,0
	100,0
	
	Tùy tâm

	III. Các khoản thuế

	1
	Phí trước bạ
	75,0
	25,0
	Quá cao
	Đề nghị giảm

	2
	Chuyển QSD đất
	
	
	
	

	3
	Thuế môn bài
	91,7
	8,3
	Tăng hàng năm nhưng không biết nguyên nhân
	Ổn định mức thu

	4
	Thuỷ lợi phí
	83,3
	16,7
	Chưa đáp ứng yêu cầu
	Được nhà nước đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn

	IV
	Các quỹ hội, đoàn thể
	91,7
	8,3
	Chưa phát huy hiệu quả
	Phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đoàn thể trong phát triển kinh tế


· Việc thực hiện các khoản đóng góp của người dân:

Mặc dù có nhiều ý kiến bức xúc khác nhau về các khoản đóng góp nhưng hầu hết các hộ đều hoàn thành đầy đủ các khoản đóng góp này với địa phương. Tại mỗi xã chỉ có 3 – 4% số hộ không chịu thực hiện việc đóng góp này và những đối tượng này chủ yếu là những hộ thuộc nhóm cận nghèo do họ không thuộc đối tượng được trợ cấp, trong khi các hộ nghèo thì luôn tỏ ra sẵn sàng thực hiện các khoản đóng góp này hơn vì họ nhận được các khoản trợ cấp cũng như các khoản ưu đãi khác: được hỗ trợ cho vay vốn, được hỗ trợ giống và phân bón, được miễn giảm một số khoản đóng góp,….

Bảng: Tình hình thực hiện các khoản đóng góp theo nghĩa vụ của người dân

	STT
	Tình hình thực hiện
	Tỷ lệ hộ (%)

	
	
	Xã Yến Dương
	Xã Hà Hiệu

	1
	Tự nguyện đóng góp sau khi có thông báo
	60 - 65
	70 - 75

	2
	Đóng góp sau khi nhắc nhở 2 - 3 lần
	25 - 30
	20 - 25

	3
	Không đóng góp
	4 - 5
	3 - 4


· Các biện pháp cưỡng chế thu của địa phương:

Như đã nói ở trên, tuy có những bức xúc nhưng các hộ đều đóng góp đầy đủ các khoản, các quỹ vì họ cho rằng việc đóng góp nghĩa vụ của mình đối với các khoản, các quỹ này là hợp lý và với mức không quá cao so với thu nhập của họ. Mặc dù vậy, cũng phải kể đến sự đóng góp bởi các biện pháp cưỡng chế của chính quyền địa phương trong việc thực thi các khoản đóng góp của hộ nông dân:

· Coi các khoản đóng góp của hộ nông dân là một chỉ tiêu xét gia đình văn hóa

· Không làm các thủ tục giấy tờ đối với những hộ nào không thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp

· Thông báo đích danh lên loa trước các cuộc họp thôn, xã.

2. Tình hình thu chi của hộ nông dân

2.1. Thu nhập của các nhóm hộ

Tại Bắc kạn, 02 xã mà chúng tôi khảo sát đều là những xã nghèo nằm trong chương trình 135 (xã Hà Hiệu được ra khỏi 135 từ năm 2007), đất canh tác nông nghiệp thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, đường xá đi lại khó khăn,…. Thu nhập của các hộ phần lớn là từ sản xuất nông nghiệp (lúa và ngô) trong khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp rất ít (khoảng 1.000 m2/hộ), khả năng tưới tiêu còn nhiều khó khăn còn lại chủ yếu là đất rừng những chưa đem lại thu nhập cho người dân. Một số hộ có các khoản lương cố định hàng tháng (cán bộ, giáo viên, lương hưu,…) và những hộ kinh doanh, buôn bán thì được coi là hộ có thu nhập khá so với các hộ còn lại trong thôn, xã chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp.

Bảng: Một số đặc điểm chính của các nhóm hộ ở Bắc Kạn

	STT
	Đặc điểm chính
	Hộ Khá
	Hộ nghèo

	1
	Đất sản xuất NN
	2.000 - 3.000 m2
	< 1.000 m2

	2
	Lao động
	03 lao động trở lên
	1 - 2 lao động

	3
	Nguồn thu nhập chính
	· Lương và các khoản phụ cấp

· Từ sản xuất NN (lúa, ngô, chăn nuôi lợn)
	Từ sản xuất nông nghiệp (lúa, ngô)

	4
	Đàn trâu
	02
	01

	5
	Đàn lợn
	10 con/năm
	02- 03/năm


Rõ ràng, nhờ các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp nên các khộ khá có mức thu nhập cũng như chi tiêu cao hơn rất nhiều so với các hộ nghèo (thu nhập cao gấp hơn 4 lần). Cơ cấu thu nhập của nhóm hộ giàu từ phi nông nghiệp chiếm 59,61%, từ sản xuất nông nghiệp chiếm 40,39% và cơ cấu thu nhập của nhóm hộ nghèo thì hoàn toàn ngược lại với nhóm hộ giàu: Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 62,01%, từ hoạt động phi nông nghiệp chỉ chiếm 37,99% trong cơ cấu thu nhập của hộ.
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2.2. Các khoản đóng góp và ảnh hưởng đến thu nhập, chi tiêu của hộ nông dân

Nhìn chung mức đóng góp của các hộ nông dân ở Bắc Kạn đều rất thấp so với cơ cấu thu nhập cũng như mức chi tiêu của hộ: Tổng các khoản đóng góp của một hộ một năm khoảng 120.000 - 130.000 đồng/hộ, trong đó các khoản đóng góp nghĩa vụ (thường xuyên) chỉ vào khoảng 40.000 - 45.000 đồng/hộ. Với mức đóng góp này thì hầu hết các hộ nông dân ở 02 xã đều có thể chấp nhận được:

· Với các khoản đóng góp nghĩa vụ (trừ lao động công ích) và các khoản quyên góp ủng hộ thiên tai thì hầu như 100% số hộ (kể cả hộ nghèo và cận nghèo) đều đống ý ở mức đóng góp như hiện nay và họ đều có thể đóng góp được theo khả năng thu nhập của mình

· Chỉ có một số khoản đóng góp như lao động công ích bằng tiền (được miễn từ năm 2007), xây dựng và bảo vệ trường sở (hộ đông con em đi học) và thuế môn bài (hộ kinh doanh) thì nhiều hộ còn cho rằng mức đóng góp như vậy là khá cao và được đề nghị giảm hoặc miễn. Đặc biệt quỹ xây dựng và bảo vệ trường sở được nhiều hộ đề nghị miễn giảm cho những hộ có từ 3 con đi học trở lên (chỉ thu đóng góp của 02 học sinh)

Bảng: Cơ cấu các khoản đóng góp so với mức thu nhập và chi tiêu của hộ nông dân

	Các khoản đóng góp của dân
	Hộ khá
	Hộ nghèo

	
	So với thu nhập (%)
	So với chi tiêu (%)
	So với thu nhập (%)
	So với chi tiêu (%)

	Các khoản đóng góp thường xuyên
	0,15
	0,28
	0,58
	0,62

	Các khoản quyên góp và thuế phải nộp
	0,17
	0,32
	0,65
	0,70

	Đóng góp tham gia các hội, đoàn thể
	0,14
	0,25
	0,52
	0,56

	Tổng các khoản đóng góp của hộ
	0,46
	0,85
	1,76
	1,87


3. Ý kiến đề xuất của hộ nông dân

3.1.  Miễn, giảm một số khoản đóng góp

· Miễn các khoản đóng góp lao động công ích bằng tiền (đựơc miễn từ năm 2007)

· Đề nghị được miễn, giảm các khoản đóng góp quỹ phòng chống bão lụt, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chữ thập đỏ, quỹ chăm sóc trẻ em và quỹ khuyến học

· Miễn, giảm khoản đóng góp xây dựng và bảo vệ trường sở, nhất là đối với những hộ có nhiều (từ 3 trở lên) con em đi học

· Miễn khoản đóng góp thủy lợi phí, mong muốn được nhà nước đầu tư, hỗ trợ

· Giảm các khoản thuế  liên quan đến đất đai (phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất)

3.2.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khoản đóng góp

· Công khai minh bạch việc sử dụng các khoản đóng góp: Phòng chống thiên tai, vì người nghèo, ủng hộ lụt bão,….

· Tăng tính hiệu quả của các khoản đóng góp, thu đúng đối tượng và chi tiêu đúng mục đích: 

· Quỹ xóa đói giảm nghèo: Hỗ trợ đúng đối tượng nghèo phát triển kinh tế

· Đẩy mạnh việc hoạt động của các quỹ: An ninh trật tự, chữ thập đỏ, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc trẻ em,…

· Nâng cao vai trò của trạm y tế xã: Được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại xã, cung cấp thuốc men và các dịch vụ y tế kịp thời

3.3.  Hỗ trợ phát triển kinh tế

· Hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất: Thủy lợi, giao thông, đặc biệt hỗ trợ khai hoang đường để phát triển việc trồng và khai thác rừng

· Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với những sản phẩm lâm nghiệp có thế mạnh như keo, mỡ, bạch đàn,….

· Hỗ trợ vay vốn: Được tiếp cận các khoản vốn vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất từ ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và các quỹ tín dụng khác,…

· Hỗ trợ khoa học kỹ thuật: Giống, cây con mới (giá và chất lượng). Được đào tạo nghề, đặc biệt phát triển ngành nghề TTCN tại địa phương vừa giải quyết lao động dôi dư, vừa phát huy lợi thế các sản phẩm lâm sản sẵn có ngay tại địa phương như tre, luồng, nứa,… để nâng cao thu nhập.

III.4 Những khó khăn, tồn tại hiện nay của địa phương

Dưới đây có thể được coi là khó khăn chung của hai xã trong quá trình phát triển kinh tế

· Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản: công trình kênh mương được xây dựng nhưng nước không về ruộng mà lại chảy ngược. Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng vào công trình này. Địa phương đề xuất nên giao lại cho huyện, thậm chí là xã chứ không cần phải Bộ NN &PTNT tham gia. Sau khi có phản ánh, công trình được khắc phục nhưng không được tốt.

· Về cơ sở hạ tầng trường học, các phân trường hiện còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn do người dân tự đóng góp làm chứ Nhà nước hỗ trợ rất ít.

· Ngoài sản xuất nông nghiệp, trong xã không có nghề phụ gì để cải thiện thu nhập cho hộ gia đình. Nhà nước giúp xã định hướng đưa thêm cây con gì vào để người dân trồng, tăng thêm thu nhập.

· Thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp rất khó khăn. Người dân làm ra sản phẩm nhưng không biết tiêu thụ ở đâu.

· Một số rủi ro gặp phải trong sản xuất như giá giảm có thể đẩy người nghèo vào cảnh nợ nần càng thêm trầm trọng.

· Một số hộ gặp khó khăn trong sản xuất do thiếu vốn. Nếu trong xã có người đứng ra cung ứng phân bón, vật tư, tiền để cho nông dân làm, sau đó thu lại khi kết thúc mùa vụ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân nghèo. Việc này có thể được đảm bảo thông qua ký kết hợp đồng

· Hiện nay, đất trống đồi núi trọc nhiều. Nhà nước đã có chính sách giao đất giao rừng cho người dân rồi nhưng để họ có thể kiếm sống được thì Nhà nước cần phải có chính sách khuyến khích người dân trồng và bảo vệ (như cây nguyên liệu giấy...)

· Y tế: người dân được phát thẻ bảo hiểm y tế nhưng muốn lấy thuốc được thì phải đến trung tâm huyện. Đây là một trong những bất cập của trạm y tế xã. Cán bộ y tế giải thích rằng chương trình chỉ cấp phát đến huyện, chưa đến xã.

· Một bộ phận người Dao di cư từ Cao Bằng đến xã làm tăng gánh nặng về xoá đói giảm nghèo do xuất phát điểm thấp, đa phần là không biết chữ và không biết tính toán làm ăn.

· Phụ cấp cho y tá thôn bản quá thấp, chỉ có 40,000 đ/tháng (do tỉnh trả). Mỗi thôn có một y tá thôn bản, thường là người sống trong thôn.

· Phụ cấp cho trưởng thôn cũng quá thấp (hệ số 0.28 với thôn có dưới 50 hộ; 0.32 với thôn có từ 50-80 hộ). Trong khi đó, vai trò của trưởng thôn tại các vùng miền núi là rất quan trọng.

III.5 Các đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ ngân sách xã
Nếu giảm các khoản đóng góp hiện nay của hộ thì ngân sách xã sẽ giảm đi một lượng không đáng kể trong tổng thu ngân sách. Vì thế, nếu miễn giảm hoặc bỏ các khoản đóng góp cũng không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách. Ở đây, chính sách miễn giảm cho người dân có thể được loại trừ.

Người dân trong 2 xã hoàn toàn chấp nhận mức đóng góp hiện tại. Tuy nhiên, nếu tăng mức đóng góp này lên, chưa rõ phản ứng của người dân ra sao.

Nên quan tâm vào nhóm chính sách nhằm phát triển lâm nghiệp. Chương trình 661 hiện nay chưa phát huy hiệu quả vì không khuyến khích người dân trồng và bảo vệ rừng. Tăng diện tích rừng trước hết có hiệu quả về môi trường, sau nữa là giúp cải thiện đời sống của người dân. Tập trung vào lâm nghiệp là hướng đi hiệu quả của hai xã hiện nay. Có thể phân tích rằng, xã tăng thu từ thuế tài nguyên trong vài năm đến vài chục năm tới và nguồn này có tính ổn định lâu dài. Người dân tăng thu nhập từ rừng và sẵn sàng hơn với các khoản đóng góp.

Xem xét lại giá trị tính trêm một m3 gỗ xoan sao cho hợp lý, để cho người dân và người mua chấp nhận. Trước 2006, Nhà nước quy định 1m3 gỗ xoan có giá 600,000 ngàn, còn hiện nay là 2 triệu. Với mức giá mới này, thuế tài nguyên tăng từ 90,000 đ/m3 lên đến 300,000 ngàn/m3. Sự gia tăng này có thể không khuyến khích tư thương tiêu thụ gỗ xoan, mặc dù ngân sách xã có thể được cân đối lớn hơn.

Hoạt động mua bán, chuyển đổi đất đai nếu được quản lý chặt hơn sẽ tạo điều kiện tăng nguồn thu của xã. 

IV. Tỉnh Long An
IV.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

1. Điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý

Tỉnh Long An tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh về phía Đông, giáp với Vương Quốc Campuchia về phía Bắc, giáp với tỉnh Đồng Tháp về phía Tây và giáp tỉnh Tiền Giang về phía Nam. Diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là 4.491,221 km2, chiếm tỷ lệ 1,3 % so với diện tích cả nước và bằng 8,74 % diện tích của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 
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Tỉnh Long An có vị trí địa lý khá đặc biệt là tuy nằm ở vùng ĐBSCL song lại thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam (VPTKTTĐPN), được xác định là vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. Long An có đường ranh giới quốc gia với Campuchia dài: 137,7 km, với hai cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) và Tho Mo (Đức Huệ). Long An là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với ĐBSCL với các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 50. Năm 2006, dân số tỉnh Long an khoảng 1.5triệu người, tỷ lệ phát triển dân số là hàng năm là 0,96% Mật độ dân số bình quân 179 người/km2.

Đất đai thổ nhưỡng:
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Tỉnh Long An có địa hình đơn giản, bằng phẳng nhưng có xu thế thấp dần từ phía Bắc - Đông Bắc xuống Nam - Tây Nam. Địa hình bị chia cắt bởi hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Phần lớn diện tích đất của tỉnh Long An được xếp vào vùng đất ngập nước. Những đặc điểm về thổ nhưỡng cho thấy tỉnh Long An có nhiều bất lợi trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Vừa mang những nét đặc thù của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, vừa mang sắc thái riêng của vùng đất chua, phèn, mặn nên tỉnh cần có những giải pháp riêng định hướng phát triển vùng, nhất là sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh là

2. Tình hình kinh tế xã hội
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Năm 2006, GDP bình quân đầu người năm đạt 7,88 triệu đồng (tương đương 525 USD) vượt kế hoạch 7,8 triệu đồng (tương đương 520 USD) tăng gần 3,4 triệu đồng so với năm 2000 và bình quân tăng gần 11,8%/năm.

Trong sản xuất nông nghiệp:

Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành bình quân đạt 5,9%/năm (vượt chỉ tiêu KH 5%/năm), trong đó nông nghiệp tăng 4,1%/năm, lâm nghiệp tăng 6,2%/năm, thuỷ sản tăng 20,1%/năm. Trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành vùng chuyên canh đã được hình thành và phát triển, từng bước gắn liền phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu như vùng lúa cao sản ở Đồng Tháp Mười, vùng lúa đặc sản ở các huyện phía Nam, vùng mía nguyên liệu, đậu phộng và bò sữa, vùng rau màu ở các huyện giáp TP.HCM, rừng tập trung ở ĐTM.

Lâm nghiệp: Rừng tập trung phát triển mạnh, bình quân mỗi năm trồng mới khoảng 6.340 ha. Năm 2005 ước đạt 73.900 ha, tăng 29.420 ha so với năm 2000. Trồng cây phân tán bình quân hàng năm 7,74 triệu cây. Tỷ lệ che phủ tính trên diện tích rừng và cây lâu năm tăng từ 15,45% năm 2000 lên 21,9% năm 2005.

Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tăng bình quân hàng năm là 13,4%, năm 2005 đạt 150 triệu USD, bình quân 5 năm chiếm gần 42% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn.

Năm 2006, ước kim ngạch xuất khẩu tỉnh Long An đạt 465 triệu USD, đạt 100% kế hoạch và tăng 25,6% so với năm 2005. Trong đó, các mặt hàng thiết yếu kim ngạch xuất khẩu đều tăng như gạo tăng 28,29%, may mặc tăng 10%, hạt điều tăng 8,11%.

Năm 2006, xuất khẩu Long An gặp nhiều khó khăn, nhất là giá cả nguyên liệu luôn biến động và tăng cao so với năm 2005, trong khi đó giá xuất khẩu không tăng. Khắc phục tình trạng này, tỉnh hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ dự trữ ổn định sản xuất. 

 Các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều khắc phục khó khăn mở rộng thị trường liên kết khai thác nguyên liệu với các nước châu Phi hơn 40.000 tấn hạt điều để chế biến xuất khẩu. Ngành lương thực Long An phối hợp với ngành nông nghiệp liên kết với nông dân hợp đồng sản xuất lúa thơm xuất khẩu và thu mua nguyên liệu ngay từ vụ sản xuất để ổn định nguồn nguyên liệu và giá cả xuất khẩu.

Phát triển ngành nghề nông thôn tập trung vào các nghề truyền thống của từng địa phương như dệt chiếu, đóng xuống ghe, lò rèn, nấu rượu, làm bánh... nhưng với quy mô hộ và cơ sở nhỏ (có khoảng 49.500 hộ với 120.000 lao động).

Công nghiệp-thương mại và dịch vụ:

Sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trưởng nhanh Bình quân 5 năm 2001-2005 khu vực này tăng trưởng 16,7%/năm (vượt chỉ tiêu kế hoạch 13,5%/năm).Hoạt động thương mại - dịch vụ được quan tâm mở rộng, nâng dần chất lượng và có nhiều cơ hội phát triển. Tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 8,6% đạt chỉ tiêu kế hoạch (8 - 9%). So với cả nước, 5 năm qua Long An là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng ở mức trunh bình khá  (bảng 1). 

Trong 5 năm qua, ĐBSCL đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hiệu quả, bền vững; các mặt văn hóa - xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với đồng bào Khơme và nhân dân vùng ngập lũ. Tốc độ tăng trưởng GDP của vùng đạt 10,41%, trong đó GDP ngành nông - lâm - ngư nghiệp tăng 7%/năm, công nghiệp xây dựng tăng 17%/năm, thương mại dịch vụ tăng 13%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 7,83 triệu đồng/người/năm.

Bảng: Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2005

	Nội dung
	Long An 
	ĐBSCL

	1. Mức tăng GDP bình quân (%)
	9,3
	10.41

	Trong đó: - Nông lâm ngư nghiệp
	5,9
	7

	                 - Công nghiệp và xây dựng
	16,7
	17

	                 - Thương mại – dịch vụ
	8,6
	13

	2. Mật độ dân số (người/km2)
	315
	435

	3. Cơ cấu GDP  (%)
	
	

	Trong đó: - Nông lâm ngư nghiệp
	40,7% 
	50,92

	                 - Công nghiệp và xây dựng
	29,8%
	19,92

	                 - Thương mại – dịch vụ
	29,5%
	29,16

	4. Bình quân đât NN/người (ha)
	
	

	5. Thu nhập BQ đầu người (trd)
	7,88
	7.83

	 6. Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo cũ)
	9.2
	7,45

	7. DT đất NN (1000ha)
	433.404
	2.583.555


Cơ cấu ngành đã có sự chuyển dịch đáng kể (theo giá HH) theo chiều hướng tích cực và hiệu quả. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP liên tục giảm, từ 48,1% năm 2000 xuống còn 40,7% năm 2005. Tỷ trọng công nghiệp tăng từ 22,4% lên 29,8%. Tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ ổn định ở mức 29,5%.

Những chỉ tiêu so sánh trong bảng trên cho thấy về cơ bản Long an là tỉnh có thể đaị diện cho ĐBSCL. Ngoại trừ chỉ số về cơ cấu GDP về công nghiệp có cao hơn đôi chút so với trung bình của ĐBSCL (do vậy nên chỉ dố của NN lại thấp hơn), các chỉ tiêu còn lại đều ở mức trung bình của vùng. Đặc biệt các tiêu chí về mật độ dân số, bình quân đất NN/khẩu, tỷ lệ hộ nghèo và bình quân thu nhập/khẩu cuẩ Long An không khác nhiều so với trung bình của toàn vùng.

IV.2 Huyện Tân Thạnh

Huyện Tân Thạnh nằm ở phía Bắc của tỉnh Long An với diện tích tự nhiên 42.578 ha, cách thị xã Tân An 45 Km về phía Bắc theo quốc lộ 62. phía Bắc giáp huyện Mộc Hóa, phía Đông giáp huyện Thạnh Hóa, phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp, phía Nam giáp tỉnh Tiền Giang.

Tân Thạnh nằm ở vùng sâu của Đồng Tháp Mười, hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Sự hình thành và phát triển kinh tế - xã hội của Tân Thạnh gắn liền với quá trình khai thác đất hoang hóa, di dân xây dựng vùng kinh tế mới ở Đồng Tháp Mười. Trong phân vùng địa lý kinh tế của tỉnh Long An, Tân Thạnh thuộc tiểu vùng 3 (gồm Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh ). Phương hướng phát triển kinh tế chủ yếu là Nông - lâm nghiệp, mà hàng đầu là sản xuất lúa hàng hóa. Huyện có 13 xã và thị trấn trong đó có 3 xã thuộc diện xã nghèo của tỉnh (nhưng không thuộc diện xã 135) là Kiến Bình, Tân bình và Nhơn Hòa.

IV.3 Về các xã nghiên cứu

1 Xã Hậu Thạnh Đông

Hậu Thạnh Đông là một xã điển hình của huyện Tân Thạnh về kinh tế và xã hội. Với diện tích gần 26000 ha trong đó có 19400 ha đất nông nghiệp. Với 1497 hộ dân với gần 8000 dân. Theo mục đích nghiên cứu, Hậu thành Đông là đại diện cho các xã khá của vùng.

Là 1 xã ở xa trung tâm tỉnh và huyện (cách trung tâm tỉnh và huyện lần lượt là 45km và 20km) nằm trọn trong khu vực vùng Đồng Tháp Mười, lúa là cây trồng chủ đạo của xã với năng suất cao, trung bình cả năm đạt 6 tấn/ha, diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 4190 ha sản lượng hàng năm đạt khoảng 22 nghìn tấn trong đó tới 70-80% dành cho xuất khẩu. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt trên 3.0 tấn. 

Bảng: Tình hình chung của xã Hậu Thành Đông

	
	Các loại đất của xã
	Số lượng
	Tỷ lệ%

	I. Dân số và lao động
	1. Tổng số khẩu
	8000
	

	
	2. Số hộ tổng số
	1496
	

	
	3. Lao động trong độ tuổi
	3580
	

	
	4. Tỷ lệ lao động di cư ra ngoài %
	20 - 30
	

	II. Đất đai
	1. Tổng diện tích
	2640
	100

	
	2. Diện tích đất NN
	2289
	86.7

	
	       - Đất lúa
	2143
	81

	
	       - Đất cây hàng năm khác
	7
	0.3

	
	       - Đất vườn tạp
	141
	5.4

	
	       - Đất nuôi triồng thuỷ sản
	6.4
	0.24

	
	3. Đất lâm nghiệp
	117
	4.4

	
	4. Đất chuyên dùng
	140
	5.3

	
	5. Đất ở
	27.3
	1

	
	6. Đất chưa SD
	66
	2.5


Toàn xã có 2 HTX dịch vụ là HTX nông nghiệp và HTX tín dụng. 143 hộ tiểu thương, trong đó 6 hộ là chế biến nông sản, 3 hộ chế biến - xẻ gỗ, có 11 hộ có làm dịch vụ vận chuyển. Số còn lại là các hộ dịch vụ thương mại (bảng). Có 91% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (4 tiêu chuẩn). 

Về xây dựng cơ sở hạ tầng:

Bảng: Tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng của xã giai đoạn 2003-2006

	Hạng mục/công trình
	Giá trị XD 

(tr.đồng)
	Ghi chú

	Kênh mương
	92
	

	Cầu đường
	400
	

	Nước sạch
	548
	

	Điện
	111
	

	Trường học
	> 1000
	Cấp II, II và III

	Trạm y tế
	
	Đạt chuẩn quốc gia


2 Xã Nhơn Hòa.

Nhơn Hòa là xã trũng nhất của huyện Tân Thạnh, là cái “rốn nước” của của khu vực. đây là một xã mới được tách lập năm 1999 nên còn  rất nghèo. Diện tích tư nhiên của xã là 3137 ha trong đó đất nông nghiệp là 1146 ha chủ yếu là đất 1 vụ (diện tích làm 2 vụ chỉ khoảng 320-350 ha).Toàn xã có 496 hộ trong đó có 114 hộ (518 khẩu) thuộc diện hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới) chiếm 25% toàn xã. Năm 2004, toàn xã có dân số trên 2900 dân với khoảng 1370 lao động. Nhơn hòa là xã có mật độ dân số thấp nhất trong tỉnh với 72 người/km2. Theo mục đích nghiên cứu, Hậu thành Đông là xã đại diện cho những  xã nghèo trong vùng. Tỷ lệ lao động di cư đi tìm việc làm ở thành phố và các tỉnh lân cận là từ 30 đến 35%.

Đa số các hộ làm nông nghiệp với chỉ 1 vụ sản xuất/năm. Diện tích lúa 2 vụ không nhiều (vụ Hè-Thu) do đất bị phèn cao. Xã đang cố gắng để đưa diện tích vụ hè thu lên 500 ha với năng suất bình quân khoảng 3 tấn/ha nhằm tăng sản lượng lương thực của nhà và giải quyết lượng lao động dư thừa. Cũng vì lý do này mà năng suất lúa của xã thấp hơn so với khu vực  khác trong huyện và chỉ đạt 5tấn/ha.(vụ Đông xuân) và 2,5 tấn/ha (vụ Hè và Hè thu muộn).

IV.4 Kết quả khảo sát

1 Tình hình Thu - Chi ngân sách xã:

1.1 Các khoản thu ngân sách ở địa phương:

Tại các địa phương khảo sát, các khoản thu ngân sách của xã bao gồm các khoản chính sau đây: 

1. Các khoản thu trong đó xã được giữ lại 100% ở địa phương, bao gòm 9 mục thu  là:

· 1. Thuế môn bài

· 2. Phí lệ phí

· 3. Thu từ đất công ích, hoa lợi công sản + thủy lợi phí

· 4. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

· 5. Đóng góp của nhân dân theo quy định

· 6. Đóng góp tự nguyện của cá nhân, tổ chức

· 7. Viện trợ nư​ớc ngoài

· 8. Kết dư​ NS năm trư​ớc

· 9. Thu khác (thu phạt hành chính)

Trong 9 mục thu này, có 2 mục thu là (4) thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp và (7) thu viện trợ nước ngoài thường rất ít xã có. Vì các xã ở ĐBSCL này thường là các thuần nông, không có các chương trình, dự án kinh tế.

2. Các khoản thu xã được hưởng theo tỷ lệ% nhất định, còn lại tuy xã tiến hành thu nhưng phải nộp về ngân sách huyện, tỉnh. Bao gồm 8 khoản thu sau đây:

· 1. Thuế sử dụng đất NN

· 2. Thuế chuyển quyền SD đất

· 3. Thuế nhà đất

· 4. Tiền cấp quyền SD đất

· 5. Thuế tàì nguyên

· 6. Lệ phí tr​ước bạ đất

· 7. Thuế tiêu thụ đặc biệt

· 8. Các khoản thu phân chia khác nếu đ​ợc tỉnh phân cấp

Trong 8 khoản mục thu này, ở các địa phương khảo sát thường chỉ có 3 khoản thu chính là (1) thuế sử dụng đất NN (chính xác hơn là thuế vựơt hạn điền), (3) thuế nhà đất và (8) là các khoản thu phân chia do tỉnh quy định như thuế thu nhập DN, Thuế VAT, thủy lợi phí…. Các khoản thu khác thường rất ít vì đây là vùng thuần nông và thị trường ruộng đất thường khôpng phải là thị trường chínha thức. Người dân chuyển quyền SD đất nông nghiệp không khai báo với chính quyền và làm thủ tục chính thức.

Trong ĐBSCL, do ngân sách các xã eo hẹp nên mặc dù nói rằng đây là các khoản thu phân chia theo theo tỷ lệ, ngoại trừ các thuế ở mục 8 phải nộp về TW, các khoản khác tỉnh huyện không thu mà để lại cho ngân sách xã cả 100%. 

3. Thu cân đối thừ ngân sách cấp trên

Theo kết quả khảo sát, đây là khoản thu chính của các xã ở ĐBSCL. Hằng năm, sau khi cân đối ngân sách của tỉnh, huyện, dựa theo:

· Tình trạng thâm hụt ngân sách (phản ánh ở kế hoạch ngân sách được duyệt). Ở ĐBSCL rất ít số xã có thể có nguồn thu đủ để bù đắp các khoản chi.

· Mức kết dư ngân sách của các cấp trên (huyện, tỉnh)

Các xã sẽ được cấp thêm một khoản ngân sách bổ sung. Khoản này rất lớn thôgn thường chiếm từ 50% đến 70% tổng thu ngân sách xã. Có thể xem đây là các khoản trợ cấp cho ngân sách ở địa phương mà nguồn gốc là sự điều tiết từ các khu vực khác (công nghiệp, thương mại) hay từ các địa phương khác.

Ngoài các khoản thu này, ở địa phương không còn các khoản thu nào khác của các cấp thấp hơn như thôn, ấp, xóm… Nhưng, ở một số ít các xã, có thể có những khoản thu thừ các dự án phát triển, nhưng chúng tôi không đủ điều kiện để nghiên cứu cụ thể. Vả lại các khoản thu này 

Các quỹ dân sinh: 

Còn được gọi là Theo quy định của HĐND tỉnh, các khoản dân đóng góp cho quỹ an sinh xã hội là 50000đ/ha. Số tiền này đóng cho các quỹ: 

1. Quỹ đền ơn đáp nghĩa;

2. Quỹ bảo trợ xã hội; 

3. Quỹ bảo vệ trẻ em; 

4. Quỹ khuyến học xà 

5. Xây dựng nhà tình thương.

Quỹ này được các thôn, ấp thu và nộp cho xã nhằm chi tiêu cho công tác xã hội hàng năm. Với các nghèo, thì chỉ phải nộp 50%. Nguồn thu từ quỹ này được sử dụng vào các công việc như xây dựng nhà tình thương, nhà tĩnh nghĩa…tiền thưởng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc hoặc mua qùa thăm hỏi (vào các dịp lẽ, tết) các gia đình chính sách hay các hộ nghèo, neo đơn, trong xã.

Thủy lợi phí: 

[image: image22.jpg]


Khác với nhiều địa phương khác trong cả nước ở ĐBSCL nói chung và tại tỉnh Long an nói riêng, hệ thống thủy nông khá đặc thù, đó là không có các kênh tưới xương cá (kênh cấp 3). Nước sông được dẫn vào các kênh  lớn và theo các kênh nhỏ hơn đến tận các khu đồng. Từ đây các hộ nông dân sản xuất sử dụng máy bơm (thường là máy bơm dầu, bơm trực tiếp nước từ kênh cấp 2 này vào ruộng), mà không hề có các trạm bơm trung gian (xem ảnh). Tuy nhiên, hiện nay ở địa phương vân duy trì thu một khoản thủy lợi phí. Đó là khoản thu của UBND xã nhưng lại nộp hoàn toàn cho huyện. Khoản phí này thu theo diện tích với mức thu 40kg thóc/ha/vụ. Khoản thu này dung để tu bổ, nạo vét và làm mới kênh mương. Ngoài ra là chi cho chi phí sự nghiệp cho các đơn vị vận hành hệ thồng cung cấp nước (các công ty thủy nông)

Phí an ninh trật tự: 

Là khoản đóng góp được HĐND tỉnh quy định theo một mức chung và chính quyền xã đứng ra thu với mức thu là 12000đ/hộ/năm. Khoản thu này được chi cho dân phòng và bộ phận an ninh địa phương tuần tra bảo vệ an ninh xã hội.

Thuế nhà đất

Là khoản thu đánh trên diện tích đất thổ (đất nhà ở và đất vườn thổ cư) của cá hộ gia đình. Mức thu như sau là 180kg/ha. Khoản thuế này được thu theo quy định của Nhà nước nhưng xã được phép giữ lại trong ngân sách hàng năm.

Thuế đất nông nghiệp vượt hạn điền

Từ năm 2000, thuế đất nông nghiệp đã được nhà nước miễn giảm (thời hạn miễn giảm là 10 năm). Theo nông dân ĐBSCL khoản miễn giảm này thực sự có ý nghĩa đối với nông dân trong vùng, bởi trước đây thuế nông nghiệp là khoản đóng góp khá nặng đối với ngân sách của ácc gia đình ở ĐBSCL. Tuy nhiên, hiện nay Nhà nước vẫn đánh thuế nông nghiệp đối với những diện tích vựơt hạn điền. Hiện này, theo quy định mỗi hộ ở đồng bằng chỉ được “sở hữu” tối đa 3,0 ha. Nếu vượt, thì diện tích vượt gọi là đất vượt hạn điền. Vì thế, khoản thuế này là mức thuế thu trên diện tích vượt mức 3 ha cũng được gọi là thuế “vượt hạn điền”. Bất kỳ hộ nào có diện tích đất nông nghiệp nhiều hơn 3ha sẽ bị đánh thuế vượt hạn điền. Mức thu là 20% mức khoán sản lượng của loại đât trên.

Phí và lệ phí:

Ngoài các khoản thu trên là các khoản phí và lệ phí chứng thực theo yêu cầu và theo quy định của nhà nước như: xác nhận hộ khẩu, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, xác nhận giấy chuyển quyền sử dụng đất…các mức thu phí này được quy định bởi nhà nước và được sử dụng chi cho các hoạt động tại địa phương. Khỏan thu lệ phí thu đựơcnày hiện nay cũng được để lại toàn bộ cho ngân sách xã.

Bảng: Định mức các khoản thu ngân sách ở địa phương

	TT
	Các khoản thu
	Số lượng
	Cấp quy định

	1
	Thủy lợi phí
	40kg/sào
	Tỉnh

	2
	Thuế sử dụng đất NN (hạn điền)
	20% sản lượng trên DT đất vượt QĐ

(= 18–20 kg/ha/vụ)
	Tỉnh

	3
	Thuế nhà đất (thổ cư, vườn..)
	180kg/ha
	Tỉnh

	4
	Các quỹ dân sinh (5quỹ)
	50000đ/ha
	Tỉnh

	5
	Quỹ an ninh quốc phòng
	12000đ/ha
	Xã

	6
	Các khoản đóng góp tự nguyện
	Không hạn chế
	không

	7
	Các khoản phí và lệ phí
	
	Bộ TC


Nguồn thu và cơ cấu các nguồn thu Ngân sách:

Tổng giá trị ngân sách trên địa bàn các xã phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đó là xã lớn, hay bé (dân số và đất), xã có kinh tế phát triển nhiều hoạt động phi NN hay thuần nông… Tuy nhiên mục tiêu của thu ngân sách trong vùng ĐBSCL trước hết để đảm nhận chi bộ máy của các xã. Dường như các khoản ngân sách hoạt động bộ máy này không phụ thuộc nhiều vào quy mô vì cơ bản các xã dù to bé đều có cơ cấu cán bộ giống nhau. Khoản chi ngân sách cho mộ máy hoạt động này biến động từ 400 – 500 triệu/xã (theo quy định về mức chi lương và thù lao mới – xem phần chi ngân sách).

Bảng: Giá trị các khoản thu ngân sách qua 3 năm 2004-2006 tại 2 xã khảo sát 

	 
	 
	Mã
	Xã Hậu Thành Đông
	Xã Nhơn hòa

	
	
	
	2004
	2005
	2006
	2005
	2006

	 
	Tổng thu ngân sách xã
	200
	870583
	1105630
	1004203
	965229
	643553

	I
	Các khoàn thu 100%
	300
	354438
	460617
	399306
	308241
	152398

	II
	Các khoàn thu theo tỷ lệ%
	400
	42678
	48074
	60755
	21019
	26815

	III
	Bổ sung từ ngân sách cấp trên
	500
	473467
	596939
	544142
	635969
	464340


Trong 2 bảng dưới đây, cho thấy ngân sách phần thu tại chỗ để sung vào ngân sách xã chỉ chiếm tỷ lệ thứ yếu từ 20 – 30%. Số còn lại 70 đến 80% các xã trong vùng phải xin cấp thêm từ ngân sách tỉnh. Chính vì thế, các khoản đầu tư, chi ngân sách sau này của các xã  là rất hạn hẹp. Những xã nghèo trong vùng hiện nay thâm chí nhà nước không có khoản đóng góp nào về thuế VAT, thuế DN… nhưng các khoản thu tại chỗ cũng chỉ bù đăp được chưa đầy 20% nhu cầu chi tại chỗ. Riêng thủy lợi phí với mức thu trung bình khoảng 40 kg/ha, khoản thu này chiếm tỷ lệ dưới 10% tổng thu ngân sách xã.

Bảng: Cơ cấu các khoản thu ở một xã khá của vùng ĐBSCL (xã Hậu thành đông, huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An).

	 
	 
	Mã
	2004
	2005
	2006

	A
	Thu ngân sách qua kho bạc
	200
	100
	100
	100

	I
	Các khoàn thu 100%
	300
	40.7
	41.7
	39.8

	 
	1. Thuế môn bài
	310
	11.3
	8.5
	9.5

	 
	2. Phí lệ phí
	320
	2.4
	4.7
	6.9

	 
	3. Thu từ thủy lợi phí, hoa lợi công sản 
	330
	0.0
	8.1
	11.1

	 
	4. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
	340
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	5. Đóng góp của nhân dân theo quy định
	350
	2.6
	2.2
	3.7

	 
	6. Đóng góp tự nguyện của cá nhân, tổ chức
	360
	11.1
	2.4
	0.0

	 
	7. Viện trợ nư​ớc ngoài
	370
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	8. Kết dư​ NS năm trư​ớc
	380
	9.9
	13.3
	5.9

	 
	9. Thu khác
	390
	3.4
	2.5
	2.8

	II
	Các khoàn thu theo tỷ lệ%
	400
	4.9
	4.3
	6.1

	 
	1. Thuế sử dụng đất NN
	410
	3.0
	2.4
	3.4

	 
	2. Thuế chuyển quyền SD đất
	420
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	3. Thuế nhà đất
	430
	1.9
	2.0
	2.6

	 
	4. Tiền cấp quyền SD đất
	440
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	5. Thuế taì nguyên
	450
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	6. Lệ phí tr​ước bạ đất
	460
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	7. Thuế tiêu thụ đặc biệt
	470
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	8. Các khoản thu phân chia khác nếu đ​ược tỉnh phân cấp
	480
	0.0
	0.0
	0.0

	III
	Thu bổ sung từ nhân sách cấp trên
	500
	54.4
	54.0
	54.2

	 
	1. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	510
	54.4
	54.0
	54.2

	 
	2. Thu bổ sung từ mục tiêu cấp trên
	520
	0.0
	0.0
	0.0

	B
	Thu không qua kho bạc
	600
	0.0
	0.0
	0.0


Bảng: Cơ cấu các khoản thu ở một xã khá của vùng ĐBSCL (xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An).

	
	 
	Mã
	2005
	2006

	A
	Tổng thu ngân sách xã
	200
	100
	100

	I
	Các khoàn thu 100%
	300
	31.9
	23.7

	 
	1. Thuế môn bài
	310
	0.9
	1.3

	 
	2. Phí lệ phí
	320
	0.7
	0.7

	 
	3. Thu từ đất công ích, hoa lợi công sản 
	330
	6.9
	12.6

	 
	4. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
	340
	0.0
	0.0

	 
	5. Đóng góp của nhân dân theo quy định (LĐCI)
	350
	1.2
	1.8

	 
	6. Đóng góp tự nguyện của cá nhân, tổ chức
	360
	0.1
	6.4

	 
	7. Viện trợ n​ước ngoài
	370
	0.0
	0.0

	 
	8. Kết d​ NS năm tr​ước
	380
	21.0
	0.0

	 
	9. Thu khác (phạt hành chính)
	390
	1.1
	0.9

	II
	Các khoàn thu theo tỷ lệ%
	400
	2.2
	4.2

	 
	1. Thuế sử dụng đất NN
	410
	0.5
	1.7

	 
	2. Thuế chuyển quyền SD đất
	420
	0.0
	0.0

	 
	3. Thuế nhà đất
	430
	0.7
	1.7

	 
	4. Tiền cấp quyền SD đất
	440
	0.0
	0.0

	 
	5. Thuế taì nguyên
	450
	0.0
	0.0

	 
	6. Lệ phí trư​ớc bạ đất
	460
	0.0
	0.0

	 
	7. Thuế tiêu thụ đặc biệt
	470
	0.0
	0.0

	 
	8. Các khoản thu do tỉnh quy định
	480
	0.9
	0.7

	 
	         Phí phòng chống thiên tai
	
	0.0
	0.0

	 
	         Phí an ninh trật tự
	
	0.9
	0.7

	 
	         Thuế TNDN
	
	0.0
	0.0

	 
	         Thuế VAT
	
	0.0
	0.0

	III
	Thu bổ sung từ nhân sách cấp trên
	500
	65.9
	72.2

	 
	1. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	510
	65.9
	72.2

	 
	2. Thu bổ sung từ mục tiêu cấp trên
	520
	0.0
	0.0


Kết luận về thu ngân sách:

1. Các khoản thu ngân sách ở địa phương trong vùng khảo sát cơ bản thuân thủ các quy định về thu chi NS địa phương do NN, HĐND tỉnh và HĐND xã.

2. Khác với nhiều địa phương khác trong cả nước, do cơ cấu tổ chức của cộng đồng ở ĐBSCL không giống với các địa phương khác nhất là ở bắc bộ (quan hệ làng, xóm lỏng lẻo hơn nên) trong ngân sách xã không có những khoản thu mà sau này sẽ phân bổ hỗ trợ cho các hoạt động cộng đồng (ví dụ các quỹ khác nhau).

3. Các khoản thu ngân sách tại chỗ chỉ đáp ứng cưa đầy 30% nhu cầu chi ngân sách tài chính ở địa phương. Vì thế, đa số xã phải xin điều chỉnh ngân sách bổ sung từ các nguồn khác, các khu vực khác để bảo đảm nhu cầu tài chính nuôi bộ máy hoạt động ở xã. 

4. Thủy lợi phí ở địa phương được thu với mức 40 kg thóc ha/năm đối với đất 2 vụ và 20 kg/ha/năm đối với đất 01 vụ, khoản thu này chỉ chiếm khoảng 6% -10% tổng thu nhân sách xã (đã tính tính c ả ph ần cấp bổ sung hằng năm của tỉnh, huyện). Hàng năm khoản thu này lại đựợc sử dụng trong tái đầu tư vào việc nạo vét kênh mương.

1.2 Các khoản chi ngân sách ở địa phương:

Các khoản chi theo ngân sách ở địa phương.

Chi sự nghiệp xã hội là các khoản chi về lương hưu, trợ cấp thôi việc và các khoản trợ cấp khác. Ngoài ra khoản chi này còn dung để mua quà tặng cho người già cô đơn, trẻ em mồ côi vào các dịp lễ tết và cứu tế, cứu trợ khi có thiên tai dịch bệnh.

Chi sự nghiệp giáo dục: Là khoản chi cho các hoạt động về giáo dục đào tạo tại địa phương như mở lớp tập huấn, trao thưởng cho con em có thành tích xuất sắc trong hoặc tập hay quà mừng trong dịp khai trường, ngày Nhà Giáo

Sự nghiệp y tế: Là các khoản chi cho các hoạt động y tế công cộng tại địa phương 

Văn hóa thông tin: Là các khoản chi cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

Thể dục thể thao: Là khoản chi cho các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương hay chi cho các đội tuyển đi thi đấu.

Sự nghiệp kinh tế: Là các khoản chi cho sự nghiệp giao thông; nông lâm thủy lợi, hải sản; sự nghiệp thị chính; thương mại dịch vụ và các sự nghiệp khác.

Chi quản lý nhà nước, đoàn thể: Là khoản chi thường xuyên hàng năm tại địa phương. Khoản chi này được dung chủ yếu để trả lương cho các công chức địa phương (21 suất chính thức). Một phần được chi dùng để mua dụng cụ, thiết bị nhỏ hay văn phòng phẩm phục vụ công tác của chính quyền địa phương.

Chi dân quân tự vệ-An toàn xã hội: Là khoản chi cho các công an viên, dân quân tự vệ địa phương trong các hoạt động bảo vệ trật tự, an toàn xã hội

Tình hình chi và cơ cấu chi ngân sách ở xã:

Kết quả khảo sát tại 2 xã cho thấy, mức chi ngân sách ở địa phương khá ổn định, tuy 2 xã có mức độ phát triển khác nhau , quy mô dân số và diện tích khác nhau nhưng tổng mức chi ngân sách địa phương không chênh nhau quá nhiều. Nguyên nhân của vấn đề này chúng ta thấy rõ một lần nữa ở các bảng tính cơ cấu chi ngân sách xã dưới đây.

Bảng: Tổng chi ngân sách xã qua các năm 2004 – 2006 ở các xã khảo sát.

	
	
	Xã Hậu Thành Đông
	Xã Nhơn Hòa

	
	
	2004
	2005
	2006
	2005
	2006

	A
	Tổng chi ngân sách qua kho bạc
	723325
	957129
	708307
	653949
	722349

	I
	Chi th​ường xuyên
	476152
	634799
	658975
	597789
	529898

	II
	Chi đầu tự phát triển
	247173
	322330
	49332
	56160
	192451

	B
	Chi không qua kho bạc
	0
	0
	0
	0
	0


Khoản chi ngân sách chiếm tỷ trọng lớn nhất đó chính là các khoản chi phí quản lí nhà nước ở địa phương. Trong đó việc trả lương, cán bộ và thù lao cán bộ xã, thôn ấp chiếm từ 35 đến 50% tổng chi ngân sách. Khoản chi an ninh trật tự chiếm tỷ lệ khá lớn khoảng 10% tổng chi ngân sách. Riêng chi phí cho hoạt động của các đoàn thể như đảng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ mỗi thể chế cũng chiếm từ 3 đến 10% tổng ngân sách.

Riêng chi cho đầu tư phát triển chiếm trung bình khoảng từ 10% đến 35% tổng chi ngân sách của xã. Nếu một xã có thêm sự tài trợ từ các dự án phát triển trong năm thì phần chi này có thể giảm đi (ví dụ ở Hậu thành đông, năm 2006 có dự án đầu tư phát triển nông thôn của tỉnh, ngân sách chi cho phát triển của xã đã giảm xuống chỉ còn 7). Trước kia khi còn thu thuế nông nghiệp thì 30% số thu từ khoản này được trích lại cho UBND xã dùng chi cho XDCSHT hàng năm. Nay nhà nước miễn giảm NN, khoản đầu tư này cũng không còn nữa.

Bảng: Cơ cấu các khoản CHI ở một xã khá của vùng ĐBSCL (xã Hậu Thành Đông, huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An).

	
	Khoản chi
	2004
	2005
	2006

	A
	Chi ngân sách qua kho bạc
	100.0
	100.0
	100.0

	I
	Chi th​ờng xuyên
	65.8
	66.3
	93.0

	 
	1. Sự nghiệp xã hội
	0.2
	0.0
	0.0

	 
	       - Hư​u xã, thôi việc và trợ cấp khác
	0.2
	0.0
	0.0

	 
	       - Già cô đơn, trẻ mồ côi
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	2. Sự nghiệp giáo dục
	1.4
	1.3
	1.3

	 
	3. Sự nghiệp y tế
	0.3
	0.5
	0.7

	 
	4. Sự nghiệp văn hóa, thông tin
	0.3
	0.4
	1.1

	 
	5. Sự nghiệp thể thao
	0.4
	0.2
	0.4

	 
	6. Sự nghiệp kinh tế
	0.0
	0.3
	0.0

	 
	      - Sự nghiệp giao thông
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	      - Sự nghiệp nông lâm
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	      - Sự nghiệp thị chính
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	      - Th​ương mại dịch vụ
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	      - Sự nghiệp khác
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	7. Chi phí quản lí, NN, Đảng
	55.4
	56.1
	81.2

	 
	      - Quản lí NN
	38.4
	34.6
	48.5

	 
	      - Đảng
	6.4
	10.6
	16.9

	 
	      - Mặt trận TQ
	2.2
	2.6
	3.9

	 
	      - Đoàn
	1.8
	1.8
	2.8

	 
	      - Hội phụ nữ
	2.1
	1.9
	3.0

	 
	      - Hội cựu CB
	2.1
	2.1
	2.9

	 
	      - Hội nông dân
	2.1
	1.7
	3.2

	 
	      - Hội chữ thập đỏ
	0.3
	0.7
	0.0

	 
	8. Chi dân quân tự vệ
	6.1
	5.5
	7.3

	 
	9. Chi khác
	1.7
	0.6
	1.1

	 
	10. Hoàn thuế
	0.0
	1.4
	0.0

	II
	Chi đầu tự phát triển
	34.2
	33.7
	7.0

	B
	Chi không qua kho bạc
	0.0
	0.0
	0.0


Bảng: Cơ cấu các khoản CHI ở một xã yếu của vùng ĐBSCL (xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An). 

	 
	 Khoản chi
	2005
	2006

	
	Tổng chi ngân sách 
	100
	100

	I
	Chi th​ường xuyên
	91.4
	73.4

	 
	1. Sự nghiệp xã hội
	0.1
	

	 
	         - H​ưu xã, thôi việc và trợ cấp khác
	0.1
	

	 
	         - Già cô đơn, trẻ mồ côi
	0.0
	

	 
	2. Sự nghiệp giáo dục
	2.7
	

	 
	3. Sự nghiệp y tế
	1.9
	

	 
	4. Sự nghiệp văn hóa, thông tin
	1.6
	

	 
	5. Sự nghiệp thể thao
	0.6
	

	 
	6. Sự nghiệp kinh tế
	0.0
	

	 
	         - Sự nghiệp giao thông
	0.0
	

	 
	         - Sự nghiệp nông lâm
	0.0
	

	 
	         - Sự nghiệp thị chính
	0.0
	

	 
	         - Th​ương mại dịch vụ
	0.0
	

	 
	         - Sự nghiệp khác
	0.0
	

	 
	7. Chi phí quản lí, NN, Đảng
	73.0
	

	 
	  - Quản lí NN
	39.7
	

	 
	  - Đảng
	13.4
	

	 
	  - Mặt trận TQ
	4.4
	

	 
	  - Đoàn
	3.2
	

	 
	  - Hội phụ nữ
	2.9
	

	 
	  - Hội cựu CB
	2.3
	

	 
	  - Hội nông dân
	2.7
	

	 
	  - Hội chữ thập đỏ (bảo hiểm YT)
	4.4
	

	 
	8. Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự
	11.5
	

	 
	9. Chi khác
	0.0
	

	 
	10. Hoàn thuế
	0.0
	

	II
	Chi đầu tự phát triển
	8.6
	26.6


Kết luận về tình hình CHI  ngân sách:

1. Ngân sách của xã phụ thuộc chủ yếu vào vốn câps bổ sung của Nhà nước (các cấp tỉnh, huyện).

2. Ngân sách xã ở vùng ĐBSCL nói chung và các xã khảo sát nói riêng chủ yếu dùng vào chi hoạt động bộ máy ở địa phương (trả lương, thù lao cho cán bộ, chi hạot động phong trào Đảng, Đoàn, các hội và giữ trật tự an ninh..). Những đầu tư cho CSHT (kể cả đường xã, trưưòng trạm trong thôn ấp) là không có.

3. Các khoản chi đầu tư phát triển (<30% tổng chi ngân sách) chủ yếu chi vào việc sửa chữa đường xá, cầu cống nhỏ (ít có trường hợp làm mới).

2 Hộ nông dân và các khoản thu chi ở nông hộ:

2.1 Phân loại hộ nông dân

Phân loại theo tình trạng kinh tế của các nhóm hộ

Theo nhiều nghiên cứu, Đồng bằng sông Cửư long hiện nay là vùng có tỷ lệ nghedò vào loại cao nhất trong cả nước (chỉ xếp trên vùng núi phía bắc). Các kết quả khảo sát tại 2 xã ở Long An chung khẳng định vấn đè này. Theo chuẩn mới hiện nay, ở xã được xem là khá phát triển tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn sấp sỉ 15%. ở những xã nghèo, tỷ lệ này lên đến 25% thậm chí 30%. Trong khi đó hộ khá giàu chiếm tỷ lệ 20-25% ở các xã giàu còn các nghèo tỷ lệ hộ giàu chưa đầy 10%. Như vậy có đến 60-70% số hộ còn lại là ácc hộ có thu nhập trung bình.

Đặc điểm chung của vấn đề phân hóa giàu nghèo ở ĐBSCL cũng khác với nhiều vùng khác trong cả nước. Do đây là vựa lúa và nông nghiệp vẫn là hoạt động chính nên vấn đề phân hóa giàu nghèo gắn liền với phân hóa ruộng đất. Kể cả ở các xã giàu hay xã nghèo trong vùng, những hộ giàu là những hộ thường có diện tích đất canh tác trên 3 ha/hộ (lớn hơn ngưỡng hạn điền). Những hộ giàu cũng hộ thể hiện xu thế đa canh và kinh doanh nông nghiệp có hiệu quả hơn. Trong khí đó, những hộ nghèo là hộ khôngh có đất hoặc có ít đât (< 1 ha trong vùng trồng 2 vụ lúa và < 1,5 ha trong những vùng chỉ trồng được 1 vụ lúa). 

Bảng a: Đặc điểm các nhóm hộ tại xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

	Loại hộ
	Số lượng (hộ)
	Tỷ lệ
	Mô tả đặc điểm nhóm hộ

	Nhóm hộ khá giàu.


	378
	25%
	Nhiều ruộng (TB từ 3ha trở lên, hộ nhiều nhất khoảng 17ha), ít con. 

Nguồn thu nhập chính từ SXNN (trồng lúa, nuôi cá, nuôi lợn) hoặc làm thương mại dịch vụ (vận chuyển, buôn bán…) 

TNBQ từ 7tr/người/năm trở lên

	Nhóm hộ TB


	904
	60%
	Là những hộ có diện tích ruộng từ 2-3 ha

	Nhóm hộ nghèo
	215
	15%
	Không có ruộng hoặc có ít ruộng (dưới 1ha đất canh tác-trong đó có khoảng 100 hộ có từ 5-7 công đất canh tác). Thu nhập chính từ lúa hoặc làm thuê. Thường có đông con, trẻ.

	Tổng
	1497
	100%
	


Bảng b: Đặc điểm nhóm hộ tại Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

	Loại hộ
	Số lượng (hộ)
	Tỷ lệ
	Mô tả đặc điểm nhóm hộ

	Nhóm hộ khá 


	42
	8%
	Nhiều ruộng (TB từ 3ha trở lên, hộ nhiều nhất khoảng 10ha),sản xuất 203 vụ lúa/năm.

Nguồn thu nhập chính từ SXNN (trồng lúa, nuôi cá, nuôi lợn) 

TNBQ từ 7tr/người/năm trở lên

	Nhóm hộ TB


	344
	70%
	Là những hộ có diện tích ruộng từ 2-3 ha, chỉ sản xuất được 1 vụ Đông Xuân

	Nhóm hộ Nghèo
	110
	22%
	Không có ruộng hoặc có ít ruộng (dưới 1,5ha). Thu nhập chính từ lúa hoặc làm thuê. Thường có đông con


Phân loại theo lại hình sản xuất

Là vùng có tốc độ chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm như ở ĐBSCL, nông nghiệp hàng hóa phát triển nhưng lại chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế. Kết quả dưới đây cho thấy ở trong vùng khảo sát, có từ 85% đến gần 100% số hộ là thuần nông. Loại hộ kiêm chỉ khoảng 10% spps còn lại là hộ phi nông nghiệp từ 0% đến 5%. 

Bảng 4a: Phân loại hộ theo những loại hình sản xuất: xã Hậu Thạnh Đông

	Tiêu chí phân loại
	Số lượng/tỷ lệ
	Mô tả đặc điểm nhóm hộ

...)

	Hộ thuần nông


	1256 (85%)
	Làm nông nghiệp thuần túy chủ yếu lúa, ngoài ra còn một bộ phận chăn nuôi cá, lợn. Ngoài lúa, các hộ còn trồng rừng (chủ yếu là rừng tram)

	Hộ kiêm


	142 

(10%)
	Làm nông nghiệp kiêm buôn bán nhỏ hoặc dịch vụ nông nghiệp: Thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp

	Hộ phi nông nghiệp
	98

(5%)
	Hộ kinh doanh buôn bán thuần túy (chủ yếu là các hộ buôn bán ở khu vực chợ trung tâm xã)


Bảng 4b: Phân loại hộ theo những loại hình sản xuất: Xã Nhơn Hòa

	Tiêu chí phân loại
	Số lượng/tỷ lệ
	Mô tả đặc điểm

(thu nhập bình quân đầu người, nguồn thu nhập chính...)

	Hộ thuần nông


	Chiếm đại đa số
	Làm nông nghiệp thuần túy (chủ yếu lúa, ngoài ra một phần rất nhỏ các hộ chăn nuôi cá, lợn. Ngoài lúa, các hộ còn trồng rừng (chủ yếu là rừng tràm)

	Hộ kiêm


	Không đáng kể
	Làm nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp (phân bón, máy cày, máy tuốt, vận chuyển,…)

	Hộ phi nông nghiệp
	Không có
	


2.2 Thu nhập – Chi của các kiểu hộ

Thu nhập của hộ giàu và hộ nghèo

Bảng kết quả dưới đây cho thấy, có sự khác biệt lớn giữa hộ Giàu và Nghèo về quy mô đất đai, thu nhập và các khỏan chi của nông hộ.

Quy mô đất đai: Diện tích các loại đất của hộ giàu gấp gần 4 lần hộ nghèo và vượt ngưỡng 3 ha hạn điền.
Về giá trị sản lượng và thu nhập của các ngành sản xuất: Tổng giá trị sản lượng của hộ giàu kên đến gần 100 triệu/hộ, trong khi hộ nghèo chỉ có 21 triệu, bằng 1/5 của hộ giàu. Trong đó có đến 70% - 80% là thu nhập từ lúa. Hộ giàu có thêm nguồn thu từ các cây trồng hay các hoạt động khác như dịch vụ, buôn bán sản phẩm NN, còn hộ nghèo thì chỉ có thêm tiền làm công ăn lương. Hộ giàu thu nhập gần 50 triệu/hộ/năm, còn hộ nghèo trung bình chỉ 10 triệu/hộ/năm

Chi phí sản xuât: Giá trị trung bình của chi phí sản xuất đối với hộ giàu lên đến gần 50 triệu/năm, cao gấp 5 – 6 lần hộ nghèo (hộ nghèo <10 triệu). Vì thế mà các hộ cả giàu và nghèo đều vay vốn để sảnt xuất. Sự khác biệt là các hộ TB và giàu thường vay cầm cố ngân hàng bằng đất. Còn hộ nghèo thường vay của tư thương, vay nặng lãi hay ngân hàng người nghèo.

Bảng: Thu – Chi của các nhóm hộ giàu nghèo tình trung bình từ kết quả điều tra 12 hộ khảo sát ở 2 xã 






Đơn vị tính: Triệu đồng

	Các mục
	Chi tiết các khoản 
	Hộ khá
	Hộ nghèo

	I. Đất đai
	1. Diện tích đất lúa
	3.8
	1.1

	
	2. Diện tích đất tràm
	2.0
	0.5

	
	3. Tổng diện tích canh tác
	5.8
	1.6

	II. Lao động, khẩu
	2.1 Tổng số khẩu
	6.2
	5.4

	
	2.2 Tổng số lao động
	4.6
	3.0

	
	2.3 Lao động di cư ổn định
	0.0
	0.0

	
	2.4 Lao động di cư mùa vụ
	0.0
	0.0

	III. Giá trị sản lượng các ngành sản xuất
	Giá trị tổng sản lượng
	94.1
	20.8

	
	3.1 Giá trị sản lượng lúa
	73.7
	13.0

	
	3.2 Giá trị sản lượng tràm
	8.9
	0.5

	
	3.3 Giá trị SL lợn
	4.4
	1.1

	
	3.4 Giá trị SL cá
	7.1
	0.4

	
	3.5 Giá trị SL dịch vụ
	4.1
	0.0

	
	3.6 Giá trị tiền công làm thuê, lương
	0.0
	6.0

	IV. Tổng chi phí sản xuất
	Tổng chi phí sản xuất
	46.7
	8.4

	
	4.1 Chi phí cho sản xuất lúa
	41.6
	7.4

	
	4.2 Chi phí cho SX Tràm
	1.4
	0.0

	
	4.3 Chi phí chăn nuôi lợn
	2.4
	0.9

	
	4.4 Chi phí chăn nuôi cá
	1.6
	0.1

	V. Thu nhập các ngành SX (= III - IV)
	Tổng thu nhập các ngành SX
	47.5
	10.7

	
	5.1 Thu nhập từ lúa
	32.1
	5.6

	
	5.2 Thu từ cây Tràm
	5.7
	0.5

	
	5.3 Thu chăn nuôi
	6.4
	0.3

	
	5.4 Thu phi NN
	3.2
	1.3

	VI. Chi phục vụ sinh hoạt của hộ
	Chi phí sinh hoạt của hộ
	30.9
	15.8

	
	6.1 Chi lương thực
	5.2
	4.4

	
	6.2 Chi Thực phẩm
	15.2
	6.2

	
	6.3 Chi y tế
	0.6
	0.2

	
	6.4 Chi giao thông, đi lại
	1.4
	0.2

	
	6.5 Chi học hành cho con
	2.7
	2.4

	
	6.6 Chi điện thắp sáng
	0.7
	0.3

	
	6.7 Chi nước sinh hoạt
	0.3
	0.1

	
	6.8 Chi điện thoại
	0.6
	0.5

	
	6.9 Chi đình đám, hội hè
	2.6
	1.0

	
	6.10 Chi khác
	1.7
	0.4

	VII. Đóng góp
	Tổng đóng góp cho NN và địa phương
	0.8
	0.2

	
	7.1 Thuế đất (thổ cư và thuế vượt hạn điền)
	0.15
	0.04

	
	7.2 Khoản đóng góp 5 quỹ theo QĐ của tỉnh
	0.19
	0.06

	
	7.3 Thủy lợi phí
	0.34
	0.05

	
	7.4 Thiên tai dịch bệnh
	0.08
	0.02

	VIII. Thu nhập thuần của hộ
	 
	46.7
	10.5

	IX. Tích lũy của hộ
	 
	15.8
	-5.3


Bảng: Cơ cấu thu nhập của các nhóm hộ giàu nghèo

	
	
	Chênh lệch giàu/nghèo
	Cơ cấu 

	
	
	
	Hộ Khá
	Hộ Nghèo

	III. Giá trị sản lượng các ngành sản xuất
	Giá trị tổng sản lượng
	4.53
	100.0
	100.0

	
	3.1 Giá trị sản lượng lúa
	5.66
	78.3
	62.5

	
	3.2 Giá trị sản lượng tràm
	16.67
	9.5
	2.6

	
	3.3 Giá trị SL lợn
	4.19
	4.7
	5.0

	
	3.4 Giá trị SL cá
	19.95
	7.6
	1.7

	
	3.5 Giá trị SL dịch vụ
	0.00
	4.3
	0.0

	
	3.6 Giá trị tiền công làm thuê, lương
	0.00
	0.0
	28.7

	IV. Tổng chi phí sản xuất
	Tổng chi phí sản xuất
	5.56
	100.0
	100.0

	
	4.1 Chi phí cho sản xuất lúa
	5.63
	89.0
	87.9

	
	4.2 Chi phí cho SX Tràm
	0.00
	3.0
	0.0

	
	4.3 Chi phí chăn nuôi lợn
	2.80
	5.1
	10.2

	
	4.4 Chi phí chăn nuôi cá
	11.38
	3.5
	1.7

	V. Thu nhập các ngành SX (= III - IV)
	Tổng thu nhập các ngành SX
	4.44
	100.0
	100.0

	
	5.1 Thu nhập từ lúa
	5.71
	67.6
	52.5

	
	5.2 Thu từ cây Tràm
	10.72
	12.1
	5.0

	
	5.3 Thu chăn nuôi
	24.89
	13.5
	2.4

	
	5.4 Thu phi NN
	
	6.8
	12.6

	VI. Chi phục vụ sinh hoạt của hộ
	Chi phí sinh hoạt của hộ
	1.964
	100.0
	100.0

	
	6.1 Chi lương thực
	1.180
	16.7
	27.7

	
	6.2 Chi Thực phẩm
	2.448
	49.1
	39.2

	
	6.3 Chi y tế
	2.619
	2.1
	1.5

	
	6.4 Chi giao thông, đi lại
	8.400
	4.7
	1.1

	
	6.5 Chi học hành cho con
	1.105
	8.6
	15.3

	
	6.6 Chi điện thắp sáng
	2.316
	2.3
	1.9

	
	6.7 Chi nước sinh hoạt
	1.812
	0.9
	0.9

	
	6.8 Chi điện thoại
	1.167
	1.9
	3.3

	
	6.9 Chi đình đám, hội hè
	2.661
	8.4
	6.2

	
	6.10 Chi khác
	4.103
	5.5
	2.6

	VII. Đóng góp
	Tổng đóng góp cho NN và địa phương
	4.139
	100.0
	100.0

	
	7.1 Thuế đất (thổ cư và thuế vượt hạn điền)
	3.621
	18.8
	20.7

	
	7.2 Khoản đóng góp 5 quỹ theo QĐ của tỉnh
	3.205
	23.8
	29.6

	
	7.3 Thủy lợi phí
	6.267
	42.8
	27.3

	
	7.4 Thiên tai dịch bệnh
	3.733
	10.0
	10.7

	VIII. Thu nhập thuần của hộ
	 
	4.449
	
	


Chi phí cho sinh hoạt và đời sống: Tính trung bình hiện nay một hộ giàu chi tiêu 30 triệu/năm/hộ gấp 2 lần hộ nghèo (15 triệu). Các khoản chi phí sinh hoạt lớn xếp theo thứ tự cao đến thấp là:

· Chi mua thực phẩm: chiếm 40 đến 50% tổng chi sinh hoạt

· Chi lương thực: Chiếm 17 đến 28% tổng chi sinh hoạt

· Chi học hành cho con chiếm 9 đến 15% tổng chi sinh hoạt

· Chi đình đám hội hè chiếm từ 5 đén 10% tổng chi sinh hoạt

Khoản đóng góp cho nhà nước và địa phương: Nhìn chung các khoản đóng góp của các hộ hiện nay cho nhà nước không nhiều chỉ khoảng từ 0.2 triệu đến 1.0 triệu đồng/hộ/năm. Các hộ nghèo được miễn giảm đáng kể các khoản đóng góp. Các hộ giàu khoản đóng nhiều nhất là thủy lợi phí chiếm 43% tổng các khoản đóng góp những cũng chì dừng lại ở vài trăm ngàn/hộ/năm.

Thu nhập và tích lũy: Như vậy thu nhập của một hộ giàu có thể lên đến 50 triệu đồng/hộ/năm. Trong khi đó hộ nghèo chỉ khoảng 10 triệu/năm. Với thu nhập này sau khi trừ đi chi phí cho các khoản sinh hoạt thì hộ giàu có thể có khoản tích lũy khoảng 15 triệu đồng/hộ/năm. Còn các hộ nghèo không có tích lũy (thậm chí còn âm).

Thu nhập của hộ nông dân so sánh ở 2 xã

Nếu so sánh các chỉ tiêu hạch tóan kinh tế hộ nôgn dân có thể thấy sự khác biệt về thu nhập và chi phí cũng như khác biệt về các khoản đóng góp ở các xã giàu và xã nghèo. Nhìn chung cả thu nhập và chi phí sản xuất của một nông hộ ở xá giàu cao gấp 1,5 lần xã nghèo.

Bảng : Hạch toán thu chi của hộ nôgn dân ở 2 xã khảo sát (so sánh xã giàu và xã nghèo)

	Các mục
	Chi tiết các khoản 
	Đơn vị
	Xã Hậu Thành đông
	Xã Nhơn hòa
	Trung bình 2 xã

	I. Đất đai
	1. Diện tích đất lúa
	ha
	2.6
	2.0
	2.2

	
	2. Diện tích đất tràm
	
	0.0
	1.9
	1.1

	
	3. Tổng diện tích canh tác
	 
	2.6
	3.9
	3.3

	II. Lao động, khẩu
	2.1 Tổng số khẩu
	người
	5.8
	5.7
	5.8

	
	2.2 Tổng số lao động
	người
	3.4
	3.9
	3.7

	
	2.3 Lao động di cư ổn định
	người
	0.0
	0.0
	0.0

	
	2.4 Lao động di cư mùa vụ
	người
	0.0
	0.0
	0.0

	III. Giá trị sản lượng các ngành sản xuất
	Giá trị tổng sản lượng
	triệu đồng
	62.0
	43.7
	51.3

	
	3.1 Giá trị sản lượng lúa
	triệu đồng
	48.9
	30.7
	38.3

	
	3.2 Giá trị sản lượng tràm
	triệu đồng
	0.0
	5.6
	3.6

	
	3.3 Giá trị SL lợn
	triệu đồng
	3.1
	2.1
	2.6

	
	3.4 Giá trị SL cá
	triệu đồng
	4.8
	1.2
	2.8

	
	3.5 Giá trị SL dịch vụ
	triệu đồng
	4.1
	0.0
	1.6

	
	3.6 Giá trị tiền công làm thuê, lương
	triệu đồng
	2.0
	5.3
	3.8

	IV. Tổng chi phí sản xuất
	Tổng chi phí sản xuất
	triệu đồng
	28.9
	21.1
	24.3

	
	4.1 Chi phí cho sản xuất lúa
	triệu đồng
	26.7
	18.0
	21.6

	
	4.2 Chi phí cho SX Tràm
	triệu đồng
	0.0
	1.0
	0.6

	
	4.3 Chi phí chăn nuôi lợn
	triệu đồng
	1.2
	1.7
	1.5

	
	4.4 Chi phí chăn nuôi cá
	triệu đồng
	1.0
	0.4
	0.7

	V. Thu nhập các ngành SX (= III - IV)
	Tổng thu nhập các ngành SX
	triệu đồng
	33.1
	20.9
	26.0

	
	5.1 Thu nhập từ lúa
	triệu đồng
	22.2
	12.7
	16.6

	
	5.2 Thu từ cây Tràm
	triệu đồng
	0.0
	4.6
	2.7

	
	5.3 Thu chăn nuôi
	triệu đồng
	5.7
	0.8
	2.8

	
	5.4 Thu phi NN
	triệu đồng
	3.5
	1.1
	2.1

	VI. Chi phục vụ sinh hoạt của hộ
	Chi phí sinh hoạt của hộ
	triệu đồng
	25.1
	19.9
	22.1

	
	6.1 Chi lương thực
	triệu đồng
	4.4
	4.9
	4.7

	
	6.2 Chi Thực phẩm
	triệu đồng
	10.1
	9.8
	9.9

	
	6.3 Chi y tế
	triệu đồng
	0.5
	0.3
	0.4

	
	6.4 Chi giao thông, đi lại
	triệu đồng
	1.4
	0.2
	0.7

	
	6.5 Chi học hành cho con
	triệu đồng
	3.0
	2.2
	2.5

	
	6.6 Chi điện thắp sáng
	triệu đồng
	0.6
	0.4
	0.5

	
	6.7 Chi nước sinh hoạt
	triệu đồng
	0.3
	0.1
	0.2

	
	6.8 Chi điện thoại
	triệu đồng
	0.6
	0.5
	0.6

	
	6.9 Chi đình đám, hội hè
	triệu đồng
	2.3
	1.2
	1.7

	
	6.10 Chi khác
	triệu đồng
	1.7
	0.4
	1.0

	VII. Đóng góp
	Tổng đóng góp cho NN và địa phương
	triệu đồng
	0.6
	0.3
	0.4

	
	7.1 Thuế đất (thổ cư và thuế vượt hạn điền)
	triệu đồng
	0.1
	0.1
	0.1

	
	7.2 Khoản đóng góp 5 quỹ theo QĐ của tỉnh
	triệu đồng
	0.1
	0.1
	0.1

	
	7.3 Thủy lợi phí
	triệu đồng
	0.2
	0.1
	0.2

	
	7.4 Thiên tai dịch bệnh
	triệu đồng
	0.1
	0.0
	0.0

	VIII. Thu nhập thuần của hộ
	32.5
	20.6
	25.6

	IX. Tích lũy của hộ 
	7.4
	0.7
	3.5


Tuy nhiên, bình quân các khoản đóng góp của các hộ thuộc xã nghèo lại chỉ bằng 50% xã khá. Nguyên nhân là ở các xã nghèo các hộ được hưởng các chính sách miễn giảm đóng góp là khá lớn.

2.3 Cơ cấu chi phí của hộ 

Bảng dưới đây cho thấy các chi phí sản xuất chiếm gần 50% sản lượng thu được của hộ. Trong khi đó, các khoản CHI PHÍ CHO SINH HOẠT CHIẾM ĐẾN 85% TỔNG THU NHẬP CỦA HỘ TRONG NĂM. CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG CHỈ CHIẾM 1.66% TỔNG THU NHẬP CỦA HỘ. 

Tuy nhiên ở xã nghèo, tỷ lệ chi sinh hoạt đã chiếm đến 95% thu nhập của hộ. Nói cách khác tỷ lệ tiết kiệm của hộ ở các xã nghèo là rất thấp chưa đầy 5%. 

Bảng:  Cơ cấu chi phí của hộ nông dân trong vùng sản xuất

	Chi tiết các khoản 
	Hậu Thành đông

(xã khá)
	Xã Nhơn hòa

(xã nghèo)
	Trung bình

	1. Cơ cấu chi phí sản xuất/tổng sản lượng của hộ(%)
	46.6
	48.2
	47.4

	2. Cơ cấu chi phí cho sinh hoạt/thu nhập của hộ (%)
	75.9
	95.0
	84.9

	3. Cơ cấu chi phí đóng góp/thu nhập của hộ (%)
	1.80
	1.50
	1.66


2.4 Hiệu quả sản xuất lúa ở và hộ giàu và nghèo.
Đóng góp vào sự gia tăng phân hóa kinh tế giàu nghèo của các hộ ở ĐBSCL có nhiều nguyên nhân. Ngoài những nguyên nhân về sự gia tăng từ phân hóa ruộng đất có nguyên nhân nữa là do khác nhau trong hiệu quả canh tác lúa ở các nhóm hộ. 

Bảng: Hiệu quả sản xuất lúa/ha gieo trồng ở trong vùng nghiên cứu hiện nay

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Hộ nghèo
	Hộ giàu

	
	
	Số lượng
	Đơn giá (đ/kg)
	Thành tiền (đ)
	Số lượng
	Đơn giá (đ/kg)
	Thành tiền (đ)

	Tổng chi phí
	đồng
	 
	 
	7191500
	 
	 
	7931000

	Chi phí vật chất
	đồng
	 
	 
	3591500
	 
	 
	4531000

	Giống
	đồng
	120
	7000
	840000
	120
	7000
	840000

	Đạm
	đồng
	80
	4800
	384000
	100
	4800
	480000

	Lân
	đồng
	150
	200
	30000
	150
	240
	36000

	Kali
	đồng
	75
	4500
	337500
	150
	4500
	675000

	Thuốc BVTV
	đồng
	 
	 
	2000000
	 
	 
	2500000

	Chi phí dịch vụ
	 
	 
	 
	3600000
	 
	 
	3400000

	Bơm nước
	đồng
	3
	150000
	450000
	3
	50000
	150000

	Cày bừa làm đất
	đồng
	 
	 
	400000
	 
	 
	400000

	Xạ lúa (gieo)
	đồng
	 
	 
	800000
	 
	 
	800000

	Dặm lúa
	đ/ha
	 
	 
	1000000
	 
	 
	800000

	Gặt (cắt)
	kg/ha
	240
	2500
	600000
	240
	2500
	600000

	Tuốt (suốt)
	kg/ha
	200
	2500
	500000
	200
	2500
	500000

	Vận chuyển
	 
	3
	100000
	300000
	3
	100000
	300000

	Tổng thu
	1000đ
	 
	 
	13750000
	 
	 
	17550000

	Năng suất
	tấn/ha
	5.5
	 
	 
	6.5
	 
	 

	Giá bán TB
	đ/kg
	 
	2500
	 
	 
	2700
	 

	Thu nhập
	đồng
	 
	 
	6558500
	 
	 
	9619000


Tính trung bình hiện nay, thu nhập/ha/vụ trồng lúa của hộ nghèo chỉ vào khoảng 6.5 triệu đồng, bằng gần 70% mức thu của hộ giàu (bình quân khoảng 9,6 triệu/ha). Lí do là vì:

· Hộ nghèo thiếu vốn, thiếu kỹ thuật nên đầu tư không kịp thời năng suất thấp (thấp hơn 1 tấn/ha)

· Hộ nghèo không có tư liệu sản xuất (máy làm đất, máy bơm nước, vận chuuyển) nên giá thuê dịch vụ cao hơn hộ giàu.

· Do nợ nần nên hộ nghèo phải bán lúa khi giá thấp và phải chịu lãi vay cao nên thu nhập trồng lúa/ha vốn đã thấp lại càng thấp.

3 Ý kiến đề xuất của các ban ngành và người dân địa phương

3.1 Ý kiến đề xuất của các ban ngành và chính quyền địa phương.

Liên quan đến 2 câu hỏi:

· Những giải pháp nào để có thể phát triển NNNT trong những năm trước mắt?

· Khoan dân, một chính sách cần thiết? nếu cần thì nhà nước có thể miễn giảm những khoản nào cho dân? Và bù đắp vào những khoản nào cho ngân sácấnách địa phương?

Chúng tôi đã thực hiện một phân tích hội thoại với các thể chế khác nhau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển NT

Các vấn đề chính hiện nay của vùng:

· Cơ sở hạ tầng kém: 

· Đường liên xã, liên huyện cả ĐBSCL còn trên 188 xã chưa có đường ô tô. Riêng Long an còn đến 33 xã.

· Hệ thống thủy lợi kém, nhất là hệ thống cống lấy nước ngọt và đê lửng. Hiên nay cả ĐBSCL còn đến trên 30% diện tích cấy 1 vụ, trên 40% có thể tăng vụ (1 thành 2, và 2 thành 3). Riêng Long an còn 130000 ha đang cấy chỉ được 1 vụ đông xuân.

· Vấn đề về ruộng đất: 

· Giá đền bù đất NN không phản ánh giá thị trường. Giá đền bù hiện nay chỉ có 80 triệu/ha, trong khi giá trị trường 150 đến 220 triệu/ha (gấp đôi)

· Mức hạn điền 3 ha là quá thấp, không hạn chế được sự trao đổi mua bán đất (ngầm) nhưng lại gây tâm lí không yên tâm cho người có vốn muốn đầu tư SX, hạn chế sự phát triển trang trại và đầu tư vào NN.

· Kinh tế hợp tác kém phát triển: 

· Người SX hàng hóa càng ngày càng thua thiệt về giá bán nông sản và giá mua vật tư, lãi tín dụng cao, nhu cầu cao về hợp tác để phát triển cơ giới hóa nhỏ nhưng không có tổ chức của mình.

· Các tổ hợp tác đã hình thành khá phổ biến (hàng trăm ngàn tổ hiện nay ở ĐBSCL) nhưng không có chinh sách hỗ trợ phát triển.

· Không có các HTX theo đúng nghĩa Tiền  - Tài và Tâm (3 T). Khâu bồi dưỡng cán bộ trước và sau HTX quá yếu. 

· Khả năng điều phối kém và Nhà nước thiếu chính sách ngành hàng cho ĐBSCL
· Giá cả biến động lớn, giá vật tư NN, lao động tăng, giá đầu vao tăng làm cho NN kém hiệu quả

· Không có các giải pháp điều phối giữa các tác nhân. Tổng công ty LT hoạt động không hiệu quả, Không hỗ trợ được ND.

· Nhu cầu có chương trình cơ giới hóa sau thu hoạch là thực tế cần nghiên cứu kỹ.

· Đầu tư còn lệch, tất cả dồn vào CSHT, thiếu dự án hỗ trợ nông nghiệp trong khi kinh phí phân bổ (cấp tỉnh) còn có thể. 

· Mặt bằng dân trí thấp ảnh hưởng đến trình độ lao động. Vấn đề đào tạo nghề cũng còn yếu.
Đại diện UBND xã Hậu Thạnh Đông và Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An: 

Các vấn đề chính hiện nay của xã:

· Cơ sở hạ tầng yếu:

· Là xã trũng của tỉnh, >90% đất canh tác chỉ trồng được 1 vụ vì không có đê lửng (loại đê con cao 1,0 – 1,5 ma, rộng mặt 1,5 m, chân 2-3 m). Nếu có đê sẽ tăng được vụ, diện tích 2 vụ có thể đạt 80% diện tích canh tác. Hiện nay, chính quyền và nhân dân trong xã Nhơn hòa muốn cải tạo khoảng 800 ha đất chua phèn chỉ cấy được 1 vụ bằng cách lập dự án xây dựng đê quai để bơm nước chống phèn. Với nuồn thu ngân sách eo hẹp, dân cư nghèo thì khoản đầu tư. Vì thế nhân dân rất mong muốn có sự đầu tư của nhà nước

· Hệ thống giao thông (đường ô tô) kém. Các doanh nghiệp không về nông thôn. Vận chuyển SP hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đắt đỏ.

· Giá đất đề bù đất NN thấp chỉ bằng 50% giá trị trường, tạo tâm lí lo mất an toàn đầu tư trong NN, khôgn khuyến khích phát triển trang trại.

· Nhu cầu bức bách về việc hỗ trợ cơ giới hóa NN, các hộ nhất hộ nghèo phải thuê máy giá cao, lao động không có để thuê vào mùa vụ. Cần hỗ trợ để đưa ngay máy gặt đập liên hợp vào đồng ruộng (máy này có thể đảm nhân được 70% diện tích trong điều kiện đồng đất địa phương).

· Cần giải quyết vấn đề quản lí giá và chất lượng vật tư NN. Nông dân phải mua giá cao, trong khi bán nôgn sản thường thấp.

· Tiếp cận tín dụng ngân hàng khó khăn. Có đến 300/496 hộ vay, hoặc là con nợ các đại lí. Các hộ nghèo không vay bằng sổ đỏ được.

· Rủi ro thiên tai luôn rình rập ở địa phương. Mỗi lần gặp rủi ro, kinh tế của dân phải mất nhiều năm mới khôi phục lại được.

· Hàng năm, huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách quá cao vượt quá khả năng thu của xã.. Nhơn Hòa là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Long An, năm 2006 tổng thu ngân sách của xã chỉ đạt 79 triệu đồng do vậy ngân sách mà tỉnh và huyện phải hỗ trợ hàng năm khoảng trên 600 triệu.

Ngoài ra, trên cả 2 xã, vấn đề xây dựng cơ sở  hạ tầng (chủ yếu là làm đường giao thông) được chính quyền và nhân dân coi như đó là động lực cho phát triển kinh tế. Thực tế thì chỉ một bộ phận dân cư sống dọc theo quốc tỉnh lộ 837 còn lại phần nhiều sống dọc theo các con kênh, mặt đường hẹp, xe cộ đi lại khó khăn đó là chưa kể đến việc hàng năm lũ thường làm ngập trong khoảng thời gian 2-3 tháng gây rất nhiều cản trở cho giao thông đi lại của nhân dân.

Những bức xúc trong dân cư:

Tại thời điểm hiện tại, hai vấn để được người dân quan tâm và tỏ ra bức xúc nhất đối với các khoản thu đối với nhà nước là:

· Thuế vượt điền: Theo quy định, khoản thu thuế nông nghiệp đã được nhà nước bãi bỏ từ nhiều năm trước, nhưng với mục đích khống chế việc tích tụ ruộng đất nên nhà nước đánh thuế “vượt điền” khi một hộ nào đó có diện tích đất nhiều vượt quá quy định. Đối với xã Tân Thạnh Đông, nếu hộ có diện tích nhiều hơn 3ha thì sẽ bị đánh thuế vượt điền 120%. Điều này tại thời điểm hiện tại là không phù hợp bởi lẽ sẽ không khuyến khích việc tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

· Tùy tiện đặt ra lệ phí xác nhận giấy CNQSD đất: Mỗi một hộ muốn vay ngân hàng thì đều phải thế chấp giấy CNQSD đất đối với Ngân hàng. Với số vốn trên 30 triệu thì các hộ đều phải nộp số tiền là 60nghìn đồng cho phòng tài nguyên môi trường huyện (theo quy định của Bộ TN và MT???). Số tiền này phải nộp với lý do giấy mà phòng TN-MT xác nhận nhằm chứng minh sự hợp pháp cho Giấy CNQSD đất của hộ gia đình. Số tiền là tuy không nhiều nhưng nó gây sự phiền toái cho mỗi gia đình-đặc biệt là các hộ thuộc các xã ở xa trung tâm huyện vì họ phải mất thời gian đi lại để nộp trực tiếp tại phòng TN-MT huyện.

· Thủy lợi phí cũng là khoản thu mà các hộ nông dân quan tâm, nhưng không phải là vấn đề bức bách nhất. Nhìn chung khi được hỏi thì tất cả các hộ nông dân, cán bộ chính quyền các cấp đều đề xuất và mong muốn nhà nước sớm bỏ khoản thu TLP cho người dân. Tuy vậy, các cấp chính quyền và người dân cũng băn khoan nếu bỏ thu TLP thì công tác tu bổ, làm mới kênh mương nội đồng cần phải được đảm bảo vì khi đó người sử dụng nước là nông dân sẽ khó có thể yêu cầu ai. Lúc đó nhà nước phải chi tiền để duy trì hoạt động cung cấp nước cho sản xuất. Có thể là duy trì hệ thống các công ty thủy nông (nhưng với điều kiện phải giảm biên chế, thu gọn cơ cấu), nếu không phải có cơ chế để đảm bảo cung cấp nguồn nước cho sản xuất.

· Cơ chế giá: Giá nông sản hàng hóa hiện là mối quan tâm hàng đầu của bà con nông dân, không giống như ĐBSH, mỗi hộ nông dân ở ĐBSCL có TB 2ha lúa, hàng năm thu từ 35-40 tấn (trong đó 80% sản phẩm làm ra chủ yếu dành cho xuất khẩu) nên giá có ảnh hưởng rất lớn tới thu nhập của nười nông dân. Gần như 100% số hộ ND vay vốn ngân hàng để sản xuất cho nên việc các sản phẩm đầu vào (giống-vật tư…) tăng mạnh, lãi suất vay vốn cũng tăng (lãi vay vượt hạn là 1,65%/tháng ) trong khi giá bán lại tăng không đáng kể và có xu hướng giảm là điều làm người dân lo lắng. Hiện tượng giá bán bị tư thương ép giá gây thiệt hại cho bà con trong khi các công ty nhà nước lại thu mua không xuể (Thậm chí bán cho các công ty nhà nước rất phức tạp vì dân phải tập kết gạo, chở thẩm định, kiểm tra chất lượng mới bán được trong khi đó, tư thương đến mua cho nông dân tại ruộng và mua cũng “thoáng” hơn. Nhiều hộ đến ngày đáo hạn ngân hàng nên phải bán tống bán tháo để trả tiền vay (nếu không lãi suất sẽ tăng cao) nên khiến cho tư thương có cơ hội ép giá. Việc này đặt ra vấn đề hợp tác giữa các hộ dân hay việc nhà nước lập quỹ để mua sản phẩm cho ND (hay còn gọi là Kho Đệm) nhằm bình ổn giá là việc nhà nước cần xem xét. Một số ý kiến cho rằng kiềm chế và ổn định giá là chính sách có ảnh hưởng mạnh tới phát triển nông nghiệp nông thôn.

· Chính sách về đất đai: Có ý kiến cho rằng chính sách về đất đai phù hợp sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển nông nghiệp-nông thôn nói chung. Nhà nước nên thả nổi cho giá đất tiếp cận với giá thị trường. không nên đánh thuế “vượt điền” vì như thế sẽ làm hãm quá trình tích tụ ruộng đất tiến tới phát triển sản xuất theo mô hình trang trại.

· Vấn đề đào tạo nguồn lao động và giải quyết việc làm: Là vùng có truyền thống cách mạng, yêu nước nhưng do nhiều yếu tố mà trình độ dân trí của nhân dân vùng ĐBSCL nói chung còn thấp, việc đào tạo nghề trong nông thôn hiện đang là một bất cập và là mong muốn của hộ nông dân: Ít nhất trong sản xuất nông nghiệp thì nông dân cũng cần phải được đào tạo để nắm vững kỹ thuật, quy trình sản xuất…đồng thời từng bước tiếp cận với máy móc để thực hiện cơ giới hóa 

IV.5 Kết luận và kiến nghị chính sách

5. Những năm qua, nhờ một loạt những chính sách miễn giảm thuế NN và miễn giảm đóng góp cho người nghèo…, lượng đóng góp của các hộ ND ở ĐBSCL đã giảm đáng kể. Hiện nay chỉ còn khoảng 0.4% thu nhập và ít ảnh hưởng đến thu nhập của ND trong vùng.

6. Khoản chi phí đóng góp ảnh hưởng nhiều hơn đến nông dân nhất là nông dân nghèo phải kể đến là các khoản chi phí cho con đi học (nhất là cấp mẫu giáo, đại học và đào dạo nghề). Nếu 

7. Một hệ thống các chính sách đặc trung của vùng sẽ hiệu quả hơn nếu hệ thốgn đó được kết hợp từ nhiều nhóm chính sách đặc thù (chi tiết xem trong bảng):

· Chính sách thúc đẩy phát triển ngành hàng

· Chính sách đầu tư CSHT.

· Chính sách tăng cường nguồn lực.

	
	Nhóm chính sách
	Mục tiêu
	Nội dung chủ yếu
	Ghi chú

	I.
	Chính sách thúc đẩy phát triển ngành hàng và SX hàng hóa
	Thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa (lúa gạo), nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của ngành hàng
	1. Điều chỉnh tăng mức hạn điền đối với sản xuất lúa lên gấp 2-3 lần  hiện  nay(6-10 ha/hộ).
	Sau này có thể điều chỉnh tiếp tiến đến bãi bỏ

	
	
	
	2. Bình ổn giá NN, quản lí giá và chất lượng vật tư đầu vào. 
	Cần nghiên cứu thêm.

	
	
	
	3. Chính sách củng cố và phát triển các tổ hợp tác hiện có tiến đến cho phép các tổ hợp tác. Hàng trăn ngàn tổ HT hiện nay không có điều kiện và tư cách để tiếp cận vốn để đảm nhiệm các hoạt động dịch vụ đầu vào đầu ra cho nông hộ.
	

	
	
	
	4. Chính sách hỗ trợ cơ giới hóa đặc biệt các khâu làm đất và thu hoạch. Khuyến khích các hộ, trang trại, các tổ hợp tác mua máy gặt đập (mỗi máy hiện nay trị giá 180 triệu, nếu làm 2 năm có thể thu hồi vốn vì thế nhà nước hoàn thành có thể xem xét cơ chế bảo lãnh và miễn giảm lãi xuất vay cho các tổ chức, cá nhân mua máy. cả ĐBSCL hiện nay có mới khoảng 200 máy, nhu cầu là 1500 đến 2000 máy trong vài năm tới).
	

	
	
	
	5. Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin thị trường và giá cả nông nghiệp.
	

	
	
	
	
	

	II
	Đầu tư cơ sở hạ tầng
	Tăng vụ, chuyển 30% (khoảng 600 - 700 ngàn ha đất một vụ thành 2 vụ hoặc 2 vụ bấp bênh thành nhiều vụ ( tăng sản lượng lương thực và đa dạng hoá NN.
	1. Đầu tư làm đê bao lửng (kích thước 1,0 x 1,5x 3) và các cống nhỏ lấy nước ngot. Mỗi ha cần đầu tư TB 3,0 triệu đồng, trong đó 40% cho thuê nhân côgn múc đất và 60% đền bù đất NN. Khoản kinh phí này có thể chia 3: Nhà nước 30%, Ngân sách địa phương tỉnh 30% và nhân dân 30%. 
	Ý kiên nông dân và tỉnh đều đồng ý. Đê bao lưởng thực ra là hệ thống đê để giữ nước ngọt trong mùa mưa và ngan trông cho nước phèn vào đồng. Đe này vẫn bị ngập khi mua lũ lớn nên khôgn ảnh hưởng đến việc lấy phù xa

	
	
	
	2. Xây dựng hệ thống đường các đường ô tô liên huyện, đường ô tô đến các xã không có đường ô (188 xã hiện nay chưa có đường ô tô, riêng long an là 33 xã)
	

	
	
	
	3. Tăng đầu tư cho xây dựng trường lớp phổ thông (tiếp tục). 
	

	III.
	Chinh sách nâng cao mặt bằng dân trío và tăng cường nguồn lực
	
	1. Đầu tư xây d ựng các trung tâm đào tạo lao động (mõi huyện có ít nhất 01 trung tâm giới thiệu việc làm và đào tạo lao động)
	

	
	
	
	2. Tăng cường kinh phí giáo dục
	

	
	
	
	
	

	IV
	Chính sách khoan dân
	Giảm thu về học phí giáo dục, thủy lợi phí
	1. Hiện nay chi phí cho con đi học là cao nhất và liên quan đến đên phần lớn các hộ nông dân (từ hộ trẻ đến hộ trung niên, chiếm quá nửa sô hộ trong nôgn thôn và gần như hầu hết các hộ nghèo). Nên hỗ trợ miễn giảm 100% học phí mẫu giáo (hiện nay đang thu 150 ngàn đồng/cháu/năm). 50% học phí cấp 1 -2 (đang thu 60 ngàn/cháu/năm).
	

	
	
	
	2. Bỏ thủy lợi phí và tăng đầu tư ngân sách CSHT cho xã để bù đắp nguồn thu này (hiện nay chiếm khoảng 20 -30% ngân sách xã, (khoảng từ 60 đến 120 triệu đồng/xã/vụ). 
	

	
	
	
	
	

	V.
	Cải tiến quản lí nhà nước về NN và PTNT.
	Tạo cơ sở cho việc phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển NN, NT.
	1. Nghiên cứu ban hành các định mức chi phí cho các dự án hỗ trợ phát triển NN (hiện nay do không có quy định nên việc xét duyệt các dự án phát triển NN, NT ở tỉnh rất khó khăn. Một số dự án hiện nay phải lấy theo định mức quy hoạch hoặc định mức khuyến nông). Do khó khăn như vậy nên xu thế là chỉ có các dự án về CSHT và khuyến nông duyệt được, các dự án khác không làm được mặc dù các tỉnh có kinh phí.
	

	
	
	Tránh sự trồng chéo và kém hệ quả của các hệ thống quản lí và dịch vụ hỗ trợ PTNN, NT.
	2. Nghiên cứu để cải tiến hệ thôngs quản lí hỗ trợ phát triển NN, NT. Hiện nay chức năng khôgn rõ ràng, chồng chéo. Ai cũng phát triển NT, nhưng không có ai chịu trách nhiệm. Ví thử như phong kinh tế huyện hiện nay chịu điều phối của cả 6 sở, nhưng 
	


V. Tỉnh Bình Thuận
V.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội của hai địa bàn khảo sát

1. Xã Hàm Minh
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Hàm Minh cách trung tâm Tp. Phan Thiết khoảng 16-17 km về phía Tây Nam, theo đường quốc lộ 1A. Diện tích tự nhiên của xã là trên 7971ha, dân số (12/2006) là 8520 khẩu, 1786 hộ sống tại 03 thôn là Minh Hòa, Minh Thành và Minh Tiến. Số hộ nghèo (theo chuẩn mới) còn 131 hộ, tương đương khoảng 7,3%. Cư dân của Hàm Minh có sự pha trộn tương đối giữa dân bản địa, dân kinh tế mới và dân di cư, làm thuê theo thời vụ (trồng, chăm bón, thu hoạch thanh long).

Bản đồ hành chính xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Cho tới nay, Hàm Minh là xã phát triển cây thanh long mạnh nhất của toàn huyện Hàm Thuận Nam cũng như của tỉnh Bình Thuận. Trồng thanh long cũng là hoạt động kinh tế chính của người dân trong xã. Tại xã có một số cơ sở sản xuất và xuất khẩu thanh long có quy mô lớn và có tên tuổi. Ngoài ra, do có đường quốc lộ 1A chạy qua nên phần lớn các chủ vựa thu mua thanh long của cả tỉnh đều nằm trên địa bàn xã.

2. Xã Hàm Thạnh
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Xã Hàm Thạnh nằm ở phía Bắc của huyện Hàm Thuận Nam, cách quốc lộ 1A khoảng 12-13km. Diện tích tự nhiên của xã hiện nay là …. ha. Dân số (12/2006) gồm 1600 hộ, trên 8200 khẩu sống tại 04 thôn là Dân Cường, Dân Thuận, Dân Hòa và Ba Bàu. Số hộ nghèo theo chuẩn mới còn 120 hộ, tương đương với khoảng 7,5%.

Bản đồ hành chính xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Phần lớn dân cư trong xã là dân tham gia kháng chiến (sống trong rừng và trở về sau năm 1975). Số lượng gia đình thuộc diện chính sách, đền ơn đáp nghĩa khá cao. Khoảng 1% dân số của xã là người dân tộc song không còn sông theo tập tục truyền thống. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nông nghiệp, bao gồm cả trồng lúa và hoa màu, và trồng thanh long. Khác với Hàm Minh, do điều kiện giao thông không thuận lợi, mặt khác do là xã trồng thanh long sau, nên các hộ trong xã phần lớn chỉ sản xuất thanh long chứ không có hộ nào làm đầu mối thu mua. Trong những năm gần đây, các hộ trong xã đang có xu hướng chuyển diện tích trồng lúa sang trồng thanh long vì hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hàm Thạnh cũng mới được đưa ra khỏi danh sách các xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 (2001-2006). Điều này đồng nghĩa với việc cắt khoản kinh phí 500 triệu hàng năm mà xã nhận được.

V.2 Kinh tế hộ gia đình: Thu-chi và đóng góp

1. Cơ cấu nguồn thu

Như đã giới thiệu ở trên, hoạt động kinh tế chính của các hộ gia đình ở hai địa bàn khảo sát là sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ đạo là trồng và bán thanh long (thuộc dạng cây lâu năm). Mặc dù diện tích trồng lúa và hoa màu, diện tích lâm nghiệp và các loại cây công nghiệp khác cũng có song thực tế mục đích sản xuất chính không phải là sản xuất hàng hóa mà chủ yếu là để tiêu dùng trong gia đình. Điều này xảy ra đối với ngay cả một số hộ gia đình mà chúng tôi đã phỏng vấn có diện tích trồng cây hàng năm cũng không phải là nhỏ (gần 1 mẫu). Tương tự như vậy, hoạt động kinh tế nông nghiệp khác là chăn nuôi (chủ yếu là lợn và bò) ở đây cũng không phát triển lắm, mặc dù cũng có định hướng sản xuất hàng hóa song ở mức độ thấp vì hoạt động kinh tế chính đã tập trung vào cây thanh long; mặt khác là do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng trong những thời gian vừa qua. Do hiệu quả kinh tế của cây thanh long cao, các hộ gia đình tại đây đang có xu hướng chuyển diện tích trồng lúa và màu sang trồng cây thanh long.

Tại đây, người ta chỉ cần biết số trụ thanh long mà mỗi gia đình có được là có thể đánh giá được mức độ phát triển kinh tế hay mức độ giàu có/khó khăn của các hộ gia đình đó. 100 trụ thanh long tương đương với diện tích khoảng 1 sào (500 m2), 1 mẫu đất canh tác do vậy có thể trồng được 1000 trụ hay “một thiên trụ”. Một trụ thanh long nếu được chăm sóc tốt có thể cho thu về 150.000-200.000/một năm (2 vụ), sau khi trừ chi phí thì thu nhập có thể đạt 100.000-150.000/năm (2 vụ). Như vậy, nếu một gia đình có 1 mẫu đất canh tác thì thu nhập có thể đạt 100-150 triệu/năm. Phần lớn các hộ gia đình mà chúng tôi khảo sát có diện tích trồng thanh long là trên 1 mẫu cho tới gần 2 mẫu. Số hộ trên trên 5 mẫu (hay trên 25000m2) là không nhiều. Tuy nhiên, cây thanh long thông thường chỉ cho thu nhập từ năm thứ 3 trở đi, hai năm đầu phải tốn nhiều chi phí đầu tư và chăm sóc. Do vậy, diện tích canh tác thanh long nhiều chưa hẳn đã đồng nghĩa với việc thu nhập của gia đình sẽ cao.

Mặc dù vậy, thực sự diện tích trồng cây thanh long là một chỉ báo tốt để đánh giá về thực trạng cũng như khả năng tăng thu nhập của các hộ gia đình. Những gia đình có nguồn thu cao (trong số những hộ khảo sát, cao nhất tới trên 500 triệu) cũng là những gia đình có diện tích trồng thanh long cao (trong số những hộ khảo sát, cao nhất là trên 9ha).

Có thể phân ra làm 03 nhóm hộ với ba nguyên nhân khá giả/khó khăn liên quan chặt chẽ với cây thanh long:

· Nhóm thứ nhất: Đó là những hộ có diện tích trồng thanh long rộng, trồng thanh long sớm nên đã đi vào thời kì cho thu nhập từ lâu (từ năm thứ 3 trở đi) nên khả năng thu nhập và tích lũy cao. Thông thường đó là những hộ có diện tích trồng thanh long từ trên 2ha trở lên.

· Nhóm hộ thứ hai: Đó là những hộ có diện tích trồng thanh long tương đối (khoảng 0,5-1ha), bắt đầu hoặc đã đi vào thời kì cho thu nhập được một thời gian ngắn, bắt đầu có khả năng tích lũy và tái đầu tư vào cây thanh long mà không cần phải đi vay vốn.

· Nhóm hộ thứ ba: Đó là những hộ thực sự khó khăn vì diện tích trồng thanh long ít, bắt đầu trồng thanh long muôn, ít vốn và phải đi vay vốn để đầu tư mở rộng diện tích trồng cây thanh long. Những hộ này thường có hai hoạt động nông nghiệp song song là trồng thanh long và trồng lúa, hoa màu.

Cây thanh long có thể cho thu hoạch quanh năm, phân làm hai vụ: Chính vụ (hay “vụ mùa”) từ tháng 5-8 âm lịch, và trái vụ (hay “vụ điện”) từ tháng 9-4 âm lịch. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ “vụ điện” hay trái vụ vì khi đó trái thanh long mới ngon và được giá hơn. Tuy nhiên, chỉ từ năm thứ 3 trở đi thì mới có trái vụ và phải đầu tư khá lớn cho việc thắp điện vào ban đêm để kéo dài thời gian hoạt động ban ngày của cây thanh long.

2. Cơ cấu chi tiêu, đóng góp

Trong cơ cấu chi tiêu của các hộ gia đình được khảo sát, tỷ lệ chi tiêu cho lương thực, thực phẩm và giáo dục chiếm một tỷ lệ khá lớn: trung bình gộp hai khoản chi tiêu này chiếm tới khoảng 35% tổng thu nhập của các hộ được khảo sát. Bên cạnh đó, chi tiêu vào các hoạt động xã hội tại cộng đồng như ma chay, cưới hỏi tại đây có mức trung bình khá cao, thông thường với đám hỉ là khoảng 100.000đ/đám, còn đám hiếu là từ 50.000-100.000đ.

Những khoản đóng góp mà các hộ gia đình tại hai địa bàn khảo sát phải thực hiện bao gồm hai nhóm chính:

Những khoản đóng góp mang tính chất cố định được thực hiện theo các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương như lao động nghĩa vụ (nếu không lao động thì đóng 70.000đ/người/năm trong độ tuổi 18-35), an ninh quốc phòng (36.000đ/hộ/năm), hội phí Hội nông dân (50.000đ/người/năm), hội phí Hội phụ nữ (20.000đ/năm), v.v…

Những khoản đóng góp mang tính chất không cố định, tùy thuộc vào mức độ tự nguyện của mỗi gia đình như quỹ tương trợ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ thôn, v.v… song mức tối thiểu cũng là 10.000đ.

3. Ý kiến của các hộ gia đình về các khoản đóng góp tại địa phương

Qua khảo sát thực tế, khi được hỏi, hầu hết các hộ gia đình đều cho biết là đối với họ các khoản đóng góp mà gia đình họ đã đóng góp tại địa phương trong những năm vừa qua không phải là vấn đề gì quá lớn hoặc gây khó khăn cho kinh tế gia đình. Thực tế, với nguồn thu nhập khá lớn mà cây thanh long đã, đang và tiếp tục có thể mang lại, cộng các mức đóng góp hiện nay tại địa phương quả thực không phải là một vấn đề lớn với người dân tại hai địa bàn khảo sát.

Do đặc điểm trồng cây thanh long tại những khu vực có địa hình không thuận lợi, nên hệ thống thủy lợi của hai xã hiện mới chỉ đáp ứng cho diện tích trồng lúa và hoa màu. Diện tích trồng thanh long của các hộ gia đình chủ yếu từ nguồn nước tự nhiên tại các ao hồ, sông suối và đặc biệt là khoan nước ngầm. Do vậy, thực tế khoản thu về thủy lợi phí chỉ mới chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong các khỏan đóng góp của hộ gia đình, và cũng không phải là vấn đề đối với họ. 

Đối với những hộ gia đình thuộc diện khó khăn, trên thực tế đã được chính quyền địa phương miễn, giảm các khoản đóng góp nên họ cũng không có ý kiến gì về các khoản đóng góp tại đia phương.

V.3 Chính quyền cơ sở: Thu-chi ngân sách và đầu tư phát triển

1. Thu ngân sách

Trong hai xã khảo sát, xã Hàm Thạnh trong những năm trước đây là xã thuộc Chương trình 135 nên có nguồn thu khá lớn từ ngân sách cấp trên, đồng thời nguồn thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn cũng tương đối thấp do chưa thực sự phát triển.

Nhìn chung, khoản thu từ các khoản đóng góp của người dân vào ngân sách của hai xã chiếm tỷ lệ không nhiều lắm trong tổng ngân sách. Điểm đáng lưu ý là xã Hàm Thạnh trong khi được coi là một xã khó khăn lại có khoản thu từ các khoảng đóng góp của người dân (kể cả tự nguyện, theo quy định và phạt) cao hơn hẳn so với xã được coi là có trình độ phát triển cao hơn là Hàm Minh. Mặc dù vậy, trong khi phỏng vấn chúng tôi không ghi nhận được ý kiến nào theo hướng không đồng tình về số lượng cũng như về các mức của các khoản đóng góp từ phía các hộ gia đình của cả hai xã.

Đối với các khoản thu từ đất đai, thủy lợi phí. Do thực tế tại địa phương chỉ thu thuế nông nghiệp với diện tích vượt hạn điền (diện tích vượt quá 2ha đối với cây hàng năm, và diện tích vượt quá 20ha(?) đối với cây lâu năm) nhưng thực tế rất ít hộ gia đình có diện tích canh tách vượt quá hạn điền. Bởi vậy, thuế sử dụng đất nông nghiệp là không đáng kể. trong khi đó, diện tích tưới tiêu thông qua các công trình thủy lợi còn hạn chế, do vậy nguồn thu từ thủy lợi phí cũng chưa có nhiều, các hộ dân chủ yếu tự lấy từ các nguồn tự nhiên và nước ngầm để sản xuất.

Do đó, nguồn thu quan trọng nhất đối với Hàm Minh là từ nguồn thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Trong khi đó, với Hàm Thạnh, hoạt động kinh doanh, dịch vụ kém phát triển hơn, chủ yếu dựa vào ngân sách từ cấp trên

2. Chi ngân sách

Điểm chung của cả hai xã khảo sát đó là các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi cho việc trả lương, phụ cấp cho bộ máy quản lý nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội chiếm một tỷ lệ rất lớn của tổng chi ngân sách. Trong khi đó, chi cho đầu tư phát triển, một mặt chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, chủ yếu là cho xây dựng cơ bản. Nhưng với mức đầu tư nhỏ như vậy, khả năng duy tu, bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng vốn có đã là một vấn đề, chưa nói tới xây dựng mới.

V.4 Kiến nghị chính sách từ phía người dân và chính quyền cơ sở

1. Từ phía người dân

Qua tổng hợp, chúng tôi nhận thấy rằng ba nhóm hộ gia đình khác nhau về điều kiện phát triển kinh tế như đã nói ở trên có ba hướng quan tâm, lo lắng và kiến nghị khác nhau:

· Đối với nhóm hộ khá và giàu, điều mà họ quan tâm nhất hiện nay không phải là những khoản đóng góp tại địa phương hay khả năng về vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, các vấn đề về đất đai, thủy lợi phí, v.v.... Điều mà họ quan tâm, lo lắng đó là khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long và sự ổn định của giá cả. Hiện nay thanh long của cả huyện Hàm Thuận Nam cũng như của tỉnh Bình Thuận chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc (ước tính của cán bộ và người dân địa phương là khoảng 80-85%, không có số liệu chính thức). Điều mà họ biết chắc là giá cả thanh long trong những năm tới, cùng với việc mở rộng diện tích, sẽ còn có nhiều biến động bất lợi, nhưng khi nào điều đó xảy ra và cách ứng phó ra sao thì họ chưa có phương án cụ thể. Do đó, mong muốn của họ hiện nay là nhận được những tư vấn, giúp đỡ về thông tin giá cả, thị trường, trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường trong khu vực châu Á (chứ không phải châu Âu, Mỹ vì theo họ điều kiện khí hậu của châu Á thích hợp với việc sử dụng thanh long tươi hơn là các nước Âu, Mỹ).

· Nhóm hộ thứ hai thuộc nhóm bước đầu có tích lũy về vốn, đất đai và có khả năng cũng như có nhu cầu mở rộng, phát triển sản xuất. Nhóm hộ này một mặt vẫn còn có một nhu cầu nhất định về vốn do mức độ tích lũy chưa thực sự dồi dào, mặt khác, vẫn gặp nhiều khó khăn ngay trong việc tiêu thụ nội địa cho các tư thương (vựa) thu mua thanh long. Khó khăn chính của các hộ này đó là việc chuyển đổi đất hàng năm sang trồng cây thanh long (thuộc dạng cây lâu năm). Hiện nay, tốc độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay cả với đất hàng năm tại hai địa phương còn rất chậm (ước tính mới đạt 30-40%). Nếu vay vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng năm, mức vay tối đa cho 1mẫu tại Ngân hàng NN&PTNT chỉ từ 15-20 triệu đồng. Trong khi đó, với cùng diện tích trồng cây thanh long, có thể vay ban đầu từ 45-60 triệu đồng. Thực tế, người dân tại hai địa bàn khảo sát, đặc biệt là tại Hàm Thạnh, đã tự động chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa và hoa màu sang trồng thanh long và không làm thủ tục xin chuyển đổi với chính quyền địa phương. Về nguyên tắc, điều này là trái với quy định. Chỉ một khi cần vốn để đầu tư cho cây thanh long, thì các hộ gia đình mới bắt đầu đi xin chuyển đổi và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích chuyển đổi, nhưng tốc độ là rất chậm. Do đó, nguyện vọng của họ là được nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng đất đai và vay vốn, mở rộng phát triển cây thanh long.

Quy trình xét duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các địa bàn khảo sát hiện cơ bản diễn ra như sau:

· Hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi làm đơn xin chuyển đổi.

· Văn phòng “một cửa” của xã xác minh (theo quy định là sau 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn của hộ gia đình).

· Chuyển đơn của hộ gia đình lên Phòng đăng ký đất đai của huyện đặt tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (theo quy định là sau 1 tháng kể từ ngày nhận được đơn của hộ từ cơ sở chuyển lên).

Tuy nhiên, một mặt quá trình này vẫn diễn ra chậm vì (theo cán bộ cấp xã) số lượng cán bộ địa chính chỉ có 01 người trong khi nhu cầu xác minh lại lớn. Mặt khác, như đã nói ở trên, các hộ gia đình thường chỉ khi cần vay vốn mới bắt đầu xin chuyển đổi, trong khi bản thân diện tích trồng cây hàng năm có thể vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

· Nhóm hộ thứ ba thực sự là những hộ khó khăn một mặt vì thiếu lao động, thiếu ruộng đất, thiếu vốn và tri thức, kin nghiệm. Những hộ này hiện nay chủ yếu sống dựa vào trồng lúa và hoa màu, và bước đầu có trồng thanh long nhưng với số lượng rất hạn chế. Bên cạnh đó, để tăng nguồn thu nhập, họ đi làm thuê ngay trong địa bàn. Đối với những gia đình mà không có sức lao động thì cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn hơn. Nhóm hộ này mong muốn được tiếp tục miễn giảm các khoản đóng góp tại địa phương (quỹ, giáo dục, y tế, v.v…). Đồng thời một số cũng có nguyện vọng được vay vốn để phát triển cây thanh long trên diện tích đất đai hiện có.

2. Từ phía chính quyền địa phương

Điểm quan tâm chung của chính quyền cơ sở là được đầu tư phát triển mạnh về hệ thống giao thông và thủy lợi phục vụ cho phát triển cây thanh long vì khả năng thấy trước được lợi ích của mặt hàng nông sản này hiện nay là rất rõ ràng, cả từ phía người dân và chính quyền cơ sở. Đặc biệt là xã Hàm Thạnh, mặc dù diện tích trồng thanh long hiện đã vượt cả Hàm Minh, chất lượng cũng có phần cao hơn song do hệ thống giao thông không thuận lợi nên bị phụ thuộc nhiều hơn vào các chủ vựa.

Qua trao đổi với cán bộ phòng nông nghiệp huyện, ý kiến về việc miễn giảm thủy lợi phí đã không được ủng hộ. Vì thứ nhất, nguồn thu từ thủy lợi phí vốn đã ít nay nếu như miễn giảm thì sẽ gặp khó khăn trong việc duy tu, phát triển hệ thống thủy lợi trong khi nhu cầu này là rất lớn, đặc biệt khi cây thanh long phát triển mạnh. Tại cấp xã, quan điểm là không rõ ràng: Đối với họ, nguồn thu thủy lợi phí chủ yếu dành cho công ty thủy nông huyện, phần thủy lợi nội đồng hiện chiếm một tỷ lệ nhỏ trong nguồn thu ngân sách xã nên việc miễn giảm không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, điểm chung ở đây là việc băn khoăn về khó khăn trong đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ cây thanh long bởi vốn đầu tư từ trước cho tới nay vẫn còn thấp.

Tại xã Hàm Minh, vấn đề gây bức xúc cho cả người dân và chính quyền địa phương đó là việc hòan thành tuyến đường Hàm Minh-Thuận Quý. Đây là công trình giao thông liên xã do tỉnh làm chủ đầu tư. Trước đây, việc giải phóng mặt bằng để làm con đường này bị ách tắc lại do một số hộ dân không đồng ý với phương án đền bù của chủ đầu tư (các hộ này đã từng khiếu kiện ra Trung ương). Nhưng hiện nay, bản thân số hộ này đã đồng ý trao trả mặt bằng, thì công trình tiếp tục bị đình trệ (từ trên 03 năm nay). Thực trạng này, theo đánh giá của cán bộ địa phương, là đang gây thắc mắc và mất lòng tin từ quần chúng, đảng viên.

Tại xã Hàm Thạnh, mặc dù đã đầu tư một số lượng khá lớn các công trình dịch vụ xã hội nhờ vào nguồn kinh phí của Chương trình 135, nhưng cho tới nay xã vẫn chưa có trường cấp II. Kế hoạch xây dựng trường cấp II hiện đã được phê duyệt và dự kiến sẽ lấy một phần diện tích canh tác của một số hộ gia đình tại thon Dân Cường. Bản thân chính quyền xã và các hộ gia đình đã tổ chức họp bàn và lấy ý kiến, thống nhất với chủ đầu tư (cấp huyện) về phương án đền bù. Công trình dự kiến được xây dựng trong năm 2007, nhưng hiện nay công tác đền bù vẫn chưa được thực hiện.

V.5 Một số vấn đề khác

Trồng và bán thanh long là nguồn tạo thu nhập chính cho các hộ gia đình và chính quyền cơ sở tại hai địa bàn khảo sát. Do vậy, những điều kiện thuận hay khó khăn tác động tới cây thanh long cũng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế-xã hội tại đây. Bên cạnh những khuyến nghị của người dân và chính quyền địa phương về phát triển loại hàng hóa nông sản này, chúng tôi còn nhận thấy có một số điểm quan trọng cần phải lưu ý trong thời gian tới:

Thứ nhất, quá trình mở rộng diện tích trồng cây thanh long đồng nghĩa với việc tăng cường sử dụng các nguồn nước tưới tiêu. Hiện tại, hệ thống thủy lợi tại đây mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu sản xuất, và chủ yếu đóng vai trò trong việc điều tiết nước hơn là tăng nguồn nước. Các hộ gia đình, với việc mở rộng diện tích thanh long ra xa những địa bàn có nguồn nước mặt tự nhiên và hệ thống thủy lợi, phải sử dụng nước ngầm là chính. Ở thời điểm hiện tại, việc sử dụng nước ngầm cũng đã gặp khó khăn do một số nơi không đủ lượng nước cho sản xuất. Hơn nữa, khi diện tích trồng thanh long được mở rộng thì khả năng khai thác nước ngầm sẽ mạnh hơn, nguy cơ thiếu nước là rất rõ ràng.

Thứ hai, đó là tính quy hoạch trong phát triển cây thanh long. Chúng tôi chưa nắm được kế hoạch cụ thể của địa phương (các cấp) về phát triển cây thanh long, song qua thực tế chuyển đổi tự phát của các hộ gia đình trong hai xã khảo sát (từ đất trồng lúa và hoa màu sang trồng thanh long) cũng đã cho thấy quy hoạch phát triển cây thanh long, nếu có, cũng không được thực hiện trên thực tế. Trong khi đó, thị trường của cây thanh long lại chưa được mở rộng do bản thân chất lượng, công tác xúc tiến thương mại, năng lực sản xuất của các hộ sản xuất (loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm một tỷ lệ không đáng kể) còn hạn chế. Như vậy, nguy cơ về phát triển cây thanh long theo “phong trào” và những tác động tiêu cực của nó, trước tiên là tới những hộ khó khăn, vốn ít, thiếu kinh nghiệm sản xuất và thị trường sẽ là rất lớn. Số hộ này không phải là ít, gồm phần lớn nhóm hộ thứ hai và toàn bộ nhóm thứ ba như đã nói ở trên.

Thứ ba, hiện nay nhiều hộ dân, đặc biệt tại xã Hàm Thạnh đã bắt đầu sử dụng chất hóa học (thuốc chấm) kích thích cây thanh long tăng trưởng và cho trái nhanh hơn, chi phí rẻ hơn. Loại chất này được sản xuất trong nước, và hiện mới có duy nhất một loại. Chưa có trường hợp ngộ độc nào có trong thực tế, cũng như chưa có nghiên cứu nào chứng minh tác động sức khỏe của các trái thanh long này tới sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng. Song thực tế là loại thanh long này hiện cũng không xuất khẩu được, và bị các chủ vựa thu mua loại ngay từ đầu, chỉ tiêu thụ được ở thị trường nội địa. Trong khi thị trường nội địa không rộng, phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu và đang có nhu cầu mở rộng thị trường, thì đây là một xu hướng sản xuất thiếu bền vững.

Thứ tư, trong chính sách thu thuế vượt hạn điền của nhà nước, đối với cây hàng năm tại địa phương mức hạn điền là trên 2ha, cây lâu năm là trên 20ha (?). Thực tế, số hộ gia đình có diện tích vượt các diện tích trên là rất ít. Phần lớn các hộ gia đình có mức thu nhập thấp đều gắn với việc trồng cây hàng năm (lúa, hoa màu), trong khi thu nhập từ hoạt động kinh tế này ngay cả khi vượt hạn điền là rất thấp. Do đó, nếu tiếp tục duy trì loại thuế này, những người chịu thiệt thòi hơn cả lại chính là những hộ thu nhập thấp. Trong khi đó, nếu cùng diện tích như đất hàng năm nhưng được sử dụng theo mục đích là cây lâu năm như thanh long hay cao su, điều tại Bình Thuận, nguồn thu nhập có thể cao hơn rất nhiều so với trồng lúa và hoa màu (tất nhiên là trừ phi phí đầu tư cho 2 năm đầu), nhưng cũng khó hộ nào vượt mức hạn điền của cây lâu năm. Do vậy, ngân sách nhà nước có thể bị thất thoát một khoản lớn có thể thu để đầu tư vào phát triển nông thôn. Đây là một điểm cần được nghiên cứu một cách đặc biệt chuyên sâu hơn.

V.6 Kết luận

Mỗi địa bàn nông thôn có những đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội và văn hóa khác nhau, do đó những vấn đề-yêu cầu cần phải giải quyết trong quá trình phát triển nông thôn là khác nhau. Từ thực tế khảo sát tại hai xã Hàm Minh, Hàm Thạnh thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận chúng tôi có thể kết luận như sau:

Các khoản đóng góp (bao gồm tất cả các loại phí, lệ phí, đóng theo quy định, tự nguyện, v.v..) không phải là vấn đề bức xúc chính của người dân tại hai địa bàn khảo sát. Bởi thực tế thu nhập của họ, nhờ vào cây thanh long là chính, là khá cao và ổn định; mặt khác, chúng tôi chưa thấy dấu hiệu của các khoản thu và mức thu trái với quy định của nhà nước. Vấn đề chính trong phát triển nông thôn hiện nay tại địa bàn khảo sát là giải quyết các nhu cầu về đất đai, vốn, thị trường, thông tin và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển cây thanh long một cách bền vững. Trên phương diện quản lý nhà nước, vấn đề nổi bật là việc điều tiết các khoản thu, đặc biệt liên quan đến diện tích và mục đích sử dụng đất đai, để có thể phát triển và phân phối một cách hợp lý các nguồn lực sẵn có của địa phương phục vụ cho sự phát triển chung.

VI. Tỉnh Quảng Ngãi
VI.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
1. Tình hình chung tỉnh Quảng Ngãi

- Dân số.

Quảng Ngãi thuộc vùngâNm Trung bộ, có diện tích tự nhiên 5.137,6 km² (chưa tính thềm Lục địa). Diện tích canh tác nông nghiệp có 75.844 Ha. Giống như các tỉnh trong vùng, địa hình được chia thành 4 vùng rõ rệt: vùng Rừng núi, vùng Trung du, vùng Đồng bằng, vùng bãi cát ven biển và Hải đảo.

Dân số năm 2005 là 1,29 triệu người. Nông thôn 1,1 triệu người (= 85,2 %)

Tỉnh Quảng Ngãi có 14 đơn vị hành chính (01 thành phố;  13 huyện). Trong đó có 01 huyện đảo (Lý Sơn), 06 huyện đồng bằng (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ), 06 huyện miền núi ( Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long); 180 xã phường, thị trấn (8 phường, 10 thị trấn và 162 xã)

Tỉnh Quảng Ngãi nằm ở vùng duyên hải miền Trung, tựa vào dãy Trường Sơn, hướng ra biển Đông (với chiều dài bờ biển 144 Km), phía Bắc giáp Quảng Nam (với chiều dài đường địa giới 98 Km), phía Nam giáp Bình Định (với chiều dài đường địa giới 83 Km), phía Tây Nam giáp Kon Tum (với chiều dài đường địa giới 79 Km). 

- Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2006

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản năm 2006 ước đạt 2.399 tỷ (giá so sánh 1994), bằng 100,08% kế hoạch và tăng 4,3% so với năm 2005. Sản lượng lương thực năm 2006 đạt 426.684 tấn, tăng 3,6% so với năm 2005 và tăng 2,3% so kế hoạch cả năm. Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chủ yếu đều tăng, trong đó: Diện tích lúa gieo trồng đạt 75.254 ha, năng suất đạt 50 tạ/ha; Diện tích cây ngô đạt 10.226 ha, tăng 439 ha, năng suất đạt 49,2 tạ/ha; Diện tích trồng sắn đạt 19.214 ha, tăng 3.178 ha. Riêng cây mía mặc dù diện tích giảm (6.888/7014 ha) nhưng năng suất tăng (513/503,8 tạ/ha) nên sản lượng vẫn giữ mức như năm 2005 và đạt trên 353 ngàn tấn.

Đàn trâu đạt 47.419 con, giảm 1,8%; đàn bò đạt 284.564 con, tăng 16,8% so với năm 2005. Công tác phòng và chữa bệnh được chú trọng thực hiện thường xuyên nhưng dịch bệnh lở mồm long móng gia súc và bệnh cúm gia cầm vẫn ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của ngành chăn nuôi.

Trồng 5.121 ha rừng tập trung; quản lý bảo vệ 99.514 ha rừng phòng hộ, bằng 100% kế hoạch; khoanh nuôi đạt 3.951 ha rừng tái sinh, bằng 100% kế hoạch; chăm sóc rừng: 15.935 ha, đạt 100% kế hoạch. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được các đơn vị lâm nghiệp thực hiện tốt. Tình trạng chặt phá rừng trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương với tổng diện tích rừng bị chặt phá là 51,9 ha, trong đó huyện Sơn Hà là 39,9 ha.

Hoạt động khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động thất thường làm tăng chi phí khai thác, đặc biệt là sự ảnh hưởng của các cơn bão lớn vừa qua. Sản lượng thuỷ sản năm 2006 ước đạt 93.280 tấn (trong đó khai thác 88.210 tấn, nuôi trồng 5.070 tấn), tăng 1% so với năm 2005, đạt 100,6% kế hoạch; sản lượng tôm nuôi đạt 4.160 tấn, tăng 38,4% so với năm 2005, đạt 122,4% kế hoạch.

- Tình hình sản xuất công nghiệp năm 2006

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2006 ước đạt 2.095 tỷ đồng (giá so sánh 1994), bằng 100,7% kế hoạch, tăng 16,8% so với năm 2005. Trong đó kinh tế Nhà nước đạt 232,9 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch, giảm 76,9%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1.859 tỷ đồng, bằng 221,6% kế hoạch, tăng 138,6%.

Sản lượng một số một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng khá so với năm 2005 như: Quần áo may sẵn đạt 7,5 triệu sản phẩm, tăng 78,6%; tinh bột mỳ đạt 90.000 tấn, tăng 44,9%; đá xây dựng các loại 1.020.000  m3, tăng 27,5%; phân hóa học 23.112 tấn, tăng 19,8%; nước khoáng và nước tinh lọc 32 triệu lít, tăng 14,3%; bia các loại 38,750 triệu lít, tăng 11,2%…; trong khi đó sản lượng đường chỉ đạt 50 ngàn tấn, giảm 28,6%,... 

- Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.530 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2005 và vượt 0,5% kế hoạch năm. Trong đó thành phần kinh tế Nhà nước đạt 549 tỷ đồng, bằng 109,8% kế hoạch và tăng 23% so với năm 2005. Doanh thu du lịch ước đạt 90 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2005. Trong năm có khoảng 195.000 lượt hành khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh. Đến nay, đã xây dựng được 11 chợ, sửa chữa và nâng cấp 04 chợ trên địa bàn 07 huyện, thành phố, với tổng kinh phí là 17 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều chợ tạm, tranh tre nứa lá, chợ tự phát chưa đúng qui hoạch. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 41,5 triệu USD, tăng 34% so với năm 2005, bằng 104% kế hoạch. Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với 2005 như: hàng dệt may tăng 163%, tinh bột mỳ tăng 42%, hàng thuỷ sản tăng 23,8%,... Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,5 triệu USD, tăng 42% so với năm 2005, bằng 54% kế hoạch. Hàng nhập khẩu chủ yếu là vải may mặc, bao bì, gỗ nguyên liệu,…

Nông thôn QN được đầu tư kinh phí rất ít cho chương trình phát triển hạ tầng nông thôn. Nhà nước hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 80 %, dân đóng góp 20 % (miền núi) và tỉ lệ 60/40 ở Đồng bằng, nhưng trong thực tế mội hộ dân hàng năm vẫn phải đóng góp bình quân 100 – 150 nghìn đồng làm quỹ phát triển giao thông nông thôn. Trong khi đó tỉ lệ đường bêton hoá hay đường cấp phối ở nông thôn QN chỉ chiếm khoảng 40 – 50 %. Ra vùng ngoại thị cách trung tâm  Thành phố Quảng Ngãi có 15 – 20 km mà nông thôn vẫn chủ yếu là đưởng đất. 6 huyên miền núi của Quảng Ngãi thì tỉ lệ đường đất chiến 80-90 %. Về thuỷ lợi thì ngoài công trình thuỷ lợi Thạch Nham được nhà nước đầu tư tưới cho 150 nghìn ha lúa trong vùng đồng bằng trung du thì các vùng miền núi dân vẫn chủ yếu cấy lúa 1 vụ chờ nước trời vì công trình thuỷ lợi không được đầu tư, dân tự làm phai mương tạm dẫn nước.Xã Nghĩa Thọ nơi đến khảo sát ở chân nuía, chỉ cần 3 – 4 km đường ống là 50 % dân trong xã di chuyển ra theo Chương trình 134 có nước sạch sử dụng nhưng không thấy nguồn vốn nào hỗ trợ. Dân vẫn thiếu nước sạch dùng trong mùa khô hạn. Hệ thống trường học, nhà trẻ, mẫu giáo và trạm y tế cũng xuống cấp phần lớn chưa thể cải tạo được.

- Khái quát một số đặc điểm theo nhóm huyện có điều kiện kinh tế khác nhau

Phân loại các huyện, thị trong tỉnh theo tiêu chí nhóm huyện nghèo, trung bình, khá: trên cơ sở trao đổi với cán bộ sở nông nghiệp và phát trển nông thôn xác định được nhóm hộ khá gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Ba tơ; nhóm hộ kém: Trà Bông, Tây Trà , Sơn Tai, Minh Lam; còn lại là cá huyện trung bình. 

(1) Đặc điểm của các huyện Khá: Những huyện này thường có những tiềm năng nhất định tuỳ theo từng tiểu vùng khác nhau. Huyện Ba Tơ thuộc về miền núi, tuy vậy vẫn được đánh giá là khá vì tiềm năng lâm nghiệp rất lớn, tiềm năng phát triển các vùng trồng rừng có hiệu quả kinh tế cao. Các huyện khá ở vùng đồng bằng thường lại có lợi thế vì có điều kiện phát triển thương mại (do gần đường quốc lộ, gần Thành phố, có thị trấn). Một số huyện lại có tiềm năng về nghề biển và nuôi trồng thuỷ sản như Sơn Tịnh, Bình Sơn.

(2) hóm các huyện nghèo, 100% thuộc vùng miền núi, nguyên nhân khó khăn chính của những huyện này tập trung vào những vấn đề sau đây: người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ thấp, tập quán văn hoá lạc hậu. Giao thông đi lại ở các thôn bản rất khó khăn. Trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống thuỷ lợi nhiều nơi chưa được đầu tư, nhiều nơi không thể đầu tư.

(3) Các huyện trung bình, chủ yếu là phát triển sản xuất nông nghiệp, thu nhập không cso những ổn định. Tuy nhiên cũng tuỳ theo điều kiện của từng huyện mà có những lợi thế khác nhau, bức tranh về các huyện này nhìn chung tương đối phức tạp. Huyện được chọn nghiên cứn sâu hơn thuộc nhóm huyện này - Huyện Tư Nghĩa.

Trong nhóm các huyện trung bình của tỉnh Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghiã được chọn để khảp sát. Trước hết theo yêu cầu phải chọn huyện trung bình để nghiên cứu theo đề nghị của nhóm trưởng. Thứ hai, đây cũng là huyện đại diện được cho tỉnh vì Tư Nghĩa có cả những xã khá và những xã nghèo; thứ ba, Tư Nghĩa có cả vùng ven biển, vùng đồng bằng và vùng miền núi.

2. Khái quát đặc điểm của huyện Tư Nghĩa

- Đặc điểm sản xuất của huyện Tư Nghĩa

Huyện Tư Nghĩa Nằm ở gần vùng trung tâm của Tỉnh Quảng Ngãi, có tổng diện tích tự nhiên  227 Km2, dân số trung bình 180.976 người (TK, 2005). 

Những năm gần đây, kinh tế xã hội của huyện đã có những bước phát triển khá, bình quân giai đoạn 2001-2005 là 10,3%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năm 2005, cơ cấu kinh tế là Nông lâm thuỷ sản 59,6%, Công nghiệp, TTCN và xây dựng 21,4%; Thương mại và dịch vụ 19,5%; đến năm 2006 là Nông lâm thuỷ sản 55,5%, Công nghiệp, TTCN và xây dựng 21,8%; Thương mại và dịch vụ 22,7%. 

Một cách khái quát về tình hình sản xuất nông nghiệp ở địa phương cho thấy thực trạng của một nền nông nghiệp sinh kế, các sản phẩm đa dạng những số lượng không lớn, chưa tạo được những vùng sản xuất hàng hoá lớn. Các loại cây trồng hầu hết không có những loại cây có tính hàng hoá cao, chỉ xoay quanh cây lúa, cây ngô, cây sắn. Chính vì vậy, đời sống nông dân còn có nhiều khó khăn. Thực trạng về các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp như sau:

- Sản lượng lương thực cả năm ước đạt 426.684 tấn, đạt 102,3% so kế hoạch, tăng 3,6% so năm 2005, trong đó: thóc 376.399 tấn, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 2,5% so năm 2005. ngô 50.285tấn, đạt 100,9% so kế hoạch, tăng 11,4% so năm 2005. Sản lượng lương thực bình quân đầu người 329 kg/năm, tăng 7 kg/người/năm so với kế hoạch và tăng 9 kg/người/năm so với năm 2005. 

- Diện tích cây mía là 6.888 ha, đạt 90,6% so kế hoạch, bằng 98,2% so năm trước, năng suất ước đạt 512,9 tạ/ ha, bằng 93,2% kế hoạch và tăng hơn 1,8% so với niên vụ trước, sản lượng mía cây ước đạt 353.290 tấn, đạt 84,5% so kế hoạch và bằng 100% so năm trước. 

- Diện tích sắn 19.214 ha, tăng gần 24% so kế hoạch, tăng 7,3% so với năm 2005, năng suất 156,3 tạ/ha, đạt 95% so với kế hoạch và tăng 4,4% so với năm 2005; sản lượng 300.287 tấn, tăng 17,8% so với kế hoạch và tăng 12% so với năm 2005. 

- Chăn nuôi: Đàn trâu: 47.419 con, Đàn bò: 284.564 con, Đàn lợn: 522.705 con, Đàn gia cầm: 2.472 triệu con.

Ngoài những thành tựu đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện cững còn có những hạn chế nhất định do: hệ thống cơ sở hạ tầng nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi ở nông thôn thấp kém, nhiều vùng còn không có hệ thống thuỷ lợi (xã Nghĩa Hoà hàng năm xã phải huy động nông dân tự đắp đập, đắp kênh mương). Mặt khác đây cũng là vùng thường xuyên gánh chịu thiên tai bão lụt hàng năm, ảnh hưởng sâu nặng đến sản xuất và đời sống của dân.

- Khái quát một số đặc điểm phân theo xã

- Phân loại xã: theo tiêu chí giầu, nghèo, một cách ước lệ, không có những chỉ số cụ thể cho việc phân loại này. Tuy nhiên bằng sự nhìn nhận và đánh giá của cán bộ địa phương, có thể phân loại các xã như sau.

Nhóm xã khá gồm Thị trấn Sông Vệ, TT. La Hà, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương, Nghĩa Thương: Trong đó 2 xã có nghề Biển, những năm gần đay thu nhập từ nghề này cho thu nhập khá cao, tạo được nhiều công ăn việc làm, khá ổn định. Bên canh đó đây còn là vùng đồng bằng ven biển nên có điều kiện thuận lợi về trồng trọt, sản lượng lương thực đạt cao, năm 2005, xã Nghĩa Phương đạt 8,66 ngàn tấn lương thực, xã Nghĩa Hiệp trên 6 ngàn tấn; sản lượng lương thực cả 2 xã chiếm trên 20% tổng sản lượng lương thực của Huyện. Lương thực bính quân đầu người cao (580kg/người/năm ở xã Nghĩa Phương). Cơ sở hạ tầng nông thôn ở vùng này cơ bản hoàn thiện bê tông hoá đường giao thông liên thôn. Tuy nhiên hệ thống thuỷ lợi cần tiếp tục được nâng cấp.

Nhóm các xã trung bình gồm các xã Nghĩa Điền, Nghĩa Mỹ, Nghĩa An, Nghĩa Hoà, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú. Đặc điểm của các xã này chủ yếu là phát triển sản xuất nông nghiệp như lúa và ra màu, kinh tế không giầu những ổn định ở mức trung bình. 

Nhóm các xã nghèo gồm Nghĩa Thọ, Nghĩa Sơn. Đây là các xã vùng miền núi còn khó khăn về nhiều mặt kinh tế xã hội, đời sống của người dân. Dân số các xã này chỉ có trên dưới 1000 người (Nghĩa Thọ 1035 người và xã Nghĩa Sơn 933 người), Nhìn chung nông dân ở các xã này là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hoá còn rất hạn chế. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 400 – 500 kg/ đầu người/năm. Tuy vậy khác khoản thu nhập từ các nguồn khác rất hạn chế do thương mại và dịch vụ không phát triển.

3. Khái quát tình hình của 2 xã khảo sát

Đóng góp của người nông dân được lực chọn khảo sát ở hai xã Nghĩa Hoà (xã khá) và xã Nghĩa Thọ (xã nghèo). Mỗi xã chúng tôi thực hiện việc trao đổi với cán bộ xã về tình hình của địa phương: khái quát đặc điểm tự niên, dân số, lao động, tình hình sản xuất kinh doanh và sản xuất nông nghiệp, những mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình và những đóng góp của hộ nông dân... Một số thông tin cơ bản và bảng cân đối thu chi của xã được thu thập theo phiếu được in sẵn (vì điều kiện thời gian quá gấp, không thu thập chi tiết được các mục chi). Trong mỗi xã lựa chọn phỏng vấn 6 hộ nông dân (3 hộ khá và 3 hộ kém). 

Nghĩa Hoà là xã có điều kiện kinh khá của huyện, có tổng diện tích tự nhiên 925,8 ha, diện tích đất nông nghiệp có 575,3 ha chiếm 62%. Tổng dân số năm 2006 có 13.800 người, lao động trong độ tuổi 6120 lao động; trong đó sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm gần 50%, còn lại là làm các ngành khác. Xã có điều kiện thuận lợi là tiềm năng đất đai để phát triển nghề nuôi tôm (80 ha đất vùng triều và 3 ha đất trên triều đang được nuôi tôm). Xã có Nghề truyền thống là trồng có và dệt chiếu cói, nghề này hiện đang được phục hồi và phát triển mạnh; Thuận lợi về giao thông, có đường quốc lộ chạy qua xã nên việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân dễ dàng hơn các địa phương khác, đồng thời cũng có điều kiện để phát triển dịch vụ ven tuyến đường (toàn xã có 145 hộ làm ngành nghề, dịch vụ). 

Nghĩa Thọ là một xã nghèo của huyện có tổng diện tích tự nhiên 1780 ha, diện tích đất nông nghiệp có 698.67 ha chiếm 39%. Đây là vùng miền núi nên mật độ dân số thấp  (58 người/km2) Tổng dân số năm 2006 có 1085 người, lao động trong độ tuổi 610 lao động; trong đó sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm gần 100%, cả xã chỉ có 4 hộ hoạt động phi nông nghiệp là 4 hộ giáo viên. Diều kiện thuạn lợi đây là xã có đất lâm nghiệp để trồng rừng, hiện nay người dân đang được đầu tư trồng rừng theo dự án 661; cũng vì đất rộng người thua, đây là địa phương có điều kiện phát triển chăn nuôi đại gia súc, những chưa được phát huy.

So sánh đặc điểm của 2 xã Nghĩa Hoà và Nghĩa Thọ: Nghĩa Hoà là một xã rất đa dạng về ngành nghề nên kinh tế phát triển khá hơn. Trên địa bàn xã có tới 145 cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, thu hút gần 3 trăm lao động trong lĩnh vực này. Trong khi xã Nghĩa Thọ chỉ có 9 cơ sở, thu hút 9 lao động tham gia.

Sản xuất nông nghiệp Ở Nghĩa Hoà cũng đa dạng, vùng trồng cói hiện có khoảng 6 ha; vùng nuôi trồng thuỷ sản có khoảng 83 ha, 220 hộ nông dân tham gia nuôi trồng thuỷ sản thuộc vùng triều; vùng trồng lúa nước diện tích khoảng trên 220 ha. Ngược lại ở Nghĩa Thọ sản xuất nông nghiệp chỉ tập trung vào cây lúa và ngô, trong điều kiện nước tưới không chủ động.

Những khó khăn cho sản xuất nông nghiệp: Tiềm năng cho phát triển sản xuất nông nghiệp của 2 xã còn khá lớn nhưng đang đứng trước những khó khăn: Hệ thống thuỷ lợi ở xã Nghĩa Hoà hiện còn rất khó khăn, hàng năm phải huy động sức dân đóng góp công sức, tiền của để đắp lại 4 đập ngăn mặn và 3 km kênh dẫn nước. Chính vì vậy khoản đóng góp cho công tác thuỷ lợi của người dân rất cao (khoảng 40.000 đồng/sào). Nhưng chưa đủ, người dân muốn có nước tưới phải bơm, tát nước vào ruộng, chi phí này nếu sử dụng bơm điện ước tính là 50.000 đồng/sào/vụ. Ở xã Nghĩa Thọ, do điều kiện vùng miền núi nên rất khó khăn về nước tưới, còn chủ yếu dựa vào nước trời.

VI.2 Các khoản đóng góp của hộ dân vào quỹ xã hội hàng năm 

1. Các khoản quỹ phải nộp

Theo qui định của tỉnh Quảng Ngãi thì trong 1 năm hộ nông dân phải nộp một số loại quĩ xã hội như:

(1) Quỹ quốc phòng 10,0 nghìn đồng/hộ; 

(2) Quỹ an ninh xã hội 10,0 nghìn đ/hộ;

(3) Quĩ phòng chống thiên tai 2 - 3 nghìn đồng/hộ;

(4) Quĩ đến ơn đáp nghĩa 10,0 nghìn đồng/người

(5) Quĩ  xoá đói giảm nghèo 5,0 – 10,0 nghìn đồng/hộ kể cả hộ diện nghèo cần cứu tế.

(6) Quĩ giao thông nông thôn 150 nghìn đồng/hộ giáp mặt đường beton; 100 nghìn đ/hộ ở xa đường beton nông thôn v.v. 

(7) Trả dịch vụ thuỷ lợi phải nộp 32 – 50 nghìn đồng/ sào ruộng cấy lúa.

Ngoại lệ:

(8) Có nơi còn có Quĩ phát triển giáo dục từ 5 – 10 nghìn đồng/hộ (tuỳxã)

(9) Xã Nghĩa Thọ (đồng bào dân tộc Hre). Qui địnhthu lệ phí sản xuất nông nghiệp 10 kg thóc/sào lúa. Đây cũng được hiểu là khoản nộp quỹ sử dụng tài nguyên nước tự chảy từ suối và các hồ đập được xây dựngâtị xã để tưới lúa. Tổng số cả xã có 43 ha lúa, thực tế 1 năm chỉ thu được 3 – 4tấn lúa (bằng 40 % so qui định) vì thiếu công trình thuỷ lợi nên không có nước tưới, lúa bị hạn năng suất thấp,và có vụ mất trắng. 

2. Tình trạng thu và sử dụng quỹ phát triển xã hội ở cấp xã

- Tình trạng phổ biến là các hộ nông dân quá nghèo không thể nộp được các quỹ này thì xin khất nợ nhiều năm nên vấn đề thu quĩ xã hội ở các địa phương cũng rất chệch choạc, khó khăn. Do vậy việc quản lý sử dụng quỹ này cũng không được chặt chẽ nghiêm túc.

- Về quan điểm nông dân, nông dân miền Trung cần sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước để cải thiên điều kiên sản xuất, khắc phục thiên tai hơn là giảm các khoản mà có thể cho là họ đang bị nộp. Nếu điều kiện sản xuất được cải thiện, thu nhập tăng và đời sống người dân nâng lên thì người dân sắn sàng đóng góp. Nếu giảm khoản thu thì chỉ lợi cho các vùng nông thôn đã được tập trung đầu tư nhiều về thuỷ lợi giao thông. Kinh tế phát triển, đời sống cao, nay lại giảm phần nghĩa vụ với Nhà nước. Còn vùng nghèo khó như Quảng Ngãi chắc chắn nông dân vẫn phải “một nằng hai sương” quằn quại chống lại thiên tai để mưu sinh và tồn tại. Có chăng như vậy là bất hợp lý.

- Đóng góp của nông dân hiện tại còn cao, nhiều khoản đóng góp không hợp lý so với thu nhập nhỏ bé của hộ nông dân, được biệt là những hộ nghèo. Phần đóng góp chiếm bình quân 1,3%  tổng thu nhập của nông dân ở xã Nghĩa Hoà, 1,7% ở xã Nghĩa Thọ và đực biệt hộ nông dân nghèo ở xã Nghĩa Hoà, tỷ lệ này là 2,2%. Chi tiết các khoản đóng góp theo bảng dưới đây.

Thực trạng các khoản đóng góp của nông dân

	Chỉ tiêu
	Nghĩa Thọ
	Nghĩa Hoà

	
	B. quân
	Min
	Max
	B. quân
	Min
	Max

	1. Các khoản đóng góp (1000đ)
	
	
	
	
	
	

	Quỹ quốc phòng 
	3.3
	3.3
	3.3
	10.0
	10.0
	10.0

	Quỹ Phòng chống thiên tai
	1.8
	1.3
	2.3
	3.0
	3.0
	3.0

	Quỹ Xoá đói giảm nghèo
	10.0
	6.7
	13.3
	10.0
	10.0
	10.0

	Quỹ đền ơn đáp nghĩa 
	1.7
	3.3
	0.0
	10.0
	10.0
	10.0

	Quỹ An ninh địa phương
	1.7
	0.0
	3.3
	10.0
	10.0
	10.0

	Giao thông
	83.3
	33.3
	133.3
	108.3
	116.7
	100.0

	Tiền dịch vụ thuỷ lợi
	8.3
	0.0
	16.7
	106.0
	62.0
	150.0

	Thuế nhà đất
	0.0
	0.0
	0.0
	8.6
	2.9
	0.0

	Lệ phí sản xuất lúa
	73.3
	37.3
	109.3
	
	
	

	Tổng đóng góp
	185.7
	85.3
	286.0
	258.8
	224.5
	293.0

	2. Thu nhập của hộ (Tr. đồng)
	14.1
	7.1
	21.2
	18.0
	9.9
	26.1

	Tỷ lệ đóng. góp/TN (%)
	1.3
	1.2
	1.4
	1.7
	2.2
	1.1

	Số luợng các khoản góp (bình quân)
	4.5
	3.7
	5.3
	7.0
	7.0
	7.0


 Nguồn: tổng hợp từ phiếu điều tra hộ nông dân

3. Nhà nước đầu tư cho nông dân nông thôn 

(1) Đầu tư giao thông nông thôn

Trong giai đoạn 2006 – 2010 nhựa hoá, cứng hoá ít nhất 1.500 km các tuyến đường huyện, xã, thôn, khối phố, trong đó:

- Đường huyện 500 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, V (TCVN 4054 – 98); 

- Đường xã 750 km, đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, B (TCN 210 - 92); 

- Đường thôn, khối phố 250 km, đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, B (TCN 210 - 92), từng bước cứng hoá các tuyến đường thôn, đường ra đồng ruộng. Riêng đường nội thành phố: bê tông hoá 100% các đường hẽm trong nội thành.

a) Cơ chế vốn đầu tư:
+ Đối với đường huyện:

- Các huyện đồng bằng: Vốn ngân sách tỉnh và vốn các chương trình mục tiêu bố trí 70%; ngân sách cấp huyện và các nguồn huy động khác 30%. 

- Các huyện miền núi và hải đảo: Vốn ngân sách tỉnh và vốn các chương trình mục tiêu bố trí 90%; ngân sách cấp huyện và các nguồn huy động khác 10%. 

+ Đối với đường xã:

- Các xã, phường, thị trấn đồng bằng: Vốn ngân sách tỉnh bố trí 50%; ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã và các nguồn huy động của xã 50%. 

- Các xã, thị trấn miền núi và hải đảo: Vốn ngân sách tỉnh bố trí 80%; ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã và các nguồn huy động của xã 20%.

Tỷ lệ đóng góp và hình thức huy động giữa ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã và nguồn huy động cụ thể do Hội đồng nhân dân huyện, thành phố quyết định.

+ Đối với đường thôn, khối phố:

Do chính quyền địa phương, nhân dân huy động các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện.

+ Khuyến khích các huyện, thành phố có nguồn thu khá tự bố trí ngân sách cấp huyện để hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn và huy động nguồn lực trong nhân dân để đẩy nhanh tốc độ phát triển giao thông nông thôn - miền núi.

b) Tổng vốn đầu tư: 




         1.429, 0 tỷ đồng

Trong đó:

- Đường huyện: 





779.012 triệu đồng


+ Ngân sách tỉnh và chương trình mục tiêu: 
      
626.724 triệu đồng


+ Ngân sách huyện và các nguồn khác: 
             
152.288 triệu đồng

- Đường xã: 






525.000 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 





327.537 triệu đồng


+ Ngân sách huyện, xã và các nguồn huy động: 

197.463 triệu đồng

- Đường thôn, khối phố: 




125.000 triệu đồng


+ Huy động nhân dân: 



      
125.000 triệu đồng

(Nguồn huy động của dân chỉ chiếm 23,8 % vốn đầu tư cho đường  xã và trong thôn)

((Nghị quyết số: 43/2006/NQ-HĐND, ngày 08 tháng7 năm 2006, Về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền Núi giai đoạn 2006 – 2010)


(2) Đầu tư công trình thuỷ lợi

a) Kiên cố hóa 500 km kênh mương, trong đó:

- Kênh cấp II: 53 km,

- Kênh cấp III: 247 km,

- Kênh kiên cố hóa được đầu tư từ các CT, dự án lồng ghép khác: 200 km.

b) Tổng nhu cầu vốn đầu tư:                              342.249 triệu đồng;

Trong đó: - Vốn vay ưu đãi: 



75.754 triệu đồng;


- Ngân sách  tỉnh                                    44.670 triệu đồng;


- Ngân sách huyện                                  10.566 triệu đồng;

                 - Vốn đóng góp nhân dân và vốn khác:  31.698 triệu đồng;

                 - Vốn lồng ghép từ các CT, DA khác:  179.561 triệu đồng.

c) Cơ chế vốn đầu tư:

- Đối với kênh loại II và các tuyến kênh sử dụng vốn lồng ghép: Ngân sách tỉnh và vốn vay đầu tư 100%.

- Đối với kênh loại III:

+ Đối với vùng đồng bằng: Ngân sách tỉnh 60%; huyện, thành phố 10%; các nguồn khác từ xã, phường, thị trấn và huy động trong nhân dân đóng góp 30% giá trị công trình.

+ Đối với các huyện, xã miền núi: Ngân sách tỉnh 70%; huyện 10%; các nguồn khác từ xã và huy động trong nhân dân đóng góp 20% giá trị công trình.

Tỷ lệ đóng góp ngân sách cấp xã và các nguồn huy động cụ thể do Hội đồng nhân dân huyện, thành phố quyết định.                         

(Nghị quyết số: 43/2006/NQ-HĐND, ngày 08 tháng7 năm 2006, Về Đề án Chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi giai đoạn 2006 – 2010)
(3) Chỉ tiêu xã hội.

- Giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm xuống khoảng 0,4 - 0,5%o. Tỷ lệ  tăng dân số tự nhiên năm 2010 là 1,02%.

- Tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm mỗi năm 33.000 lao động; lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 28 - 30%.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20% vào năm 2010 (theo chuẩn mới).

- Hoàn thành xoá 17.000 nhà tạm cho hộ nghèo. 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 20% vào năm 2010.

- 100% trạm y tế có bác sỹ vào năm 2010.

- Đến năm 2007 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Tiến hành phổ cập THPT những nơi có điều kiện, riêng thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn phổ cập giáo dục THPT vào năm 2010. Xây dựng 10% trường mầm non, 50% trường tiểu học, 50% trường THCS, 50% trường THPT đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chỉ tiêu này cao hơn theo Quyết định 04/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Nghị quyết Số: 36/2006/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 5 năm 2006

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010)
(4) Chương trình mục tiêu giảm nghèo



a) Mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 31,94% năm 2005 xuống còn 19,44% năm 2010, trong đó khu vực miền núi giảm tỷ lệ từ 74,95% năm 2005 xuốn0g còn 35,00% năm 2010.

 
b) Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010:


Thu nhập của nhóm hộ nghèo tăng 1,45 lần so với năm 2005; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã nghèo cơ bản có đủ công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định; đảm bảo 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 30.000 lượt hộ nghèo được khuyến nông - lâm - ngư và hướng dẫn cách làm ăn; 6.000 người nghèo được miễn, giảm học phí học nghề; đảm bảo 100% người nghèo được thực hiện Bảo hiểm y tế; 350.000 lượt học sinh nghèo được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường; 7.000 lượt cán bộ tham gia làm công tác giảm nghèo ở các cấp được tập huấn nâng cao năng lực, trong đó 85% là cán bộ cấp cơ sở; 17.000 hộ nghèo được hỗ trợ xoá nhà tạm.          

c) Nội dung hoạt động của chương trình:

· Tổ chức thực hiện các chính sách, dự án tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số; dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, dự án dạy nghề cho người nghèo; dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; dự án ODA và các dự án khác; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

· Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở và nước sinh hoạt, nâng cao năng lực và nhận thức, tổ chức các hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án, chính sách nhằm tạo cơ hội cho người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội.

d) Nguồn vốn để thực hiện Chương trình:

+ Tổng nguồn vốn:                                           803.000 triệu đồng, trong đó:   . 

+ Ngân sách Trung ương:
  
                    325.525 triệu đồng (40,54%);

+ Ngân sách địa phương:
     

      
94.275 triệu đồng (11,74%),

    Trong đó: - Cấp tỉnh:                            

68.175 triệu đồng (72,32%),



 - Cấp huyện:                                            26.000 triệu đồng (27,68%);

+ Huy động cộng đồng:

                      33.100 triệu đồng ( 4,12%);

+ Vốn tín dụng :                                      

344.400 triệu đồng (42,89%);

+ Huy động doanh nghiệp, các tổ chức:    

40.150 triệu đồng (0,71%).

4.2. Phân theo nội dung hoạt động của Chương trình:

Tạo điều kiện để người nghèo phát triển sản xuất 535.000 triệu đồng. Tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội 268.000 triệu đồng.

(4). Chương trình giải quyết việc làm nông thôn 

a). Mục tiêu tổng quát: Tạo việc làm mới và đảm bảo việc làm cho người có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc; giúp cho người lao động chưa có việc làm sớm có việc làm; người thiếu việc làm hoặc có việc làm không ổn định, hiệu quả thấp có thêm việc làm hoặc việc làm ổn định mang lại hiệu quả cao hơn. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp - xây dựng và dịch vụ .

b) Chỉ tiêu cụ thể: Mỗi năm tạo việc làm mới và thêm việc làm cho từ 33.000 lao động trở lên, trong đó tạo chỗ làm việc mới cho từ 16.000 - 18.000 lao động. Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị từ 0,2 - 0,3% để đến cuối năm 2010 tỷ lệ này còn khoảng 3,3 - 3,8%. Nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn đến năm 2010 là 82%. Phấn đấu đến năm 2010 đưa 2.000 - 2.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

c) Nội dung hoạt động của Chương trình:


+. Phát triển kinh tế - xã hội tạo mở việc làm:


- Về công nghiệp: Tập trung thúc đẩy sự phát triển Khu kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp của tỉnh và các cụm công nghiệp, làng nghề ở các huyện để thu hút lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề vào làm việc, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh.


- Về nông nghiệp, nông thôn: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và hiệu quả nhằm tăng thêm việc làm và nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn.


- Về thương mại - dịch vụ và du lịch: Tăng cường xúc tiến thương mại, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình du lịch nhằm tạo việc làm mới và thêm việc làm cho người lao động.

+ Thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp hỗ trợ trực tiếp: Tăng cường công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông; tác động thay đổi nhận thức của toàn xã hội để thu hút lao động học nghề. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề của các trường và cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh nhằm tăng tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo nghề. Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm của trung ương và Quỹ giải quyết việc làm của địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm. Thực hiện có hiệu quả Đề án về xuất khẩu lao động. Tổ chức Hội chợ việc làm, tháng việc làm, thông tin về thị trường lao động để tăng cơ hội tìm việc làm người lao động.


+ Lập Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh: 

- UBND tỉnh có trách nhiệm lập Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh để  người lao động vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. 

- Nguồn hình thành Quỹ:

+ Hàng năm bố trí 1.000 triệu đồng từ ngân sách tỉnh bổ sung cho Quỹ.


+ Huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.


+ Các nguồn thu khác.


(5). Hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo

a) Mục tiêu: Đến năm 2010 hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17.000 nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng và hộ nghèo đang gặp khó khăn bức xúc về nhà ở; trong đó, hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng vào năm 2007; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 134 vào năm 2008 và hộ nghèo còn lại vào năm 2010. Phấn đấu huy động mạnh các nguồn lực hoàn thành mục tiêu của Đề án trước năm 2010.

b) Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ của đề án: Đối tượng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là hộ nghèo chưa có nhà ở và hộ nghèo có nhà ở nhưng tạm bợ, dột nát, không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa, bao gồm ba nhóm đối tượng: hộ nghèo thuộc diện có công với cách mạng (1.760 hộ); hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Đề án 134 (8.642 hộ); hộ nghèo thuộc diện khó khăn nhà ở còn lại (6.598 hộ).

c) Mức hỗ trợ:

+. Đối với hộ gia đình có công với cách mạng:

- Hỗ trợ làm mới (nhà tình nghĩa):              15 triệu đồng/nhà;


- Hỗ trợ cùng gia đình làm lại nhà mới:        8 triệu đồng/nhà;


- Hỗ trợ để sửa chữa nhà:                              5 triệu đồng/nhà.

+ Đối với hộ nghèo người dân tộc thiểu số thuộc diện theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg: Mức hỗ trợ 6 triệu đồng/nhà.

+. Đối với hộ nghèo còn lại: Mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 22/2005/NQ-HĐND ngày 16/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Từ năm 2007 trở đi, tuỳ theo khả năng ngân sách của tỉnh và nguồn vốn huy động, UBND tỉnh có thể trình HĐND tỉnh xem xét tăng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (phần Ngân sách của tỉnh) cho cho các đối tượng thuộc Đề án này.

d) Huy động nguồn kinh phí để thực hiện Đề án:
+ Tổng kinh phí để thực hiện Đề án:                 91.521 triệu đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ của Trung ương: 
                                 55.710 triệu đồng

  Trong đó: + Hỗ trợ theo QĐ 134:         
           43.210 triệu đồng


         + Hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo:                2.500 triệu đồng


         + Hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công:   10.000 triệu đồng

- Huy động các nguồn lực ở địa phương, thực hiện theo Nghị quyết số 22/2005/NQ-HĐND ngày16/7/2005 của HĐND tỉnh khóa X: 35.811 triệu đồng. 

(6) Tóm lại:

Chỉ với 5 trong các hạng mục Ngân sách nhà nước và các quĩ viện trợ duyệt kế hoạch đầu tư cho nông thôn Quãng Ngãi trong 5 năm giai đoạn 2006 – 2010 là trên 2666,8 tỷ đồng. Trong đó phần huy động đóng góp của người dân nông thôổitng 

	1
	Đầu tư giao thông nông thôn
	1429,0 tỷ đồng

	2
	Đầu tư thuỷ lợi
	342,3 tỷ đồng

	3
	Chương trình giảm nghèo
	803,0 tỷ đồng

	4
	Chương trình việc làm
	1,0 tỷ đồng

	5
	Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo
	91,5 tỷ đồng

	6
	Cộng
	2666,8 tỷ đồng


các khoản mục đầu tư này mới có 0,5 tỷ đồng trong quỹ phát triển nông thôn, chiếm tỉ lệ không đáng kể.

Tiền thuỷ lợi phí thu được háng năm cả tỉnh 30 – 40 tỷ đồng, bằng 1/10 vốn đầu tư hàng năm. Tuy vậy, với các hộ hộ nghèo, hộ nông thôn miền núi thì mức huy động 1 năm 50 – 150 nghìn tiề góp quỹ gio thông nông thôn và thuỷ lợi phí cũng là một khoản chi đáng kể mà nhiều hộ không thể đóng góp được. Như vạy nếu Nhà nước giảm huy động của hộ dân các khoản vốn đối ứng đầu tư vào giao thông, đầu tư vào thuỷ lợi thì cũng không làm khó khăn nhiều cho ngân sách Nhà nước, nhưng với hộ nông dân nghèo thì thực sự là một khoản tăng thu nhập đáng kể cho chi tiêu của gia đình.

Tuy nhiên, riêng khoản tiền thuê thuỷ lợi phí thì ngược lại. Nếu xác định dịch vụ thuỷ nông là dịch vụ công (hàng hoá công) thì chính các hộ có nhiều diện tích ruộng cấy, được hưởng lợi nhiều từ các công trình thuỷ lợi do Nhà nước đầu tư nhất. Khi bỏ khoản thu này chác chắn họ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất, hộ đồng bào dân tộc đang chưa được đầu tư đầy đủ về công trình thuỷ lợi tưới tiêu để tăng năng suất cây trồng. 

VI.3 Các ý kiến trao đổi 
1. Ý kiến trao đổi hop với cán bộ chính sách Sở Nông nghiêp & Phát triển nông thôn Quảng Ngãi và Phòng Nông nghiệp huyên Tư Nghĩa

1) Trong thời gian gần đây, nguồn đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ở Quãng Ngãi tăng khá nhanh gồm nguồn ngân sách Nhà nước, các quĩ viện trợ v.v. Nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương vì Quảng Ngãi vốn là vùng thiên tai, sản xuất nông nghiệp khó khăn và rủi ro cao. Quảng Ngãi, đặc biệt là miền núi đang cần ưu tiên hỗ trợ đầu tư về thuỷ lợi về nước sạch, về giao thông nông thôn.

2) Chính sách hỗ trơ cơ sở hạ tầng ở miền núi của Nhà nước là ngân sách 80 %; địa phư\ơng: 20 % thật sự khó khăn cho đầu tư vì hộ nông dân miền núi chiếm đến 79 – 80 là hộ nghèo nên thôn, xã không có khả năng huy động đươc, do vậy không sử dụng được vốn đầu tư của Nhà nước (80%). Miền núi đề nghị Nhà nước hỗ trợ 100 vồn đầu tư cơ sở hạ tầng giuao thông, thuỷ lợi, nước sạch,, y tế, giáo dục.

3) Chủ trương đưa ra việc miễn giảm hay bỏ thuỷ lợi phí có chăng chỉ nên giảm miền phần đóng góp đầu tư xây dựng ban đầu. Phần chi phí hoạt động  Nhà nước nên thu và dùng phần tiền này tăng đầu tư cac vùng mỉền núi khó khăn. Nếu bỏ thuỷ lợi phí thì có thể nơi nhiều nước sẽ dùng lãng phí. Nơi chưa có sẽ khó vốn đầu tư. Như vây người giàu được hưởng lợi nhiều hơn người nông dân nghèo.

4) Các khoản đòng góp xã hôi khác như quỹ an ninh, quỹ chống thiên tai, quỹ đến ơn đáp nghía là khoản thu không đáng kế với kinh tế mọi hộ dân, Đề nghị cứ duy trì để tăng trách nhiệm của công dân và thể hiện tìnhkàng nghĩa xóm (hộ nghèo được cộng đồng giảm hoặc miễn nộp).

2 Ý kiến của hộ dân và cán bộ 2 xã khảo sát

1. Các khoản thu trên đã hợp lý chưa, gia đình có thấy khoản nào không hợp lý hay không?

Ý kiến của nhóm hộ nông dân khá ở các xã  thắc mắc nhiều đến đóng góp xây dựng công trình giao thông nông thôn, 4/6 ý kiến chiếm 67%. Hộ nông dân cho rằng mức đóng góp là quá cao (quỹ giao thông nông thôn người dân phải đóng 100.000 đồng/ hộ/năm, ở xã Nghĩa Thọ) thực tế nông dân không đủ khả năng đóng góp.  Như vậy, đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng với những vùng khó khăn như xã Nghĩa Thọ.

UBND xã qui định thu lệ phí sản xuất nông nghiệp 10kg/sàolúa/vụ là quá cao và không biết theo quy định chính sách gì. Trong khi năng suất lúa của nông dân vẫn thấp, chỉ đạt 32 tạ/ha/năm (xã Nghĩa Thọ).

Phần còn lại các ý kiến khác đều cho rằng đã hợp lý, tuy nhiên cần quan tâm đến những đối tượng nghèo, hộ chính sách, gia đình neo đơn.

2.Về mức phí nhà nước thu như vậy là cao hay thấp, hợp lý hay không hợp lý?

Phản ứng về vấn đề này hầu hết các ý kiến cho rằng việc phải nộp quỹ phát triển sản xuất 10kg/sào/vụ là không hợp lý 5/6 ý kiến (83%). 

Tiền thu thủ lợi phí và công đắp dập ngăn mặn và kênh dẫ nước tưới chưa được đầu tư kiên cố nên hàng năm đề phải đắp lại rất tốn kém, nông dân phải đóng góp nhiều. Đây là ý kiến của nông dân ở xã Nghĩa Hoà, vùng ven biển thường xuyên bị ngập mặt đe doạ. Chi phí cho tưới nước một sào ruộng của một số hộ nông dân lên đến 90.000 đồng/sào/vụ (tiền đóng góp đắp dập và kênh mương 40.000 đồng, tiền tưới nước nếu phải dùng máy bơm điện 50.000 đồng), mức phí như vậy là quá cao (2/3 hộ nông dân khá ở Nghĩa Hoà trả lời liên quan đến ý kiến này).

Thuỷ lợi khó khăn (tưới) nên một số diện tích chỉ cấy 1 vụ, năng suất lúa thấp vẫn không được nhà nước quan tâm. Nếu có bỏ thuỷ lợi phí thì chỉ có lợi cho các địa phương được đầu tư thuỷ lợi. Còn những địa phương chưa được đầu tư công trình, kênh mương sẽ thiệt thòi vì phải tự đóng góp mà là, chi phí rất cao. 

Mức thu cao vì cả chi phí tạo nguồn, trong khi xã Nghĩa Hoà, nông dân hưởng lợi từ thuỷ lợi nhà nước rất ít (chỉ có đập Hiền Lương xây dựng 2003), còn lại 4 đập và 3 km dê ngăn mặn hàng năm phải huy đọng sức dân tự đắp nên chi phí sản xuất cao, giá thành cao, thu nhập thấp.

Cũng có ý kiến cho rừng nhìn chung các khoản đóng góp là không lớn, tuy vậy cũng là khó khăn đối với hộ nghèo, diện chính sách

3. Các tiêu chí dựa vào để thu có đúng và hợp lý hay không? Dựa trên đầu hộ, diện tích, lao động, nhân khẩu...

Thu quỹ phát triển sản xuất nông nghiệp tính trên diện tích lúa là không hợp lý (10 kg/sào/vụ)

Các định mức thu quỹ theo hộ là hợp lý, thu thuỷ lợi phí theo diện tích được tưới tiêu cũng hợp lý. 

Giao thông nông thôn thu theo hộ thì không hợp lý, nhất là với hộ nghèo việc đóng góp là khó khăn mà lại ít có phương tiện đi lại. Đa phần qui định là hợp lý, riêng phí xây dựng giao thông nông thôn là cao với hộ nghèo. Phần đóng góp thuỷ lợi phí cũng là khó khăn với hộ nghèo (35% số hộ) và chi thủy lợi phí thêm 3-5% giá trị thu được từ sx lúa

Giao thông nông thôn, an ninh địa phương nên tính theo số nhân khẩu của từng gia đình, từng mức kinh tế. Hộ nghèo nên miễn giảm cho họ vì 1 năm đóng góp 100nghìn cũng là khó khăn lắm. Quỹ XĐGN nghèo không nên chia bổ theo hộ mà nên tự nguyện vì hộ nghèo lại phải góp XĐGN.

4.
Khoản thu nào đề nghị được giảm, miễn, bỏ hoặc đề nghị được hỗ trợ? Vì sao?

Đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm cho địa phương về vốn xây dựng công trình thuỷ lợi, giao thông nước sạch

Đề nghị UBND xã bỏ khoản thu quỹ phát triển sản xuất vì vừa cao vừa không thu được. 

Không nên bỏ thu thuỷ lợi mà nên thu ở nơi có điều kiện để hỗ trợ các vùng khó khăn như Nghĩa Thọ.

Nhà nước nên hỗ trợ đầu tư giao thông nông thôn (nhà nước:80; nông dân:20) là hợp lý hơn. 

Đề nghị giảm đóng góp xây dựng giao thông nông thôn và phí tạo nguồn thuỷ lợi. Nhà nước có trích kinh phí hỗ trợ từ khoản này. 

Quỹ XĐGN nên vận động tinh thần tự nguyện thay thế cho việc đóng góp theo đầu hộ dân, trong đó có cả những hộ diện XĐGN

5.
Các kiến nghị khác của hộ về các khoản thu: chi tiêu không hợp lý, không minh bạch trong chi tiêu

Khoản thu quý sản xuất nông nghiệp 10kg/sào có thể không đúng chính sách qui định nhà nước, không rõ để chi những khoản gì.

Cũng có suy nghĩ là tất cả các khoản đóng góp xã hội giao cho chính quyền quản lý sử dụng cần có cơ quan thanh kiểm tra thường xuyên vì thực tế đã có nhiều hiện tượng quan chức chính quyền tham nhũng tham ô cả quỹ cứu trợ của dân nghèo.

Người dân tin tưởng vào cấp xã, huyện quản lý phân bổ quỹ XĐGN, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ quốc phòng, an ninh trật tự đề nghị có kiểm tra, thanh tra thường xuyên để dân yên tâm.

Đề nghị các khoản thu quỹ của dân phải được thanh tra từ ban kiểm tra, giám sát do dân bầu để tránh tham ô, lãng phí sự đóng góp của người dân đặc biệt là hộ nghèo. Nếu có tham ô lãng phí thì đều là công chức có lương và giàu có hơn. 

3. Những kiến nghị, đề xuất khác của hộ nông dân

Đối với hộ nghèo, nhà nước hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt (đào giếng), thủy lợi, giao thông,…

 Đề nghị hỗ trợ công trình thuỷ lợi (tưới) cho sản xuất nông nghiệp của Nghĩa Thọ. Xem xét lại khoản thu lệ phí ở địa phương 

Ngân sách nhà nước đầu tư nhiều hơn và phát triển giao thông nông thôn và thuỷ lợi. Không nên bỏ thu thuỷ lợi phí hoàn toàn vì đó là không công bằng và chắc chắn phục vụ kém đi

Không nên chia đều các khoản đóng góp công ích theo hộ mà cân phân loại hộ, mật độ, các khoản như giao thông, an ninh nên chia theo số khẩu và các loại hộ giàu, khá, nghèo (Hộ giàu, hộ khá sử dụng xe máy và xe ô tô nên hưởng lợi đường giao thông cũng nhiều hơn)

VII. Tỉnh Hà Tĩnh

VII. Thông tin chung về huyện Đức Thọ 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội:

Đức Thọ là huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Tây giáp huyện Hương Sơn, phía Đông giáp huyện Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc, phía Nam giáp huyện Vũ Quang và huyện Hương Khê. 
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Diện tích đất tự nhiên của Đức Thọ là 20.302 ha, chỉ chiếm 3,37% tổng diện tích đất tự nhiên tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích đất nông nghiệp chiếm 46,46% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện.

Đức Thọ có 27 xã và 1 thị trấn, trong đó có 4 xã miền núi và 23 xã đồng bằng (trong 23 xã đồng bằng có 16 xã vùng lúa và 7 xã ngoài đê). 

Tổng số dân của huyện Đức Thọ tính đến hết năm 2006 khoảng 119.000 người. Tổng số lao động của huyện Đức Thọ là 55.200 người, trong đó lao động nông nghiệp chiếm 89,2%.

Đức Thọ là huyện có nền kinh tế khá đa dạng, nổi trội trên nhiều mặt như: thâm canh cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình điển hình sản xuất hiệu quả cao, phong trào làm giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, xoá nhà tranh tre dột nát và ngói hoá nhà ở… Các phong trào này đã được nhiều ngành trung ương và tỉnh đánh giá cao. Cơ cấu kinh tế của Đức Thọ đang vận hành đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng đầu tư cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Tỷ trọng nông lâm giảm từ 59,7% (năm 2000) xuống còn 45,5% (năm 2005), công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng từ 11% (2000) lên 17% (2005).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2001 - 2005 của huyện Đức Thọ là 11,17%. Là huyện tập trung cao cho xây dựng nông thôn theo hướng CNH-HĐH, chỉ trong 6 năm 2001 - 2006, tổng số vốn đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng đạt 200,2 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với thời kỳ 1996 - 2000. 
Đức Thọ áp dụng rất tốt các tiến bộ KHKT, đưa các loại giống có tiềm lực, năng suất phù hợp với điều kiện canh tác, năng suất lúa của Đức Thọ tăng nhanh, đến nay đã đạt trên 10 tấn/ha/năm.

Trong chăn nuôi, chăn nuôi theo hướng hàng hoá được chú trọng, xuất hiện nhiều mô hình nuôi lợn siêu nạc, gà siêu trứng, vịt siêu thịt, lươn, ba ba, ếch… theo hướng công nghiệp. Đặc biệt đàn bò lai sind được mở rộng trên phạm vi cả huyện (nhiều nhất tỉnh) và trở thành nguồn thu nhập lớn cho kinh tế chăn nuôi.

Tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, các làng nghề chú trọng nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã, được khách hàng trong, ngoài nước ưa chuộng. Giá trị tiểu thủ công nghiệp năm 1990 đạt 8 tỷ đồng, đến năm 2005 đạt tới 93 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 1991 đạt 283 kg lương thực và 830 nghìn đồng/người/năm, đến năm 2005 đạt tới 598 kg lương thực và 6.055 nghìn đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần: năm 2001 hộ nghèo còn 14,9% đến năm 2005 chỉ còn 5% (theo tiêu chí cũ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đức Thọ còn gặp nhiều khó khăn do vị trí địa lý không thuận lợi, thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt hàng năm, tiềm năng du lịch hạn chế. Những yếu tố này gây cản trở không nhỏ tới điều kiện phát triển sản xuất của huyện.

2. Một số chính sách quan trọng cho nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện Đức Thọ những năm vừa qua

Nghị quyết số 02 của Huyện ủy Đức Thọ ngày 20/7/2001 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có vai trò hết sức quan trọng và sức tác động rất lớn tới sự phát triển nông nghiệp nông thôn huyện Đức Thọ giai đoạn 2001 - 2005. Nghị quyết xác định rõ Đức Thọ là huyện có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hộ nông dân chiếm hơn 90%. Đa số lực lượng dân cư, kể cả cán bộ công chức nhà nước đều xuất phát và gắn liền chặt chẽ với nông thôn, nông dân và nông nghiệp. Do vậy, các chủ trương, chính sách, công tác tổ chức thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng được tập trung chủ yếu vào khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Xuất phát từ Nghị quyết 02 và các nghị quyết hàng năm của Huyện ủy, các chính sách, chương trình về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Đức Thọ đã nhanh chóng được cụ thể hóa và đi vào triển khai bởi tất cả các cơ quan, phòng ban chính quyền cũng như các tổ chức đoàn thể và được sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ từ phía người dân.

Đặc biệt, ngay trước khi Nghị quyết 02 của Huyện uỷ Đức Thọ ra đời, UBND huyện đã xây dựng Đề án số 176/DA-UB ngày 03/04/2001 về việc kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nông thôn mới trong đó xây dựng 44 tiêu chí cụ thể cho mô hình nông thôn mới cho các xã thực hiện. Đề án này của Đức Thọ ra đời sớm hơn 1 năm trước khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1635
 với 19 tiêu chí nông thôn mới cấp xã cho tất cả các huyện thực hiện. Đề án 176 của UBND huyện cùng với Nghị quyết 02 của Huyện uỷ, Nghị quyết 02
 của Tỉnh uỷ đã tạo nên một phong trào thi đua rộng khắp trên toàn huyện về xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai từ 2001 đến 2005, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công nhận 8/261 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đạt được đầy đủ 19 tiêu chí nông thôn mới, trong số 8 xã đó thì Đức Thọ chiếm tới 3 xã là thị trấn Đức Thọ, xã Trường Sơn và xã Tùng Ảnh.

3. Tình hình chung về thu chi ngân sách các xã trong huyện Đức Thọ 3 năm qua

Trong 3 năm từ 2004 - 2006 toàn bộ các xã trong huyện Đức Thọ, kể cả thị trấn  Đức Thọ, đều phải bù ngân sách nhà nước do thu không đủ chi. Trong các khoản chi từ ngân sách các xã thì chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng (chi đầu tư phát triển) chiếm một tỷ lệ rất lớn, khoản chi này thường chiếm tới trên dưới 50% tổng chi ngân sách (tùy từng xã). Có những xã phải thu bổ sung từ ngân sách cấp trên tới 80% ngân sách mới đủ chi.

Thu ngân sách lớn nhất là thị trấn Đức Thọ. Các xã có thu ngân sách cao là xã Đức Yên, Tùng Ảnh, Trường Sơn, Thái Yên. Đây là các xã có điều kiện phát triển đa dạng cả nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Các xã có thu ngân sách cao thì chi ngân sách cũng cao hơn so với các xã khác. Có 10/28 xã có thu ngân sách tăng dần qua các năm, 2/28 xã thu ngân sách giảm dần, còn lại 16/28 xã có sự biến động tăng giảm khác nhau trong thu ngân sách qua 3 năm.

Tình hình chi ngân sách của các xã cũng diễn biến theo sự biến động từ thu ngân sách. Toàn bộ 10 xã có thu ngân sách tăng qua các năm thì chi ngân sách cũng tăng qua các năm, các xã giảm thu ngân sách thì chi ngân sách cũng giảm dần. Riêng xã Trường Sơn mặc dù thu ngân sách giảm năm 2005 so với 2004 và tăng vào năm 2006 nhưng chi ngân sách vẫn tăng qua 3 năm.

Bảng 1: Tổng hợp thu - chi ngân sách các xã thuộc huyện Đức Thọ từ năm 2004 - 2006

	STT
	Đơn vị
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	Thu NS
	Chi NS
	Thu NS
	Chi NS
	Thu NS
	Chi NS

	1
	Thị trấn
	2.517.510
	2.179.641
	3.857.770
	3.849.484
	7.651.449
	7.340.792

	2
	Đức Yên
	1.494.260
	1.445.879
	2.588.840
	2.486.480
	3.697.438
	2.979.544

	3
	Tùng Ảnh
	1.359.235
	1.159.235
	2.240.190
	2.240.189
	3.691.443
	3.142.165

	4
	Trường Sơn
	2.378.121
	1.947.445
	2.124.154
	2.124.153
	2.879.123
	2.879.123

	5
	Trung Lễ
	1.605.870
	1.265.556
	1.102.610
	942.122
	2.257.330
	2.257.330

	6
	Yên Hồ
	1.151.567
	1.104.572
	777.939
	774.361
	1.842.310
	1.842.033

	7
	Đức Lạc
	1.004.999
	901.594
	1.273.376
	1.273.375
	1.756.084
	1.756.084

	8
	Thái Yên
	1.654.315
	1.539.982
	2.174.117
	2.174.067
	1.685.071
	1.612.028

	9
	Đức Long
	1.165.408
	1.159.394
	1.865.489
	1.865.489
	1.655.531
	1.655.528

	10
	Đức Lâm
	872.109
	750.656
	1.470.775
	1.431.468
	1.624.492
	1.624.492

	11
	Đức Thịnh
	1.156.880
	1.114.257
	1.111.461
	1.111.461
	1.470.259
	1.470.188

	12
	Đức Đồng
	1.564.283
	1.404.321
	1.734.592
	1.734.592
	1.456.419
	1.409.100

	13
	Đức An
	869.140
	703.787
	1.417.990
	1.373.311
	1.339.739
	1.269.549

	14
	Đức Lạng
	1.024.844
	899.538
	1.194.375
	1.194.375
	1.335.624
	1.335.624

	15
	Bùi Xá
	401.022
	378.537
	1.099.655
	1.083.438
	1.316.949
	1.207.185

	16
	Đức Hòa
	767.603
	764.679
	1.280.448
	1.280.385
	1.118.603
	1.118.603

	17
	Tân Hương
	739.689
	604.712
	795.398
	741.879
	970.877
	969.747

	18
	Đức Dũng
	704.564
	704.563
	669.829
	667.879
	964.025
	946.701

	19
	Đức Lập
	750.707
	568.556
	1.146.377
	1.100.196
	912.072
	868.546

	20
	Đức Tùng
	684.064
	684.064
	759.419
	759.193
	911.737
	911.426

	21
	Đức Quang
	720.145
	720.144
	543.507
	449.207
	811.719
	785.679

	22
	Liên Minh
	1.359.808
	1.359.594
	1.292.394
	1.292.394
	793.455
	787.304

	23
	Đức Nhân
	619.304
	516.066
	794.167
	794.167
	720.861
	720.773

	24
	Đức Thủy
	913.492
	781.653
	744.082
	743.473
	717.748
	717.443

	25
	Đức Vĩnh
	903.332
	903.332
	552.005
	552.005
	683.895
	683.895

	26
	Đức Châu
	404.960
	389.185
	446.956
	426.230
	677.221
	609.542

	27
	Đức Thanh
	725.541
	589.562
	935.399
	930.482
	671.213
	615.213

	28
	Đức La
	754.893
	754.893
	498.498
	494.498
	658.307
	647.503

	 
	Tổng cộng
	30.267.665
	27.295.397
	36.491.812
	35.890.353
	46.270.994
	44.163.140


4. Chọn xã khảo sát

Trong giai đoạn 2002 - 2005 và năm 2006, huyện Đức Thọ đã vận động toàn bộ các xã hăng hái thi đua thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo quyết định 1635/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong đó bao gồm tất cả các tiêu chí về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường... Huyện cũng đã tiến hành chấm điểm các xã theo từng tiêu chí cụ thể theo thang điểm 10 để chọn ra những xã đạt được tiêu chí về nông thôn mới theo chỉ tiêu được giao. Căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng thời căn cứ vào tình hình thu chi ngân sách của các xã, chúng tôi chọn xã Trường Sơn là một xã khá và xã Đức Châu là một xã nghèo làm địa điểm khảo sát.

Về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: xã Trường Sơn đạt được đầy đủ các tiêu chí do tỉnh Hà Tĩnh xây dựng, từ giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cho đến các tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, có đường giao thông liên thôn, liên xóm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, có điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành nghề tiểu thủ công nghiệp... Xã Đức Châu là một xã gặp nhiều khó khăn, kênh mương chưa được kiên cố hóa, hệ thống đường giao thông liên thôn kém và ngày càng xuống cấp, tình trạng điện nước và vệ sinh môi trường không đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người thấp, hàng năm phải đối mặt với lũ lụt thường xuyên làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của xã. Sự khác biệt giữa hai xã này được thể hiện rõ trong số điểm đạt được do huyện Đức Thọ đánh giá (Bảng 2). Tính trên toàn bộ các xã thì tổng số điểm của xã Trường Sơn đứng thứ 4 còn xã Đức Châu đứng thứ 23/28 xã (Bảng 3)

Bảng 2: Chấm điểm các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2001 - 2005 hai xã Trường Sơn và Đức Châu

	STT
	Tiêu chí
	Trường Sơn
	Đức Châu

	1
	Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tăng bình quân hàng năm
	10
	7,8

	2
	Thu nhập bình quân đầu người/năm
	10
	8,5

	3
	Đường giao thông nông thôn: có đường ô tô liên thôn, liên xã, mặt bằng đường bằng bê tông hoặc trải nhựa
	8
	6,5

	4
	Kênh mương được kiên cố hoá
	10
	0

	5
	Hoàn thành quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng và hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất theo tinh thần NQ 01 của Tỉnh uỷ ngày 12/06/2001
	10
	9

	6
	Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	8,5
	10

	7
	100% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới sinh hoạt với giá thanh toán không vượt mức giá trần nhà nước quy định
	9
	7,5

	8
	Số hộ gia đình có nhà kiên cố hoặc bán kiên cố
	9,8
	9,9

	9
	Không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo đạt quy định
	10
	7,2

	10
	Số hộ có phương tiện nghe nhìn
	8,5
	10

	11
	Sử dụng điện thoại
	8,5
	5

	12
	Giáo dục đào tạo
	10
	5

	13
	Các thôn xóm đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến
	10
	10

	14
	Tỷ lệ tăng dân số: dưới 1%. Tỷ lệ số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ 3
	10
	10

	15
	Tiêm chủng trẻ em trong độ tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
	9
	10

	16
	Khám chữa bệnh, văn hóa, thể thao
	9,5
	7,5

	17
	Có HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, trong xã có > 70% khâu làm đất và vận tải bằng máy
	10
	5

	18
	Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các thôn xóm đều có và thực hiện tốt quy ước, hương ước xây dựng nếp sống văn minh và xây dựng nông thôn mới, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp
	10
	10

	19
	Chính trị cơ sở vững mạnh, quốc phòng, an ninh giữ vững, thực hiện tốt tiêu chí xây dựng phong trào "Quốc phòng toàn dân"
	10
	9,5

	 
	Tổng số điểm
	180,8
	148,4


Bảng 3: Bảng điểm xếp hạng  các xã thực hiện tiêu chí nông thôn mới 

	STT
	Xã
	 Điểm
	
	
	STT
	Xã
	 Điểm

	1
	Thị trấn
	187
	
	
	15
	Đức Nhân
	163

	2
	Bùi Xá
	182,5
	
	
	16
	Đức Đồng
	157,75

	3
	Đức Thuỷ
	181,7
	
	
	17
	Đức La
	155

	4
	Tr​ường Sơn
	180,8
	
	
	18
	Đức Quang
	155

	5
	Trung Lễ
	178,8
	
	
	19
	Đức Dũng
	154,5

	6
	Đức Yên
	178
	
	
	20
	Tân H​ương
	153,5

	7
	Liên Minh
	171,4
	
	
	21
	Đức Tùng
	153

	8
	Tùng Ảnh
	170
	
	
	22
	Đức Lạng
	151,7

	9
	Đức Lạc
	169,5
	
	
	23
	Đức Châu
	148,4

	10
	Đức Thịnh
	168,5
	
	
	24
	Đức Long
	145

	11
	Đức Vĩnh
	168
	
	
	25
	Đức Lập
	145

	12
	Đức Thanh
	166,5
	
	
	26
	Đức An
	142

	13
	Yên Hồ
	166
	
	
	27
	Đức Hoà
	136,5

	14
	Thái Yên
	166
	
	
	28
	Đức Lâm
	-


Về tình hình thu chi ngân sách xã (Bảng 1): trong 3 năm qua tổng thu và chi ngân sách của xã Trường Sơn cao gấp bình quân cao gấp 5 lần so với xã Đức Châu. Trường Sơn là xã có thu chi ngân sách cao trong huyện Đức Thọ, trong khi đó Đức Châu là một trong 3 xã có thu chi ngân sách thấp nhất huyện. Năm 2006 xã Trường Sơn chỉ phải thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 37% ngân sách xã, trong khi đó xã Đức Châu phải cần đến gần 80% thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. Tuy nhiên, mặc dù thu ngân sách cao nhưng trong tổng thu ngân sách của xã Trường Sơn thì thu từ các khoản đóng góp từ dân theo quy định chiếm trên dưới 50%, ngược lại tổng tiền thu từ dân theo quy định của xã Đức Châu chỉ chiếm 9,37% ngân sách xã. 

VII.2 Xã Trường Sơn và tình hình thu chi ngân sách xã 

1. Khái quát chung về xã Trường Sơn

Trường Sơn là một xã ngoài đê của huyện Đức Thọ, có tổng diện tích đất tự nhiên là 813,02 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 496,76 ha, chiếm 61% tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích trồng cây hàng năm là 330,93 ha, chiếm 66,6% diện tích đất nông nghiệp.

Tổng dân số xã Trường Sơn là 9.253 người. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 30%, trong đó hiện đang sản xuất nông nghiệp là 1.511 người (chiếm 56,44% số lao động), số lao động tiểu thủ công nghiệp là 1.078 người (chiếm 40% số lao động), còn lại là lao động kiêm giữa nông nghiệp với tiểu thủ công nghiệp hoặc lao động làm các ngành nghề dịch vụ thương mại. Như vậy có thể thấy Trường Sơn là xã có lực lượng lao động trong ngành tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ rất cao. 

Toàn xã có 15 thôn, xóm, trong đó có 2 thôn có đồng bào theo Thiên chúa giáo. Toàn bộ các thôn đều có cổng làng được xây dựng bề thế, có 13/15 thôn đã xây dựng được nhà hội quán.

Năm 2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Trường Sơn đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,5 triệu đồng, sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt gần 60 kg thóc/người/năm, năng suất lúa bình quân 64 tạ/ha, tổng đàn lợn 2.600 con, tổng đàn trâu bò 1.430 con, tổng đàn gia cầm trên 12.000 con, tổng doanh thu từ tiểu thủ công nghiệp đạt 17 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt 2.879.123.000 đồng. Mức đầu tư sản xuất nông nghiệp của xã có xu hướng tăng lên, đặc biệt cho cây màu. Diện tích cây màu năm 2004 là 50 ha, năm 2005: 70 ha, năm 2006: 80 ha. Trồng chủ yếu là các loại cây ngô, lạc, đậu và rau các loại. Đầu tư thâm canh cho lúa tăng lên đẩy năng suất lúa từ 2,6 tạ năm 2005 lên 3,2 tạ vụ đông xuân năm 2006. Các giống lúa chủ yếu là lúa cao sản, lúa lai, lúa hương thơm số 1 có giá trị kinh tế cao.

Nhìn chung Trường Sơn là xã đa ngành, đa nghề, bên cạnh sản xuất nông nghiệp và dịch vụ thì ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển hết sức đa dạng với nhiều ngành nghề khác nhau. Là xã ven đê, có dòng sông La chảy qua, tiếp giáp với khu vực đồi núi, Trường Sơn là xã giàu tiềm năng về đất đai và tài nguyên, vừa có đồi núi vừa có đồng bằng.

Hệ thống giao thông, thủy lợi của xã Trường Sơn do đó cũng trở nên thuận lợi, đường bộ có quốc lộ 15A chạy qua, đường sông có dòng sông La chảy qua, hơn nữa lại tiếp giáp với thị trấn Đức Thọ nên có nhiều thuận lợi trong việc thu mua, buôn bán các sản phẩm nông sản và tiểu thủ công nghiệp.

Trường Sơn cũng là xã nổi bật trong tỉnh Hà Tĩnh về công tác Đảng và chính quyền. Sau 20 năm đổi mới, Trường Sơn đã một lần được nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang (1998) và một lần được nhận danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (2000). Đảng bộ xã hơn 10 năm qua luôn là đơn vị tiêu biểu về trong sạch, vững mạnh. Chính quyền xã là đơn vị được cả UBND huyện và tỉnh trao tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong thi đua.

Tuy nhiên, Trường Sơn cũng là xã gặp nhiều khó khăn như: nằm ngoài đê của huyện nên hàng năm luôn phải lo lắng và đối mặt với thiên tai, lũ lụt. Trận lụt lớn năm 2002 là một minh chứng điển hình đã tàn phá nặng nề tài sản, cơ sở sản xuất, cơ sở hạ tầng của xã. Những khó khăn này đã khiến cho một bộ phận lớn lao động rời khỏi địa phương đi làm ăn ổn định ở nơi khác. Những người ở lại thường có tâm lý không dám đầu tư phát triển sản xuất kinh tế hàng hóa do sợ lụt bão hủy hoại. Đầu tư sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng giảm dần đối với các ngành đem lại giá trị kinh tế cao.

Một khó khăn nữa trong sản xuất nông nghiệp của Trường Sơn là vấn đề giá cả các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất như phân bón, vật tư, thức ăn chăn nuôi… rất cao trong khi đó giá cả tiêu thụ các sản phẩm nông sản lại rất thấp. Điều này làm giảm thu nhập của hộ nông dân, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội nói chung của xã qua nhiều năm.

2. Đặc điểm hộ nông thôn xã Trường Sơn

Xã Trường Sơn có tổng cộng 2.040 hộ nông thôn, trong đó có tới 42,64% số hộ làm nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, gần 50% số hộ sản xuất nông nghiệp. Còn lại là các hộ kiêm sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hoặc các hộ làm dịch vụ.

Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã Trường Sơn năm 2006 còn 13% (năm 2005 là 14,3%, năm 2004 là 15%). Toàn bộ các hộ nghèo là các hộ sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, rau màu, chăn nuôi lợn, bò, gia cầm. Các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhìn chung có mức thu nhập cao hơn, không có hộ nghèo trong số các hộ này. Ngành nghề chính của các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp là nghề mộc, đóng thuyền, cào hến ven sông, đốt vôi, nung gạch, … 

3. Tình hình thu - chi ngân sách xã Trường Sơn 

Năm 2004, ngân sách xã Trường Sơn đạt tổng thu là 2.378.121.100 đồng, tổng chi là 1.761.445.100 đồng. Như vậy còn dư ngân sách là 616.676.000, trừ đi 186.000.000 chưa tính vào tổng chi ngân sách năm 2004 thì kết dư sang năm 2005 còn dư 430.676.000. 

Năm 2005 và 2006 tổng thu và tổng chi ngân sách xã được cân đối lần lượt bằng 2.124.153.000 và 2.879.123.400.

Thu ngân sách xã Trường Sơn chia làm 3 khoản: 

· Khoản thu ngân sách mà xã được hưởng 100%.

· Khoản thu ngân sách do điều tiết (của nhà nước, tỉnh, huyện) về cho xã theo tỷ lệ.

· Khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.

Trong 3 khoản thu ngân sách ở trên thì thu lớn nhất là từ khoản thu ngân sách mà xã được hưởng 100%. Khoản thu này chiếm 46,73% ngân sách xã năm 2004, 68,68% năm 2005, 56,24% năm 2006. Đáng lưu ý là nguồn thu này chủ yếu từ đóng góp của dân, còn các nguồn khác mà xã được hưởng 100% như phí, lệ phí, hoa lợi đất công sản, đóng góp tự nguyện, thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp là không đáng kể. Các khoản đóng góp của dân ở đây là các khoản phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng như xây đường, trường học (không phải các khoản góp quỹ hội, đoàn thể, các quỹ theo quy định nhà nước hay các khoản thuế, phí).

Tính trên tổng giá trị các khoản thu mà ngân sách xã được hưởng 100% thì thu từ đóng góp của dân chiếm 89% năm 2004, 65% năm 2005 và 90,5% năm 2006.

Tính trên tổng thu ngân sách xã thì các khoản đóng góp của dân chiếm 41,56% năm 2004, 44,52% năm 2005,  50,9% năm 2006.

Cũng trong khoản thu xã được hưởng 100% thì giá trị thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản giảm dần qua các năm. Năm 2004 khoản này đem lại cho xã hơn 44 triệu đồng, năm 2005 chỉ còn trên 21 triệu đồng và năm 2006 chỉ còn hơn 6 triệu đồng. Trước kia đây là nguồn thu có giá trị cao cho ngân sách xã, thậm chí xã còn thiếu đất để cấp theo nhu cầu của dân. Nhưng những năm gần đây người dân dần dần bỏ ruộng đi làm ăn xa hoặc chuyển sang làm các nghề khác dẫn đến đất đai dư thừa làm cho nguồn thu từ đất công ích và hoa lợi công sản giảm hẳn.

Đối với khoản thu ngân sách xã từ điều tiết theo quy định của nhà nước thì 2 năm gần đây đây là nguồn thu không đáng kể đối với ngân sách xã. Năm 2004 nguồn thu này chiếm tới 29,2% tổng thu ngân sách xã chủ yếu do thu được từ tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (26,03% tổng thu ngân sách xã). Đến năm 2005 và 2006 nguồn thu điều tiết giảm xuống còn 3,8% và 6%.

Nguồn thu thứ 3 cho ngân sách xã là thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. Nguồn thu này tăng dần trong 3 năm qua và chiếm tỷ trọng đáng kể trong ngân sách xã (lần lượt trong 3 năm là 24,07%; 27,53%; 37,75%).

Trong các khoản chi từ ngân sách của xã thì khoản chi lớn nhất là từ chi đầu tư xây dựng cơ bản. Khoản chi này chiếm gần 50% ngân sách xã trong 3 năm gần đây. Cụ thể năm 2004 chiếm 45,25% tổng chi ngân sách xã, năm 2005 và 2006 lần lượt là 46,96% và 44,04%.

Trong các khoản chi thường xuyên thì chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể chiếm tỷ trọng cao hơn cả (qua 3 năm lần lượt chiếm tỷ trọng trong tổng chi ngân sách xã là: 22,82%; 25,54%; 21,2%). Trong khoản chi này thì chi lương chiếm khoảng 60%, còn lại là các khoản chi về hội họp, sơ kết, tổng kết, văn phòng phẩm, tiếp khách…

Nhìn chung trong 3 năm qua các khoản thu ngân sách của Trường Sơn chưa đáp ứng được nhu cầu chi vì nguồn thu chưa ổn định, đặc biệt là thu từ sản phẩm nông nghiệp hết sức khó khăn do người dân không muốn nhận đất sản xuất nông nghiệp. Đối với bộ phận sản xuất tiểu thủ công nghiệp là những đối tượng đem lại nguồn thu ngoài quốc doanh cho ngân sách xã, do lao động ngày càng xa rời địa phương nên mức độ sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ thu cho ngân sách không cao. Có thể nói ngân sách xã Trường Sơn mới chỉ đủ trang trải, chưa có tích lũy.

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Thu ngân sách xã

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	%  tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ
	2.378.121.100
	100,00
	2.124.153.000
	100,00
	2.879.123.400
	100,00

	A
	Thu ngân sách xã đã qua kho bạc
	2.378.121.100
	100,00
	2.124.153.000
	100,00
	2.879.123.400
	100,00

	I
	Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%
	1.111.295.000
	46,73
	1.458.554.000
	68,67
	1.619.347.500
	56,24

	1
	Phí, lệ phí
	40.543.400
	1,70
	41.821.000
	1,97
	27.459.600
	0,95

	2
	Đóng góp của nhân dân theo quy định
	988.436.000
	41,56
	945.740.000
	44,52
	1.465.787.900
	50,91

	3
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản
	44.148.000
	1,86
	21.482.000
	1,01
	6.265.000
	0,22

	4
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	Đóng góp tự nguyện
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	6
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	0
	0,00
	430.676.000
	20,28
	0
	0,00

	7
	Thu khác
	38.167.600
	1,60
	18.835.000
	0,89
	119.837.000
	4,16

	II
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ cho xã
	694.352.100
	29,20
	80.735.000
	3,80
	172.805.900
	6,00

	1
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	4.598.000
	0,19
	4.178.000
	0,20
	4.048.000
	0,14

	2
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	1.446.400
	0,06
	3.352.000
	0,16
	2.284.000
	0,08

	3
	Thuế nhà đất
	14.655.000
	0,62
	24.005.000
	1,13
	23.488.000
	0,82

	4
	Thuế môn bài
	12.800.000
	0,54
	15.025.000
	0,71
	15.800.000
	0,55

	5
	Tiền cấp quyền sử dụng đất
	619.090.000
	26,03
	0
	0,00
	86.999.000
	3,02

	6
	Thuế tài nguyên
	0
	0,00
	10.000.000
	0,47
	3.000.000
	0,10

	7
	Lệ phí trước bạ, nhà đất
	13.531.700
	0,57
	1.377.000
	0,06
	2.794.400
	0,10

	8
	Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sx trong nước
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	9
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % theo quy định của tỉnh
	28.231.000
	1,19
	22.798.000
	1,07
	34.392.500
	1,19

	 
	Trong đó: + Thuế VAT
	9.670.500
	0,41
	13.720.000
	0,65
	0
	0,00

	 
	                + Thuế TNDN
	18.560.500
	0,78
	9.078.000
	0,43
	0
	0,00

	III
	Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	572.474.000
	24,07
	584.864.000
	27,53
	1.086.970.000
	37,75

	1
	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên
	438.788.000
	18,45
	414.338.000
	19,51
	482.481.000
	16,76

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	133.686.000
	5,62
	170.526.000
	8,03
	604.489.000
	21,00

	IV
	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	B
	Tạm thu ngân sách xã (thu ngân sách chưa qua kho bạc)
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00


Bảng 4: Thu ngân sách của xã Trường Sơn

Bảng 5: Chi ngân sách của xã Trường Sơn

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Chi ngân sách xã

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi

	 
	TỔNG CHI
	1.761.445.100
	100,00
	2.124.153.000
	100,00
	2.879.123.400
	100,00

	I
	Chi thường xuyên
	964.467.100
	54,75
	1.126.586.000
	53,04
	1.611.117.400
	55,96

	1
	Sự nghiệp xã hội
	205.757.800
	11,68
	223.340.500
	10,51
	324.956.500
	11,29

	 
	- Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác
	177.797.800
	10,09
	191.235.500
	9,00
	282.820.500
	9,82

	 
	- Già cô đơn, trẻ mồ côi, cứu tế
	20.585.000
	1,17
	21.710.000
	1,02
	36.013.000
	1,25

	 
	- Khác
	7.375.000
	0,42
	10.395.000
	0,49
	6.123.000
	0,21

	2
	Sự nghiệp giáo dục
	284.888.000
	16,17
	265.686.800
	12,51
	444.772.900
	15,45

	 
	Trong đó: sinh hoạt phí, phụ cấp GV
	-
	-
	55.072.000
	2,59
	70.796.000
	2,46

	3
	Sự nghiệp y tế
	15.446.200
	0,88
	14.150.000
	0,67
	15.080.900
	0,52

	4
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	17.433.000
	0,99
	12.654.000
	0,60
	6.100.000
	0,21

	5
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	4.779.000
	0,27
	11.302.000
	0,53
	3.188.000
	0,11

	6
	Sự nghiệp kinh tế
	12.800.000
	0,73
	0
	0,00
	148.122.000
	5,14

	 
	- Sự nghiệp giao thông
	12.800.000
	0,73
	0
	0,00
	15.000.000
	0,52

	 
	- Sự nghiệp nông - lâm - thủy sản
	0
	0,00
	0
	0,00
	133.122.000
	4,62

	 
	- Sư nghiệp thị chính
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	- Thương mại dịch vụ
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	- Các sự nghiệp khác
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	7
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể
	402.017.100
	22,82
	542.407.700
	25,54
	610.381.100
	21,20

	 
	- Quản lý Nhà nước
	269.600.100
	15,31
	318.476.700
	14,99
	393.456.600
	13,67

	 
	- Đảng
	43.080.700
	2,45
	108.401.800
	5,10
	75.399.400
	2,62

	 
	- Mặt trận tổ quốc
	29.987.500
	1,70
	51.022.200
	2,40
	50.932.800
	1,77

	 
	- Đoàn thanh niên CSHCM
	15.612.400
	0,89
	15.045.500
	0,71
	23.098.100
	0,80

	 
	- Hội phụ nữ Việt nam
	15.736.700
	0,89
	18.133.500
	0,85
	28.258.600
	0,98

	 
	- Hội cựu chiến binh Việt nam
	14.508.000
	0,82
	13.896.500
	0,65
	19.077.600
	0,66

	 
	- Hội nông dân Việt nam
	13.491.700
	0,77
	17.431.500
	0,82
	21.218.000
	0,74

	8
	Chi dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội
	19.996.000
	1,14
	36.859.000
	1,74
	28.156.000
	0,98

	 
	- Chi dân quan tự vệ
	13.598.000
	0,77
	12.960.000
	0,61
	12.062.000
	0,42

	 
	- Chi an ninh trật tự
	6.398.000
	0,36
	23.899.000
	1,13
	16.454.000
	0,57

	9
	Chi khác
	1.350.000
	0,08
	20.186.000
	0,95
	30.000.000
	1,04

	II
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	796.978.000
	45,25
	997.567.000
	46,96
	1.268.006.000
	44,04


VII.3 Xã Đức Châu và tình hình thu chi ngân sách xã 

1. Khái quát chung về xã Đức Châu

Đức Châu là một xã nghèo nằm ngoài đê thuộc huyện Đức Thọ. Điều kiện kinh tế kém phát triển, thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt hàng năm.

Tổng diện tích đất tự nhiên của Đức Châu là 451,24 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 54,2%, phần lớn là đất 1 vụ. 11,7% diện tích đất tự nhiên của xã còn chưa được sử dụng.

Tổng số dân của Đức Châu năm 2006 là 2.506 nguời (thấp hơn 3,69 lần so với số dân xã Trường Sơn), trong đó số người trong độ tuổi lao động là 1050 người (chiếm gần 42% tổng dân số xã). Là xã phải chịu cảnh lũ lụt thường xuyên hàng năm nên lao động của xã Đức Châu có xu hướng rời bỏ quê hương đi lao động bên ngoài (phần lớn vào miền Nam). Do đó số người trong độ tuổi lao động của xã giảm dần trong 3 năm qua. Trong tổng số lao động thì 81% là những người đang sản xuất nông nghiệp, còn lại là lao động phi nông nghiệp, chủ yếu làm các nghề buôn bán, dịch vụ hoặc sản xuất nhỏ. Số lao động sản xuất nông nghiệp cũng có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2004 có 950 lao động, năm 2005 còn 870 và năm 2006 còn 850 lao động.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã Đức Châu tăng dần qua 3 năm nhưng không cao. Năm 2004 đạt 5,8 tỷ đồng, năm 2005 đạt 6,58 tỷ đồng, năm 2006 đạt 8,6 tỷ đồng. Trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp thì tỷ trọng ngành chăn nuôi lại giảm dần, từ 47,3% năm 2004 xuống 43,1% năm 2006. Tuy vậy quy mô chăn nuôi tại Đức Châu vẫn tăng đều qua các năm. Năm 2000 đàn trâu bò có 350 con, đến năm 2005 là 550 con, đàn gia cầm hàng năm tăng đều từ 5 - 7%. Tính riêng năm 2006 tổng đàn trâu bò đạt 527 con, lợn 350 con, gia cầm 23.700 con, tổng sản lượng lúa đạt 780,3 tấn, lạc 216 tấn, ngô 217,5 tấn. Nhìn chung, vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp của xã. Các loại cây chủ yếu là ngô, đậu xanh. Đối với các giống lúa, các giống lúa chủ yếu của xã hiện nay là X30, X23, khang dân 18, nếp 352 và nếp 97. Các giống này phù hợp với điều kiện địa phương, chất lượng giống tốt, dễ làm, mang lại hiệu quả cao hơn so với các giống lúa khác. Trước đây xã cũng đã thử một số giống lúa lai của Trung Quốc nhưng kết quả không tốt và không được đưa ra nhân rộng.

Thu nhập bình quân đầu người của xã Đức Châu tương đối thấp, năm 2004 là 3,7 triệu đồng/người, năm 2005 là 3,5 triệu đồng và năm 2006 là 4,6 triệu đồng.

Là xã nằm ngoài đê, Đức Châu phải chịu thiệt thòi rất lớn bởi những ảnh hưởng từ thiên tai, lũ lụt hàng năm. Hầu như năm nào xã cũng phải chịu những trận lũ ngập tràn khắp các cánh đồng. Vì thế, giá trị sản xuất vụ hè thu của Đức Châu trên các cánh đồng chỉ bằng con số không bởi đây chính là thời điểm lũ lụt đe dọa. Ngay cả ngành chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng trong thời gian này. Các hộ có trâu bò, lợn và gia cầm khi nghe tin báo bão thường phải bán hoặc đem đi gửi. Trong các hộ hầu như nhà nào cũng có một chiếc thuyền để đề phòng chạy lũ. Chỉ có vụ đông xuân người dân nông thôn xã Đức Châu mới có điều kiện để sản xuất nông nghiệp. Những khó khăn này khiến cho hàng năm không chỉ có lực lượng lao động trẻ có sức lao động rời khỏi xã đi làm ăn xa mà ngay cả những lao động có tuổi cũng phải rời quê hương để đi lao động để trang trải cho cuộc sống (theo thống kê của xã có khoảng 20% số lao động tuổi trên 45 cũng rời khỏi xã đi lao động xa trong thời gian bão lũ, hết bão họ mới quay về sản xuất). Những người ở lại cũng không có việc gì làm cho nên thu nhập hộ gia đình trong thời gian này hầu như không có.

2. Đặc điểm hộ nông thôn xã Đức Châu

Trong 3 năm từ 2004 đến 2006, xã Đức Châu luôn duy trì được tổng cộng 591 hộ nông thôn, trong đó 509 hộ sản xuất nông nghiệp (86%), 10 hộ phi nông nghiệp và 72 hộ làm các ngành nghề kiêm cả nông nghiệp và phi nông nghiệp. Tổng số hộ nghèo năm 2006 của xã Đức Châu là 291 hộ, chiếm 57% số hộ trong xã. Trong năm đã có 35 hộ thoát nghèo còn lại 43,3% số hộ nghèo (theo tiêu chí mới). Các hộ nghèo đều là các hộ sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, lạc, ngô vụ đông hay chăn nuôi một vài gia súc, gia cầm. Cũng do điều kiện kinh tế hộ gặp nhiều khó khăn nên xã cũng đã tạo điều kiện cho các hộ vay vốn tạo việc làm, năm 2005 có 219 hộ, năm 2006 có 316 hộ được vay vốn tạo việc làm thông qua ngân hàng chính sách. Ngay cả các hộ được coi là khá hoặc giàu trong xã thực tế cũng đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Bởi 75% trong số này là những hộ kiêm sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, do sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong khi giá cả nguyên vật liệu đầu vào ngày càng cao khiến cho thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của họ cũng đang chững lại, xuất hiện xu hướng chuyển đổi ngành nghề nông nghiệp sang buôn bán phi nông nghiệp ở những kiểu hộ này.

3. Tình hình thu chi ngân sách xã Đức Châu

Trong các khoản thu ngân sách mà xã được hưởng 100% thì thu từ đóng góp của nhân dân theo quy định của xã Đức Châu thấp hơn nhiều so với xã Trường Sơn (Bảng 6). Về mặt giá trị, khoản thu này ở xã Trường Sơn cao hơn rất nhiều lần so với xã Đức Châu. Mặc dù số dân ở xã Trường Sơn cao gấp khoảng 3,69 lần xã Đức Châu nhưng thu ngân sách từ dân gấp khoảng 20 lần so với xã Đức Châu, thậm chí năm 2006 người dân xã Đức Châu không phải đóng góp gì (theo báo cáo ngân sách xã đã qua kho bạc) thì người dân xã Trường Sơn phải góp tới gần 1,5 tỷ đồng.

Tỷ trọng từ đóng góp của dân theo quy định và ngân sách hai xã cũng có sự chênh lệch khá lớn. Xã Trường Sơn đóng góp của dân chiếm trên dưới 50% tổng thu ngân sách xã, xã Đức Châu đóng góp của dân chỉ chiếm trên dưới 10% (năm 2004 và 2005).

Bảng 6: So sánh thu ngân sách xã Trường Sơn và xã Đức Châu

	
	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	Xã Trường Sơn
	Thu từ đóng góp của nhân dân theo quy định (đ)
	988.436.000
	945.740.000
	1.465.787.900

	
	Phần trăm tổng thu ngân sách (%)
	41,56
	44,52
	50,91

	Xã Đức Châu
	Thu từ đóng góp của nhân dân theo quy định (đ)
	50.088.000
	76.102.000
	0

	
	Phần trăm tổng thu ngân sách (%)
	9,81
	10,73
	0


Cũng căn cứ từ báo cáo ngân sách xã, một điểm đáng lưu ý nữa trong các khoản thu ngân sách mà xã hưởng 100% thì ở xã Đức Châu có phần đóng góp tự nguyện chiếm tỷ trọng khá cao trong ngân sách (9,37% năm 2006). Ngược lại xã Trường Sơn không có thu từ khoản đóng góp này. Trên thực tế, năm nào các xã cũng có nguồn thu từ đóng góp của dân theo quy định, còn các khoản đóng góp tự nguyện cho một số quỹ được tính vào ngân sách xã hầu như năm nào cũng có. Vì vậy cách phân loại các khoản thu ngân sách xã ở hai xã khảo sát còn có sự chưa thống nhất chung. 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ cho xã của xã Đức Châu chủ yếu từ thuế nhà đất thu từ hộ dân tính trên diện tích đất ở (quy định của huyện) và thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đức Châu là xã phải bù ngân sách rất cao, năm 2004 xã nhận được khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 379.825.000 đồng, khoản bổ sung này chiếm tới 74,37% tổng thu ngân sách xã. Năm 2006 khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên còn cao hơn và cũng chiếm tỷ trọng cao hơn trong thu ngân sách xã (79,68%). Tuy nhiên, xét về giá trị thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thì khoản thu này ở xã Trường Sơn cao hơn nhiều so với xã Đức Châu mặc dù đây không phải là khoản thu chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách xã Trường Sơn. Năm 2004 thu bổ sung từ ngân sách cấp trên của xã Trường Sơn là 572,5 triệu đồng (24% ngân sách xã), đến năm 2006 khoản thu này lên đến trên 1 tỷ đồng (37,75% ngân sách xã).

Đối với tình hình chi ngân sách của xã Đức Châu, các khoản chi thường xuyên chiếm tỷ trọng cao nhất (70% năm 2004, hai năm tiếp theo lần lượt chiếm 57,61% và 60,24% trong tổng chi ngân sách xã). Trong các khoản chi thường xuyên thì chi cho công tác quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể khá cao, chiếm gần 50% tổng chi ngân sách hàng năm của xã.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản của xã Đức Châu năm 2004 chiếm 30,96% ngân sách, năm 2005 chiếm 42,39% còn năm 2006 không có khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản nào.

Bảng 7: Thu ngân sách xã Đức Châu
	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Thu ngân sách xã

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	% tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu
	Số tiền
	% tổng thu

	 
	TỔNG THU
	510.697.800
	100,00
	709.255.800
	100,00
	533.525.500
	100,00

	A
	Thu ngân sách xã đã qua kho bạc
	510.697.800
	100,00
	709.255.800
	100,00
	498.408.200
	93,42

	I
	Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%
	124.925.800
	24,46
	255.234.800
	35,99
	66.826.200
	12,53

	1
	Phí, lệ phí
	1.938.000
	0,38
	3.615.000
	0,51
	2.476.200
	0,46

	2
	Đóng góp của nhân dân theo quy định
	50.088.000
	9,81
	76.102.000
	10,73
	0
	0

	3
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản
	16.206.000
	3,17
	4.500.000
	0,63
	11.350.000
	2,13

	4
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	Đóng góp tự nguyện
	11.220.000
	2,20
	7.600.000
	1,07
	50.000.000
	9,37

	6
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	800
	0,00
	71.274.800
	10,05
	0
	0,00

	7
	Thu khác
	45.500.000
	8,91
	147.643.000
	20,82
	3.000.000
	0,56

	II
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ cho xã
	5.947.000
	1,16
	7.071.000
	1,00
	6.490.000
	1,22

	1
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	2.300.000
	0,45
	2.300.000
	0,32
	1.395.000
	0,26

	2
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Thuế nhà đất
	3.647.000
	0,71
	4.771.000
	0,67
	5.095.000
	0,95

	4
	Thuế môn bài
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	Tiền cấp quyền sử dụng đất
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	6
	Thuế tài nguyên
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	7
	Lệ phí trước bạ, nhà đất
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	8
	Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sx trong nước
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	9
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % theo quy định của tỉnh
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	Trong đó: + Thuế VAT
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	                + Thuế TNDN
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	III
	Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	379.825.000
	74,37
	391.450.000
	55,19
	425.092.000
	79,68

	1
	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên
	255.599.000
	50,05
	283.400.000
	39,96
	225.495.000
	42,27

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	124.226.000
	24,32
	108.050.000
	15,23
	199.597.000
	37,41

	IV
	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	B
	Tạm thu ngân sách xã (thu ngân sách chưa qua kho bạc)
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00


	SỐ TT
	NỘI DUNG
	Chi ngân sách xã

	
	
	2004
	2005
	2006

	
	
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi
	Số tiền
	% tổng chi

	 
	TỔNG CHI
	445.108.000
	100,00
	709.255.800
	100,00
	498.408.200
	100,00

	I
	Chi thường xuyên
	307.317.000
	69,04
	408.603.800
	57,61
	300.239.500
	60,24

	1
	Sự nghiệp xã hội
	45.022.000
	10,11
	54.643.600
	7,70
	42.210.800
	8,47

	 
	- Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác
	 0
	0,00
	 0
	0,00
	39.110.800
	7,85

	 
	- Già cô đơn, trẻ mồ côi, cứu tế
	 0
	0,00
	 0
	0,00
	3.100.000
	0,62

	2
	Sự nghiệp giáo dục
	6.772.000
	1,52
	11.954.000
	1,69
	8.000.000
	1,61

	 
	Trong đó: sinh hoạt phí, phụ cấp GV
	0 
	-
	 
	0,00
	 0
	0,00

	3
	Sự nghiệp y tế
	420.000
	0,09
	877.000
	0,12
	 0
	0,00

	4
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	3.236.000
	0,73
	2.149.000
	0,30
	 0
	0,00

	5
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	0
	0,00
	5.876.000
	0,83
	 0
	0,00

	6
	Sự nghiệp kinh tế
	46.376.000
	10,42
	13.520.200
	1,91
	4.842.100
	0,97

	 
	- Sự nghiệp giao thông
	46.186.000
	10,38
	10.995.200
	1,55
	4.842.100
	0,97

	 
	- Sự nghiệp nông - lâm - thủy sản
	190.000
	0,04
	2.525.000
	0,36
	0
	0,00

	 
	- Sư nghiệp thị chính
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	- Thương mại dịch vụ
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	7
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể
	195.159.000
	43,85
	310.845.000
	43,83
	229.202.600
	45,99

	 
	- Quản lý Nhà nước
	119.154.000
	26,77
	205.753.900
	29,01
	142.711.700
	28,63

	 
	- Đảng
	23.329.000
	5,24
	48.108.000
	6,78
	29.938.900
	6,01

	 
	- Mặt trận tổ quốc
	19.077.000
	4,29
	19.956.600
	2,81
	15.810.400
	3,17

	 
	- Đoàn thanh niên CSHCM
	7.881.000
	1,77
	7.484.500
	1,06
	8.710.100
	1,75

	 
	- Hội phụ nữ Việt nam
	7.314.000
	1,64
	10.932.500
	1,54
	13.041.100
	2,62

	 
	- Hội cựu chiến binh Việt nam
	9.418.000
	2,12
	8.761.000
	1,24
	8.421.100
	1,69

	 
	- Hội nông dân Việt nam
	8.986.000
	2,02
	9.848.500
	1,39
	10.569.300
	2,12

	8
	Chi dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội
	2.953.000
	0,66
	7.766.000
	1,09
	1.434.000
	0,29

	 
	- Chi dân quan tự vệ
	 0
	0,00
	 0
	0,00
	 0
	0,00

	 
	- Chi an ninh trật tự
	 0
	0,00
	 0
	0,00
	 0
	0,00

	9
	Chi khác
	7.379.000
	1,66
	 
	0,00
	7.305.000
	1,47

	II
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	137.791.000
	30,96
	300.652.000
	42,39
	 
	0,00


Bảng 8: Chi ngân sách xã Đức Châu

VII.4 Các khoản thu từ dân 

1. Phân loại các khoản thu từ dân

Qua kết quả khảo sát tại xã Trường Sơn và xã Đức Châu có thể phân loại các khoản thu mà người dân phải đóng góp thành các loại sau:

1. Các quỹ theo quy định của nhà nước: đây là các quỹ thu dựa trên số lao động của hộ. Bao gồm 5 loại quỹ là: quỹ an ninh quốc phòng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc trẻ em (quỹ vì trẻ thơ), quỹ phòng chống thiên tai và quỹ công ích.

2. Các quỹ đóng góp tự nguyện: là các quỹ do hộ gia đình tự nguyện đóng góp theo sự vận động hoặc chủ trương của xã, huyện, tỉnh. Số tiền đóng góp có thể bằng tiền, bằng lao động hoặc bằng ngày lương. Các quỹ này bao gồm: quỹ khuyến học, quỹ ngói hóa (quỹ xóa nhà tranh tre dột nát và ngói hóa nhà ở), quỹ chữ thập đỏ, quỹ ủng hộ động đất và sóng thần, quỹ xóa đói giảm nghèo.

3. Các khoản thu của HTX: gồm thủy lợi phí, phí bảo vệ đồng ruộng và hoa màu, phí dịch vụ bảo vệ thực vật, quỹ phát triển sản xuất, quỹ chuyển giao khoa học kỹ thuật, quỹ quản lý HTX.

4. Các quỹ đoàn thể: gồm các quỹ đóng góp theo quy định của chi hội, đoàn thể và theo tự nguyện của hội viên. Gồm các quỹ: quỹ hội cựu chiến binh, quỹ hội nông dân, quỹ hội phụ nữ, quỹ hội người cao tuổi, quỹ đoàn thanh niên, quỹ Đảng.

5. Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng: đây là các khoản thu từ dân để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương như làm đường, xây trường, giao thông nội đồng… Mức thu dựa trên cơ sở các cuộc họp cấp thôn, xóm để thảo luận đưa ra mức đóng góp phù hợp, nhận được sự đồng tình nhất trí của phần lớn người dân.

6. Các đóng góp khác: phí giải quyết các thủ tục hành chính (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký tạm trú tạm vắng, xác nhận hồ sơ đi lao động nước ngoài…), thuế đất ở, quỹ thú y dịch tễ cộng đồng, bảo hiểm y tế,…

Các khoản đóng góp của dân có thể do quy định của các cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã, theo mức thu của HTX, của các chi hội, đoàn thể hoặc đóng góp tự nguyện. Có thể phân chia các khoản đóng góp của dân theo cấp quản lý qua bảng sau:

Bảng 9: Phân loại các khoản thu từ dân tại xã Trường Sơn và xã Đức Châu

	STT
	Các khoản đóng góp
	Tính chất
	Cách thu
	Cơ quan quản lý, sử dụng, phân phối
	Xã Trường Sơn
	Xã Đức Châu

	I
	Các quỹ theo quy định của nhà nước
	
	
	
	
	

	1
	Quỹ an ninh quốc phòng
	Bắt buộc, quy định của TW
	tiền mặt, tương đương 2 kg thóc/lđ/năm
	Huyện 20%; Xã 80%
	9.300.000
	3.490.000

	2
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa
	Bắt buộc, quy định của TW
	tiền mặt, tương đương 2 kg thóc/lđ/năm
	Huyện 20%; Xã 80%
	9.300.000
	3.145.000

	3
	Quỹ chăm sóc trẻ em
	Bắt buộc, quy định của TW
	tiền mặt, tương đương 2 kg thóc/lđ/năm
	Huyện 20%; Xã 80%
	9.300.000
	1.493.400

	4
	Quỹ phòng chống thiên tai
	Bắt buộc, quy định của TW
	tiền mặt, tương đương 1 kg thóc/lđ/năm
	Huyện 95%; Người thu: 5%
	5.864.000
	3.490.000

	5
	Quỹ công ích
	Bắt buộc, quy định của TW
	50.000 đồng/lao động/năm
	Xã 100%
	53.875.000
	11.322.000

	II
	Các quỹ đóng góp tự nguyện
	
	
	
	
	

	6
	Quỹ khuyến học
	Tự nguyện theo vận động của xã
	1 kg thóc/nhân khẩu
	Hội khuyển học của xã 100%
	22.542.000
	3.356.000

	7
	Quỹ ngói hóa
	Tự nguyện theo vận động của xã, huyện
	không theo định mức, tự nguyện
	Xã 100%
	20.250.000
	0

	8
	Quỹ chữ thập đỏ
	Tự nguyện theo vận động của xã
	1 ngày lương, 5.000 - 10.000 đ/hộ,…
	Hội CTĐ thuộc MTTQ 100%
	6.394.000
	1.000.000

	9
	Quỹ ủng hộ động đất, sóng thần
	Tự nguyện theo vận động của xã, huyện
	tự nguyện
	Huyện 100%
	10.587.000
	1.200.000

	10
	Quỹ xóa đói giảm nghèo
	Tự nguyện theo vận động của xã
	1-2 ngày lương, 5.000 - 10.000 đ/hộ
	MTTQ 100%
	5.792.000
	1.100.000

	III
	Quy thu bởi HTX
	
	
	
	
	

	11
	Thủy lợi phí
	Bắt buộc, quy định của HTX
	Tùy từng HTX
	HTX 100%
	
	

	12
	Phí bảo vệ đồng ruộng, hoa màu
	Bắt buộc, quy định của HTX
	Tùy từng HTX
	HTX 100%
	
	

	13
	Phí dịch vụ bảo vệ thực vật
	Bắt buộc, quy định của HTX
	Tùy từng HTX
	HTX 100%
	
	

	14
	Quỹ phát triển sản xuất
	Bắt buộc, quy định của HTX
	Tùy từng HTX
	HTX 100%
	
	

	15
	Quỹ chuyển giao khoa học kỹ thuật
	Bắt buộc, quy định của HTX
	Tùy từng HTX
	HTX 100%
	
	

	16
	Quỹ quản lý HTX
	Bắt buộc, quy định của HTX
	Tùy từng HTX
	HTX 100%
	
	

	IV
	Các quỹ đoàn thể
	
	
	
	
	

	17
	Quỹ Mặt trận tổ quốc
	Không có quỹ MTTQ
	Chỉ vận động thu cho các quỹ khác
	
	0
	

	18
	Quỹ Hội cựu chiến binh
	Quy định của Hội + tự nguyện
	Tùy từng chi hội
	Chi hội cựu chiến binh
	13.380.000
	1.320.000

	19
	Quỹ Hội nông dân
	Quy định của Hội + tự nguyện
	6.000 đồng/hội viên/năm
	Chi hội nông dân
	6.400.000
	900.000

	20
	Quỹ Hội phụ nữ
	Quy định của Hội + tự nguyện
	6.000 đồng/hội viên/năm
	Chi hội phụ nữ
	6.800.000
	2.100.000

	21
	Quỹ Hội người cao tuổi
	Quy định của Hội + tự nguyện
	5.000 đồng/hội viên/năm
	Chi hội người cao tuổi
	6.390.000
	0

	22
	Quỹ Đoàn thanh niên
	Quy định của chi đoàn thôn
	tùy từng chi đoàn, 5.000 - 10.000 đồng/quý
	Chi đoàn thanh niên
	24.960.000
	1.800.000

	23
	Quỹ Đảng
	Quy định của Đảng bộ xã
	1% thu nhập của người có lương, 1.500 đồng/tháng với Đảng viên nông thôn
	Chi bộ 50%; Đảng bộ xã 40%; Huyện 10%
	25.000.000
	-

	V
	Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	

	24
	Xây dựng trường học
	Quy định của xã trên cơ sở ý kiến thống nhất từ các cuộc họp thôn
	Tùy từng loại cơ sở hạ tầng, mức chi phí và mức cần vận động thu
	Xã 100%
	1.465.787.900
	

	25
	Làm đường
	
	
	
	
	

	VI
	Đóng góp khác
	
	
	
	
	

	26
	Phí giải quyết thủ tục hành chính
	Quy định của xã
	Thu theo định mức từng loại
	Xã 100%
	27.459.600
	

	27
	Thuế đất ở
	Quy định của huyện
	Hộ ven quốc lộ: 5,9 kg thóc/100m2

Hộ bình thường: 3,7 kg thóc/100m2
	Huyện 100%, sau đó điều tiết cho xã
	23.488.000
	

	28
	Thu y dịch tễ cộng đồng
	Quy định của xã
	2.000 đồng/1 con trâu hoặc bò
	Xã
	-
	

	29
	Bảo hiểm y tế
	Quy định của Bảo hiểm y tế huyện
	120.000 đồng/người/năm
	Bảo hiểm y tế huyện
	-
	

	30
	Thu theo thẻ cử tri xây dựng trường học
	Bắt buộc theo quy định của xã
	30.000 đồng/cử tri
	Xã 100%
	
	

	31
	Thu đối ứng kiên cố hoá kênh mương
	Bắt buộc theo quy định của nhà nước: nhà nước và nhân dân cùng làm
	45.000 đồng/nhân khẩu/năm
	Xã 100%
	
	

	32
	Thu trên khẩu xã hội
	Bắt buộc the quy định của xã
	20.000 đồng/nhân khẩu/năm
	Xã 100%
	
	

	33
	Các quỹ hội: Chữ thập đỏ, giáo chức, hưu trí, đồng ngũ, hội phụ huynh…
	
	
	
	
	


2. Chi tiết một số khoản thu:

· Đóng góp xây dựng trường của học sinh tại xã Trường Sơn:

	STT
	Đối tượng đóng góp
	Số tiền (đ)

	1
	Lớp mẫu giáo bé 
	250.000

	2
	Lớp mẫu giáo nhỡ
	280.000

	3
	Lớp mẫu giáo lớn
	300.000

	4
	Lớp 1, 2, 3
	350.000

	5
	Lớp 4
	320.000

	6
	Lớp 5
	350.000

	7
	Lớp 6, 7
	400.000

	8
	Lớp 8
	360.000

	9
	Lớp 9
	320.000


· Các khoản thu phí, lệ phí của xã:

	STT
	Nội dung
	Mức phí

	1
	Đăng ký khai sinh đúng kế hoạch
	10.000 đ/cháu

	2
	Đăng ký khai sinh vượt kế hoạch
	20.000 đ/cháu

	3
	Đăng ký kết hôn
	20.000 đ/cặp vợ chồng

	4
	Lệ phí xác nhận hồ sơ đi lao động trong nước
	5.000 đ/bộ

	5
	Lệ phí xác nhận hồ sơ đi lao động nước ngoài
	20.000 đ/bộ

	6
	Xin cấp giấy tạm trú, tạm vắng
	5.000 đ/tờ

	7
	Làm hồ sơ địa chính
	10.000 đ/bộ

	8
	Phí bến bãi
	tùy từng loại


· Đóng góp vào quỹ của HTX:
Trường hợp tại xã Đức Châu, tổng số dân toàn xã năm 2006 là 2.506 người thì có 2.376,5 khẩu được chia ruộng đất (750 m2/khẩu). Những khẩu được chia ruộng đất phải đóng tiền cho HTX theo mức thu như sau:

· 20 kg thóc/khẩu/năm (tương đương 44.000 đồng/khẩu/năm)

· 2 kg lạc/khẩu/năm (tương đương 12.000 đồng/khẩu/năm)

(hai khoản trên đem lại tổng thu một năm cho HTX khoảng 115 triệu đồng, sử dụng vào các khoản: trả lương cán bộ HTX, hội họp, lương công nhân vận hành trạm và máy móc, văn phòng phẩm, tiếp khách, trích quỹ dự phòng và trả nợ…)

· 20.000 đồng/sào cho tiền điện bơm nước, khấu hao máy móc

3. Ý kiến đánh giá của xã về các khoản thu từ dân

· Hỗ trợ của nhà nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng quá ít, chủ yếu dân phải bỏ tiền đóng góp, đây mới là khoản tiêu tốn chi phí của dân chứ thu từ dân cho các quỹ lại không đáng kể.

· Quỹ đóng góp cho các đoàn thể không lớn, nói chung không hề ảnh hưởng đến thu nhập của dân. Thậm chí nhiều quỹ hội không thu đủ theo điều lệ hội bởi vì hội viên không đóng góp. Các hội, đoàn thể thực ra cũng không hề sử dụng những biện pháp để ép buộc hội viên phải góp đủ. Ở xã Đức Châu, Hội phụ nữ có 590 hội viên thì chỉ có 350 hội viên hoạt động và đóng 6.000 đồng/người; Hội cựu chiến binh không có mục đích hoạt động rõ ràng mặc dù có quỹ; Đoàn thanh niên có 60 người nhưng chỉ thu được quỹ đoàn từ 30 đoàn viên; Hội người cao tuổi không thu được đồng nào; Hội nông dân có quỹ nhưng vai trò hội viên hội nông dân không rõ, khiến cho nhiều hội viên không hăng hái tham gia phong trào…

· Đóng góp của học sinh ở xã Đức Châu so với xã Trường Sơn và so với mức thu của huyện nói chung là chưa cao nhưng so với thu nhập của hộ gia đình thì lại quá cao. Bình quân một học sinh phải đóng góp 230.000 đồng/năm. Khoản đóng góp này phải thực hiện hàng năm để trả nợ tiền xây dựng trường học đã chi. Nếu không thu được từ nguồn này thì xã cũng không biết thu từ đâu mà trả nợ. Mức thu này cũng không thể giảm hơn được, nếu giảm cho học sinh thì chỉ có giảm ở học phí cho những đối tượng theo quy định của Bộ.

· Để có nguồn thu bổ sung cho xây dựng trường học xã Đức Châu tiến hành huy động thu thêm 30.000 đồng/thẻ cử tri (thu đối với toàn bộ những nhân khẩu trong xã có tuổi từ 18 trở lên). Phần lớn dân không đồng tình với khoản thu này nhưng xã vẫn phải thu đủ để có tiền xây dựng.

· Khoản thu mẫu giáo, mầm non tương đối cao so với thu nhập của hộ, mức thu này do Phòng giáo dục ở huyện thông báo xuống xã, xã chỉ thực hiện theo quy định nhưng nhận thấy các hộ có cháu nhỏ học mẫu giáo gặp nhiều khó khăn khi phải chi phí quá nhiều (vừa phải đóng học phí, vừa phải chi phí nuôi con nhỏ rất tốn kém).

· Địa phương mà không thu từ dân thì không có tiền xây dựng các công trình, do vậy không thể phát triển được sản xuất, xã hội, cải thiện môi trường và thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế. Do đó không thu cũng không được.  

4. Các giải pháp xã đã thực hiện để giảm bớt đóng góp cho dân

Xã Trường Sơn:

· Tạo điều kiện miễn giảm tối đa cho các đối tượng

· Tiết kiệm trong chi thường xuyên: họp hành không cần thiết

· Giảm tối đa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa

· Trước khi xây dựng các công trình đòi hỏi phải có sự đóng góp của dân: địa phương tìm nguồn, tạo nguồn hỗ trợ: đổi đất, bán đất lấy tiền phục vụ xây dựng công trình)

· Kêu gọi con em địa phương ở mọi miền đất nước và nước ngoài ủng hộ

Xã Đức Châu:

Với xã nghèo như Đức Châu: thực ra xã không còn cách nào để giảm các khoản đóng góp của dân vì điều kiện của xã quá khó khăn. Lao động ngày càng thoát ly khỏi địa phương, bán đất không có ai mua (năm 2006 xã bán 92 suất đất nhưng không có người mua).

5. Ý kiến về việc miễn, giảm, bỏ các khoản thu:

Bảng 10: Ý kiến về các khoản thu từ dân
	Khoản thu từ dân
	Ý kiến của xã
	Ý kiến của dân

	Các quỹ theo quy định của nhà nước: an ninh quốc phòng, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc trẻ em, phòng chống thiên tai
	Mức thu của các khoản này không lớn, một lao động tương đương 7 kg thóc/năm bằng 15.400 đồng. Nhưng nên cắt bỏ, chỉ giữ lại quỹ an ninh quốc phòng để phục vụ an ninh, các quỹ khác sử dụng không hiệu quả nên bỏ hoặc giảm.
	Bỏ quỹ phòng chống thiên tai. Các quỹ khác thu không đáng kể, không ảnh hưởng đến thu nhập của hộ

	Các quỹ đóng góp tự nguyện: quỹ khuyến học, chữ thập đỏ, ủng hộ động đất, xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tranh tre dột nát…
	Xã thu những khoản này trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện đóng góp của các hộ, do MTTQ vận động. Cần giữ các khoản này để phát huy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau theo truyền thống đất nước, các hộ đóng góp hay không thì tuỳ, có ít sử dụng ít, nhiều sử dụng nhiều
	Không hề ảnh hưởng đến hộ gia đình vì đây là những khoản thu tự nguyện

	Quỹ đóng góp cho các hội, đoàn thể
	Mức thu từ các hội viên, đoàn viên theo điều lệ không cao. Cần phải có khoản thu này để thực hiện các hoạt động của hội, đoàn thể
	Mức thu hợp lý, hộ gia đình sẵn sàng đóng góp. Kể cả gia đình vừa có Đảng viên, đoàn viên, hội viên HND, HPN, Hội người cao tuổi… Tổng mức đóng góp cũng không ảnh hưởng.

	Quỹ thu bởi HTX
	HTX đã tính toán chi tiết tổng chi phí hàng năm để thu tương đương 50.000 đồng/khẩu được chia ruộng đất. Tiền điện bơm nước tính theo công tơ, chia ra mỗi sào phải góp thêm 20.000 đồng/năm là phù hợp. Nếu không thu thì không có tiền bơm nước.

Đề nghị giảm khoản đóng góp này nhưng nhà nước phải hỗ trợ về xã để xã đưa về HTX khoản tiền này nhằm bù tiền điện bơm nước 
	Nhà có ruộng đồng thì phải đóng góp là đúng, thế nhưng được một vài sào ruộng mà phải góp tới hơn 50.000 đồng/sào thì cao so với giá trị sản xuất ra trên sào ruộng đó.

	Đóng góp mẫu giáo
	Tổng tiền đóng góp của các cháu sẽ được sử dụng vào các khoản khác nhau, trong đó có tiền công cho cô giáo trông trẻ. Mức góp lại do trên chỉ đạo xuống nên xã phải thu mặc dù biết là cao.

Nhà nước cần hỗ trợ tiền lương cho cô giáo thì sẽ giảm được tiền gia đình đóng góp cho các cháu.
	Với các hộ có trẻ học mẫu giáo: khoản thu học phí mẫu giáo gây nhiều bức xúc cho hộ gia đình vì mức thu cao quá. Có hộ nghèo tổng thu nhập 1 năm là 2,4 triệu thì đóng góp cho 3 cháu nhỏ đã hết toàn bộ số thu nhập. Gia đình rơi vào hoàn cảnh ngày càng khó khăn

	Đóng góp của học sinh cho xây dựng trường học
	Xây trường học để phát triển giáo dục là một định hướng và yêu cầu hết sức quan trọng. Điều này đỏi hỏi cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị học tập ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên để có kinh phí xây dựng thì xã phải thu từ học sinh bởi các em là những người hưởng lợi trực tiếp, gia đình phải đóng góp cho các em. Mức đóng góp cao nhưng không còn cách nào khác để bù, trừ trường hợp nhà nước có hỗ trợ.
	Quá cao, hàng năm gia đình rất lo lắng mỗi khi năm học mới phải đóng góp hàng loạt các khoản tiền cho con.

Bên cạnh đó mức thu học phí của trường dân lập cũng cao quá, nhà nước cần quy định mức trần học phí cấp 2, 3 mà trường dân lập có thể thu.

	
	
	


Một số ý kiến khác về việc miễn, giảm, bỏ các khoản thu từ dân:

· Ông Trần Ngọc Thế (Trưởng ban ngân sách xã Trường Sơn): Trong 5 quỹ thu từ lao động trong hộ theo quy định của nhà nước (quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc trẻ em): chỉ nên duy trì quỹ an ninh quốc phòng để đảm bảo có nguồn chi cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, còn các quỹ còn lại, nhất là quỹ công ích và quỹ phòng chống thiên tai nên bỏ đi và thay bằng hình thức thu khác, ví dụ: khi cần đến xây dựng công trình, đối phó lụt bão… thì khi đó mới huy động. Do đó các quỹ này nên loại bỏ và không nên thành quy định.

Giải pháp để giảm đóng góp của dân đối với xã Trường Sơn:

· Xây dựng làng nghề để thu hút lao động, tạo ra giá trị kinh tế, tăng được nguồn thu từ thuế, từ đó giảm thu từ dân.

· Mở đường, khai hoang vào các vùng đất chưa sử dụng, đất có năng lực khai thác. Sau đó bán đất hoặc cho đấu thầu đất, tạo có nguồn thu cho ngân sách và nguồn thu thuế đất những năm tiếp theo.

· Ông Nguyễn Văn Lâm (Phó chủ tịch UBND xã Đức Châu): Có nhiều khoản thu cần được cấp trên hỗ trợ bỏ hoặc giảm, nếu không xã lại phải thu từ dân chứ không còn cách nào khác: ví dụ: khoản thu đối ứng phục vụ công trình kiên cố hoá kênh mương. Trường hợp xã Đức Châu người dân phải đóng góp khoản đối ứng với tổng số tiền là 210.000.000 đồng, do đó xã tiến hành thu 45.000 đồng/khẩu nhận đất/năm mới đủ số tiền trên. Khoản thu phục vụ làm được giao thông nội đồng: cũng phải thu 50.000 đồng/1 nhân khẩu trên sổ hộ khẩu/năm (nhân khẩu trên số hộ khẩu bất kể đang lao động ở nơi khác, nếu có tên trên sổ đều phải nộp). Khoản thu trên khẩu xã hội: thu 20.000 đồng/1 nhân khẩu trên sổ hộ khẩu/năm. Như vậy, chỉ tính riêng 3 khoản thu ở trên thì nếu một hộ có 4 nhân khẩu, trong đó có 3 nhân khẩu nhận đất thì một năm phải góp tới 415.000 đồng.

·  Ông Thái Hình (Trưởng phòng NN huyện Đức Thọ): Đối với việc thu thủy lợi phí: nên bỏ thủy lợi phí nhưng thực hiện theo hình thức giảm dần qua các năm. Lý do bỏ là để giảm đóng góp của dân vì khoản này cũng khá cao. Nhưng thực hiện bằng cách mỗi năm giảm thủy lợi phí 20%. Nhà nước căn cứ mức giảm để cân đối kinh phí bù. Nếu bỏ hẳn sẽ gây ra tình trạng sự phục vụ của bộ máy quản lý thủy lợi không đến nơi đến chốn. Khi thực hiện giảm thủy lợi phí cần hết sức thận trọng, làm thế nào để bộ máy thu và quản lý thủy lợi phí không bị ảnh hưởng về quyền lợi thì sẽ không làm ảnh hưởng đến dân.

Đối với huy động vốn góp của dân cho xây dựng cơ sở hạ tầng: bấy lâu nay trong xây dựng cơ sở hạ tầng đều do nhà nước huy động sức dân đóng góp. Bỏ thì lấy đâu mà xây, nhà nước có hỗ trợ được không, nếu hỗ trợ được không cẩn thận lại quay về thời bao cấp.

5. Tình hình đóng góp của dân

Kết quả khảo sát một số hộ dân nông thôn ở hai xã điều tra cho thấy một số vấn đề nổi bật sau:

· Hầu hết các hộ không nhớ các khoản đóng góp trong một năm của gia đình gồm những khoản gì, hết bao nhiêu tiền, kể cả hộ nghèo. Hộ chỉ nhớ rằng có đóng góp các quỹ theo quy định, có đóng góp khi có vận động, có đóng góp vào quỹ hội. Còn số tiền bao nhiêu thì không phải hộ nào cũng nhớ rõ.

· Đối với các khoản đóng góp có giá trị lớn cho xây dựng trường học, học phí mẫu giáo, thuỷ lợi phí, các khoản đóng góp bằng thẻ cử tri,… thì các hộ còn nhớ chính xác mức đóng góp của gia đình.

· Đóng góp của hộ nghèo: có hộ nghèo ở xã Đức Châu thì chỉ tính riêng số tiền đóng góp đã cao hơn thu nhập trong năm của hộ (106,75%). Đây là trường hợp hộ nghèo, được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách để sản xuất nhưng lại có 3 cháu học mẫu giáo không được miễn giảm học phí. Ngược lại có hộ nghèo ở xã Trường Sơn hầu như không phải đóng góp vào các quỹ, được miễn giảm nhiều khoản, một năm chỉ phải góp 6.000 vào quỹ Hội nông dân, 11.500 thuế đất và 400.000 đồng xây dựng trường (tổng tiền đóng góp trên tổng thu nhập bằng 4,39%). Một trường hợp hộ nghèo khác phải đóng góp tới 27,76% tổng thu nhập, phần lớn cho xây dựng cơ sở hạ tầng và thuỷ lợi phí. Tỷ lệ tổng tiền đóng góp trên tổng thu  nhập của hộ thể hiện trong Error! Reference source not found..

· Trong số các khoản đóng góp của dân thì phần đóng góp cho xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đó là các khoản đóng góp vào HTX (trong đó bao gồm thuỷ lợi phí).

· Các hộ nghèo mới chỉ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng là chính, còn các khoản miễn, giảm cho đóng góp vẫn chưa được quan tâm đầy đủ.

6. Ý kiến, bức xúc của người dân:

· Các khoản thu từ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quá cao, thu bằng đủ các hình thức khác nhau, từ mẫu giáo, học sinh, thẻ cử tri cho đến thu trên khẩu xã hội… Là người dân sống trong xã, mặc dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng gia đình vẫn biết phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu không đóng góp thì làm sao có trường cho con em mình học, làm sao có đường giao thông mà đi. Hơn nữa, không đóng góp thì khi lên xã làm các thủ tục hành chính sẽ không được làm do chưa hoàn thành nghĩa vụ với xã. (Ông Hoàng Khắc Tảo - Chủ hộ nghèo ở xã nghèo Đức Châu).

· Kể cả khi các khoản đóng góp của gia đình luôn thực hiện đầy đủ và không ảnh hưởng đến thu nhập của hộ thì vấn đề ảnh hưởng đến học tập của con em do ảnh hưởng của bão lũ cũng gây thiệt thòi lớn cho học sinh. Các cháu phải nghỉ học hàng tháng trời vì lũ lụt, chất lượng học tập của các cháu giảm xuống nhiều.

· Chế độ đối với đội ngũ cán bộ chi hội phụ nữ thôn còn chưa hợp lý, chưa cho phép họ đóng bảo hiểm. Cần quan tâm đến quyền lợi của cán bộ hội các chi hội hơn.

· Sau mỗi trận lụt đường giao thông bị xuống cấp, thôn thường xuyên thu tiền sửa chữa đường của dân khiến dân đóng nhiều quá. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ làm đường giao thông để giảm các khoản đóng góp đường xá cho dân.

· Cần nghiên cứu cung cấp các loại giống tốt, có năng suất và chất lượng tốt và hạ giá giống xuống.

· HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đại Thành (xã Trường Sơn) đã mua lại trạm bơm của xí nghiệp thủy nông nhưng vẫn còn nợ tiền. Mặc dù tiền thủy lợi phí còn cao (23kg/sào) song cũng không thể giảm được do vẫn còn phải trả nợ.

· Tiền phân bón quá cao, giá cả nông sản lại thấp, các khoản đóng góp lại dồn dập vào tháng 6 nên gây nhiều khó khăn cho nhân dân. Riêng việc thu tiền làm đường cũng rất khó khăn do phải đóng quá nhiều.

· Khoản công ích 50.000đ/người nên xem xét cắt giảm, nếu bỏ hẳn thì càng tốt.

· Giảm tiền điện sản xuất.

· Xã nên quan tâm đến doanh nghiệp và lao động trong địa phương hơn, các công trình xây dựng trong xã nên mua gạch và thuê lao động trong xã làm, không nên thuê lao động bên ngoài về làm trong xã.

· Tuy nhiên tiền thủy lợi phí và các khoản đóng góp quá cao.

· Các tiêu chí dựa vào để thu đều hợp lý.

· Đề nghị bỏ các khoản đóng quỹ quốc phòng, công ích, đền ơn đáp nghĩa, trẻ thơ vì đời sống còn nhiều khó khăn.

· Kiến nghị: đảm bảo giá cả ổn định cho người nông dân. Các dịch vụ phục vụ nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu và đặc biệt là giống, khi sản xuất thì người nông dân phải chịu cuối cùng nếu giống không tốt. Nên cho người có điều kiện làm nhiều thay cho các hộ không có điều kiện làm.

· Đề nghị xóa thuế đất.

· Đề nghị giảm thuế nông nghiệp, giảm quỹ chống bão lụt vì tự nhà chống, không có sự giúp đỡ của chính quyền.

· Bức xúc: thu thuế đất nông nghiệp còn cao so với mặt bằng vì mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ.

· Đóng góp về xây dựng đường còn cao so với thu nhập của gia đình.

· Đề nghị tạo điều kiện cho vay vốn cho dân đi nước ngoài làm việc.

· Tiền học phí và đóng góp xây dựng trường quá cao so với khả năng của gia đình.

· Tiền xây dựng đường giao thông còn cao.

· Người có sức lao động thì không có đất làm còn người già không có sức lao động lại có nhiều đất.

· Người già mất đi thì suất đất để lại cho con cái trong nhà, trong khi đó các hộ khác có trẻ sinh ra lại không được thừa hưởng đất, đây là điều không hợp lý.

VIII. Tỉnh Đắc Lắk

VIII.1 Điều kiện KT - XH của tỉnh Đắc lắc

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 13.125 km2, dân số gần 1,8 triệu người, có 44 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 30%; có 4 tôn giáo chính với trên 40 vạn đồng bào theo đạo, chiếm 24%. Có 12 huyện, 01 thành phố; 177 xã, phường, thị trấn, với 2.329 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 548 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Trong số 44 dân tộc anh em có mặt trên địa bàn Daklak, một số dân tộc có số dân lớn là: Dân tộc Kinh chiếm 70,65% dân số, D ân tộc Ê đê chiếm 13,69 %, Dân tộc Nùng 3,9%, Dân tộc Mnông 3,51%, Dân tộc Tày 3,03%, Dân tộc Thái 1,04%, Dân tộc Dao 0,86%.

Tổng giá trị gia tăng của tỉnh Đắc lắc năm 2006 đạt 7.894,5 tỷ đồng (giá so sánh 1994), tăng 9,11% so với năm 2005. Thu nhập bình quân đạt 5,954 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách cân đối trên địa bàn ước đạt 1.020,5 tỷ đồng và tăng 14,6% so năm 2005. Dân số trung bình của tỉnh là 1,734 triệu người. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 là 25,05%.

1. Huyện Krong Pac

Huyện Krong Pac là một trong những huyện phát triển kinh tế ở mức trung bình khá của tỉnh Daklak. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi cho phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp (vùng thị trấn và dọc quốc lộ đi Nha Trang) và cho phát triển cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao (cà phê). Đời sống của nhân dân trong huyện tăng cao trong những năm gần đây. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5.720.000 đồng/người /năm năm 2004 lên đến 5.700.000 đồng/năm năm 2005 và đạt mức cao nhảy vọt 8.320.000 đồng/năm vào năm 2006. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2006, cà phê được mùa đồng thời giá tăng cao dẫn tới đời sống người dân tăng mạnh. Điều này cũng cho thấy kinh tế của Krongpac còn phụ thuộc rất nhiều vào giá trị sản xuất nông nghiệp (giá trị nông lâm sản chiếm 55% tổng giá trị toàn ngành trong năm 2004 và chiếm 57,6% năm 2005).

	Hộp 1: Huyện Krông Pắc

Các khoản đóng góp của dân cho Nhà nước không lớn, thuế nông nghiệp đã bãi miễn, các hỗ dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc (vùng 3) được nhà nước hỗ trợ hoàn toàn tiền học, sách vở cho con em đi học. Những khoản người dân tham gia đóng góp: Thứ nhất, thuế nhà đất khoảng 30.000 đồng/năm, đóng quỹ quốc phòng, vùng thị trấn đóng 20.000đồng/hộ/năm, vùng 3 đóng 10.000 đồng/hộ/năm, thuỷ lợi phí quá thấp, một số nơi còn thu thấp hơn Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra. Một năm chỉ cần trồng một cây chuối có thể đủ tiền đóng. Chính sách ưu tiên cho vùng Tây nguyên rất nhiều, ở cùng một vùng nghèo nhưng dân tộc Kinh nghèo thì lại ít được hỗ trợ hơn so với dân tộc Tây nguyên, dân tộc Tây nguyên thiếu nhà thì Nhà nước xây nhà, thiếu nước thì cấp nước, thiếu điện thì cấp điện. Do được hỗ trợ nhiều nên dẫn đến hiện tượng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Phỏng vấn anh Vĩnh trưởng phòng Kinh tế Huyện Krông Pắc tỉnh Đắc lắc


2. Xã Ea Yieng

Xã Ea Yiêng thuộc huyện Krông Pắc là một vùng khí hậu khắc nhiệt mùa nắng thì hạn hán, mùa mưa thì lũ lụt kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Năm 2005 diện tích lúa gieo trồng vụ đông xuân là 30ha giảm 60ha so với năm 2004. Do nắng hạn kéo dài nên diện tích lúa đông xuân bị mất trắng. Diện tích lúa gieo hè thu năm 2005 là 132ha ngập lụt mất trắng 100ha, còn 32ha, năng suất 4tấn/ha, tổng sản lượng đạt 128 tấn giảm 268 tấn so với năm 2004. Năm 2005 diện tích ngô trồng được 545ha do hạn hán mất trắng 350ha, sản lượng thu đạt 760tấn giảm 740 tấn so với năm 2004. Diện tích sắn trồng năm 2005 được 62 ha năng suất đạt 20tạ/ha, sản lượng thu được đạt 124 tấn. Thu nhập bình quân lương thực đầu người trong xã năm 2005 là 197kg/người/năm giảm so với năm 2004 (558,1kg/người/năm). 

	                               Hộp 2: Xã Ea Yiêng  

Thời tiết ở đây khắc nhiệt nắng thì hạn, mưa thì lụt, lụt kéo dài hàng tháng, khi có lụt cán bộ phải đi đò đến xã, giáo viên phải đi đò đến trường. Năm 2005 mất mùa (mất cả lúa, sắn cao sản, ngô), năm 2006 là những năm được mùa nhất. Năm 2005 huyện giao 34 triệu thu được 30,6 triệu, năm 2006 huyện giao thu 62 triệu, xã thu được 64 triệu. Nếu tôi không tăng cường vào làm chủ tịch UBND xã chắc không thu được, trước đây tôi làm chủ tịch thị trấn 1 năm thu được 3 đến 4 tỷ/năm dễ dàng. Nguồn thu thứ nhất là thu quốc phòng, năm 2005 không thu được, năm 2006 huyện giao 10 triệu/năm thu được khoảng 4 triệu. Nguồn thứ hai, thu thuỷ lợi phí 2005 không thu được, 2006 vận động tuyên truyền thu được 24 triệu đang tiếp tục thu (thường thu vào lúc dân thu hoạch vụ mùa). Tổng diện tích lúa nước là 150ha chỉ làm được 80ha, năng suất 3tấn/ha, tập quán không thâm canh, mở rất nhiều lớp khuyến nông nhưng dân về không áp dụng được. Trong xã 90% là dân tộc Sê Đăng, 90% theo đạo thiên chúa giáo, thứ bẩy, chủ nhật đi lễ, sáng đi lễ chiều uống rượu, thứ hai đìu con lên rẫy làm nương thứ sáu về. Do theo đạo thiên chúa giáo nên sinh đẻ không có kế hoạch, bí thư, trưởng công an xã, phó chủ tịch UBND xã và xã đội đều theo đạo thiên chúa giáo, bí thứ sinh con thứ 9, trưởng công an xã, phó chủ tịch UBND xã sinh con thứ 6, xã đội sinh con thứ 6. Hiện nay đang có đạo trái phép được truyền vào, xã nghèo nên rất dễ tuyên truyền tôn giáo. Mời dân lên UBND xã để lấy gạo thì lên ngay, đói hái lá rừng ăn không phàn nàn. Nguyên nhân nghèo đói vẫn là ý thức của người dân, đã có nhiều đoàn đến trợ cấp gạo muối, nhưng ăn xong lại chờ trợ cấp, có hỗ trợ kỹ thuật, nhưng dân nghe xong không áp dụng vào sản xuất. Cán bộ thôn, buôn chỉ dựa vào xã, cái gì làm được cũng không báo cáo, không làm được cũng không báo cáo, chỉ hưởng lương, chơi ở nhà ngồi uống rượu, phê bình lại tự ái. Trong xã, có trường hợp được Nhà nước cử tuyển đi học bác sĩ nhưng còn một năm nữa tốt nghiệp thì bỏ về, có trường hợp học trung cấp cơ khí dân dụng còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp nhưng bỏ học, nguyên nhân có thể do tiếp thu không kịp, nhớ nhà, xã vẫn tạo điều kiện cho đi học.

Phỏng vấn chủ tịch xã Ea Yiêng huyện Krông Pác, Tỉnh Đắc lắc




Năm 2005 xã đã tổ chức kéo điện cho 140 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí 239.925.000đồng. Tiếp nhận cứu đói nhân dân do bị hạn hán 4 đợt tổng cộng 48.160kg gạo, trích kinh phí xã 53 triệu mua 15 tấn gạo cấp cho các hộ đói. Tiếp nhận 881 xuất quà của cơ sở Từ Thiện, trị giá mỗi xuất quà từ 50.000đ-100.000đ cấp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp nhận 20 triệu đồng của 2 cơ sở từ thiện, khoan 2 giếng nước cho dân thôn 3 và dân đội 6 thôn 1. Tổng số hộ nghèo của xã theo tiêu chí mới là 631hộ/815hộ, tỷ lệ 77,42%. Cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2006 cho 631 hộ nghèo. Theo phân bổ của huyện năm 2005 xã được cấp kinh phí xây dựng 49 nhà cấp 4, diện tích xây dựng 29,6m2, diện tích sử dụng 24,8m2 theo chương trình 134 mỗi nhà trị giá 9 triệu đồng, hiện xây được 20 nhà, hỗ trợ nước sạch cho 50 hộ với kinh phí 300.000đồng/hộ. 

Ngân sách của xã chủ yếu là bao cấp. Năm 2005 huyện giao thu 34 triệu, xã thu được 30,6 triệu, còn lại ngân sách cấp trên bổ sung là 1.342.865.000 đồng. Năm 2006 huyện giao thu 62 triệu, xã thu được 64 triệu, còn lại ngân sách cấp trên bổ sung là 2.468.909.000 đồng. Như vậy so sánh dựa tổng thu của xã từ dân với tổng nguồn thu của xã cho thấy nguồn thu từ dân là rất thấp.

Điều tra ở xã Ea Yieng với việc chọn ra 6 hộ gồm 3 hộ khá, 3 hộ nghèo để lấy thông tin về tình hình thu nhập và các khoản đóng góp của các hộ cho xã cho thấy các hộ chỉ có hai khoản đóng góp cho xã là thuỷ lợi phí (xã thu 20.000đ/1000m2 có tưới nước), khoản thứ hai là quốc phòng xã thu 10.000đ/hộ. Tuy nhiên, có hộ được điều tra cho rằng khoản thu tiền điện, nước là không hợp lý vì có tháng thu hai lần, khi thu tiền điện, nước lại không có phiếu thu hoặc biên lai. Ngoài ra xã còn thu tiền xây dựng trường đối với mỗi học sinh là 40.000đồng/năm/học sinh. 

3. Thị trấn Phước An

Là trung tâm của huyện, thị trấn Phước An có nhiều ưu thế để phát triển thành khu vực có nền kinh tế mạnh nhất trên toàn huyện. Thị trấn nằm dọc theo đường quốc lộ đi Nha Trang, cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 30km nên thuận tiện cho việc lưu thông, buôn bán, phát triển kinh tế dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Không những thế, điều kiện đất đai (đất đỏ bazan) và khí hậu thuận lợi (tương đối cao và mát mẻ so với các xã trong huyện) còn là ưu thế để người dân thị trấn phát triển cây công nghiệp dài ngày có thu lợi cao như cà phê, hồ tiêu. 

Thị trấn được chia làm 18 khối với tổng số hộ lên tới trên 3900 hộ trong đó có khoảng trên 1100 hộ  kinh doanh buôn bán phi nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng trong 3 năm qua, từ 6.160.000 đồng/khẩu/năm năm 2004 lên tới 6.760.000 đồng và 7.888.000 đồng trong những năm 2005, 2006. Đời sống người dân cũng tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Điện lưới quốc gia được nâng cấp đảm bảo nhu cầu về sử dụng để sinh hoạt, phục vụ sản xuất và kinh doanh. Theo báo cáo của UBND thị trấn, năm 2006 địa bàn thị trấn đã có 99.95% số hộ dùng điện. Trong hai năm 2005, 2006 công ty điện lực 3 đã đầu tư xây dựng và nâng cấp trạm biến áp, đường dây với tổng nguồn kinh phí lên tới 5,7 tỷ đồng. Người dân cũng tự đóng góp để xây dựng đường điện thắp sáng trên các đường chính liên tổ liên khối. Bên cạnh đó, mạng lưới thông tin cũng phát triển mạnh. Tính đến cuối năm 2006, toàn thị trấn đã có 4172 máy điện thoại trong đó máy cố định là 2.288 máy và máy di động là 1884 máy, nâng bình quân máy điện thoại lên 1 hộ/1 máy, tăng nhanh so với mức bình quân 5 hộ/máy cuối năm 2004.

Về y tế, thị trấn có 1 trạm y tế với 5 cán bộ trong đó có 1 bác sỹ đảm bảo cho việc thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân thị trấn. 

Về giáo dục, năm 2006 thị trấn đã đầu tư xây dựng nhà cao tầng cho trường Chu Văn An với tổng kinh phí đầu tư 933 triệu đồng, xóa bỏ chế độ học 3 ca ở các trường tiểu học. Hiện tại, thị trấn có 5 trường học, trong đó có 1 trường cấp II (48 lớp), 2 trường tiểu học (76 lớp) và hai trường mầm non (13 lớp). Tổng số cán bộ giáo viên lên tới 245 người với tổng số học sinh là 4616 em.  

Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, từ năm 2004, thị trấn đã không còn hộ đói và đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6,2% tổng số hộ dân toàn thị trấn, chỉ còn 234 hộ. Tuy nhiên, năm 2005, thực hiện CV 792 ngày 23/3/2005 của Bộ LĐ, TB&XH  với tiêu chuẩn hộ  nghèo mới, số hộ nghèo của thị trấn đã lên tới 471 hộ, chiếm 12,39%. Năm 2006, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 410 hộ, chiếm 10,51%. Hầu hết những hộ nghèo đều rơi vào các hộ sản xuất nông nghiệp với 3 nguyên nhân chủ yếu là : không có đất sản xuất (chiếm 60% tổng số hộ nghèo), đông con (chiếm 30% tổng số hộ nghèo) và những hộ không có lao động thường là người già con nhỏ hoặc không có con (chiếm 10% tổng số hộ nghèo). Dân cư đông, dân số tăng nhanh (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,98% trong năm 2005 và 0,95% trong năm 2006) trong khi  diện tích đất nông nghiệp ngày càng có xu hướng giảm nên một số hộ rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn  do không có đất canh tác. Nhóm hộ này thường là các hộ đồng bào dân tộc đã bán hết đất, những hộ di cư từ nơi khác đến hoặc những gia đình đông con mới tách ra ở riêng. Hiện tại, quỹ đất của thị trấn đã hết trong khi quỹ đất của HTX còn rất ít, không đủ chia cho các xã viên. Diện tích đất trung bình cho các thành viên trong hợp tác xã là 400m2/hộ trung bình 4 nhân khẩu. Rất nhiều hộ phải thực hiện xâm canh (thuê đất nơi khác để sản xuất) hoặc dư cư tìm kiếm việc làm dẫn tới đời sống bấp bênh, không ổn định

Hoạt động thu chi của địa phương:

Chi phí thường xuyên mỗi hộ dân phải đóng góp bao gồm: Quỹ Lao động nghĩa vụ công ích, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai dịch bệnh, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo và thuế nhà đất. Bên cạnh đó, tùy vào hoạt động của từng hộ mà các hộ sẽ phải đóng phí thủy lợi hay thuế môn bài, thuế TNDN, phí chợ, phí thuê mặt bằng kinh doanh, phí xây dựng trường học hoặc các chi phí khi tham gia sinh hoạt ở các hội đoàn như hội phụ nữ...Ngoài ra, các hộ còn phải đóng góp không thường xuyên cho hoạt động xây dựng cơ bản như làm đường giao thông hay xây dựng hệ thống điện đường liên khối, liên thôn. Các khoản thu này đều được ghi công khai và mỗi hộ đều được cấp một quyển sổ ghi rõ danh mục các khoản đóng góp, số tiền và chữ ký của cán bộ thị trấn. Tỷ lệ chi phí đóng góp trên so với tổng chi- thu của hộ là cao hay thấp tùy thuộc vào cơ cấu thu –chi của mỗi hộ. Tuy nhiên, trong 6 hộ dân được hỏi (trên tổng số gần 4000 hộ) thì hầu hết cho rằng có 2 nguồn chi là tương đối cao so với thu nhập của hộ và cần điều chỉnh giảm là chi đóng góp cho giáo dục (học phí và xây dựng trường) và chi đóng góp làm đường (Nguồn thu đóng góp này đạt 908.747.000 đồng trong năm 2005 và đạt 465.213.000 đồng trong năm 2006). Mức phí xây dựng trường cho một học sinh cấp 2 là 330.000 đồng đóng ngay 1 thời điểm đầu năm học hay mức chi phí bình quân hàng tháng cho một sinh viên học xa nhà ở các thành phố lớn 1680.000 là quá cao so với thu nhập bình quân của hộ. Mức phí này còn cao hơn đối với các trường bán công hoặc tư thục. Điều này gây khó khăn rất lớn cho các hộ nghèo, các hộ sản xuất nông nghiệp thuần túy có con em đi học. Nguồn huy động đóng góp cho xây dựng đường là 10% tổng dự toán và được chia cho các hộ nằm dọc trên các con đường được xây dựng.

Trong khi đó, khi được hỏi về đề xuất miễn giảm đóng góp của người dân thì cán bộ lãnh đạo thị trấn cho rằng cần xóa bỏ nguồn thu quỹ xóa đói giảm nghèo và cần miễn giảm phần thu quỹ lao động nghĩa vụ công ích.(Quỹ xóa đói giảm nghèo là quỹ chuyên dùng của thị trấn, quỹ lao động nghĩa vụ công ích thị trấn được hưởng điều tiết 50%). Nếu xóa bỏ hai phần thu trên, ngân sách thường xuyên của xã sẽ bị thâm hụt khoảng trên 30 triệu đồng (theo kế hoạch) và khoảng 20 triệu đồng (theo nguồn thu thực tế trong 3 năm gần đây). Tuy đề xuất miễn giảm những khoản đóng góp trên cho người dân nhưng lãnh đạo thị trấn Phước An vẫn chưa tìm ra cách thức nào để bù đắp những chi phí thiếu hụt và vẫn trông chờ vào quyết định, ngân sách của nhà nước. 

Trong 3 năm 2004, 2005 và 2006, cơ cấu thu chi của thị trấn có nhiều biến đổi. Năm 2005, thực thu NSNN trên địa bàn là 4.536.320.000 đồng, NSTT được hưởng là 2.914.938.000 đồng trong đó thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên là  584.069.000 đồng. Thực chi NS trong năm 2005 là 2.640.175.000 đồng. Trong năm 2006, thực thu NSNN đạt 6.389.265.000 đồng, NSTT được hưởng 4.488.527.000 đồng trong đó thu chuyển nguồn là 775.754.000 đồngvà thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên là 1.714.599.000 đồng. Tổng chi NSNN năm 2006 đạt 3.204.820.000 đồng. Thị trấn là đơn vị tạo được nguồn thu lớn nhất trong toàn huyện. Nguồn thu lớn nhất cho ngân sách thị trấn là từ nguồn thu đóng góp (xây dựng trường, xây dựng đường giao thông) và các loại thuế nhà đất, thuế môn bài...Chính quyền thị trấn đã tổ chức thu chặt chẽ, tận thu những nguồn phí, lệ phí, các loại thuế để bù đắp các chi phí xây dựng cơ bản, giảm sức đóng góp cho người dân. 

Ý kiến và đề xuất của chính quyền địa phương:

Một số vấn đề bức xúc:

· Tín dụng: Do quỹ đất đai hạn hẹp, thị trấn khuyến khích người dân sản xuất nông nghiệp tập trung mở rộng chăn nuôi. Tuy nhiên, mở rộng sản xuất chăn nuôi đòi hỏi nguồn vốn lớn và lâu dài trong khi đó ngân hàng luôn đánh giá tài sản thế chấp của người dân thấp hơn giá trị thực tế dẫn tới mức cho vay cũng thấp (thường chỉ 5-10 triệu) trong khi nguồn vốn vay chăn nuôi thường cần trên 10 triệu (5-7 triệu/con bò). Bên cạnh đó, cơ chế và thời gian cho vay cũng chưa hợp lý. Hiện tại hầu hết các hộ chỉ có thể vay ngắn hạn (1 năm) và thời gian này không đủ để quay vòng chu kỳ chăn nuôi. Cán bộ thị trấn cũng cho biết, thường các hộ dân muốn vay trung hạn để phát triển sản xuất (3-5 năm) phải tạo mối quan hệ thân quen hoặc ngoại giao với các cán bộ ngân hàng, quỹ tín dụng.  

· Ngoài ra, lãnh đạo thị trấn cũng cho rằng chi phí đóng thuế quyền sử dụng đất là quá cao so với mức thu nhập của người dân nên dù cán bộ xã rất tích cực vận động thì nhiều hộ dân vẫn không đủ tiền nộp để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và như thế họ cũng không thể lấy đất của mình làm tài sản thế chấp khi vay vốn ngân hàng.

Đề xuất, kiến nghị:

Hiện tại, do quỹ đất thiếu, dân số đông, tình trạng dư thừa lao động ở thị trấn Phước An rất lớn. Hầu hết lực lượng lao động này đều không có tay nghề nên rất khó kiếm việc làm. Trong một số năm vừa qua, huyện cũng tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho thanh niên nhưng không có cơ quan, doanh nghiệp nào đứng ra nhận những người đã được đào tạo này vào làm nên hầu hết số lao động này vẫn không thể tìm được việc làm và phong trào học nghề cũng tan vỡ.  Không đưa ra được kiến nghị cụ thể nhưng lãnh đạo thị trấn rất bức xúc trước tình trạng thiếu việc làm của người dân nơi đây và mong muốn nhà nước có thể xây dựng khu công nghiệp, khu chế biến hoặc tạo thêm ngành nghề để thu hút lao động, tạo thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, nhắm tới mục tiêu phát triển bền vững cuộc sống người dân, lãnh đạo thị trấn đề nghị nhà nước đầu tư thêm trường lớp và trang thiết bị cho các đơn vị giáo dục của thị trấn. Số lượng trường lớp hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, nhà nước cần đầu tư xây dựng thêm trường sở để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này đồng thời giảm mức đóng góp về giáo dục cho các hộ dân hiện đang được xem là cao so với thu nhập trung bình của họ. 

Ngoài ra, để tiếp sức dân, cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để những hộ dân có nương rẫy ở xa nhà có thể thu hoạch kịp thời, vận chuyển hàng đảm bảo chất lượng và giảm chi phí. 

VIII.2 Thực trạng thu chi của hai xã Ea Yieng và thị trấn Phước An

Đánh giá tình hình thu chi của xã và thị trấn thông qua số liệu báo cáo thu chi của xã và thị trấn kết hợp với phỏng vấn kế toán và chủ tịch tịch của xã và thị trấn. So số liệu báo cáo giữa các năm và giữa xã và thị trấn là khác nhau, nên chúng tôi cố gắng tổng hợp để thống nhất kết quả thu chi của xã và thị trấn như sau:

	 
	2005
	2006

	Thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp
	23.040.000
	 

	Thu thuế nhà đất
	170.130.000
	191.718.000

	Thu thuế giá trị gia tăng
	612.001.000
	852923000

	Thuế thu nhập DN
	885.240.000
	923584000

	Thu thuế CQSD
	301.962.000
	285543000

	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	27.836.000
	20500000

	Thuế môn bài
	277.776.000
	316800000

	Thu lệ phí trước bạ
	235.667.000
	267624000

	Thu phí và lệ phí
	219.824.000
	248062000

	Thu đóng góp gồm xây dựng trường, đường, khác
	908.747.000
	465213000

	Thu biện pháp tài chính
	41.843.000
	33290000

	Thu kết dư ngân sách năm trước
	268.968.000
	273762000

	Thu chuyển nguồn ngân sách 
	 
	775754000

	Các khoản thu giữa các NS
	149347000
	 

	Thu bổ sung từ NS cấp trên
	584.069.000
	1714599000

	Thu khác
	 
	18790000

	Tổng cộng 
	4.536.320.000
	6.388.162.000


Bảng:  Thu của Thị trấn Phước An

Báo cáo thu chi của Thị trấn cho thấy thu của năm 2006 cao hơn so với năm 2005 tỷ lệ bù ngân sách cấp trên năm 2006 cũng cao hơn năm 2005. Tỷ lệ bù ngân sách năm 2005 là 12,87%, năm 2006 là 26,84%. Tỷ lệ đóng góp của người dân năm 2006 giảm so với năm 2005, tỷ lệ đóng góp của người dân năm 2005 là 20,03%, năm 2006 là 7,28%.
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So sánh với thu của xã Ea Yieng là một xã nghèo cho thấy tổng thu của thị trấn cao hơn nhiều so với xã Ea Yieng. Xem xét tỷ lệ đóng góp của người dân cho thấy tỷ lệ đóng góp của người dân là 1,89% thấp hơn rẩt nhiều so với thị trấn Phước An. Tỷ lệ bổ sung từ ngân sách cấp trên là 94,61% cao hơn rất nhiều so với thị trấn Phước An. Như vậy, nguồn ngân sách của xã chủ yếu được bổ sung từ ngân sách cấp trên, tỷ lệ đóng góp của người dân là rất thấp.
Bảng: Thu của Xã Ea Yieng năm 2005

	Tổng Thu
	 

719.449.974

	I. Các khoản thu 100%
	36.936.324

	Phí lệ phí
	410.000

	Đóng góp của nhân dân
	13.600.000

	Thu kết dư ngân sách
	20.256.324

	Thu phạt
	2.670.000

	II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	1.840.650

	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	269.710

	Thuế môn bản thu từ cá nhân hộ kinh doanh
	1.050.000

	Lệ phí trước bạ nhà đất
	520.940

	III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	680.673.000

	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	420.000.000

	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	260.673.000


Xem xét vấn đề chi tiêu của thị trấn Phước An cho thấy chi quản lý hành chính chiếm tỷ lệ 34,27% năm 2005 tăng lên 36,46%, chi đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ 61,57% năm 2004, năm 2005 giảm xuống còn 20,38%.

Bảng: Các khoản chi của thị trấn Phước An

	
	2004
	2005

	1. Chi đầu tư phát triển
	1.973.348.000
	538.185.000

	Trong đó: + Mua sắm tài sản cố định
	119.121.000
	79.385.000

	               + Chi XDCB
	1.854.227.000
	458.800.000

	2. Chi thường xuyên
	1.231.472.000
	1.326.236.000

	2.1. Chi Sự nghiệp xã hội 
	61.904.630
	174.932.000

	2.2. Chi Sự nghiệp VH thông tin, PTTH
	26.109.000
	25.057.000

	2.3. Chi SN thể dục thể thao
	2.416.000
	4.000.000

	2.4. Chi SN kinh tế
	42.543.000
	66.683.000

	2.5. Chi An ninh quốc phòng
	 
	18.790.000

	2.6. Chi sự nghiệp giáo dục
	 
	53.546.000

	2.7. Chi quản lý hành chính
	1.098.500.319
	962.796.000

	  + Quản lý Nhà nước
	785.612.776
	760.193.000

	  + Chi KP cho Đảng
	92.758.543
	78.787.000

	  + Chi MTTQVN
	31.093.500
	25.156.000

	  + Chi Đoàn TNCS HCM
	28.291.000
	25.005.000

	  + Chi KP Hội phụ nữ
	29.695.000
	24.776.000

	  + Chi KP Hội nông dân
	26.575.000
	24.900.000

	  + Chi KP Hội CCB
	26.916.500
	23.977.000

	  + Chi HT các tổ chức xã hội
	21.209.500
	 

	  + Chi dân quân tự vệ
	19.437.000
	 

	  + Chi an ninh trật tự
	25.000.000
	 

	  + Chi khác 
	11.911.500
	 

	2.7. Chi khác ngân sách 
	 
	20.253.000

	3. Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
	 
	775.754.000

	Tổng cộng:
	3.204.820.000
	2.640.175.000


Trong khi đó tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển ở xã Ea Yieng lại rất thấp năm 2004 chiếm 6,4% trong tổng số chi ngân sách của xã. Trong khi đó chi cho quản lý hành chính lại chiếm tỷ lệ khá cao so với tổng chi ngân sách là 53,89%. Như vậy, chi của ngân sách xã chỉ đủ cho chi hành chính và chi sự nghiệp còn chi cho đầu tư và phát triển gần như không đáng kể.

Bảng: Chi của xã Ea Yieng năm 2004

	Tổng Chi
	624.744.822

	I. Chi đầu tư phát triển
	40.000.000

	Chi đầu tư XDCB
	40.000.000

	II. Chi thường xuyên
	584.744.822

	Chi công tác dân quân tự vệ ANTT
	12.607.000

	Chi sư nghiệp giáo dục
	3.375.000

	Sự nghiệp y tế
	88.292.660

	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	4.059.000

	Sự nghiệp thể dục thể thao
	1.931.000

	Sự nghiệp kinh tế
	46.038.000

	Sự nghiệp xã hội
	91.748.000

	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
	336.694.162

	  + Quỹ lương
	171.786.526

	  + Quản lý Nhà nước
	288.184.862

	  + Đảng cổng sản VN
	12.494.800

	  + Mặt trận tổ quốc VN
	7.520.000

	  + Đoàn thanh niên CS HCM
	6.493.000

	  + Hội liên hiệp phụ nữ
	7.393.000

	  + Hội cựu chiến binh
	7.386.500

	  + Hội nông dân
	7.222.000


VIII.3 Các khoản đóng góp của người dân

1. Xã Ea Yeing

Nói chung khoản đóng góp của người dân ở xã Ea Yieng không nhiều. Các khoản đóng góp thường xuyên bao gồm.

	TT
	Khoản đóng góp
	Mức thu

	1
	Thu quốc phòng
	10.000đ/hộ

	2
	Thuỷ lợi phí
	20.000đ/1.000.000m2

	3
	Xây dựng trường học
	40.000đ/học sinh

	4
	Thu mua quà cho người đi bộ đội
	10.000đ/hộ


Các khoản thu không thường xuyên là: ủng hộ bão lụt 5.000đồng/hộ, xây dựng đường giao thông 200.000đồng/hộ, thu quỹ tình nghĩa 10.000đồng/hộ. 

2. Thị trấn Phước An

Các khoản thu của thị trấn Phước An gồm:

	TT
	Khoản đóng góp
	Mức thu

	1
	Thu quốc phòng
	20.000đ/hộ

	2
	Quỹ xóa đói giảm nghèo
	5.000đ/hộ

	3
	Quỹ tình nghĩa
	10.000đ/hộ


Các khoản thu không thường xuyên: Lao động công ích 60.000/năm, thuế nhà đất (cũng khác nhau giữa các nhà khoảng 150.000đồng/hộ), xây dựng đường giao thông (tùy từng địa điểm nhà ở mà đóng góp khác nhau thường dao động từ 200.000đ đến 600.000đồng/hộ).

Các khoản thu của thị trấn năm 2006 gồm:

	TT
	Nội dung thu
	Số tiền thu

	1
	Quỹ An ninh - Quốc phòng
	58.920.000

	2
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa
	9.860.000

	3
	Quỹ XĐGN
	4.555.000

	
	Quỹ phòng cháy thiên tai
	4.729.000

	
	Lao động Nghĩa vụ công ích
	14.716.000

	
	Quỹ bảo vệ chợ
	32.147.000

	
	Quỹ phòng cháy chữa cháy
	3.515.000

	
	Quỹ ủy nhiệm thu
	34.350.400


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006 của Ban Tài chính thị trấn Phước An

VIII.4 Kết luận chung

Kết quả điều tra khảo sát ở vùng Tây nguyên cho thấy các khoản đóng góp như quỹ quốc phòng, thuỷ lợi phí của hộ dân là không lớn, dân không có phàn nàn về các khoản đóng góp này, chỉ có các khoản đóng góp khác như: xây dựng trường học, xây dựng đường là những khoản dân cho là còn cao so với thu nhập của họ, hoặc khoản đóng góp xây dựng đường thu trên hộ dân là không hợp lý vì có hộ nghèo đóng cũng như hộ giầu, trong khi đó khoản đóng góp này thường rất lớn so với hộ nghèo, có hộ không có khả năng đóng góp cho chính quyền. 

Các hộ ở xã nghèo hoặc hộ nghèo đều được nhà nước trợ cấp. Tuy nhiên, các khoản trợ cấp gồm xây nhà, mắc điện, mắc nước cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, trong khi đó các chương trình tín dụng cũng như khuyến nông đều không phát huy tác dụng ở những vùng đồng bào dân tộc. Cán bộ khuyến nông tập huấn cho người dân áp dụng khoa học nhưng người dân không áp dụng vào sản xuất, bò bị lở mồm long móng cũng không báo cho cán bộ khuyến nông.

IX. Đề xuất chính sách

Sau đây là một số đề xuất chính sách chính tập trung vào các vấn đề bức xúc nhất ở nông thôn hiện nay cần sớm được giải quyết bao gồm: giảm bớt các khoản đóng góp của người dân nông thôn, bù ngân sách cho các xã nghèo, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện việc bồi hoàn đất nông nghiệp chuyển sang công nghiệp và đô thị.

1. Giảm bớt đóng góp cho người dân nông thôn:

- Nhà nước cần ban hành qui định chính thức về các khoản được phép thu từ dân, đối tượng thu, mục tiêu chi, các quản lý một cách minh bạch và công khai, ngoài ra không cho phép bất cứ một cơ quan tổ chức nào được đặt ra các khoản đóng góp khác.

- Đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu giảm, miễn một số loại phí mà người dân nông thôn phải đóng góp theo quy định như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ an ninh trật tự quốc phòng, quỹ trẻ thơ. Trước hết tập trung vào các vùng nghèo, khó khăn.

- Đối với các loại phí thuộc thẩm quyền của địa phương quy định và quản lý như: quỹ kinh tế mới, y tế dân lập, vệ sinh môi trường, quỹ kiến thiết, quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, quỹ người nghèo, quỹ tình nghĩa, quỹ hỗ trợ người cao tuổi, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam. Đề nghị chính phủ chỉ đạo rà soát lại và loại bỏ những khoản thu không cần thiết.

 2. Hỗ trợ cho người dân nông thôn

- Đối với những khoản thu thuộc phạm vi dịch vụ phục vụ sản xuất thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý như: phí bảo vệ thực vật, phí thú y, phí kiên cố hóa kênh mương,…đề nghị Bộ giao cho các Cục chuyên ngành rà soát lại và loại bỏ các khỏan thu không cần thiết. 

Đối với những vùng khó khăn, nghèo ưu tiên sử dụng kinh phí sự nghiệp để bù đắp chi phí cho nhân dân. Đối với những vùng thuận lợi, sản xuất hàng hóa có hiệu quả cao hỗ trợ cho các thành phần kinh tế và các cơ quan sự nghiệp cung ứng dịch vụ có thu phí trực tiếp. 

-Riêng thủy lợi phí, đề nghị nhà nước xem xét bỏ thủy lợi phí đầu nguồn. Đối với thủy lợi nội đồng, giao cho cộng đồng và tổ chức nông dân ở cơ sở tự quản lý và thu phí dịch vụ. Nhà nứớc chỉ đạo các cơ quan, ban ngành rà soát và kiểm tra hoạt động quản lý và qui định định mức dịch vụ thủy nông nội đồng.

-Đề nghị Chính phủ giao cho ngành giáo dục nghiên cứu, rà soát và quy định rõ các khoản đóng góp cho giáo dục ở địa phương, xem xét tăng ngân sách để giảm bớt các khoản đóng góp của người dân nông thôn đối với giáo dục mầm non (lương của giáo viên, chi phí trường sở, học phí,…). Xem xét miến giảm học phí cho cấp trung học ở các vùng nghèo. 

-Xây dựng quỹ học bổng để tạo điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc có năng lực được học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Lập quỹ tạo việc làm giao cho địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh ở nông thôn để thu hút các học sinh này trở về làm việc tại nông thôn.

3. Trợ cấp cho chính quyền xã

- Khi thực hiện miễn giảm các khoản thu theo quy định như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ an ninh trật tự quốc phòng, quỹ trẻ thơ, sẽ làm mất cân đối ngân sách của các xã ở nông thôn nhất là các xã nghèo. Đề nghị Nhà nước cấp bổ sung phần ngân sách thiếu hụt trên cho các xã nghèo. 

- Đối với các khoản đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay nhà nước yêu cầu các xã thu bổ sung từ nhân dân để bù đắp khoảng 20% tổng chi phí đầu tư ở cơ sở. Đề nghị các ngành hữu quan (giao thông, điện, thông tin liên lạc, nước…) tính toán để bổ sung khoản thu này để đảm bảo cho  người dân nông thôn tiếp cận một cách công bằng cơ sở hạ tầng như người dân đô thị, đặc biệt ưu tiên cho các xã nghèo. 

- Đối với hai khoản bổ sung ở trên, để tiết kiệm ngân sách cho trung ương cần chia ra hai loại tỉnh và thành phố: Những nơi có mức độ CNH cao, nguồn thu từ công nghiệp, dịch vụ lớn (ví dụ đóng góp của công nghiệp và dịch vụ cho GDP lớn hơn 85%) thì tự sử dụng nguồn thu của địa phương để bù đắp. Trung ương tập trung trợ cấp cho các tỉnh không có khả năng bổ sung ngân sách. Nhà nước khuyến khích các tỉnh có khả năng tự bù đắp như cho phép trích tỷ lệ thu từ công nghiệp và dịch vụ để đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn và khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phương pháp BOT.

4. Về tín dụng nông thôn: 

Để phát triển thị trường vốn ở nông thôn một cách lành mạnh, tạo điều kiện cho nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất đồng thời bảo đảm cho ngân hàng vượt qua các khó khăn về chi phí vận hành và rủi ro cao ở nông thôn:

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chính sách cho vay trung và dài hạn và tăng khối lượng vốn vay để cho nông dân vay mua sắm trang thiết bị chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chính sách chính thức công nhận việc xã hội hoá các loại hình tín dụng và kinh doanh tài chính ở nông thôn 

- Chuyển dần chi phí trợ cấp từ ngân hàng chính sách sang bù chi phí cho các ngân hàng thương mại hoạt động trên các vùng khó khăn, vùng nghèo một mặt giúp các ngân hàng vượt qua khó khăn về chi phí giao dịch cao ở các vùng này, mặt khác tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách được tiếp cận với vốn tín dụng bình đẳng về lãi suất như nhân dân ở các vùng thuận lợi.

- Hình thành các tổ chức dịch vụ hướng dẫn đầu tư để cung cấp thông tin thị trường đáng tin cậy cho người sản xuất, kinh doanh định hướng đầu tư, giúp nông dân xây dựng phương án đầu tư, cung cấp địa chỉ để mua sắm máy móc thiết bị, chuyển đổi công nghệ.

5. Giải quyết một cách hợp lý việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang phục vụ công nghiệp và đô thị

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa mức bồi hoàn cho nông dân và giá đất sau khi đã chuyển đổi mục đích sử dụng, tăng tốc độ giải phóng mặt bằng, giảm các nguy cơ về tham nhũng, lãng phí đất đai trong các dự án chuyển đổi sử dụng đất, xóa bỏ các tiềm ẩn mâu thuẫn trong xã hội nông thôn:

· Các địa phương có nhu cầu về quy hoạch chuyển đổi đât nông nghiệp sang đất công nghiệp và đô thị cần xây dựng kế hoạch dài hạn hướng vào đất có hiệu quả sử dụng nông nghiệp thấp (đất trống, đồi núi trọc, đất có độ phì thấp, đất ngập nước, ngập mặn, ngập phèn…). Thông thường đất này không thuận tiện giao thông, hoặc nền móng công trình, nên cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tính vào chi phí xây dựng cơ bản của các khu công nghiệp và đô thị này. Các phương án quy hoạch này cần công khai rộng rãi cho dân và các nhà đầu tư.

· Các địa phương cần áp dụng các biện pháp bổ sung để đảm bảo sinh kế cho nông dân sau khi mất đất (đào tạo, tạo việc làm cho lao động địa phương, dành một tỷ lệ đất sau khi quy hoạch giao lại cho người dân làm dịch vụ phục vụ cho công nghiệp và đô thị, chuyển giá trị của đất đã chuyển nhượng tính vào vốn đầu tư của doanh nghiệp để chia lại hàng năm cho nông dân, bồi hoàn cho nông dân bằng san nền và xây dựng kết cầu hạ tầng cho các khu công nghiệp nông thôn hoặc sản xuất chăn nuôi tập trung bên ngoài khu dân cư, làng xã…)

· Việc bồi hoàn đất đai phải đảm bảo sát với giá thị trường theo đúng quy định nhà nước, từng bước tiến đến chấm dứt tình trạng chênh lệch giữa giá do chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa đất nông nghiệp và đất công nghiệp và đô thị. Chỉ có phần chênh lệch do xây dựng cơ sở hạ tầng. 

· Đối với các công trình xây dựng đòi hỏi di dân tái định cư trên quy mô lớn chủ đầu tư phải đầu tư thỏa đáng để xây dựng các khu dân cư cho người dân nông thôn tốt hơn nơi cũ đảm bảo các yêu cầu: có sinh kế ổn định, phù hợp với tập quán, văn hóa, xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường (ngoài nhu cầu tối thiểu về cơ sở hạ tầng sản xuất và sinh sống cần có các công trình văn hóa, phúc lợi phục vụ nhu cầu văn hóa cộng đồng, môi trường như trường học, bệnh viện, nghĩa trang, cây xanh, công trình vệ sinh, nguồn nước…).

Bản đồ: Vị trí các xã thuộc huyện Đức Thọ














� Quyết định số 1635/2002/QĐ-UB do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 02/03/2002 quy định tạm thời tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến năm 2005


� Nghị quyết số 02/NQ/TU do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 12/06/2001 về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và tập trung xây dựng nông thôn mới


� Số liệu về xã Trường Sơn giai đoạn 2004 - 2006 được thống kê trong Phụ lục
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Chart1

		Năm 2005
Hà Hiệu		Năm 2005
Hà Hiệu		Năm 2005
Hà Hiệu

		Năm 2006		Năm 2006		Năm 2006



Tổng thu ngân sách

Bù ngân sách

Đóng góp của nhân dân

547232629

488168633

613681899

557197000

26833000



Ha Hieu

		

		Thu chi xã Hà Hiệu

		Thu 2006

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng thu				613,681,899

		I. Các khoản thu 100%				42,999,219

		1. Các khoản chưa cân đối (kể cả vào kho bạc nhưng chưa vào cân đối)

		Phí, lệ phí				10,006,000

		Đóng góp của nhân dân				26,833,000

		Thu khác				3,340,000

		2. Các khoản thu đã nộp vào Kho bạc và đưa vào cân đối

		Thuế môn bài				1,500,000

		Thu khác (thu giao đất trồng rừng)				1,320,219

		II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % cho xã				13,485,680

		1. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % theo quy định chung

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất				9,006,720

		Lệ phí trước bạ nhà đất				4,478,960

		2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % theo quy định của tỉnh				- 0

		III. Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên				557,197,000

		Trợ cấp cân đối				546,297,000

		Trợ cấp có mục tiêu		Khắc phục lụt bão		10,900,000

		Chi 2006

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng chi				613,681,899

		I. Chi thường xuyên

		1. Sự nghiệp xã hội

		Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác				43,106,200

		Già, cô đơn, trẻ mồ côi, cứu tế				- 0

		2. Sự nghiệp giáo dục				11,600,000

		3. Sự nghiệp y tế				6,720,000

		4. Sự nghiệp văn hoá thông tin				- 0

		5. Sự nghiệp thể dục thể thao				- 0

		6. Sự nghiệp kinh tế				- 0

		Sự nghiệp giao thông				- 0

		Sự nghiệp nông lâm, thuỷ lợi, hải sản				10,900,000

		Sự nghiệp thị chính				- 0

		Thương mại dịch vụ				- 0

		Sự nghiệp khác				- 0

		7. Chi quản lý nhà nước đoàn thể				541,355,699

		Quản lý nhà nước				338,980,099

		Đảng				41,491,500

		Mặt trận tổ quốc				35,385,420

		Đoàn TNCS				18,349,880

		Hội phụ nữ				19,779,380

		Hội nông dân				19,949,080

		Hội cựu chiến binh				15,931,700

		8. Dân quân tự vệ, trật tự ATXH				51,488,640

		9. Chi khác

		II. Chi đầu tư phát triển

		III. Dự phòng





Yen Duong

		

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng thu				570,276,902

		1. Các khoản thu 100%				58,108,662

		Thuế môn bài				1,850,000						- 0

		Phí, lệ phí				75,000

		Phí chợ				4,515,000

		Phí phòng chống lụt bão				18,696,000

		Đóng góp của nhân dân				30,030,000

		Phí an ninh trật tự				1,860,000

		Thu kết dư ngân sách				- 0

		Thu khác				1,082,662

		2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ				2,368,240

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp				- 0

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất				140,400

		Thuế tài nguyên				- 0

		Lệ phí trước bạ				594,840

		Lệ phí chứng thư				933,000

		Phạt vi phạm hành chính				700,000

		3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên				509,800,000

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng chi ngân sách				569,670,397

		I. Chi thường xuyên

		1. Chi sự nghiệp xã hội				- 0

		2. Hưu xã thôi việc				26,292,400

		3. Sự nghiệp giáo dục				7,940,000

		4. Sự nghiệp y tế				4,320,000

		5. Sự nghiệp văn hoá				- 0

		6. Sự nghiệp thể dục thể thao				- 0

		7. Sự nghiệp kinh tế				21,525,760

		8. Quản lý nhà nước				297,859,833

		9. Đảng				40,026,600

		10. Mặt trận tổ quốc				26,838,840

		11. Đoàn thanh niên				23,042,900

		12. Hội phụ nữ				20,951,500

		13. Hội nông dân				17,316,000

		14. Hội cựu chiến binh				18,071,584

		15. Chi dân quân tự vệ ATXH				48,459,980

		16. Chi khác				17,025,000

		II. Chi đầu tư phát triển				- 0





Sheet3

		

						Hà Hiệu				Yến Dương

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2004		Năm 2005		Năm 2006

				Tổng thu ngân sách		547,232,629		613,681,899		382,842,011		515,575,681		570,276,902

				Bù ngân sách		488,168,633		557,197,000		334,392,000		450,142,000		509,800,000

				Tỷ lệ bù ngân sách (%)		89.2		90.8		87.3		87.3		89.4

				Đóng góp của nhân dân				26,833,000.0		23,334,000.0		24,670,000.0		30,030,000

				Tỷ lệ đóng góp của dân (%)				4.37		6.09		4.78		5.27

				Tổng chi ngân sách		547,232,629		613,681,899		360,171,250		515,575,681		569,670,397

				Dư		- 0		- 0		22,670,761		- 0		606,505

						Hà Hiệu				Yến Dương

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2004		Năm 2005		Năm 2006

				Tổng thu ngân sách		547,232,629		613,681,899		382,842,011		515,575,681		570,276,902

				Bù ngân sách		488,168,633		557,197,000		334,392,000		450,142,000		509,800,000

				Đóng góp của nhân dân				26,833,000.0		23,334,000.0		24,670,000.0		30,030,000

				Tổng chi ngân sách		547,232,629		613,681,899		360,171,250		515,575,681		569,670,397

				Dư		- 0		- 0		22,670,761		- 0		606,505
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Tổng thu ngân sách

Bù ngân sách



		



Tổng thu ngân sách

Bù ngân sách
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Chart2

		Năm 2004
Yến Dương		Năm 2004
Yến Dương		Năm 2004
Yến Dương

		Năm 2005		Năm 2005		Năm 2005

		Năm 2006		Năm 2006		Năm 2006



Tổng thu ngân sách

Bù ngân sách

Đóng góp của nhân dân

382842011

334392000

23334000

515575681

450142000

24670000

570276902

509800000

30030000



Ha Hieu

		

		Thu chi xã Hà Hiệu

		Thu 2006

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng thu				613,681,899

		I. Các khoản thu 100%				42,999,219

		1. Các khoản chưa cân đối (kể cả vào kho bạc nhưng chưa vào cân đối)

		Phí, lệ phí				10,006,000

		Đóng góp của nhân dân				26,833,000

		Thu khác				3,340,000

		2. Các khoản thu đã nộp vào Kho bạc và đưa vào cân đối

		Thuế môn bài				1,500,000

		Thu khác (thu giao đất trồng rừng)				1,320,219

		II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % cho xã				13,485,680

		1. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % theo quy định chung

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất				9,006,720

		Lệ phí trước bạ nhà đất				4,478,960

		2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % theo quy định của tỉnh				- 0

		III. Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên				557,197,000

		Trợ cấp cân đối				546,297,000

		Trợ cấp có mục tiêu		Khắc phục lụt bão		10,900,000

		Chi 2006

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng chi				613,681,899

		I. Chi thường xuyên

		1. Sự nghiệp xã hội

		Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác				43,106,200

		Già, cô đơn, trẻ mồ côi, cứu tế				- 0

		2. Sự nghiệp giáo dục				11,600,000

		3. Sự nghiệp y tế				6,720,000

		4. Sự nghiệp văn hoá thông tin				- 0

		5. Sự nghiệp thể dục thể thao				- 0

		6. Sự nghiệp kinh tế				- 0

		Sự nghiệp giao thông				- 0

		Sự nghiệp nông lâm, thuỷ lợi, hải sản				10,900,000

		Sự nghiệp thị chính				- 0

		Thương mại dịch vụ				- 0

		Sự nghiệp khác				- 0

		7. Chi quản lý nhà nước đoàn thể				541,355,699

		Quản lý nhà nước				338,980,099

		Đảng				41,491,500

		Mặt trận tổ quốc				35,385,420

		Đoàn TNCS				18,349,880

		Hội phụ nữ				19,779,380

		Hội nông dân				19,949,080

		Hội cựu chiến binh				15,931,700

		8. Dân quân tự vệ, trật tự ATXH				51,488,640

		9. Chi khác

		II. Chi đầu tư phát triển

		III. Dự phòng





Yen Duong

		

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng thu				570,276,902

		1. Các khoản thu 100%				58,108,662

		Thuế môn bài				1,850,000						- 0

		Phí, lệ phí				75,000

		Phí chợ				4,515,000

		Phí phòng chống lụt bão				18,696,000

		Đóng góp của nhân dân				30,030,000

		Phí an ninh trật tự				1,860,000

		Thu kết dư ngân sách				- 0

		Thu khác				1,082,662

		2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ				2,368,240

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp				- 0

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất				140,400

		Thuế tài nguyên				- 0

		Lệ phí trước bạ				594,840

		Lệ phí chứng thư				933,000

		Phạt vi phạm hành chính				700,000

		3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên				509,800,000

		Nội dung		Ghi chú		Giá trị (đồng)

		Tổng chi ngân sách				569,670,397

		I. Chi thường xuyên

		1. Chi sự nghiệp xã hội				- 0

		2. Hưu xã thôi việc				26,292,400

		3. Sự nghiệp giáo dục				7,940,000

		4. Sự nghiệp y tế				4,320,000

		5. Sự nghiệp văn hoá				- 0

		6. Sự nghiệp thể dục thể thao				- 0

		7. Sự nghiệp kinh tế				21,525,760

		8. Quản lý nhà nước				297,859,833

		9. Đảng				40,026,600

		10. Mặt trận tổ quốc				26,838,840

		11. Đoàn thanh niên				23,042,900

		12. Hội phụ nữ				20,951,500

		13. Hội nông dân				17,316,000

		14. Hội cựu chiến binh				18,071,584

		15. Chi dân quân tự vệ ATXH				48,459,980

		16. Chi khác				17,025,000

		II. Chi đầu tư phát triển				- 0
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						Hà Hiệu				Yến Dương

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2004		Năm 2005		Năm 2006

				Tổng thu ngân sách		547,232,629		613,681,899		382,842,011		515,575,681		570,276,902

				Bù ngân sách		488,168,633		557,197,000		334,392,000		450,142,000		509,800,000

				Tỷ lệ bù ngân sách (%)		89.2		90.8		87.3		87.3		89.4

				Đóng góp của nhân dân				26,833,000.0		23,334,000.0		24,670,000.0		30,030,000

				Tỷ lệ đóng góp của dân (%)				4.37		6.09		4.78		5.27

				Tổng chi ngân sách		547,232,629		613,681,899		360,171,250		515,575,681		569,670,397

				Dư		- 0		- 0		22,670,761		- 0		606,505

						Hà Hiệu				Yến Dương

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2004		Năm 2005		Năm 2006

				Tổng thu ngân sách		547,232,629		613,681,899		382,842,011		515,575,681		570,276,902

				Bù ngân sách		488,168,633		557,197,000		334,392,000		450,142,000		509,800,000

				Đóng góp của nhân dân				26,833,000.0		23,334,000.0		24,670,000.0		30,030,000

				Tổng chi ngân sách		547,232,629		613,681,899		360,171,250		515,575,681		569,670,397

				Dư		- 0		- 0		22,670,761		- 0		606,505
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